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TÁM QUY LUẬT CỦA 
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 Dịch  giả phải  thoát  mình  ra  khỏi  động  cơ  tự truy 

 cầu danh lợi. 

 Dịch giả phải  tu  thân  dưỡng tánh,  dứt bỏ  thói cao 

 ngạo. 

 Dịch giả phải tự chế,  không được tự khen ngợi mình 

 mà chê bai kẻ khác. 

 Dịch giả không được  tự cho  mình  là  tiêu  chuẩn,  là 

 thước đo,  rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm 

 nơi tác phấm của họ. 

 Dịch giả phải lấy tâm Phật làm  tâm mình. 

 Dịch  giả phải  dùng  trạch pháp  nhãn  đế phán  xét 

 đâu là chân  lỷ. 

 Dịch  giả phải  cung  kỉnh  cầu  thỉnh  Cao  tăng,  Đại 

 đức mười phương chứng minh cho bản dịch. 

 Dịch  giả phải  hoan  hỷ  truyền  bả  giáo  nghĩa  nhà 

 Phật bằng cách  ỉn  Kinh,  Luật,  Luận  một  khi phần 

 phiên dịch của mình được chứng minh  là đủng. 
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NHĨ CĂN 

 Quán  Thế Âm Bồ-tát

Kỉnh văn:

 T M i H ậ Ẵ . 

 ỉ b é Ị Ì f y ~ ề   o

 N h ĩ thời  Quản  Thế Âm  Bồ-tát  tức  tùng  toà  khởi,  

 đảnh lê Phật túc nhi bạch Phật ngôn:

Việt dịch:

Lúc  bấy  giờ  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  liền  từ  chỗ 

ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân  Đức  Phật,  rồi 

bạch Phật rằng:

Giảng giải:

Phần trước,  Bồ-tát Đại  Thế  Chí  đã trình  bày  cách 

thức  tu  tập  pháp  môn  niệm  Phật.  Đó  là  phương  pháp 

rât  thích  hợp  cho  mọi  người  trong  thời  đại  ngày  nay. 

Phương  pháp  ấy  rất  có  hiệu  quả.  Sao  vậy?  Trong  kinh 

dạy  chúng  ta  rằng  vào  thời  mạt  pháp,  trong  một  triệu 

người tu tập, thậm chí chưa có được một người ngộ đạo. 

Nhiều người tu tập nhưng ít có người  được chứng ngộ. 

Thế thì  chúng ta phải  làm  sao? Đừng bận tâm.  Kinh có 

dạy  rằng,  “  Chỉ nhờ vào pháp  môn  niệm  Phật,  mà  mọi 

 chủng sinh đều được độ thoát.”  Phương pháp niệm Phật 

rất dễ thực hành. Bằng cách thực hành niệm Phật, chúng
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ta  sẽ  được  thoát  khỏi  ba  cõi  theo  chiều  ngang,  và  đới 

nghiệp vãng sanh.1

Thế  nào  là  nghĩa  thoát  khỏi  ba  cõi  theo  chiều 

ngang?  Cũng  giống  như  loài  côn  trùng  sống trong  ống 

tre,  nếu  nó  đục  xuyên theo  chiều  dọc  thân tre,  nó  phải 

đi  qua các  lóng mắt, phải mất thời gian rất lâu. Thay vì 

vậy,  nếu  loại  côn  trùng  ấy  biết cách  gặm  một  lỗ  ở bên 

thân tre,  thì nó  sẽ  ra khỏi  được  ống tre một cách rất dễ 

dàng.  Người  niệm  Phật  cũng  giống  như  loài  côn trùng 

thoát ra khỏi ống từ bên thân cây tre; họ thoát ra khỏi ba 

cõi  theo  chiều  ngang-đúng  với  tầm  mức  của  họ.  “Đới 

nghiệp  vãng  sanh,”  nghiệp  mà  mọi  người  đang  mang 

là  nghiệp  của  đời  trước,  không phải  của  đời  này-đó  là 

nghiệp  đã tạo,  không phải  là nghiệp  mới.  Điều  này  có 

nghĩa  là trước  khi  quý  vị  biết  được  phương pháp  niệm 

Phật,  quý vị đã tạo ra các nghiệp chướng.  Quý vị có thể 

mang  các  nghiệp  ấy  theo  khi  mình vãng  sanh  sang  cõi 

Tịnh độ.  Nhưng quý vị  không  được tiếp tục tạo nghiệp 

ác một khi quý vị đã biết niệm Phật, vì quý vị không thể 

mang  nghiệp  ác  ấy  theo  được.  Một  khi  quý  vị  đã  biết 

niệm Phật,  thì  quý vị nên thay  đổi  cách  sống.  Đừng  cố 

tạo nên các nghiệp xấu. Neu làm như vậy, quý vị sẽ chất 

chồng ác nghiệp, gia trọng thêm chướng ngại. Đó gọi  là 

“biết  rõ  mà  cố   phạm-minh  tri  co p h ạ m "   trong trường 

hợp đó, nghiệp chướng tăng gấp ba. Quý vị có thể mang 

nghiệp cũ để vãng sanh, nhưng nay quý vị đã hiểu được

1 E:   horizontally.   Hán:  Hoành xuất tam giới,  đới nghiệp vãng sanh. 
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Phật pháp,  quý vị  không thể nói rằng,  “Ồ !  Mình có thể 

niệm  Phật,  mặt kia mình  có thể  tạo nghiệp  ác,  vì  trong 

tương lai mình có thể mang nghiệp đã tạo sang cõi  Cực 

lạc với mình.” 

Thật là sai lầm ! Không những quý vị không thể nào 

mang nghiệp  của mình  đi,  mà  còn không thể  nào  vãng 

sanh vê  đó,  vì  quý  vị  sẽ bị  chướng ngại  bởi nghiệp  của 

mình. Chúng ta là những người đã tin vào Đức Phật, phải 

nên thận  trọng,  đừng  tạo  thêm  nghiệp  chướng  một khi 

chúng ta đã biết niệm  Phật.  Chương  Đại  Thế Chí niệm 

 Phật viên thông này vô cùng quan trọng. Mọi người nên 

biêt phương pháp niệm Phật chủ yếu là gì. 

Tại  sao  chúng ta phải  nên niệm Phật? Vì  chúng ta 

có nhân duyên rât lớn với Đức Phật A-di-đà. 

Đức Phật A-di-đà đã thành Phật cách đây  10 kiếp. 

Trước đó, ngài có pháp danh là Pháp Tạng tỷ-khưu. Lúc 

ây,  ngài  phát  48  lời  nguyện.  Trong  lời  nguyện  thứ  13 

và  14, ngài phát nguyện:   “Nếu có chủng sinh  nào  trong 

 khẳp  mười phương  niệm  danh  hiệu  của  tôi  mà  không 

 thành Phật,  tôi nguyện sẽ không thành chánh giác.”  Noi 

cách khác,  nếu có  chúng  sinh nào niệm  danh hiệu  ngài 

mà  không  được  thành  Phật,  thì  ngài  nguyện  sẽ  không 

thành  Phật.  Và  do  nguyện  lực  của  Đức  Phật  A-di-đà, 

mọi người ai niệm danh hiệu của ngài thì đều được vãng 

sanh vào thế giới Cực lạc. 

Pháp môn Tịnh độ là một trong năm tông phái của 

đạo Phật Trung Hoa. 
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1.  Thiền tông (dhyãna). 

2.  Giáo tông. 

3.  Luật tông. 

4.  Mật tông. 

5.  Tịnh độ tông. 

Tịnh độ tông  sẽ  là tông phái  còn tồn tại  sau  cùng. 

Trong thế  giới này,  vào thời mạt pháp,  Kinh Thủ-lăng- 

nghiêm sẽ bị biến mất trước tiên.  Sau đó, các kinh khác 

cũng sẽ lần lượt bị biến mất, chỉ có kinh A-di-đà còn lại. 

Khi  Kinh A-di-đà  còn  lưu  lại  trên thê  gian,  kinh  sẽ  độ 

thoát cho rất nhiều người.  Sau hơn  1000 năm nữa, Kinh 

A-di-đà cũng bị biến mất hẳn. 

“Thời mạt pháp”  đơn giản có nghĩa là chánh pháp 

hoàn toàn  biến mất hẳn.  Một khi  Kinh A-di-đà đã biên 

mất,  chỉ  còn  lưu  lại  câu  “Nam-mồ A-di-đà  Phật.'’’  Câu 

nói  phi  thường  này  cũng  sẽ  độ  thoát  cho  rât  nhiêu 

người;  thế  nhưng,  sau  1000  năm  nữa,  nó  cũng  sẽ  biến 

mất. Những gì  còn lại  chỉ  là danh hiệu “A-dỉ-đà P h ậ t”  

danh hiệu này cũng sẽ tồn tại trên thê gian một trăm năm 

nữa  rồi  cũng  biến  mất.  Đến  lúc  đó,  sẽ  không  còn  Phật 

pháp lưu hành trên thế gian nữa. Trong khi chúng ta vân 

còn  ở trước  thời  mạt pháp,  chúng  ta  nên  tu  tập  và  giữ 

gìn  những  sự việc  ở trong thời  Chánh  pháp.  Đó  gọi  là 

“  Thỉnh Phật chuyển pháp  luân-” 1 Trong thời  mạt pháp, 

chúng ta không nên sợ một khó khăn gian khổ nào. Tôi

1 Trong Phổ Hiền hạnh nguyện.  Thất giả thỉnh chuyển pháp luân. 
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không ngại khó khăn khi giảng pháp cho quý vị, và quý 

vị  không  nên  sợ cực  khổ  khi  đến  nghe  kinh.  Hãy  phấn 

chấn tinh thần lên!  Đừng nói  rằng mình mệt và phải  đi 

nghỉ.  Hãy  quên  chính  mình  vì  đạo  pháp.  Hãy  suy  gẫm 

xem Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sống trong núi Tuyết 

suôt  sáu  năm  để  tìm  đạo  như thế  nào.  Chúng  ta  không 

vào trong núi sống sáu năm, nhưng việc nhỏ nhất chúng 

ta có the làm là tìm hiêu vê đạo Phật. Hãy xem Phật pháp 

như là lương thực  mà  quý vị  cần có  để  ăn vậy.  “Neu ta 

không  đi  nghe  giảng kinh,  cũng giống như vài  ngày tới 

mình  không  có  gì  để  ăn  vậy.”  Quý  vị  nên  có  suy  nghĩ 

như vậy.  “Ta phải  đi  nghe pháp.  Ta chắc  chắn phải  tìm 

cách để hiểu đạo một cách chân xác.” Quý vị đi đâu để có 

được  sự hiểu biết chân chính về Phật pháp? Quý vị phải 

thường nghe giảng kinh. Không nghe giảng kinh, quý vị 

không thể nào khai mở trí huệ. Đây là điều đặc biệt đung 

đôi với  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  vì đây chính là kinh khằỉ 

mở  trí  huệ  cho  chúng  sinh.  Hãy  lây  ví  dụ  như  chương 

nói vê pháp tu viên thông này do hai mươi lăm bậc thánh 

giảng giải. Có vị đã thành tựu đạo nghiệp của mình bằng 

pháp  Hỏa  quang  tam-muội.  Có  vị  đạt  được  viên  thông 

nhờ vào Phong đại, có vị nhờ vào Không đại. Có vị tu tập 

từ nhãn căn của họ và được thành tựu, và có vị tu tập tư 

nhĩ căn. Môi thứ trong sáu căn đều được các vị này hoặc 

vị  khác  dùng để tu tập. Mỗi phạm trù trong  18  giới  đếu 

được  môi  vị  the  nhập  và tu  chứng.  Nghe  những  đạo  lý 

này, quý vị nên áp dụng vào cho chính mình. 

Quý vị sẽ hỏi, “Con nên tu tập theo căn nào?” Đừng
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nôn  nóng.  Chính  nhĩ  căn  mà  Bồ-tát  Quán  Thể  Âm  đã 

dùng  để  tu  tập  là  tốt  nhất  đối  với  quý  vị.  Bồ-tát  Quán 

Thế  Âm  đã thành tựu viên mãn công phu tu tập  từ nhĩ 

căn,  và ngài A-nan  sẽ  theo  Bồ-tát  Quán Thế  Âm  để  tu 

tập pháp môn này. Chư Phật và Bồ-tát trong đời trước đã 

truyền lại cho chúng ta một pháp môn vi diệu,  chúng ta 

nên theo pháp tu từ nhĩ căn để đạt được viên thông. Đây 

là phương pháp dễ nhất. 

Lúc  bấy  giờ  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  liền  từ  chỗ 

ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  dưới  chân  Đức  Phật,  rồi 

bạch Phật rằng:

“Quán” có nghĩa là tư duy, quán chiếu. 

Dùng năng lực trí huệ quán sát, hành giả quán chiếu 

thế giới khách quan. 

Với  năng  lực  trí  huệ,  hành  giả  quán  sát  cảnh  giới 

đang được quán chiếu. Năng lực  quán chiếu của trí huệ 

vốn có  sẵn ừong tự tánh của Bồ-tát Quán Thê Am.  Thê 

giới  khách  quan  được  quán  sát  đó  là  những  âm  thanh 

phát ra từ mọi chúng sinh. Quý vị nên quán sát tiếng kêu 

của khổ đau, tiếng reo của hạnh phúc, âm thanh của điều 

chẳng khổ chẳng vui,  âm thanh của cái thiện,  âm thanh 

của  cái  ác,  âm  thanh  của  chân  thực,  âm  thanh  của  hư 

vọng—nên quán chiếu tất cả mọi thứ âm thanh. 

“Thế”  là thế  gian,  trong ý  nghĩa về  thời  gian-quá 

khứ,  hiện tại,  tương  lai.  Quán  chiếu  nhân và  quả trong 

quá khứ  của  chúng  sinh.  Quán  chiếu  nghiệp  mà  chúng 

sinh  đang  tạo  bây  giờ.  Quán  chiếu  quả  báo  mà  chúng
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sinh sẽ chịu trong tương lai. “Tại sao người kia phải khổ 

đau  nhiều  vậy?”  Quý  vị  suy  gẫm,  và rồi  nhận  ra  rằng: 

“O !  Trong đời trước, anh ta không hiêu thảo với cha mẹ 

và nói chung là không tốt với mọi người.  Đó là lý do tại 

sao đời này quả báo của anh ta là đau khổ.” 

Âm:  Quán sát mọi âm thanh. 

“Bồ-tát” có nghĩa là “người giác ngộ cho mọi chúng 

sinh -giác hữu t ì n h  Còn có nghĩa là “chúng  sinh có  đạo 

tâm  rộng  lớn -chủng sinh  đại đạo  tâm.”   Bồ-tát  còn  được 

gọi là ‘chúng sinh đã giác ng ộ-hữu tình giác  đó là chỉ cho 

 tự giác.   Khi  chúng ta nói  rằng Bồ-tát là “người  giác ngộ 

cho  mọi  chúng  sinh -giác  hữu  tình,”   là  chỉ  cho  giác  tha.  

Gom hai nghĩa này lại, Bồ-tát là chúng sinh đã giác ngộ và 

muôn giúp cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ. 

Những việc Bồ-tát làm là tự giác ngộ cho mình và 

giác ngộ cho người khác,  làm lợi lạc cho chính mình và 

lợi lạc cho người khác. 

Quý vị là những người đang tu học Phật pháp, phải 

nên nhớ kỹ ý nghĩa vê Bô-tát.  Đừng để như trường họp 

có  người  chủ trì  một hội  nghị  về  “Tăng-già  Hoà hợp,” 

nhưng khi có người hỏi  “Tăng-già”  là gì thì  chỉ biết im 

lặng. Thật là không thể tưởng tượng được! 

Kỉnh văn:
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 Thế tôn,  ức niệm ngã tích vô sổ hằng hà sa kiếp,  ư  

 thời hữu Phật xuất hiện ư thế,  danh Quản  Thế Ẩm.  Ngã 

 ư bỉ Phật phát bồ-đề tâm.  B ỉ Phật giáo ngã tòng văn  tư 

 tu nhập tam-ma-điạ. 

Việt dịch:

Bach Đửc Thế tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ 

thòi quá khử, lúc  ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời,  

danh  hiệu  là  Quán Thế Âm.  Con  phát tâm  bồ-đề  từ 

Đức  Phật  đó.  Ngài  dạy  con  từ  nghe,  quán  chiêu,  tu 

tập mà thể nhập chánh định. 

Giảng giải:

Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  bạch  cùng  Đức  Phật Thích- 

ca Mâu-ni  rằng:  Bạch  Đức  Thế  tôn,  con nhớ  vào  hằng 

hà kiếp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời gian rất 

dài-rất nhiều kiếp  không thể tính đếm  được  như  số  cát 

trong sông Hằng, lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, 

danh hiệu  là  Quán Thế  Ầm.  Đây  là  Quán Thế  Âm  của 

thời  quá khứ.  Đó là Quán Thế Âm Như Lai,  cũng đã tu 

tập viên thông nhờ vào  nhĩ căn.  Con phát tâm bô-đê từ 

Đức Phật đó.  Con phát tâm tu tập chứng đạo giải thoát. 

Ngài  dạy  con  từ  nghe,  quán  chiếu,  tu  tập  mà thể  nhập 

chánh  định.  Đức  Phật  Quán Thế  Ầm thời  quá khứ dạy 

Bồ-tát Quán Thế  Âm tiến trình văn tư tu.  Đó  là từ văn 

huệ,  tư huệ  và tu huệ  mà thể  nhập  chánh  định.  “Tư”  ở 

đây  không  có  nghĩa  là  dùng  sự  suy  nghĩ  của  thức  thứ 

sáu.  Đúng hơn,  nó  có nghĩa là dùng công phu toạ thiền 

mà tu tập. 
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Kinh văn:

 ỳ

 ,  

o 

 M

# ^ 0 ,   T  

0 
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A   0  Ĩ M * # ,   5 Ê 0 r 5 f c ề   o  Ề « ; * m   Ề
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í í Â í l i  a í   o

*SVj   ư  văn  trung,  nhập  lưu  vong  sở.  Sở  nhập  kỷ 

 tịch,  động  tĩnh  nhị  tướng  liễu  nhiên  bất sanh.  Như thị 

 tiệm  tăng,  văn sở văn  tận.  Tận văn  bất trụ,  giác sở giác 

 không.  Không giác cực viên,  không sở không diệt.  Sanh 

 diệt kỷ diệt,  tịch diệt hiện tiền. 

Việt dịch:

Ban  đầu,  con  ở trong tánh  nghe, vào  được dòng 

viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa, tướng 

sở  nhập  cũng vắng  lặng,  hai  trạng  thái  động  tịnh  rõ 

ràng  chẳng  còn  sanh.  Tình  trạng  như yậy  tăng  dần,  

các tướng năng văn, sở văn đều hết sạch. Cũng không 

dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn, sở văn, đat đến 

năng giác sở giác đều vắng lặng. Không giác viên mãn 

tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch 

diêt. Sinh diêt đã diêt, thì bản tính tích diêt hiên tiền. 

• 

• 

•   '  

• 

• 

•

/>  •  "? 

t ? •

Giang giai:

Ban đầu, con ử trong tánh nghe, vào được dòng 

viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa. 

Với  văn  huệ,  hành  giả  nghe  cái  bên  trong,  chứ 

không  nghe  cái  bên  ngoài.  Không  theo  thanh  trần  có 

nghĩa  là  không  truy  đuổi  theo  chúng.  Trước  đây,  kinh
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văn đã nói  không  đuổi  theo  sáu  căn và không bị  sai  sử 

bởi chúng.  Điều này được gọi là:

 Phản  vãn  văn  tự  tánh-  Quay  tánh  nghe  vào  bên 

trong để nhận ra tự tánh của mình. 

Quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe 

âm thanh bên ngoài,  mà thay  vì vâỵ,  quay trở lại,  hướng 

vào bên trong, để nghe tự tánh của mình. Có nghĩa là, 

 Nhiếp vào trong thân  tâm của mình. 

‘  Văn  trung-Xrong  tánh  nghe. ’  Nên  đặc  biệt  chú  ý 

hai  chữ này,  chang phải  là trong nhục nhãn,  chang phải 

là trong nhĩ thức, chắng phải là trong ý thức..., mà chính 

là trong tánh nghe không sanh không diệt, cũng chính là 

tánh Như Lai tạng. 

 Hồi  quang phản  chiếu-X  oay  ánh  sáng  trở  lại  và 

chiếu vào bên trong. 

Có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. 

Kinh văn đoạn này  nói  rằng Bồ-tát Quán Thế Âm 

“nhập  vào  dòng,”  có nghĩa  là ngài  xoay  tánh nghe  vào 

bên trong để nghe tự tự tánh. 

 Nhập  thánh  nhân  chi  pháp  tánh  /WM-Nhập  vào 

dòng pháp tánh của bậc thánh. 

Ngài đã  “Nhập lưu vong s ở ” -  có nghĩa là mọi bụi 

trần,  sáu trần được nhận biết sáu căn-đều đã dứt sạch. 

Có  nghĩa  là  ngài  đã thể  nhập  vào  dòng  chiếu  diệu 

của tự tánh,  không còn hướng ra bên ngoài  để  truy  cầu, 

tâm  đã  sáng  suốt thời  thường  an trú  ở bên trong,  nếu  ở 

ngoài  dòng  là còn ràng buộc  với  duyên ngoại  trần.  Neu
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phan duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với 

luân hồi sinh tử. Khi quên hết các thanh trần từ bên ngoài, 

thì không còn tướng động, tức là đã mở ra được nút buộc 

thứ nhất của trần  cảnh  diêu  động,  nên  gọi  là   “Nhập  lưu 

 vong sở.”  Vong tức là giải thoát,  Sở tức là thanh trần. 

Tướng  sở  nhập  cũng  vắng  lặng,  hai  trạng  thái 

động tịnh rõ ràng chăng còn sanh. 

Cội  nguồn  của  sáu  căn và  sáu trần cũng đều  dừng 

bặt. Điều này rất gay go.  Ở đây Bồ-tát Quán Thế Âm đã 

nhập  vào  dòng tự tánh  của  ngài.  Khi  đạt đến  cực  điểm 

cảnh giới tịch lặng, thì tướng động và tĩnh cũng vắng bặt. 

Do  cảnh  tịnh  chính  là  khu  vực  của  sắc  ấm,  nên  không 

được trụ vào cảnh tịnh. Khi đến được hai cảnh động tĩnh 

đều  chang  sanh,  thì  mới  đến  được  cái  gọi  là   sở   nhập 

 văng lặng.   Lúc đó, tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai 

của  cái  tịnh.  Thanh  trần  hoàn  toàn  vắng  bặt,  hai  tướng 

động tĩnh rõ ràng chăng còn  sanh trở lại nữa.  Tức  là đã 

phá trừ được  sắc ẩm. 

Tình  trạng  như  vậy  tăng  dần,  các  tướng  năng 

văn, sở văn đều hết sạch. 

Các  kết  buộc  do  nơi  các  căn  đã  được  mở,  tiến  tu 

dần dần, tăng cường thêm định lực, thế nên các căn  năng 

 vãn  tuỳ  theo  chỗ  sở  văn  đều  dứt  sạch,  cũng  chẳng  còn 

 năng thọ  và  sở thọ.   Tức  là đã mở ra được nút buộc thứ 

ba của các căn,  đồng thời cũng phá luôn được năm thức 

trước của  thọ ẩm. 

Cũng  không  dừng  trụ  trong  chỗ  hết  sạch  năng 

văn  sở văn, đạt đên năng giác sở giác đều vắng ỉặng. 
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Cái  năng văn và  sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại tri 

giác, còn lại ngã tướng, cho nên cần phải tiếp tục tiến tu, 

cho đến chỗ ‘  ưng vô sở trú nhi sinh kỳ tâm,n đạt đến chỗ 

biết mà chẳng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác 

và sở giác đều không thì  mới mở được gút thứ tư về cái 

biết.  Đến lúc  năng giác và  sở giác đều không còn,  mới 

gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá trừ được ý 

thức thứ sáu  tưởng ẩm. 

Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng 

không và sở không đều tịch diệt. 

Cái  năng  giác  và  sở  giác  đều  đã  không,  cần  phải 

tiến  tu,  tham  cứu  cái   không  ấy  nương  vào  đâu  mà  có, 

đến chỗ tánh không của cái biết  (không gỉác-em ptiness 

o f awareness)  rốt  ráo  viên  mãn  thì   năng  không  và   sở 

 không đều tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu 

trừ,  và  cảnh  giới  do  tâm  ấy  làm  cho  trở  thành  không 

cũng tiêu trừ luôn,  đến mức  cũng chang còn cái   không.  

Vì  hễ  còn  cái   không,  thì  mình  vẫn  còn  chấp  trước  vào 

tánh   không.   Và  bây  giờ  đối  với  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm, 

ngay cả tánh  không cũng chang còn, tức là mở được gút 

thứ năm của không giác,  lúc này đồng thời phá trừ luôn 

thức thứ bảy  hành âm. 

Sinh diêt đã diêt, thì bản tính tich diêt hiên tiền. 

• 

•  7 

• 

• 

•

Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn 

ý niệm  ‘diệt,’ mà còn diệt tức còn sinh, nên cần phải tiến 

tu tiếp tục, cho đến khi tướng sinh và tướng diệt đều trừ

'  Kinh  Kim Cang. 
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sạch,  mới  có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm  ‘■diệt-’ 

Đồng thời phá trừ luôn được thức thứ tám, a-lại-da thức 

của  thức ẩm. 

Hai chữ ‘sinh d iệt/ vốn là chỉ cho các nút buộc, do 

động hết thì  sanh tịnh sanh,  căn diệt thì  giác  sanh,  giác 

diệt thì  không sanh,  không diệt thì diệt sanh, sáu nút buộc 

này chính là pháp sanh diệt. Tướng  diệt rất khó mở, cần 

phải  tiêu trừ toàn  bộ tướng   diệt thì  mới  có  thể  đạt  đến 

chỗ không sanh không diệt, mới có thể chính mình thấy 

được  bản  lai  diện  mục.  Nay  sáu nút buộc  đã  được  mở, 

ngũ ấm đã được phá trừ hoàn toàn, vọng đã hết sạch rồi 

thì toàn chân hiển bày, tức là sinh diệt đã diệt rồi, thì tịch 

diệt hiện tiền, chứng đắc rốt ráo viên thông. 

Kinh văn:

- ỉ - á r ®   9 3 , 

 Ỉ Ặ E ế   ọ

 Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian,  thập phương 

 viên minh,  hoạch nhị thù  thẳng. 

Viêt dich:

• 

•

Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế 

gian,  khắp  mười phương một thể sáng suốt viên mãn 

hiển bày, và con đạt được hai cảnh giới thù thắng. 

Giảng giải:

Khi cảnh giới tịch diệt đã hiện tiền, bỗng nhiên con 

vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian. Điều này chỉ 

cho  cõi  giới  của hữu tình  và khí thế  gian. Khắp  mười 

phương  một  thể  sáng  suốt  viên  mãn  hiển  bày.  Bồ-
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tát  Quán  Thế  Ầm  thể  nhập  làm  một  với  thế  giới  mười 

phương  không  ngăn  ngại. Và  con  đạt  được  hai  cảnh 

giói thù thắng. 

Kinh văn:

- à r

 - k v ặ . ự \  —  

„

 Nhất giả  thượng  hợp  thập phương  chư Phật  bổn 

 diệu giác tâm. D ữ Phật Như Lai đồng nhất từ lực. 

Việt dịch:

Một là, trên họp vói bổn diệu giác tâm của mười 

phương chư Phật. Con đạt được từ lực đồng như của 

chư Phât Như Lai. 

*

Giảng giải:

Tâm từ  của Bồ-tát  Quán Thế  Âm  hoàn toàn  đồng 

như tâm từ của chư Phật. 

Kinh văn:

 Nhị  giả  hạ  hợp  thập  phương  nhất  thiết  lục  đạo 

 chủng sanh.  D ữ chư chủng sanh đồng nhất bi ngưỡng. 

Việt dịch:

Hai là, dưói họp vói tất cả chúng sinh trong lục 

đạo  khắp  mười  phương.  Cùng  với  chúng  sinh  đồng 

một bi ngưỡng. 
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Giảng giải:

Hai là, dưới họp vói tất cả chúng sinh trong lục 

đạo khắp mười phương. 

Chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương là gì? 

Hãy nhìn khía cạnh đơn giản là con người,  mắt tai  mũi 

lưỡi  thân  ý,  là  chúng  sinh  trong  sáu  đường.  Chúng  là 

sự  luân  hồi  sinh  tử  trong  sáu  đường,  như  là  sắc  thanh 

hương vị xúc và pháp, đây cũng là sự luân hồi trong sáu 

đường.  Đó  là lục  đạo  của chúng  sinh trong tự tánh  của 

mình.  Có  sự liên  hệ  nhau  giữa  sáu  đường bên trong  và 

sáu  đường  bên  ngoài.  Sáu  đường  bên  ngoài  là  cõi  của 

chư thiên,  a-tu-la, người,  súc  sanh,  quỷ đói và địa ngục. 

Cõi giới a-tu-la bao gồm cả những chúng sinh nào thích 

đâu tranh. A-tu-la là những chúng sinh đem cái tính thích 

gây sự của mình tham  gia một cách hữu  ích trong quân 

đội  và  bảo  vệ  đât  nước  mình.  A-tu-la  là  những  người 

dùng cái tính thích gây sự theo chiều hướng xấu và dẫn 

đên  những  việc  như  trộm  cướp  và  găng-tơ.  A-tu-la  có 

thể  sống ở cõi trời,  cõi người,  trong loài  súc  sanh,  hoặc 

là ma quỷ.  Có khi  a-tu-la gồm  cả trong ba cõi  thiện,  đó 

la chư thiên,  a-tu-la và cõi  người.  Có khi  được xếp vào 

bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. 

Khi xêp a-tu-la vào cùng với cõi trời, người, a-tu-la,  súc 

sanh,  quỷ  đói,  và  địa  ngục—là  xếp  theo  vòng  luân  hồi 

sinh tử trong lục đạo. 

Cảnh giới chư Phật ở trên Bồ-tát Quán Thế Âm, nên 

Bô-tát  nói,  “Con  ở trên họp  với  tâm  từ  của  chư Phật.” 
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Chúng  sinh  trong  lục  đạo  là  ở  cảnh  giới  thấp  hơn  Bồ- 

tát Quán Thế Âm, thế nen Bồ-tát nói,  “Con ơ dưới hợp 

với  chúng  sinh  trong  sáu  đường.”  “Chúng  sinh”  được 

định  nghĩa  là những  loài  sanh  ra từ nhiêu  nhân  duyên. 

Có nhieu yếu tố liên quan đến sự sinh ra của một chúng 

sinh. Bồ-tát nói tiếp: Con có cùng với chúng sinh đông 

một bi ngưỡng. Các  chúng  sinh đều khát ngưỡng lòng 

thương xót của chư Phật và Bô-tát. 

Kinh văn:

o 

 o

 Thể  tôn,  do  ngã  củng  dường  Quán  Ầm  Như Lai.  

 Mông bỉ Như Lai thọ ngã Như huyễn văn huân văn tu kim 

 cang  tam-muội.  D ữ Phật Như Lai  đông  từ lực  cô.  Linh 

 ngã thần thành tam thập nhị ứng,  nhập chư quôc độ. 

Việt dịch:

Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Am 

Như Lai,  nên  con  được  ngài  truyền  thọ   N hư huyễn 

 văn  huân  văn  tu  kim  cang tam-muộỉ,   được  cùng  chư 

Phật  Như  Lai  có  đồng  một  từ  lực.  Khiến  cho  thân 

con  thành  tựu  ba  mươi  hai  ứng  thân,  có  thê  đên  đi 

khắp mọi quốc độ. 

/^« • 7 

•  2 • _

Giảng giải:

Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Âm 

Như Lai,  nên  con  được  ngài  truyền  thọ   N hư huyễn
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 văn  huân  văn  tu Kim  cang tam-muộỉ.   Nói  như huyễn 

là vì tu mà không tu,  không tu mà tu.  Có nghĩa là hành 

giả luôn luôn biết được những gì  đang xảy ra trong mọi 

thời và không bao giờ quên. Thế nhưng, dù không quên, 

nhưng hành giả cũng không thực  sự nhớ chúng.  Chẳng 

nhớ nghĩ về chúng, tuy nhiên,  cũng không quên chúng. 

 Văn  huân  có nghĩa là hằng ngày,  Bồ-tát thường tu 

tập  pháp  môn  Phản  văn  văn  tự tánh  cho  đến khi  thấm 

nhuần công phu này.  Đây  là pháp Kim  cang tam-muọi. 

Khi  hành  giả phát huy  định  lực  này,  sẽ  được  thành tựu 

Kim cang tam-muội. 

Nhờ  con  được  cùng  chư Phật  Như L ai  có  đồng 

một  từ lực.  Khiên  cho  thân  con  thành  tựu  ba  mươi 

hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Con có 

được từ lực  đồng như chư Phật,  khiến cho  con có được 

ba mươi  hai  ứng thân.  Nên con  có thể  đi  đến khắp mọi 

quôc độ đế giáo hóa chúng sinh. 

Kinh văn:

 Thế tôn,  nhược chưBồ-tát nhập tam-ma-địa,  tẩn tu 

 vô  lậu,  thăng giải  hiện  viên,  ngã hiện Phật  thân  nhi  vị 

 thuyêt pháp,  linh kỳ giải thoát. 

Việt dịch:

Bạch  Thế  tôn,  nếu  có  Bồ-tát  nhập  tam-ma-điạ,  

tiên tu pháp vô lậu, đã đưực thắng giải và thể hiện viên
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thông, con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các 

vị nghe, khiến cho các yị Bồ-tát ấy được giải thoát. 

Giảng gỉăỉ:

Bạch  Thế  tôn,  nếu  có  Bồ-tát  nhập  tam-ma-điạ,  

tiến  tu   pháp  vô  lậu,  các  ngài  đã  đạt  được  chánh  định 

(samadhi)  và  nuốn  tiếp  tục  công  phu  để  đạt  đến  cảnh 

giới  chân thực vô trụ xứ niết-bàn.  Các ngài  là những vị 

đã đạt được thắng giải và thê hiện viên thông. Trí huệ 

cửa  các  ngài  rất  vi  diệu,  và  đã  hiển  bày  được  lục  căn 

viên thông.  Con sẽ hiện thành thân P h ật thuyết pháp 

cho  các vi nghe, khiến  cho  các yị Bồ-tát ấy được giải 

thoát. Khi  con gặp những chúng sinh như vậy,  con liền 

hiện  thành  thân  Phật.  Dù  chính  con  chưa  thành  Phật, 

nhưng nhờ năng  lực  từ  bi  của  con  đồng  như  chư Phật. 

Do từ  lực  này mà con hiện  được thân Phật và nói  pháp 

cho hàng Bồ-tát để giúp cho họ đạt đến giải thoát. 

Kinh văn:

 £ i ỉ t t ệ í ề L - Ê ệ - i ỷ BÃ J ì ế - i ỷ í Ẵ . i , 

 Nhược chư hữu học tịch tĩnh diệu minh,  thăng diệu 

 hiện viên,  ngã ư bỉ tiền,  hiện Độc giác thân nhỉ vị thuyết 

 pháp linh kỳ giải thoát. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  hàng  hữu  học  tu  pháp  diệu  minh  vắng 

lặng,  đã  được  thắng  diệu  viên  mãn,  con  sẽ  hiện  ra 

trước  các  vị  ấy  thân  Độc  giác,  thuyết  pháp  cho  họ 

nghe, giúp cho họ được giải thoát. 
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• 7 

♦  7 »

Giảng giải:

Nếu  có  hàng  hữu  học  tu  pháp  diệu  minh  vắng 

lặng. Hàng  hữu  học  là  chỉ  cho  những  người  chưa  đạt 

quả vị thứ tư của A-la-hán. Là những vị đã được thắng 

diệu viên m ãn, trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể 

nhập được viên thông. “Con sẽ hiện ra trước các vị ấy 

thân Độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ 

được  giải  thoát.  Đối  với  hàng  chúng  sinh  này,  con  sẽ 

hiện ra bậc Độc giác,” có nghĩa là người thuộc hàng Nhị 

thừa đã chứng đạo khi Đức Phật chưa thị hiện trong đời. 

Họ tu tập pháp Mười hai nhân duyên và được giác ngộ. 

Vào mùa Xuân họ quán sát hoa đào trắng nở, 

Vào mùa Thu họ quán sát lá vàng rơi. 

Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và 

diệt trong vô  số hiện tượng thế gian.  Đó là cách mà các 

vị  Độc  giác  đã  giác  ngộ.  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  sẽ  xuất 

hiện như là một vị Độc giác để giảng pháp cho các vị ấy, 

giúp cho các vị ấy được giác ngộ. 

Kinh văn:

 Nhược  chư hữu  học  đoạn  thập  nhị  duyên.  Duyên 

 đoạn  thắng  tánh,  thắng  diệu  hiện  viên.  Ngã  ư  bỉ  tiền,  

 hiện  Duyên  giác  thân,  nhỉ  vị  thuyết pháp  linh  kỳ  giải 

 thoát. 
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Việt dịch:

Nếu  các  hàng  hữu  học  đoạn  mưòi  hai  nhân 

duyên, do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính,  

và thắng tánh đã viên mãn. Con hiện ra trước người 

đó thân  Duyên  giác,  thuyết pháp  cho  họ  nghe  khiến 

cho họ được giải thoát. 

• ? 

t 7 •

Giảng gỉảỉ:

Neu  các  hàng  hữu  học  đoạn  mười  hai  nhân 

duyên, do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính. 

Lần nữa,  ‘hữu học’  là chỉ cho sơ quả A-la-hán. 

Mười  hai  nhân  duyên  đã  được  giảng  giải  ở  văn 

trước. Những điểm ấy rất quan trọng. 

1. Vô minh duyên hành; 

2.  Hành duyên thức; 

3. Thức duyên danh sắc; 

4.  Danh sắc duyên lục nhập; 

5.  Lục nhập duyên xúc; 

6.  Xúc duyên thọ; 

7. Thọ duyên ái; 

8.  Ái duyên thủ; 

9. Thủ duyên hữu; 

10. Hữu duyên sinh; 

11.  Sinh duyên lão tử. 

Đây là lưu chuyển môn, tức là chiều lưu chuyển. 

Khi vô minh điệt, hành diệt; 

Khi hành diệt, thức diệt; 

Khi thức diệt, danh sắc diệt; 
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Khi dánh sắc diệt,  lục nhập diệt; 

Khi lục nhập diệt, xúc diệt; 

Khi xúc diệt, thọ diệt; 

Khi thọ diệt, ái diệt; 

Khi ái  diệt, thủ diệt; 

Khi thủ diệt, hữu diệt; 

Khi hữu diệt,  sinh diệt; 

Khi sinh diệt, lão tử diệt. 

Đây  là chiều hoàn  diệt  (hoàn  diệt môn).  Người  tu 

đạo A-la-hán trở nên rât rõ ràng về vô minh và mối liên 

hệ  dẫn  đến  sự  sinh  khởi.  Từ  sinh  đến  tử,  chúng  sinh 

được  sanh ra rồi lại chết xoay vần nhau.  Chúng ta chấm 

dứt vòng luân hồi sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô 

minh. Khi vô minh đã dứt sạch, các mối liên kết khác lần 

lượt tiêu tan.  Khi họ đoạn trừ các  duyên này, họ phát ra 

thăng tánh.  “Họ trở thành những những người có thắng 

tánh  đã  viên  mãn.  Con  (Bồ-tát  Quán  Thế  Âm)  hiện 

ra trước người đó thân Duyên giác, thuyết pháp  cho 

họ nghe khiến cho họ được giải thoát. 

Kinh văn:

 Nhược chư hữu học đẳc tứ đế không.  Tu đạo nhập 

 diệt thẳng tánh hiện viên.  Ngã ư bỉ tiền hiện  Thanh vãn 

 thân.  Nhi vị thuyết pháp lỉnh kỳ giải thoát. 
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Việt dịch:

Nếu  có  hàng  hữu  học  đã  đạt  được  tánh  không 

của Tứ đế, tu Đạo đế, và thể nhập Diệt đế, thắng tính 

hiện  bày viên  mãn,  con  liền  hiện  ra thân Thanh văn 

trước  người  kia,  thuyết  pháp  cho  họ  nghe  đê  giúp 

cho họ được giải thoát. 

Giảng giải:

Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của 

Tứ đế, tu Đạo đế, và thể nhập Diệt đế. Có thể đó là các

hàng Thanh văn, A-la-hán,  đã nhận  ra  được  tánh  không 

của Tứ diệu đế,  đã tu tập Đạo đê và đã chứng được  diệu 

lạc  niết-bàn.  Các  ngài  đã  đạt  được  thắng tính  hiện  bày 

viên mãn, họ đã thể hiện được trạng thái viên thông. Con 

liền  hiện  ra  thân  Thanh  văn  trước  ngưòi  kia,  thuyêt 

pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát. 

Tại sao Bồ-tát lại hiện thân Thanh văn? Vì làm như 

vậy  các  ngài  mới  thành  giống  như  họ,  và  rất  dễ  thông 

cảm.  Bồ-tát  trở  thành  một  người  bạn  tốt  và  có  nhiều 

niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan 

hệ với mọi người, dù bất luận mình nói điều gì, họ cũng 

sẽ  không  tin.  Bồ-tát  như  thể  yêu  thích  họ  để  giáo  hóa 

họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư 

Phật.  Họ là những người thuộc hàng Nhị thừa. 

Kỉnh văn:

»  ẩfc'í>-ạí \ '\ ề  o   X ỉ Ị & & . J ề & .  

o 

o   ỉ h % Ị ^ ;à :

o
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 Nhược  chư  chúng  sanh,  dục  tâm  minh  ngộ,  bất 

 phạm  dục  trân,  dục  thân  thanh  tịnh.  Ngã  ư  bỉ  tiền 

 hiện Phạm  vương thân,  nhi vị thuyết pháp  linh  kỳ giải 

 thoát. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  chúng  sinh,  muốn  tâm  được  tỏ  ngộ,  

không phạm vào cảnh ngũ dục lạc thế gian, và muốn 

thân  được  thanh  tịnh.  Con  liền  hiện  ra  trước  người 

ấy thân Phạm vương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến 

cho họ được giải thoát. 

Giảng giải:

Neu  có  chúng  sinh-những chúng  sinh này không 

phải  là Thanh văn, Duyên giác,  chẳng phải  là hàng Bồ- 

tát,  họ  là  những  chúng  sinh  phàm  phu  trong  lục  đạo. 

Họ là những chúng sinh mong muốn tâm được tỏ ngộ,  

họ  muốn  đạt  được  giác  ngộ-hiểu biết chân thực.  Họ  là 

những người  không  phạm vào  cảnh  dục  lạc thế gian.  

Họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình, vì họ 

muốn  thân  được  thanh  tịnh.  Con  liền  hiện  ra  trước 

người ấy thân Phạm vương, thuyết pháp cho họ nghe,  

khiến  cho  họ  được  giải  thoát.  Con  sẽ  hiện  ra  như  vị 

Đại Phạm thiên vương và giảng pháp cho họ nghe khiến 

cho họ được giải thoát. 

Kinh văn:
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 Nhược chư chủng sanh dục vi thiên chủ thống lĩnh 

 chư thiên. Ngã ư bỉ tiền hiện Đe thích thân. Nhỉ vị thuyêt 

 pháp linh kỳ thành tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  làm Thiên  chủ,  thống 

lãnh  các  cõi  tròi,  con  liền  hiện  ra  trước  người  này 

thân Đế thích, thuyết pháp  cho họ nghe, giúp cho họ 

được thành tựu ước nguyện. 

• 7 

• 7 •

Giang giải:

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  làm Thiên  chủ, là chỉ

cho  Chúa  trời  của  đạo  Cơ-đốc  (Christian  God).  Họ

muốn  thống  lãnh  các  cõi  tròi. Họ  muốn  được  cai  trị

các  cõi  trời. Con  liền  hiện  ra  trước  người  này  thân

Đế thích (Sakra), thuyết pháp  cho họ nghe, giúp  cho

họ được thành tựu ước nguyện. Con liền hiện ra thân

• 

• 

• 

0   */  • 

•

Đe-thích  vì  loại  chúng  sinh  này.  Đe-thích  là  vị  Thiên 

chủ-C húa trời. 

Quý  vị  có  biết  rằng  Đức  Mẹ  của Thiên  chúa  giáo 

chính  là  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  chăng?  Người  theo  đạo 

Thiên  chúa  giáo tin vào  Đức  Mẹ,  vì  họ  muốn  được  tái 

sanh ở trên cõi trời.  Thế nên Bồ-tát Quán Thế Âm hiện 

thành  nữ thần  để  giáo  hóa  họ,  khiến  cho  họ  được  sinh 

ở  cõi  trời.  D ĩ  nhiên,  từ  cõi  Trời  họ  sẽ  đọa  lạc  trở  lại, 

nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ. Tại sao Bồ-tát Quán Thế 

Âm thị hiện và thuyết pháp đế giúp cho mọi người được 

sinh  trên  cõi  trời?  Mục  đích  tối  hậu  của  ngài  là  khiến 

cho  chúng  sinh tin vào  chư Phật.  Nhưng vì  lúc  đó,  ước
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nguyện  của  họ  là  được  sanh  lên  cõi  trời,  nên  ngài  dạy 

cho họ  cách thức thế  nào  để  được  sanh ở trên trời.  Khi 

họ  từ cõi  Trời  đọa lạc  trở  lại  lại,  rốt cuộc  họ  sẽ tin vào 

chư Phật. Người phàm phu thấy rằng thời gian theo tiến 

trình này  rất  là dài  lâu,  nhưng thực  ra trong Phật nhãn, 

đó chỉ  là một khoảnh khắc,  chỉ là chớp mắt. 

Phương pháp này giống như cha mẹ muốn con mình 

thông thạo xuất sắc một nghề nhưng con mình lại không 

muốn học  nghề  đó.  Cha mẹ phải  chiều theo  để  cho  con 

mình học ngành nào mà nó thích,  nhưng  sau vài  cơ hội 

ban đầu thất bại,  cuối  cùng nó phải  chuyển hướng,  học 

ngành nghề  mà cha mẹ  đã  đề  nghị.  Phương pháp  Quán 

Thê  Am  Bô-tát  giáo  hóa  chúng  sinh  là  đáp  ứng  bât  kỳ 

mọi  ước  nguyện  của  chúng  sinh  mong  muốn.  Nhưng 

mục  đích tối  hậu là ngài  luôn  luôn  đưa  chúng  sinh  đến 

chỗ thành tựu Phật quả. 

Kỉnh văn:

 Nhược  chư chủng  sanh  dục  thân  tự  tại,  du  hành 

 thập phương,  ngã ư bỉ tiền hiện  Tự tại thiên thân. Nhi vị 

 thuyết pháp linh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Neu  có chúng sinh  muốn có thân tự tại, đi khắp 

mười  phương,  con  hiện  ra  thân  Tự  tại  thiên  trước 

người  đó,  thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  khiến  cho  họ 

được thành tựu ước nguyện. 
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Giảng giai:

Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, họ muốn 

được  tự  tại  để  đi  đến  bất  kỳ  nơi  đâu  mà  mình  muốn. 

Con hiện ra thân Tự tai thiên trước người đó, thuyết 

pháp cho họ nghe, khiến  cho họ được thành tựu ước 

nguyện. Chư thiên thuộc cõi trời Đại tự tại có thể đi đến 

bất cứ nơi đâu mà họ muốn

Kỉnh văn:

 jề i 

ỂỊ 

o   r?ã 

 Á

 d i   o

 Nhược chư chúng sanh dục thân tự tại phi hành hư 

 không,  ngã ư bỉ tiền,  hiện Đại  Tự tại thiên  thân.  Nhỉ vị 

 thuyết pháp linh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành 

giữa  hư không,  con hiện  ra trước người đó thân  Đại 

 tự tại thiên,   thuyết pháp  cho  họ  nghe để  giúp  cho  họ 

thành tựu ước nguyệnế

Giảng giải:

Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành 

giữa hư không. Họ muốn được tự tại, thân thể biến hóa 

như ý muốn. Họ muốn thân thể mình phi hành giữa hư 

không.  Do  họ  có  mong  ước  này,  nên  con  sẽ  tự  nương 

vào từ lực  của chư Phật để khiến cho  họ hiện thân như 

ý muốn.  Và con sẽ hiện ra trước họ thân của Đại Tự tại
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thiên và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ thành tựu 

ước  nguyện.  Đại  Tự tại thiên rất  là tự chủ  và đầy phúc 

lạc.  Bồ-tát Quán Thế  Âm hiện thân như vị  này  để  giúp 

cho chúng sinh thành tựu ước nguyện của họ. 

Kinh văn:

 Nhược  chư chủng sanh  ải  thong quỷ  thần,  cứu  hộ 

 quôc độ,  ngã ư bỉ tiền  hiện  Thiên Đại tướng quân  thân 

 nhỉ vị thuyết pháp,  linh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  thống  lĩnh  quỷ  thần,  

cứu  giúp  đất  nước,  con  sẽ  hiện  ra  trước  người  đó 

thân Thiên Đại tướng quân, thuyết pháp cho họ nghe

để giúp  cho họ thành tựu ước nguyện. 

• ? 

t ? •

Giảng giải:

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  thống  lĩnh  quỷ  thần,  

cứu  giúp  đất  nước. Có  một  số  người  thích thống  lĩnh 

quỷ  thần.  Họ  làm  việc  này  với  ý  nghĩa  tinh  thần  yêu 

nước để cứu hộ và bảo vệ tổ quốc. Con sẽ hiện ra trước 

ngưòi  đó  thân  Thiên  Đại  tướng  quân,  thuyết  pháp 

cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 

Kinh văn:
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 Nhược  chư chúng sanh  ái  thống  thê giới,  bảo  hộ 

 chủng sanh,  ngã ư bỉ tiền hiện  Tứ thiên vương thân,  nhi 

 vị thuyết pháp,  linh kỳ' thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giói, bảo 

hộ chúng sinh, con sẽ hiện ra trước người đó thân Tử 

thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ 

thành tựu ước nguyện. 

Giảng giải:

Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giói, bảo hộ 

chúng sinhễ Họ muốn cai quản thế giới để bảo hộ chúng 

sinh trong thế giới ấy, con sẽ hiện ra trước ngưòi đó thân 

Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho 

họ thành tựu ước nguyện. Tứ thiên vương1 là:

1.  Trì quốc thiên (s: D h rtarãstra^ ®  ĩO  giám sát châu 

Purvavideha ở phía Đông; 

2.  Quảng mục thiên (s: Virũpãksa  ĨỀ  0  ỹC) giám sát châu 

Aparagodaniya ở phía Tây  ; 

3. Tăng Trưởng thiên (s: Virũdhaka  i Ệ

giám sát 

châu Jambudvipa ở phương Nam. 

1 0 I Ấ T  ứ vương thiên: Còn gọi Tứ đại vương chúng thiên, Tứ Thiên 

vương thiên 

 ĩ - L à  tầng trời thứ nhất trong 6 tầng ừời cõi Dục,  

chỗ ờ của các vị Hộ thế Tứ vương thiên. Gồm:

1. Trì quốc thiên ờ phía Đông; 

2. Quảng mục thiên ở phía Tây; 

3. Tăng Trưởng thiên ở phương Nam. 

4. Đa văn thiên hoặc Tì-sa môn thiên vương ở phương Bắc. 
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4.  Đa  văn  thiên  hoặc  Tì-sa  môn  thiên  vương 

(s: Vaisravana 

M  ĨL) giám sát châu Uttarakuru ở 

phương Bắc. 

Đối với những ai muốn thống trị thế giới và bảo hộ 

chúng  sinh,  Bồ-tát Quán Thế  Âm  sẽ  ứng hiện thấn  của 

một trong Bốn vị Thiên vương này. 

Kỉnh văn:

 Jjỉ(4 ìỉJLt  o

 Nhược chư chủng sanh  ái sanh  thiên  cung,  khu sử 

 quỷ thần,  ngã ư bỉ tiền hiện  Tứ thiên vương quốc Thái tử 

 thân,  nhi vị thuyết pháp lỉnh kỳ thành  tựu. 

Kinh văn:

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  sanh  ở thiên  cung,  sai 

khiến  quỷ  thần,  con  sẽ  hiện  ra  thân   Thái tử  con  của 

 Tứ  thiên  vương  trước  người  kia,  nói  pháp  cho  họ 

nghe để giúp họ được thành tựuỗ 

Giảng giải:

Neu  có  chúng  sinh  muốn  sanh  ở thiên  cung, ưa

thích phước lạc ở cõi trời.  Khi ở trong cõi trời, họ có thể 

sai khiến quỷ thần. Họ có thể ra lệnh quỷ thần làm một 

số việc cho họ. Họ hô triệu quỷ thần lại và giao việc cho 

chúng  làmỗ Thực  ra,  khả năng  ra  lệnh  cho  quỷ  thần rất 

là bình thường. Người ta thấy điều ấy lạ kỳ, nhưng thực
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ra  không  phải  như  vậy.  Đối  với  những  ai  muốn  sai  sử 

quỷ thần, con sẽ hiện ra thân   Thái tử  con của Tứ thiên 

 vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 

họ được thành tựu. 

Kỉnh văn:

 Nhược chư chúng sanh nhạo vi nhem chủ,  ngã ư bỉ 

 tiền  hiện  Nhơn  vương  thân,  nhi  vị  thuyết pháp  lỉnh  kỳ 

 thành  tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có chúng sinh thích làm vua cõi  người, con 

sẽ hiện ra thân Quốc vương trước người kia, nói pháp 

cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải:

Nếu  có  người  thích  thống  lĩnh  cõi  nhân  gian,  con 

liền hiện ra trước người ấy thân của một vị Quốc vương 

để nói pháp cho họ nghe. 

Kỉnh văn:

O  T?f7 

o

 Nhược  chư  chủng sanh  ải  chủ  tộc  tánh,  thế gian 

 suy  nhượng,  ngã  ư bỉ tiền  hiện  trưởng giả  thân,  nhi  vị 

 thuyết pháp lỉnh kỳ thành  tựu. 
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Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  làm  chủ  một gia  đình 

thê tộc,  được người đời kính  ngưỡng,  con  sẽ  hiện  ra 

thân  Trưởng  giả  trước  người  kia,  nói  pháp  cho  họ

nghe để giúp họ được thành tựuẻ

• 2 ___ 

•  *? •

Giang giải:

Nếu  có  chúng  sinh  muốn  làm  chủ  một gia  đình 

thê  tộc,  được  người  đòi  kính  ngưỡng. Họ  thích  giàu 

sang và thông nhiếp một họ tộc lớn. Họ muốn được mọi 

người trong đời kính trọng. Con sẽ hiện ra  th â n  Trưởng 

giả trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được th à n h  tựu. Con sẽ hiện ra thân một vị Trưởng giả 

giàu có trước vị ấy để nói pháp cho họ nghe. 

Người  phải  có  mười  đức  hạnh  mới  có  được  danh 

hiệu Trưởng giả.  Đó là:

1. Tánh quý:  Xuất thân từ gia đình đại quý tộc. 

2. Vị cao:  Ở trong cương vị trưởng quan. 

3.  Đại phú: Nhiều của cải, giàu có. 

4.  Oai mãnh: Ưy nghiêm dõng mãnh. 

5.  Trí thâm: Trí huệ cao thâm. 

6. Niên kỳ:  Tuổi cao đức trọng. 

7. Hạnh tịnh: Phẩm hạnh thanh cao, xứng đáng là bậc 

mô phạm. 

8. Lễ bị:  Đãi người tiếp vật, đều có lễ nghi. 

9. Thượng tán: Trên được hàng quốc vương tán thán. 

10. Hạ quy: Dưới được lòng dân quy hướng. 
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Kinh văn:

 Nhược  chư chủng sanh  ái  đàm  danh  ngôn,  thanh 

 tịnh  kỳ  cư.  Ngã  ư bỉ tiền  hiện  cư s ĩ thân.  Nhi  vị  thuyêt 

 pháp linh kỳ thành tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  chúng  sinh  thích  đàm  luận  những  lời 

hay,  sống  đòi trong  sạch,  Con  sẽ  hiện  ra  thân  Cư sĩ 

trước  người  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  đê  giúp  họ

được thành tựu. 

/^1 • ? 

• *? •

Giảng giải:

Nếu  có  chúng  sinh  thích  đàm  luận  những  lòi 

hay. Có thể họ thích thi  ca,  hoặc thích những tác phẩm 

hay của các nhà văn nổi tiếng. Họ có thể đọc thuộc lòng 

nhiều thể  loại  này.  Họ thích  sống  đời  trong  sạch. Nếu 

yêu  cầu  họ  làm  điều  gì  mà  họ  cho  là  không  xứng  với 

những việc ấy, họ sẽ không có việc gì để bận tâm vào đó. 

Con  sẽ hiện  ra thân Cư sĩ trước  người kia,  nói pháp 

cho  họ  nghe để  giúp  họ  được thành  tựu. Con  sẽ hiện 

ra thân Cư sĩ và nói pháp cho họ nghe. 

Kinh văn:

°   ầ . % -  

° 

 tú $ ii!t'ìầ 4 ~ £ -A $ í  o

1 Bản Taishõ chép   Ệr ■

> 

  bản đời Tống Nguyên Minh chép  ố  . 
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 Nhược  chư chúng sanh  ải  trị quốc  độ, phẫu  đoản 

 bang ẩp.  Ngã ư bỉ tiền  hiện  Te quan  thân,  nhi vị thuyết 

 pháp linh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  chúng  sinh  thích  việc  trị  nước,  chỉ  huy 

đoán  định  các  bang  ấp,  con  sẽ  hiện  ra thân Tể  quan 

trước  ngưòi  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. 

Giảng giải:

Neu  có  chúng  sinh  thích  việc  trị  nước,  chỉ  huy 

đoán  định  các  bang  ấp. Họ  chế  định  những  vấn  đề 

trọng  đại  trong  nước. Con  sẽ  hiện  ra  thân  Tể  quan 

trước  người  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. Con sẽ hiện thân một vị Tể tướng hoặc 

quan Đại thần để nói pháp cho họ nghe. 

Kinh văn:

 Nhược chư chủng sanh ải chư so thuật,  nhiếp vệ tự 

 cư,  ngã ư bỉ tiền hiện Bà-la-môn thân,  nhi vị thuyết pháp 

 linh kỳ thành tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  chúng  sinh thích  môn  số  thuật,  tự mình 

nhỉêp  tâm  giữ thân,  con  sẽ  hiện  ra  thân  Bà-Ia-môn 

trước  người  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. 
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Giảng giải:

Nếu  có  chúng  sinh  thích  môn  số  thuậtỀ

  Thích 

nghiên  cứu  số  thuật,  tức  là thiên  văn  địa lý,  âm  dương 

ngũ hành.  Thuật tức  là Y bốc  tinh tướng,  chú thuỷ thư 

phù  để  điều  dưỡng  thân  tâm,  bảo  hộ  sinh  mạng,  sổ   là 

chỉ cho việc dùng toán số để dự đoán trước.  Thuật là chỉ 

cho những ma thuật và các kỹ xảo khác.  Nó  còn  là các 

bùa chú của ngoại đạo.  Chú Tiên Phạm thiên của ngoại 

đao Ta-tì-la1 mà mẹ của Ma-đăng-già sử dụng là một ví 

dụ  của  loại này. Những người  này thích tự mình nhiếp 

tâm  giữ thân. Họ hiểu được rằng nếu học được thần chú 

hoặc  giáo pháp,  thì thần chú và giáo pháp  ấy  có thể  hộ 

trì được cho họ.  Con sẽ hiện  ra thân Bà-la-môn trước 

người  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ  được 

thành  tựu. Bà-la-môn  là  một tôn  giáo  ở Ấn  Độ.  Danh 

xưng đó có nghĩa là  ‘có nguồn gốc từ sự thanh tịnh.’ và 

biểu trưng cho sự tu tập tịnh hạnh. Những người này có 

rất nhiều pháp thuật. Họ có thể tụng chú và có nhiều kỷ 

xảo ma thuật. Và vì vậy Bồ-tát Quán Thế Âm thường ứng 

hợp với mọi chúng sinh, ngài cũng hiện thân như một vị 

Bà-la-môn  để  nói pháp,  thế nên những hạng người này 

có thể đạt được điều mình ước nguyện. 

Kinh văn:

'  Ta-tỳ-ca-la   (Kapila)  Tiên  Phạm  thiên.  Kapila  là  loại  ngoại  đạo  tóc vàng.  (Kim  đầu) Bà  Ma-đăng-già  học  được tà chú  này từ  nhóm ngoại 

đạo tóc vàng. 
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 Nhược hữu  nam  tử hiếu  học xuất gia,  trì chư giới 

 luật,  ngã ư bỉ tiên hiện  tỷ-khưu thân,  nhỉ vị thuyết pháp 

 linh kỳ thành tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  người  thiện  nam  muốn  học  pháp  xuất 

gia,  giữ  các  giới  luật,  con  sẽ  hiện  ra  thân  tỷ-khưu 

trước  ngưòi  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. 

 ế "Ị  . _  • ? •

Giang giải:

Neu  có  người  thiện  nam  muốn  học  pháp  xuất 

gia,  giữ  các  giới  luật. Những  người  này  nghiên  cứu 

kinh điến và quyết định muốn  sống  đời xuất gia.  Họ ra 

khỏi nhà nào? Ra khỏi ba loại nhà:

1.  Họ ra khỏi nhà thế tục. 

2.  Họ ra khỏi nhà phiền não. 

3.  Họ ra khỏi nhà tam giới. 

Nhà thế tục  là gia đình mình. Nhà phiền não  là có 

nghĩa  là  ở  trong  vô  minh.  Chúng  ta  phải  thoát  ra  khỏi 

nhà vô minh.  Tam  giới,  còn gọi  là Tam hữu,  chỉ  cho  sự 

sống trong  các  cõi  Dục,  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Không 

phải đợi cho đến khi ra khỏi nhà Tam giới thì quý vị mới 

chứng được quý vị A-la-hán. 

Khi những người này xuất gia,  họ thọ trì  giới  luật. 

Giới  luật  rât  là  quan  trọng.  Người  giữ  giới  thì  không 

thể nói dối và nói cường điệu. Thấp nhất là giữ gìn năm 

giới,  đó  là  không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà
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hạnh  dâm  dục,  không  nói  dối,  và  không  dùng  rượu  và 

ma tuý.  Giới luật ở đây, tất nhiên,  không chỉ  là giới thứ 

nhất.  Những  người  này  thọ  trì  năm  giới,  tám  giới,  10 

giới  trọng  và  48  giới  khinh  của  hàng  Bồ-tát,  250  giới 

của tỷ-khưu và 348  giới  của tỷ-khưu ni.  Họ giữ giới  và 

không bao giờ huỷ phạm. Con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu 

trước  ngưòi  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  đê  giúp  họ 

được thành tựu. 

Tỷ-khưu có 3  nghĩa:

1. Khất sĩ; 

2. Bố ma; 

3. Phá ác. 

Hằng ngày,  các tỷ-khưu mang bát đi  khất thực.  Họ 

không tự nấu thức  ăn cho  mình.  Thế nên họ  được  gọi  là 

 Khất sĩ.  Có ba đàn giới khi thọ nhận giới cụ túc. Khi đăng 

đàn thọ giới tỷ-khưu, vị Yet-ma (karmadana) sẽ h ỏ i:1

“Thầy có phải là bậc Đại trượng phu không? 

Giới tử trả lời: “Thưa vâng, con là Đại trượng phu.” 

Vị Yết-ma hỏi tiếp: “Thầy đã phát tâm bồ-đề chưa?” 

Giới tử trả lời: “Thưa vâng, con đã phát tâm bồ-đề.” 

 Bố ma:  Khi  một  người  đã  được  truyền  tụ  giới  tỷ- 

khưu,  loài  quỷ  địa hành  dạ-xoa truyền tin  này  cho  quỷ 

không hành dạ-xoa,  tin ấy truyền đến quỷ phi  hành  dạ- 

xoa,  cho  đến khi  truyền  đến thiên  ma trên  cõi  trời  Lục 

dục.  Họ  loan tin:  “Có một người trên thế gian vừa xuất

1 Già nạn. Thường là vị Giáo thọ trong Đại giới đàn đảm nhiệm việc này. 
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gia và trở thành tỷ-khưu.”  Điều này làm cho Ma vương 

kinh sợ, nó nói rằng, “Quyến thuộc của ta sẽ mất đi một 

người và quyên thuộc của Phật tăng thêm một người.” 

 Phá  ác:  Vị  tỷ-khưu  phá  trừ  cái  ác  nào?  Cái  ác 

của  phiền  não.  Không  biết  rõ  tại  sao  con  người  mọi 

thời  đều  dấy  khởi  phiền  nãoỗ Khi  họ  khởi  phiền  não, 

họ  đánh  mất mọi  tài  năng  ngoại  trừ khả năng  chuyển 

sang  xâu  ác.  Chăng  hạn,  một người  ăn  trường trai  có 

thể  muốn  bỏ  cuộc,  và  đầu  tiên  là  anh  ta  quyết  định 

chấm  dứt  việc  dùng thức  ăn thanh  tịnh.  Anh ta  quyết 

định:  “Ta  sẽ  ăn  thịt.”  Khi  phiền  não  đã  sinh  khởi,  họ 

quên  tất  cả  mọi  điều  ngoại  trừ  tìm  cách  làm  thế  nào 

đế  tạo  ác  nghiệp.  Hoặc  là,  giả  sử  có  người  đã  bỏ  hút 

thuốc trong một thời gian dài. Khi anh ta bỏ cuộc, việc 

đầu tiên anh ta làm là vớ lấy điếu thuốc. Và chẳng bao 

lâu  anh ta  sẽ  trở  lại  với   heroin,   thuốc  phiện,  và tất cả 

các thứ thuốc trong một hơi hít v à o ! Anh ta hút vào và 

thở phù ra như một cơn bão. Anh ta hít vô và thở ra rất 

nhanh như thể mình đã hóa thành vị tiên bất tử có thể 

thở  ra  mây  và  phun  ra  sương  mù.  M ột  người  nghiện 

rượu  thề  rằng  anh  ta  sẽ  không  bao  giờ  đụng  đến  một 

giọt.  Nhưng  khi  anh  ta  nổi  giận  điều  gì  đó,  anh  ta 

đi  mua  m ột  chai  rồi  uống  để  vơi  đi  nỗi  sầu.  Ai  đoán 

được rằng càng uống,  anh ta càng trở nên tuyệt vọng. 

Khi  anh ta tỉnh  dậy  sau cuộc  chè  chén  lu  bù,  mọi  đốt 

xương trong thân  anh ta mỏi  nhừ.  Thử hỏi  mọi người 

đã  từng  uống  rượu,  họ  sẽ  trả  lời  rằng  buổi  sáng  hôm
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sau  thì  thật  là  kinh  khủng.  Nếu  anh  ta  bị  khánh  kiệt 

lúc  đó, thì anh ta chẳng làm được  điều gì cả nhưng cố 

chịu đựng. Nhưng nếu còn lại chút ít tiền, tất nhiên  là 

anh ta sẽ đi m ua chai khác và bắt đầu uống lại. Anh ta 

chỉ  biết làm một việc  đó  là  say. 

Nói  chung, khi phiền não  sinh khởi,  quý vị  sẽ  làm 

những  điều  mà  lúc  bình  thường  mình  không  bao  giờ 

làm. Thậm chí việc này xảy ra cả khi có người thề rằng 

mình không bao giờ giết người, nhưng khi phiền não nổi 

lên, anh ta hoàn toàn xem thường mọi thứ và quyết định 

giết mọi người trên đời này. Anh ta cầm  dao và bắt đầu 

hành  sự!  Thế  nên,  phiền  não  là  điều  nên  tránh.  Đừng 

sinh khởi phiền não.  Quý vị  cần phải ra khỏi nhà phiền 

não.  Chúng  ta  cũng  muốn  ra  khỏi  nhà  Tam  giới,  và  vì 

thế, xuất gia phải có đầy đủ ba nghĩa này. 

Kỉnh văn:

o  Ễ

i

M

Ẽ

. 

o

 Nhược  hữu  nữ  tử  hiếu  học  xuất  gia  trì  chư  cấm 

 giới,  ngã  ư  bỉ  tiền  hiện  tỷ-khim-ni  thân,  nhi  vị  thuyết 

 pháp linh kỳ thành tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  người  tín  nữ  muốn  học  pháp  xuất  gia,  

giữ các giới luật, con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu-ni trước 

người  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ  được 

thành tựu. 
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Giảng giải:

Neu  có  người  tín  nữ  muốn  học  pháp  xuất  gia,  

giữ các  giới  luật. Họ muốn tu học Phật pháp.  Họ  cũng 

muốn ra khỏi  nhà thế tục,  ra khỏi  nhà phiền não,  và ra 

khỏi nhà Tam giới. Người nữ phải thọ trì nhiều giới điều 

hơn  nam.  Họ  phải  giữ  348  giới.  Người  ta  thường  nói 

rằng phụ  nữ  có  thân  với  năm  thứ  hữu  lậu.  Thế  nên  họ 

phải giữ nhiều giới hơn. Con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu- 

ni trước người kia,  nói pháp  cho họ nghe để giúp  họ 

được thành tựu. 

Kỉnh văn:

o  Ã i H Ầ ì t í -

 ĩ ũ  

 Á c Ể L   o

 Nhược hữu nam  tử nhạo trì ngũ giới,  ngã ư bỉ tiền 

 hiện  Ưu-bà-tẳc  thân,  nhi  vị  thuyết pháp  linh  kỳ  thành 

 tựu. Nhược phục nữ tử ngũ giới tự cư,  ngã ư bỉ tiên hiện 

 Ưu-bà-di thân,  nhi vị thuyết pháp lỉnh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  người thiện  nam thích giữ ngũ  giới,  con 

sẽ hiên ra thân Ưu-bà-tắc trước ngưòi kia, nói pháp 

cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Neu có ngưòi 

tín nữ thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân Ưu-bà- 

dỉ trước người  kia, nói pháp  cho họ  nghe để giúp  họ 

được thành tựu. 
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Giảng giai:

Neu  có  người  thiện  nam  thích  giữ  ngũ  giới-đó 

là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh dâm 

dục, không  nói  dói, không  uống  rượu-con  sẽ  hiện  ra 

thân  Ưu-bà-tắc  trước  người  kia,  nói  pháp  cho  họ 

nghe  đễ  giúp  họ  được  thành  tựu.  Con  sẽ  hiện  thân 

Cư  sĩ để  nói  pháp  cho  họ.  Nếu  có  người  tín  n ữ  thích 

giữ ngũ giói-họ cũng muốn giữ những giới này-con sẽ 

hiện  ra  thân  Ưu-bà-di  trước  ngưòi  kia.  Con  sẽ  hiện 

thân  nữ  Cư  sĩ  và  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. 

Kỉnh văn:

° 

o  1S7

o

 Nhược  hữu  nữ nhơn  nội chánh  lập  thân,  d ĩ tu gia 

 quôc,  ngã ư bỉ tiền hiện nữ chủ thân,  cập quốc phu nhân 

 mạng phụ đại gia,  nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để 

điêu hành gia đình hay quôc gia, con sẽ hiên ra thân 

nữ chủ  hoặc  thân  quốc  phu  nhân  mạng  phụ  đại  gia 

trước  ngưòi  kia,  nói  pháp  cho  họ  nghe  đễ  giúp  họ 

được thành tựu. 

Giảng giải:

Nếu  có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để
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điều hành gia đình hay quốc gia. Có khi những người 

phụ nữ này  lo việc  nội  trợ,  có khi họ  nắm  quyền trong 

triều  chính,  điều  hành  việc  quốc  gia. Con  sẽ  hiện  ra 

thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân mạng phụ đại 

gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được thành tựuẾ

Có thể Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân một phụ nữ 

điều hành việc  quốc  sự,  hoặc  như là phu nhân của một 

nhà cai trị.  Có khi Bồ-tát thị hiện như một mệnh phụ có 

quyền lực hoặc người phụ nữ thanh nhã lịch thiệp trong 

xã hội. Trong các trường hợp này, Bồ-tát Quán Thế Ầm 

đều đáp ứng cho các ước nguyện của họ. 

Kinh văn:

 $ í   o  iS j 

 Á , p t   o

 Nhược  hữu  chúng sanh  bất hoại  nam  căn,  ngã  ư 

 bỉ tiền  hiện  đồng nam  thân,  nhi  VẺ

ỈỆ

 thuyết pháp  lỉnh  kỳ 

 thành  tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có chúng sinh,  không hoại nam  căn,  con  sẽ 

hiện ra thân đồng nam trước người kia, nói pháp cho 

họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

•

Giang giai:

Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn. Đối với 

những thanh niên chưa biết đến phụ nữ và vẫn còn trong 

trắng, con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người kia,  

nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
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Kinh văn:

 ị Ề J í ị ĩ Ẵ , ' Ì L - k  

 °  ữ & i M . ỳ i : /% ~ ậ ị-Â .Ị J í  o

 Nhược  hữu  xử   nữ  ải  nhạo  xử   thân,  bât  câu  xâm 

 bạo,  ngã ư bỉ tiền hiện đổng nữ thân,  nhi vị thuyêtpháp 

 linh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu có ngưòi con gái, muốn làm trinh nữ,  không 

thích kết hôn, con sẽ hiện ra thân đồng nữ trước người 

kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu

Giảng giải:

Nếu có người con gái, có nghĩa là phụ nữ chưa bao 

giờ biêt đên đàn ông và chưa kêt hôn. Muôn làm trinh 

nữ,  không thích  kết hôn. Họ không muôn gân gũi đàn 

ông,  kết hôn,  hoặc trải  qua kinh nghiệm  bị  chiếm  đoạt. 

Con  sẽ  hiện  ra  thân  đồng  nữ  trước  người  kia,  nói 

pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu

Kinh văn:

o

 Nhược  hữu  chư  thiên  nhạo  xuất  thiên  luân,  ngã 

 hiện  thiên thân,  nhi vị thuyết pháp lỉnh kỳ thành tựu. 

Việt dịch:

Nếu có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời, Con 

sẽ  hiện  ra  thân  chư thiên,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để 

giúp họ được thành tựu. 
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Giảng giải:

Nếu  có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời. Các

vị  tiên  nam  và  tiên  nữ  này  không  muốn  lưu  lại  trong 

cõi  trời  nữa,  họ  muốn toát khỏi  Tam  giới. Con  sẽ  hiện 

ra  thân  chư thiên,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. Vì họ muôn siêu việt cõi trời, con liền 

hiên thân trước họ, dùng mọi phương tiện để giúp họ đạt 

được điều họ muốn. 

Kinh văn:

Ỉỉí 

o  -3^  ĩ)L "tti 

1^7

o

 Nhược hữu chư lọng nhạo xuẩt long luân,  ngã hiện 

 long thân,  nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  loài  rồng  muốn  thoát  khỏi  thân  rồng,  

Con  sẽ  hiện  ra  thân  rồng,  nổi  pháp  cho  họ  nghe  để 

giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải:

Nếu  có  loài  rồng  muốn  thoát  khỏi  thân  rồng. 

Quan  niệm  chung  của  thời  đại  ngày  nay  là  loài  rồng 

không có thực. Một vài người công nhận huyền thoại về 

loài rông thời xưa, rất to lớn và khủng khiếp. Không có 

cách nào đê mói chắc thật về ý kiến đã nêu trước, nhưng 

loài rông có thật. Thế nó ở đâu? Long cung ở dưới biển. 

“Chúng tôi đã dò thấu chiều sâu, tại sao chúng tôi chưa 

từng  đi  qua  chô  đó?”  Quý vị  sẽ hỏi.  Nếu  quý vị  tỉm ra 

được chô ở của chúng, thì chúng không còn là loài rồng
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thật, vì rồng là loài linh vật. Nó có thần thông và có thể 

tự biến mình thành lớn hoặc nhỏ như ý muốn. Nó có thể 

tự biến thành  lớn như hư không.  Nó  có thể  rút  lại  nhỏ 

như  vi  trần  nếu  cần.  Nó  có  thể  bất  ngờ  tàng  hình,  rôi 

hiện  hình  lại  ngay  tức  khắc.  Năng  lực  thần  thông  cho 

chúng khả năng tự biến hóa với vô số cách thức. Tại sao 

chúng  có  năng  lực  như  vậy  mà  lại  thọ  thân  súc  sanh? 

Vì  trong  những  thân tu  hành  từ  đời  trước,  chúng  phát 

tâm tu tạp Đại thừa,  nhưng chúng không chịu giữ giới. 

Chúng thuộc  dạng  ‘ thừa cấp,  giới hoãn.'’  Chúng rât hờ 

hững. Vì chúng rất nhiệt tâm với pháp tu Đại thừa-/7zz>ữ 

 cấp,   nên  chúng  có  được  thân  thông.  Nhưng  vì  chúng 

không  giữ  giới,  nên  chúng  bị  đọa  vào  hàng  súc  sanh. 

Nếu  loài  rồng  quyết  định  muốn  thoát  khỏi  thân  rồng, 

Bồ-tát Quán Thế  Âm  sẽ  hiện thân rồng ra trước  chúng 

và nói pháp cho chúng nghe, khiến cho chúng thành tựu 

được ước nguyện. 

Kinh văn:

X #   o 

o

 Nhược  hữu  dược-xoa  nhạo  độ  bổn  luân,  ngã  ư bỉ 

 tiền hiện dược-xoa thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành 

 tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  loài dược-xoa  muốn  thoát khỏi  loài  của 

mình,  Con  sẽ  hiện  ra  trước  họ  thân  dược-xoa,  nói 

pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
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Giăng giải:

Nếu có loài dược-xoa. Dược-xoa ứieo tiếng Sanskrit 

1  kyaksa,  Hán dịch là  tiệp tật,  có nghĩa là ‘nhanh chóng.’ 

Còn  dịch  là   dũng kiện,   có  nghĩa  là dũng  cảm  và mạnh 

mẽ. Dược-xoa là một loại quỷ thần. Có ba loại quỷ thần 

chính:

1 ệ Địa hành quỷ; 

2. Phi hành quỷ; 

3. Không hành quỷ. 

Trong chú Thủ-lăng-nghiêm có câu:  D ược-xoayết 

 ra  ha}  Trong  bài  chú,  tên  các  vị  vua  của  các  loài  quỷ 

đều được gọi lên. Mỗi vị quỷ vương thống lĩnh nhiều vi 

quỷ bậc thấp, và khi tên của vị vua được gọi lên, thì toàn 

thế các loài quỷ thần khác đều phải cung kính tuân theo 

mệnh lệnh của vua. Nếu loài muốn thoát khỏi loài của 

m ình-họ  không  muồn  làm  quỷ  thần  nữa-C on  sẽ  hiện 

ra trước họ thân dược-xoa, nói pháp  cho họ nghe để 

giúp họ được thành tựu. 

Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân như một loài quỷ 

Dược-xoa đê giúp họ thành tựu ước nguyện. 

Kỉnh văn:

 o 

o

1  Đệ  tam,  Câu  195: 

Tiếng  Phạn:   Yaksa  graha:  Loài  ác

quỷ dạ-xoa. 

 Yaksa:  Quỷ dạ-xoa (dược-xoa);  Graha:  Quỷ mị. 
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 Nhược  càn-thát-bà  nhạo  thoát  kỳ  luân,  ngã  ư  bỉ 

 tiền  hiện  càn-thảt-bà  thân,  nhỉ  vị  thuyết pháp  linh  kỳ 

 thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  loài  càn-thát-bà  muốn  thoát  khỏi  loài 

của  mình,  Con sẽ hiện ra trước  họ thân  càn-thát-bà,  

nói pháp cho  họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

»  ? 

_  •   ?   ẵ  _

Giảng giải:

Nếu  có  loài  càn-thát-bà. Càn-thát-bà  theo  tiếng 

Sanskrit  là  gandharva,   Hán  dịch  là   hương  ấm,   vì  việc 

ngửi  mùi  hương tạo  nên thức  của  chúng.  Chúng  là  các 

nhạc công của Ngọc Hoàng. Khi Ngọc Hoàng đốt hương 

trầm thuỷ lên, chúng nghe được mùi hương và liên bị thu 

hút đến. Chúng đến chơi nhạc làm vui cho Ngọc Hoàng. 

Loài  càn-thát-bà này  muốn  thoát  khỏi  loài  của  mình,  

chúng  không  muốn  làm  thân  càn-thát-bà  nữa.  Con  sẽ 

hiện  ra  trước  họ  thân  càn-thát-bà,  nói  pháp  cho  họ 

nghe để giúp họ được thành tựu. 

Kinh văn:

 Nhược  a-tu-la  nhạo  thoát  kỳ  luân,  ngã  ư  bỉ  tiền 

 hiện a-tu-la thân,  nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành  tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có  loài  a-tu-la  muốn  thoát  khỏi  loài .của 

mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân a-tu-Ia, nói pháp 

cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
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Giảng giải:

Nếu  có  loài  a-tu-Ia  muốn  thoát  khỏi  loài  của 

mình. Họ  muốn  ra  khỏi  quyến  thuộc  của  loài  a-tu-la, 

Con sẽ hiện ra trước họ thân a-tu-la, nói pháp cho họ 

nghe để giúp họ được thành tựu. 

Phần  này  gồm  các  chúng  sinh  trong  bát  bộ  quỷ 

thần,  nhưng trong  Kinh Thủ-lăng-nghiêm  lại  không  đề 

cập  đên  loài  Ca-lầu-la.1  Nhưng  Phẩm  Phổ  môn  trong 

kinh Pháp Hoa, có đề cập đến việc Bồ-tát Quán Thế Âm 

cũng hiện thân thành Ca-lầu-la. 

Ca-lầu-la  là  phiên  âm  từ  tiếng  Sanskrit,  có  nghĩa 

là Chim  đại  bàng cánh vàng-kim  suý điểuễ  Ca-lầu-la là 

một trong Bát bộ, và sự kiện kinh văn không đề cập loài 

này  có  lẽ  là do  lôi  bỏ  sót khi  sao  chép  kinh,  hoặc  có  lẽ 

được hiểu bao hàm trong phạm trù chung là ‘chúng sinh’ 

như đã được nêu ở trên. 

Ca-lầu-la chỉ ăn riêng loài rồng. Cánh của loài chim 

này rộng đến 330 đại do-tuần.2 Một tiểu do-tuần bằng 40 

lý  của  Trung  Hoa  (một  lý  tương  đương  1/3  dặm Anh). 

Một trung do-tuần bằng 60 lý.  Một đại  do-tuần bằng 80 

lý. Với một lân vô cánh của nó, chim đại bàng cánh vàng 

tát cạn hết nước biển.  Sức mạnh của nó lớn như vậy. Khi 

nươc  bien  đã  cạn  sạch,  loài  rông  lộ  ra.  Băng  cách  này 

loài  Ca-lầu-la  sắp  bắt  hết  sạch  toàn  thể  chủng  tộc  loai 

rông.  Thê  nên  loài  rông  đên  yêt  kiến  Đức  Phật  để  xin

1 s:  garuda, 

2  S: Yọịana.  Phiên âm:  Du-thiện-na. 
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cứu  giúp.  “Loài  Chim  đại  bàng  cánh  vàng  (Ca-lầu-la) 

gần như làm cho quyến thuộc loài rồng chúng con tuyệt 

chủng.  Chúng con phải  làm  sao?”  Chúng ngưỡng trông 

lòng  từ  bi  của  Đức  Phật  cứu  giúp;  chúng  mong  răng 

Đức  Phật  sẽ  ngăn  cản  loài  Chim  đại  bàng  cánh  vàng 

ăn thịt loài rồng quyến thuộc  chúng.  Đức Phật cho loài 

rồng một mảnh áo ca-sa của ngài để quấn trên sừng của 

chúng.  Sau  đó,  loài  Chim  đại  bàng  cánh  vàng  không 

dám ăn thịt rồng. Không có gì để ăn, loài Chim đại bàng 

cánh vàng cũng đến kêu cứu Đức Phật cầu xin cứu giúp 

chúng.  Đức Phật hỏi,  “Chẳng có  ai  ăn thịt các  ông,  sao 

lại đến xin cứu giúp?” 

Loài  Chim  đại  bàng  cánh  vàng  đáp:  “Đúng  là 

chẳng  có  điều  gì  đe  dọa  chúng  con,  nhưng  chẳng  có 

gì  để  ăn cả,  chúng con  sẽ  chết yì  đói.  Ngài  không cho 

chúng  con  được  phép  ăn  thịt  rông  nữa,  chúng  con  sẽ 

chết mất.” Rồi chung xin Đức Phật đem lòng từ bi nghĩ 

cách cứu giúp chúng. 

“Các ông chẳng có gì để ăn, phải không? Được rồi, 

Như Lai  sẽ  giúp  các  ông. v ề   sau,  môi khi Như Lai  và 

các  đệ tử tỷ-khưu thọ trai,  sẽ  cúng thức  ăn cho các  ông 

dùng. Ông không được ăn thịt loài rồng nữa.” 

Đó là lí do tại sao, trong khi thọ trai vào buổi trưa, 

chư tăng thường đem một ít thực phẩm ra bên ngòai để 

cúng  dường  cho  Chim  đại  bàng  cánh  vàng.  Bản  kinh 

này không đề cập đến Chim đại bàng cánh vàng, nhimg 

chúng  ta  nên  biết  răng  Bát  bộ  quỷ  thân  đêu  bao  gôm 

trong các chúng sinh này. 
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Kỉnh văn:

 Nhược khẩn-đà-la1 nhạo thoát kỳ luân,  ngã ư bỉ tiền 

 hiện khấn-đà-la thân,  nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 

Việt dịch:

Nếu có loài khẩn-đà-ỉa muốn thoát khỏi loài của 

mình,  Con  sẽ  hiện  ra  trước  họ  thân  khẩn-đà-la,  nói 

pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

# 7 

•  *? •

Giảng giải:

Nếu có loài khẩn-đà-la muốn thoát khỏi loài của 

mình, 

Khẩn-đà-la  theo  tiếng  Sanskrit  là   Kimnara,2  Hán 

dịch là Nghi thần.  Chúng có tên như vậy là vì khi chúng 

hiện ra thân người, nhưng trên đầu chúng lại có một cái 

sừng.  Chúng cũng là một loại nhạc thần khác thường tấu 

nhạc  cho  Ngọc  Hoàng. Con  sẽ  hiện  ra  trước  họ  thân 

khân-đà-la,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ  được 

thành tựu. 

Kinh văn:

o  & à H é .- ià Í 3 ỉể

 Nhược ma-hô-la-già  nhạo  thoát kỳ  luân,  ngã  ư bỉ

1 Bản VPTT chép Khẩn-na-la

2  S: Kimnara; p:  Kinnara; t:  Miham-ci
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 tiền  hiện  ma-hô-la-già  thân,  nhi  vị  thuyết pháp  linh  kỳ 

 thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  loài  ma-hô-la-gỉà  muốn  thoát  khỏi  loài 

của mình, Con sẽ hiện ra trước họ thân ma-hô-la-già,  

nói pháp  cho  họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải:

Neu có loài ma-hô-la-già, Ma-hô-la-già theo tiếng 

Sanskrit là Mahoraga, Hán dịch là Đại  mãng thần1,  còn 

gọi là Địa long.  Loài rồng được  đề  cập ở trên là loài có 

thể  đi  lại  trên  không  và  được  gọi  là  Thiên  long.  Loài 

mãng xà này,  cũng gọi  là rồng,  mà bị  hạn  chế trên  mặt 

đất.  Nó  không  có  năng  lực  thần  thông.  Ma-hô-la-già 

cũng là chúng sinh trong bát bộ quỷ thần. Neu loài  ma- 

hô-la-già muốn thoát khỏi loài của mình. Con sẽ hiện 

ra trước họ thân ma-hô-la-già, nói pháp cho họ nghe 

để giúp họ được thành tựu. 

Kinh văn:

o

 Nhược chư chúng sinh nhạo nhân tu nhân, ngã hiện 

 nhân thân,  nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành  tựu. 

Việt dịch:

Nếu  có  chúng  sinh  thích  được  thân  người,  tu

1 S:  Mahoraga; t:  Lto-hphye chen-po; 

Đại mãng thần. 
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để thành  thân  người,  Con  sẽ  hiện  ra thân ngưòi, nóị 

pháp cho họ nghe đê giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải:

Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để 

th àn h   th ân   người.  Họ  muốn  đời  này  sang  đời  khác, 

luôn  luôn  được  làm  thân  người.  Thế  nên  Bồ-tát  Quán 

Thê Am nói, “Con sẽ hiện ra  th ân  người, nói pháp cho 

họ nghe để giúp họ được thành tự u .’ Ngài sẽ nói pháp 

cho các chúng sinh này nghe để giúp cho họ được thành 

tựu ước nguyện. 

Kinh văn:

o

 Nhược chư phỉ nhơn,  hữu hình vô hình,  hữu tưởng 

 vô  tưởng  nhạo  độ  kỳ  luân,  ngã  ư  bỉ  tiền  giai  hiện  kỳ 

 thân,  nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 

Viêt dich:

• 

•

Nếu  có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không 

có  hình,  hoặc  có  tưởng,  hoặc  không có  tưởng,  muốn 

thoát khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra trước họ với 

thân  hình  như họ,  nói pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

đươc thành tưu. 

• 

•

» 2 __  

• «7 •

Giảng giải:

Neu có loài phi nhân. Đây chỉ cho loài vật và các 

sinh  vật khác  với  loài  người,  loài  hoặc  có  hình,  hoặc
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không có hình, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởngễ

Nếu  những  loài  chúng  sinh  như  thế  này  muốn  muốn 

thoát khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra trước họ với 

thân  hình  như họ,  nói  pháp  cho  họ  nghe  để  giúp  họ 

được thành tựu. 

‘Có hình’ có nghĩa là có một hình tướng có thật, có 

thể thấy được. 

‘Vô hình’ có nghĩa là không có hình tướng. 

Có nhiều loài chúng sinh “hữu tưởng.” 

Chúng sinh “vô tưởng” gồm có loài đất, đá, gỗ, sắt... 

Những  chúng  sinh  ‘Vô  hình’  vốn  cũng  là  chúng  sinh, 

nhưng họ đã bị phân tán thành không và rơi vào sự lãng 

quên. Trường hợp này thường là dạng thân trung âm và 

đến một thời điểm nào đó,  chúng lại trải qua sự tái sanh 

và trở lại làm người. 

Kinh văn:

M í # - ,  & lị-bỳý]  ố Ạ i l s t   °

 Thị danh diệu tịnh tam thập nhị ứng,  nhập quốc độ 

 thân.  Giai d ĩ tam  muội văn  huân văn  tu vô  tác diệu  lực 

 tự tại thành tựu. 

Việt dịch:

Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào được 

các cõi nước và thành  tựu  một cách tự tại văn  huân 

văn tu tam muội và vô tác diệu lực. 
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Giang giải:

Đây gọi là 32 ửng thân diệu tịnh, đều đi vào được 

các cõi nước và thành tựu một cách tự tại văn huân văn 

tu tam-muội. Hành giả phát triển công phu phản văn vãn 

tự tánh bằng sự tu tập hằng ngày, và áp dụng vô tác diệu 

lực “Vô tác” là chỉ cho đạo lý vi diệu của ‘vô vi’, với đạo 

lý này, chẳng cần phải đi qua khái niệm của suy lường và 

tiên trình tư duy để tìm ra ý tưởng, như mọi người ai cũng 

phải vận dụng khi muốn làm một điều gì đó. Các vị Bồ-tat 

không tưởng tượng hay suy lường các việc ấy. Trong định 

(tam-muội), các ngài có thể làm mọi việc. Trong văn huân 

văn tu tam-muội các ngài có thể đạt được vô tác diệu lực. 

Và băng phương pháp này, các ngài thành tựu năng lực tự 

tại. Rất tự nhiên, mọi việc đều được ổn đáng. 

Kinh văn:

= . - Ể : ỳ r ì t ,   —   t n & í n

o

 Thế tôn, ngã phục d ĩ thử văn huân vãn tu kim cang tam 

 muội vô tác diệu lực,  dữ chư thập phương tam thế lục đạo 

 nhất thiết chủng sanh  đồng bi ngưỡng cổ,  linh  chư chung 

 sanh ư ngã thân tâm, hoạch thập tứ chủng vô uỷ công đức. 

Viêt dich:

• 

•

Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và 

văn huân văn tu  kim cang tam muội ấy, và vì côn có
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cùng môt lòng bi ngưỡng vói tất cả chúng sinh trong 

luc  đao  mười  phương  ba  đời,  nên  khiên  cho  chúng 

sinh,  ai  đã  thể  nhập  vào  thân  con,  đêu  có  được  14 

công đức vô uý. 

Giảng giải:

Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và 

văn  huân văn  tu  kim  cang tam  muội  ây, và vì  con  có 

cùng một lòng bi  ngưỡng yới tất cả  chúng sinh trong 

lục  đạo  mười  phương  ba  đòi-có  tâm  bi  ngưỡng trong 

Phật pháp đối với các loài chúng sinh trong lục đạo, chư 

thiên, loài người, a-tu-la,  súc sanh, quỷ đói, và địa ngục. 

Con  đi  vào  khắp  cả  mười  phương  ba  đòi, -q u á 

khứ, hiện tại, vị lai. Con tu tập vãn huân văn tu kim cang 

tam muội, và con không cần phải suy lường tính toán vê 

công việc rồi mới thực hiện. 

Khiến  cho  chúng  sinh,  ai  đã  thể  nhập  vào  thân 

con, đều có được  14 công đức vô uý. Con đã đạt được 

14 công đức vô uý. 

Kinh văn:

 Nhất giả do ngã bất tự quán âm,  d ĩ quản quản giả,  

 linh  bỉ  thập phương khổ  não  chủng sanh,  quản  kỳ  âm 

 thinh  tức đắc giải thoát. 

Viêt dich:

• 

•

Một  là,  do  con  không  tự  quán  âm  thanh,  mà
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quán  cái  tâm  năng  quán,  nên  khiến  cho  chúng  sinh 

đang  khổ  não  trong  mười  phương  ba  đời  kia  quán 

sát âm thanh, liền được giải thoát. 

• ? 

« ? •

Giáng giải:

Đây  là  một trong  14  công  đức  vô  uýẵ  Một  là,  do 

con không tự quán âm thanh, mà quán cái tâm năng 

quán,  nên khiến  cho  chúng sinh đang khổ não trong 

mưòi  phương  ba  đòi  kia  quán  sát  âm  thanh,  liền 

được giải thoátế

Chẳng phải ngài  chỉ quán sát riêng âm thanh của 

chính  mình,  mà  ngài  quán  âm  thanh  của  các  chúng 

sinh  trong  thê  giới.  “Vì  công  phu  phản  văn  văn  tự 

tánh  của  con  đã  thành  tựu,  nên  con  không  cần  phải 

quán  sát  tự  thân.  Mà  con  có  thể  quán  sát  mọi  chúng 

sinh  trong  khắp  thế  giới  và  giúp  cho  những  chúng 

sinh đang đau khổ được giải thoát khổ.  Con lắng nghe 

những tiếng kêu khổ đau của họ,  và con cứu giúp cho 

họ  được  giải thoát.” 

Kỉnh văn:

 x & í k   o

 Nhị  giả  tri  kiến  triền  phục,  linh  chư  chủng  sanh 

 thiết nhập đại hoả,  hoả bất năng thiêu. 

Viêt dich:

• 

•

Tri  kiến  đã  xoay  trở  lại,  khiến  cho  các  chúng 

sinh dù vào đông lửa, lửa vẫn không cháy. 
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Giảng giải:

Tri  kiến  đã  xoay trở Lại-có nghĩa là Bồ-tát Quán 

Thế Âm có công năng soi  chiếu trở lại vào tự tâm - nên 

con có thể khiến cho các chúng sinh dù vào đống lửa,  

lửa  vẫn  không  cháy.  Neu  có  chúng sinh thường tu tập 

và trì niệm  danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm,  dù họ có đi 

vào lửa dữ,  lửa vẫn không đốt cháy được họ. 

Kinh văn:

 Tam  giả  quán  thính  tuyền  phục,  linh  chư  chúng 

 sanh đại thuỷ sở phiêu,  thnỷ bất năng nịch. 

Viêt dich:

Ba là, quán cái nghe đã quay trở lại, khiến cho các

chúng sinh dù vào nước sâu, nước không nhận chìm. 

• *> 

 ệ "ĩ * -

Giảng giai:

Có  người  nghĩ rằng:  “Ta  sẽ  thử  xem  Bồ-tát  Quán 

Thế Âm thực  sự có cảm ứng không. Ta sẽ ngồi trên một 

đống củi và chân lửa xem thử nó có cháy không.” 

Trong trường hợp  ấy,  quý  vị  sẽ  bị  cháy  liền.  “Thế 

tại  sao  trong  kinh  nói  rằng   nếu  đi  vào  lửa  dữ  thì  lửa 

không cháy?”  Đó là do chừ  nếu,   có nghĩa là điều ấy chỉ 

xảy ra khi quý vị không có một tính toán nào cả. 

Có người khác nói, “Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng 

nếu có người bị rơi vào nước  sâu, họ sẽ không bị  chìm, 

nên tôi  sẽ nhảy xuống biển xem thử có bị chìm không.” 

Chắc chắn quý vị sẽ bị chìm. Chỉ khi nào quý vị bất ngờ



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

67

gặp phải  cảnh khổ  đau hoặc  gian nguy thì  Bồ-tát  Quán 

Thế Âm  mới  cứu giúp  quý  vị.  Nhưng nếu quý vị  có  dự 

tính thử thách ngài  thì  quý  vị  sẽ  không  có  được  sự đáp 

ứng,  vì vốn  quý vị  không tin vào Bồ-tát Quán Thế Âm. 

Neu  quý  vị  thực  sự tin,  thì  chẳng  có  lý  do  gì  cần  phải 

thử.  Điều hay nhất là không nên thử thách ngài. 

Kinh văn:

 Tứ giả  đoạn  diệt vọng  tưởng,  tâm  vô sát hại,  linh 

 chư chủng sanh nhập chư quỷ quốc,  quỷ bất năng hại. 

Viêt dich:

• 

•

Bốn  là  đã  diệt  hết  vọng  tưởng,  tâm  không  sát 

hại,  khiên  cho  chúng  sinh  khi  vào  những  nước  quỷ,  


quỷ không  hại được. 

Giảng giải:

Neu vọng tưởng đã được dứt sạch, và quý vị không 

còn một niệm tưởng sát hại nào nữa, và nếu quý vị niệm 

danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Ầm, thì có thể khiến cho các 

chúng sinh khi đi vào nơi  ở của quỷ La-sát mà không bị 

chúng sát hại. 

Kinh văn:

i | - f   M Ằ M   o

 ĨỀ  o   tií4-Ẹ-±eẵtìẲ£Z!ílỉliỆ.   o
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 Ngũ  giả  huân  vãn  thành  văn.  Lục  căn  tiêu phục 

 đồng ư thanh thỉnh. Năng linh chúng sanh lâm đương bị 

 hại đao đoạn đoạn hoại.  Sử kỳ binh qua du như cát thuỷ,  

 diệc như xuy quang tánh vô dao động. 

Việt dịch:

Năm là huân tập và thành tựu  được tánh  nghe.  

Sáu  căn  đều  tiêu  giải,  quay  về  bản  tánh,  đồng  như 

tính nghe. Có thể khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại,  

dao  gây  sẽ  gãy từng  đoạn,  khiến  cho  binh  khí  chạm 

vào thân người như cắt vào nước, như thổi ánh sáng,  

bản tánh không hề lay động. 

• ?  _  • ? * _

Giảng giai:

Năm là huân tập và thành tựu được tánh  nghe.  

Sáu  căn  đều  tiêu  giải,  quay  về  bản  tánh,  đồng  như 

tính nghe-có nghĩa là, khi công phu tu tập phản văn văn 

tự tánh đã thành tựu,  sáu căn sẽ được hỗ dụng. Thế nên, 

con có thể khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại, dao gậy 

sẽ gãy từng đoạn. Chẳng hạn, giả sử có người cầm dao 

dự tính  cắt  đầu  ai  đó.  Ngay  khi  dao  vừa  chạm  đầu,  thì 

dao  liền  vỡ ra từng  mảnh. Con  có  thể  khiến  cho  binh 

khí chạm vào thân người như cắt vào nước, như thổi 

ánh  sáng,  bản  tánh  không  hề  lay  động.  Con  có  thể 

khiến cho binh khí bén nhọn khi  sắp chặt vào vai người 

nào đó thì sẽ giống như cắt vào nước; có nghĩa là khi dao 

chém qua vai, nó cứ đi qua, không có vết thương nào lưu 

lại cả. Hoặc là,  con có thể khiến cho dao cắt như là thối 

vào ánh sáng, có nghĩa là chẳng hề hấn gì cả, vì bất luận
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quý  vị  có  thổi  vào  ánh  sáng  đến  đâu,  thì  ánh  sáng  vẫn 

không lay động. 

Kinh văn:

 Lục giả  vãn  huân  tỉnh  minh  minh  biến pháp giới,  

 tẳc chư u ám  tánh bất năng toàn. Năng linh chúng sanh 

 dược-xoa,  la-sảt,  cưu-bàn-trà  quỷ,  cập  tỳ-xá-già,  phú- 

 đan-na đăng,  tuy cận kỳ bàng,  mục bất năng thị. 

Viêt dich:

• 

•

Sáu  là  huân  tập  tính  nghe  sáng  suốt thấy  khắp 

pháp  giới,  thì  các  tính  tối  tăm  không  thể  còn  được.  

Khiên  cho  chúng  sinh,  tuy  các  loài  dwực-xoa,  la-sát,  

cưu-bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na.ệ.đến gần 

bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn thấy đượcẵ 

• *? 

» ? •

Giảng giải:

Sáu  là  huân  tập  tính  nghe  sáng  suốt-có nghĩa  là 

khi  công phu tu tập phản văn văn tự tánh đã thành tự u- 

thấy khắp pháp giói, thì các tính tối tăm không thể còn 

được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược-xoa, la- 

sát, cưu-bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na... đến 

gần bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn thấy được. 

Dược-xoa là quỷ nam,  la-sát là quỷ nữ.  Cả hai loại 

quỷ  đêu  rât  ác  độc.  Thức  ăn  của  chúng  là  thịt  người. 

Chúng  có  những  câu  chú  (mantra)  đủ  tạo  ra  năng  lực
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khử mùi thối nơi thây chết để chúng có thể ăn thịt.  Cưu- 

bàn-trà cũng là tên của một loại quỷ, chúng có hình dáng 

như  một  cái  thùng  tròn1  và  đem  đến  ác  mộng  cho  loài 

người. Chẳng hạn, khi ngủ, họ thấy có điềm quái dị hiện 

ra, dù trong giấc mơ, tinh thần họ vẫn rất linh lợi, nhưng 

họ vẫn không cử động thân thể được. Họ trở nên bị tê liệt 

qua  sự  chế  ngự của  loài  quỷ  gây  ác  mộng  này.  Có  khi, 

dương  khí  của  người  kia bị  suy  yếu  và  khí  âm  vượng, 

người kia có thể bị tê liệt trong một thời gian khá dài, và 

loài quỷ kia có thể làm cho người  ấy thiệt mạng.  Đây là 

loài quỷ có rất nhiều trên thế gian. 

Tỳ-xá-già2  là  loài  quỷ  ăn  tinh  khí  của  người  và 

cũng  ăn tinh  chất  của  ngũ  cốc.  Phú-đan-na.3  Chúng  có 

thể khiến cho người  bị  bệnh và lên  cơn  sốt.  Neu quý vị 

tu tập  công phu phản văn  văn tự tánh,  hoặc  nêu  quý  vị 

niệm  danh  hiệu  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm,  thì  những  loài 

quỷ  này  không thể  thấy  được  quý  vị,  dù  chúng  có  đen 

bên cạnh quý vị;  do vì  quý vị  đã phát ra ánh  sáng khiên 

chúng  sợ hãi.  Thực vậy,  loài  chim  cú và loài  dơi  có thê 

thấy mọi lúc.  Vì  loài  quỷ là thuộc  âm,  chúng không thê 

thấy  được  quý  vị  nếu  quý  vị  phát  ra  ánh  sáng  dương. 

Chúng chỉ nhìn thấy quý vị khi quý vị phát ra khí âm. 

1 Hán dịch: ủ ng hình. 

2 Tỳ-xá-già (piáãca):  đạm tinh khí,  loại  quỷ thần  này chỉ  dùng tinh  khí 

của người  và các loại ngũ cốc. 

3 Phú-đơn-na (Putana):  xú uế ngạ quỷ hay nhiệt bệnh quỷ,  loài quỷ đói,  

thân thể hôi hám, thường gây bệnh tật cho  người. 
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K in h văn:

- b  

 ‘ìà- M M  o   Ệ M ế ì ỉ L ^ ế ị ì ầ  J ế

- ỉ r   o 

o

 Thất giả âm  tánh  viên  tiêu,  quán  thính phản  nhập,  

 ly chư trân  vọng.  Năng linh  chủng sanh  câm  hệ già  toả 

 sở bât năng trước. 

Việt dịch:

Bảy  là  các  âm  thanh  đều  hoàn  toàn  tiêu  mất,  

tính  quán  sát  và  tính  nghe  đều  quay  về  tự tánh,  lìa 

hăn các vọng trần. Có thể khiến cho các thứ cùm dây,  

gông xiềng không thể dính vào được. 

» ? 

•  9 •

Giảng giai:

Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính 

quán  sát  và  tính  nghe  đều  quay  về  tự  tánh,  lìa  hẳn 

các vọng trầ n ề Chẳng còn âm thanh, thậm chí chẳng còn 

tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe 

trở lại trong tự tánh.  Hành giả bỏ lại đằng sau hết những 

vọng trân và vọng tưởng. Lúc đó,  con Có thể khiến cho 

các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính vào được.  

Nêu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, các thứ 

cùm khóa đều tự rời ra.  Việc này xảy ra rất thường, một 

sô người đã trải qua kinh nghiệm này. Đó không phải chỉ 

là cách nói, nêu có người chí thành niệm danh hiệu Bồ-tát 

Quán Thê Am thì sẽ có được cảm ứng như thế này. 

Có  người  bị  phạm  tội  và bị  giam  trong tù. Anh  ta 

cùng  7,  8  phạm nhân khác  cùng niệm  danh hiệu  Bồ-tát
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Quán Thế  Âm.  Làm  sao  mà họ  biết  làm  điều  này?  Họ 

quen một vị tăng và cầu thỉnh vị Tăng cứu giúp cho họ 

thoát khỏi  cảnh ngộ khốn cùng này.  Vị  tăng nói với  họ 

rằng: “Nếu các ông muốn tôi cứu giúp, các ông phải một 

lòng trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm;  quý vị  sẽ 

được  thoát  khỏi  tình thế  gian  nguy  này.”  Các  người  tù 

đều niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm trong ba ngày 

ba  đêm,  khóa  cùm  và  xiềng  xích  đột  nhiên  được  tháo 

ra  và  họ  được  tự  do.  Nhưng  họ  vẫn  chưa  đi,  họ  nghĩ 

rằng:  “Việc mình thoát thân liệu có ý nghĩa gì khi nhiều 

người khác vẫn còn bị giam cầm ở đây?” Thế  là họ bảo 

các người tù kia niệm  danh hiệu Bồ-tát Quán Thế  Âm. 

Sau hai ngày đồng niệm nữa,  khóa trên gông xiềng các 

người  tù  kia  cũng  được  tháo  sạch.  Họ  đều  được  trở về 

nhà.  Sau  đó,  họ  đều  một  lòng  niệm  danh  hiệu  Bồ-tát 

Quán Thế Âm.  Họ niệm rất chí thành đến nỗi khiến cho 

dân trong làng đều phát tâm tu tập. 

Kinh văn:

 ẫ Ề iẳ .^ k ỉằ - ,  P Ấ ^ Ề ầ , ị h   o

 Bát giả  diệt  âm  viên  văn,  biến  sanh  từ  lực,  năng 

 lỉnh chúng sanh kinh quả hiếm  lộ,  tặc bất năng kỉêp. 

Việt dịch:

Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên 

mãn,  sanh  từ  lực  cùng  khắp,  khiến  chúng  sanh  đi 

qua đường hiểm mà giặc không thể cướp được. 
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Giảng giải:

Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên 

mãn, sanh từ lực cùng khắp. Khi âm thanh đã vắng bặt 

và tánh nghe đã viên thông, từ lực  sinh khởi rộng khắp. 

Đó là âm thanh của thế gian phàm trần, và do phản văn 

văn tự tánh mà tánh nghe của mình được viên thông, có 

nghĩa là không dùng tâm ý thức để nhận ra cái nghe, mà 

ta vân nghe được mọi âm thanh. 

Kỉnh văn:

ề L # f o  

£ 7

 Cửu  giả  huân  vãn  ly  trần,  sắc  sở   bất  kiếp,  năng 

 linh nhất thiết đa dâm chúng sanh viễn  ly tham dục. 

Viêt dich:

•  

•

Chín là do huân tập tánh nghe được thanh tịnh, lìa 

xa trần tướng, sắc, thánh... khong lôi kéo được, khiến 

cho những chúng sanh đa dâm lìa xa tham dục. 

/>  •  *?  _  _ 

•  9 •

Giảng giải:

Lực  vô  uý  thứ  chín  là tách  lìa  khỏi  tham  dục. Do 

huân  tập  tánh  nghe  được  thanh  tịnh,  lìa  xa  trần 

tướng, sắc, thanh...không lôi kéo được. Nếu có người 

hằng ngày công phu tu tập phản văn văn tự tánh đến lúc 

viên mãn, họ có thể lìa xa cảnh giới phàm trần. Đặc biệt, 

họ có thể lìa ra khỏi cảnh giới nhiễm ô của sắc trần. 

Chúng ta không nên nghĩ rằng  sắc  đẹp  là tuyệt vời 

khi dính líu đên nó. Nêu quý vị thích sắc đẹp, nó sẽ cướp
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đoạt mọi của báu trong gia sản quý vị. Nó sẽ ngốn hết của 

báu cổ xưa quý giá và cướp đi hết. Đúng hơn, phải nên: 

 Nhãn kiến sẳc trần nội vô hữu 

 N h ĩ văn  thế sự tâm  bất tri. 

Mắt thấy  sắc trần nhưng bên trong  chẳng  đọng  lại 

gì cả. 

Tai nghe thế sự nhưng tâm chẳng phân biệt. 

Khi  quý  vị  thấy  sắc  đẹp,  tâm  thái  của  quý  vị  nên 

như thể chẳng thấy điều gì cả. Nếu quý vị thấy sắc đẹp và 

tâm mình lay động, thì hãy tự hỏi rằng tại sao tâm mình 

không dao động trước khi mình thấy được nó.  Đừng đế 

cho sắc đẹp cướp đi của cải trong nhà của mình. 

Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  nói  rằng:  Con  có  thể  khiến 

cho  những chúng sanh đa dâm lìa xa tham dục. 

Một  đoạn  trong  Quán  Thế  Ầm  Bồ-tát  Phổ  môn 

phẩm trong kinh Pháp Hoa có nói rằng: “Nhược đa dâm 

 dục,  thường niệm  cung kính  Quản  Thế Ầm  Bô-tảt,  tiện 

 đắc  ly  dục.-N ếu  có  chúng  sinh  lòng  nhiều  dâm  dục, 

thường cung kính niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Ảm, 

liền được lìa hẳn dâm dục.” 

Đó  cũng  là  nghĩa  tiêu  biểu  của  kinh  văn.  “Nhiều 

tham  dục”  đặc biệt chỉ  cho tham muốn tình dục. v ấ n  đề 

lớn  nhất trong  đời  sống  con  người,  vấn  đề  hầu  như nan 

giải, đó là tham muốn tình dục. Nhìn thông suốt được sự 

rắc rối của nam nữ và bỏ qua một bên được điều ấy thì đó 

là tự do chân thật. Nếu quý vị không thể nhìn thông suốt 

được điều ấy và bỏ qua một bên được điều ấy, thì quý vị
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không  thể  nào  có  được  tự do,  và  không thể  nào  trở nên 

giác ngộ. Nếu quý vị thực sự lão thật trong công phu, thì 

khi  ăn  com,  quý  vị  không  biết  mình  đang  ăn,  khi  mặc 

không  biết  mình  đang  mặc  áo.  Nếu  quý  vị  có  thể  quên 

việc đang ăn cơm và đang mặc  áo, thì  quý vị  sẽ  càng dễ 

từ bỏ mọi thứ bên ngoài. Nêu đàn ông có thể quên bạn gái 

của mình và phụ  nữ  có  thể  quên  bạn  trai  của mình-neu 

quý  vị  có thể đập tan từng mảnh cảnh giới  này-thì  công 

phu quý vị có chút thực chất. Quý vị dính mắc nhiều ít với 

anh chị  em  mình,  với  con trai  con gái  mình,  và với toàn 

thể họ hàng bà con mình.  Để học Phật pháp,  quý vị phải 

phóng hạ mọi thứ.  Đang lúc học Phật pháp,  quý vị  đừng 

nên đê ý đên chuyện gì khác.  Quý vị nên như người mới 

băt đâu lại, hãy quên mọi chuyện trong quá khứ. Với cách 

đó, dòng nước Phật pháp mới có thể thấm nhuần tâm bồ- 

đề. Nếu quý vị không thể phóng hạ mọi thứ và không thể 

từ bỏ  điêu gì  cả, thì  dòng nước Phật pháp  chẳng thể nào 

nuôi  dưỡng tâm  bồ-đề.  Nếu quý vị  có thể  thường xuyên 

trì tụng danh hiệu và lễ kính Bồ-tát Quán Thế Âm, thì tâm 

dâm dục của quý vị sẽ tiêu mất. 

Vấn  đề  quan  trọng  nhất  trong tu  tập  là  cắt  đứt hẳn 

niệm  tưởng  dâm  dục.  Nếu  quý  vị  không  làm  được  điều 

này, thì không thể nào ra khỏi Tam giới. Quý vị không thể 

nào quyêt định muốn trở nên giác ngộ và vẫn không thể lìa 

xa những kinh nghiệm của thế gian này. Nếu quý vị không 

thể  nào tách rời những chuyện yêu đương trển trấn gian, 

thì  quý  vị không thể nào thành Phật được.  Quý vị không 

thể nào mong được cả hai. Khổng Tử cũng co nói:
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 Không thể cùng lúc cỏ cả cả và tay gẩu.]

Dù người ta thích ăn cá và chân gấu, nhưng không 

thể nào ăn được cả hai thứ đó cùng một lúc. Cũng giông 

như vậy,  quý  vị  không thể  nào  hưởng  lạc  thú  trần  gian 

và phước lạc xuât thê trong cùng một lúc.  Quý vị muôn 

thành Phật, nhưng quý vị không thể nào lìa xa được ngũ 

dục thế  gian  là   tài,  săc,  danh,  thực,  thuỳ.   Thì  chăng  có 

cách nào thành tựu được. 

Kinh văn:

 Ì ịÌL '^ '  

°

 Thập giả thuần âm vô trần,  căn cảnh viên dung,  vô 

 đổi sở  đổi,  năng linh nhất thiết phân hận chúng sanh  ỉy 

 chư sân khuế. 

Việt dịch:

Mưòj là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh 

tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên 

dung,  không  còn  đối  đãi  năng  sở,  khiên  cho  chúng 

sanh xa lìa được tham sân si sân nhuế. 

Giảng giải:

Lưc vô uý thứ Mười là con chỉ lưu lại thuần một 

viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần,  

căn cảnh viên dung. 

Khi mình đã quay tánh nghe trở lại để nghe tự tánh

1 Bi chưởng. 

E: You can’t have fish and bear-paws at the same time. 
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của mình, âm thanh trở nên thanh tịnh, đó chỉ có nghĩa là 

trong đó chăng còn tiêng gì cả. Âm thanh lặng không và 

thanh trân văng bặt.  Lúc  đó  chỉ  còn  sự dung thông của 

sáu căn và sáu trần. Trên thế gian này, bất luạn mọi điều 

xâu  ác  nào,  đều  có  thể  trở  nên  tốt  đẹp  nếu  quý  vị  biết 

cách xử sự với nó. Và mọi điều tốt đẹp đều có the trở nên 

xâu  ác nêu quý vị không biêt cách xử sự với nó.  Trước 

đây trong kinh văn chư Phật trong mười phương đã chỉ 

dạy  cho  A-nan  răng  chính  tên  giặc  sáu  căn  là  nguyên 

nhân gây ra sai lầm, và cũng chính sáu căn là cái  có thể 

khiến cho  chúng ta thành tựu quả vị Phật.  Chính  là sáu 

căn  chứ  chăng  cái  gì  khác.  Nếu  quý  vị  biết  vận  dụng 

chúng, chúng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Còn nếu không biết 

cách  vận  dụng  chúng,  thì  chúng  sẽ  tàn  phá  đến  mình. 

Cũng  giống  như  tiền,  khi  mình  có  tiền,  nếu  biết  rằng 

mình nên  làm  những việc  công  đức  và  làm  những việc 

thiện để giúp ích cho mọi người, thì tiền ấy sẽ khong bị 

phí phạm.  Nhưng nếu quý vị  dùng tiền để hút xác và cờ 

bạc  và những  việc  không  lành  mạnh khác,  là quý vị  đã 

dùng  tiên  của  mình  để  tạo  nên  nghiệp  chướng.  Đạo  lý 

này cũng tương tự như sáu căn. 

Khi  âm  thanh  không  còn  và  căn  trần  viên  thông, 

tức  không  còn  đối  đãi  năng  sởẳ  Là bất nhị  (non-dual); 

thành nhât thê. Thê nên chăng còn sáu căn hoặc sáu trần; 

và thế  nên  sáu  căn  chỉ  là  sáu  căn và sáu trần  chỉ  là  sáu 

trân. Chăng còn sự xung đột giữa sáu căn và sáu trần khi 

hành  giả  đạt  đến  trạng  thái  này.  Nên  con  có  thể  khiến 

cho chúng sanh xa lìa được tham sân  si nhuế. 
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Con có thể khiến cho tánh nóng giận, tâm hung dữ, 

lòng căm hờn của chúng sinh tiêu mất.  ‘Sân nhuế’ là chỉ 

cho  tâm  nóng  giận  và  phiền  não.  Kinh  Pháp  Hoa  nói: 

‘Nếu có người nhiều tâm sân si, thường cung kính niệm 

danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được 

tâm sân hận.’1

Điểm  cốt  yếu  ở  đây  là  phải  thường  niệm.  Không 

phải  là  ngày  nay  niệm  rồi  ngày  mai  quên;  sáng  niệm 

mà tối  lại chẳng niệm;  cũng chẳng phải tháng này niệm 

rồi  tháng sau không.  Quý vị phải  niệm hằng ngày trong 

công phu  của  mình mới  xímg  đáng  được  gọi  là thường 

niệm.  ‘Cung  kính’  không  có  nghĩa  là  quý  vị  niệm  Phật 

nhưng  chẳng  tin  vào  Đức  Phật.  Quý  vị  chất  chứa  nỗi 

hoài  nghi:  ‘Có thực  như vậy  không?  Có  sức  mạnh  như 

thế chăng?’ Một khi quý vị đã bắt đầu đặt vấn đề, thì quý 

vị  sẽ  không  thể  nào  thành  tựu  được.  Thế  nên  với  niềm 

tin  và  thường  cung  kính  niệm  danh  hiệu  Bồ-tát  Quán 

Thế  Âm,  quý vị  sẽ  không  còn tâm  sân hận nữa,  và quý 

vị sẽ không còn tâm phiền năo dữ dội nữa.  Quý vị đã bỏ 

lại các thứ ấy lại phía sau rồi. 

Kinh văn:

1 Phẩm Phổ môn. 
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 Thập nhất giả,  tiêu trần  triền minh pháp giới thân 

 tâm.  Du  như  lưu  li,  lãng  triệt  vô  ngại.  Năng  linh  nhất 

 thỉêt hôn độn  tánh chướng,  chư a-đỉên-ca vĩnh  ỉy si ảm. 

Việt dịch:

« 

•

Mười  một  là,  tiêu  dung  thanh  trần  đối  tượng,  

con  xoay  cái  nghe  về  tánh  bản  minh,  thân  tâm  và 

pháp  giới  trong  sáng  như  lưu  ly,  lắng  trong,  không 

ngăn  ngại.  Khiên  cho  những  chúng  sanh  ngu  ngốc 

mê tôi xa lìa sự si mê tăm tối. 

Giảng giải:

Lực vô uý thứ mười một là, tiêu dung thanh trần 

đôi  tượng,  con  xoay  cái  nghe  về  tánh  bản  minh. Khi

canh giới sáu căn và sáu trần đã tiêu dung rồi, con phát ra 

ánh sáng. Thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly. 

Thân tâm  là pháp giới,  pháp giới  là thân tâm.  Chúng trở 

thành một. Thân tâm trùm khắp pháp giới; đó chẳng phải 

là cảnh giới  Phật hay  sao? Đó cũng  là cảnh giới  của Bồ- 

tát Quán Thê Am. Thân tâm trở nên như ngọc lưu ly, lắng 

trong, không ngăn ngại. Từ bên trong có thể nhìn xuyên 

suôt qua bên ngoài, từ bên ngoài có thề nhìn thấu suốt vào 

bên  trong.  Chăng  còn  trong  ngoài,  nhỏ  lớn.  Giống  như 

Thiên  sư Đại  Hưu1 trong núi  Ling Yen.  Ngài  xứng đáng 

mang tên như vậy. Sư làm cho mình một ngôi mộ bằng đá 

vừa đủ cho mình ngồi. Rồi sư làm một cánh cửa bằng đá 

bên ngoài, khắc trên đó cặp câu đối như sau:

1 C: Da Xiu;  e: great rest. 
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 Vỏ đại vô tiếu,  vô nội ngoại 

 Tự tu tự liễu,  tự an bài. 

Tạm dịch:

 Chẳng lớn chẳng nhỏ,  chẳng trong ngoài 

 Tự tu,  tự biết,  tự an bài. 

Có nghĩa là,  Sư tự mình tu tập, tự mình biết, và rồi 

tự  an  táng  cho  chính  mình.  Sau  khi  Sư  khắc  xong  câu 

đối,  Sư ngồi trong mộ,  đóng eửa đá lại,  và tịch diệt.  Sư 

nhập  niết-bàn.  Đó  là  một  chuyện  không  thể  nghĩ  bàn. 

Thế nên khi  Sư đã viên tịch rồi, đó quả thực là một việc 

trọng  đại.  Năng  lực  tự tại  giải  thoát  của  Sư  lớn  lao  vô 

cùng!  Tôi  được  diện kiến  Sư tại   Su Zhou trên núi   Ling 

 Yen.  Sư tự tu tập cho chính mình và cho mọi người khác. 

Sư không làm phiền một ai cả. 

Thế  nên con có thể  khiến  cho  những  chúng  sanh 

ngu ngốc mê tối—nhất-xiổn-đề1—xa lìa sự si mê tăm tối. 

Họ  không  có  trí  huệ  và  vì  thế  nên  họ  không  thể 

nhìn  thông  suốt và  hiểu  biết  rõ  ràng  điều  gì  cả.  Giông 

như  con  dao  đã  cùn  không  thể  cắt  được  vật  gì  cả.  Họ 

nhầm lẫn đúng với sai và nhầm lẫn sai với đúng. Nhưng

1  S:  icchantika.  Hán phiên  âm  Nhất-điên-ca   -—ịẴ H í,  Nhất-xiển-đề 

M -ịíL Căn cứ Kinh Niết-bàn bản Bắc, quyển 26, quyển 32 có ghi: Nhất- 

xiển-đề,  tức  những  người  phế  bỏ  nhân  quả,  cho  rằng  nghiệp  thiện  ác 

đều  không  có  quan  hệ  gì  đến  quả báo  lành  hay  dữ.  Chủ trương này  là 

của  nhóm  Thuận  thế  ngoại  đạo 

Có  khi  dùng  lân  lộn  với

chữ  Ẫtyantika (Hán dịch: Tất cánh 

cũng phiên âm  là Nhất-xiển-

đề  — 

A-điên-để-ca  PT  $ấJầ.ìỀl. 
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Bồ-tát Quán Thế Âm có thể khiến cho những người này 

xa lìa hẳng những chướng ngại đã vây phủ lấy họ. 

 Ẫtyantỉka  là  tiếng  Sankrit,  có  nghĩa  là  ‘Cực  ácẳ’ 

Nêu  quý  vị  đề  nghị  những  người  này  làm  một  việc  gì 

tôt  lành,  họ  sẽ  không  bao  giờ  làm.  Thay  vì  cho  ai  một 

đồng tiền để làm việc tốt lành, họ giữ rịt đồng tiền trong 

tay  khiên  cho  chât đồng phải  tan  chảy.  Nếu  quý  vị  bảo 

họ  hãy  giúp  đỡ một  người  nào  đó,  phản  ứng  của  họ  là 

cho rằng điều ấy thật điên rồ.  “Tiền của tôi là để cho tôi 

xài. Tại sao tôi phải cho người khác?” Tuy nhiên, Bồ-tát 

Quán  Thê  Am  có  thể  giúp  cho  những  người  này  thoát 

khỏi sự mê muội, suy nghĩ tối tăm của họT Những người 

không muốn giúp  dỡ người khác  là những kẻ  không hề 

có  chút ánh  sáng trong tự tánh  của mình,  do  vậy,  đó  là 

hạng người tối tăm ngu muội. 

Đoạn văn trên đề  cập đến tham và sân.  Đoạn kinh 

này  nói  đên  tâm  si.  Kinh  Pháp  Hoa  nói  rằng:  Nếu  có 

người  nhiêu  tâm  sân hận,  thường cung kính niệm  danh 

hiệu Bồ-tát  Quán Thế Ầm,  thì  có thể trừ diệt được tâm 

si m ê.’

Có một người rất giàu, rát ham tiền và không muốn 

chia xẻ  cho  ai  cả.  Ong ta có ba người  con.  Ông  đặt tên 

cho người con trưởng là Vàng, người con thứ hai là Bạc. 

Người con thứ ba,  ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình 

làm việc thiện thay vì tích chứa, thế nên ông đặt cho con 

tên  là Nghiệp  chướng.  Không  ông  sắp  lâm  chung,  ông 

gọi  người  con trưởng  lại  và nói,  “Ta  sắp  đi  rồi.  Con  đi 

với ta chứ?” 



82

QUYÊN VI

Vàng nói,  “Ông  già  dở  hơi!  Làm  sao  con  lại  chết 

với ba được? Bình thường cha thương con nhất. Sao đến 

lúc  chết,  cha  lại  muốn  hại  con?’  Vàng  không  muốn  đi 

với cha. 

Ông nghĩ, “Thế thì ta sẽ bảo đứa con thứ.” Rồi ông 

gọi  Bạc  đến.  “Anh con không muốn  đi  với  cha.  Con  đi 

chứ? Con vốn rất là có hiếu.” 

Đứa con thứ hai trả lời,  “Nếu cha chết, thì cứ chết 

một mình. Dù con là con của cha, nhưng con không thể 

nào chết theo cha được.  Cha thật là kỳ cục.  Con còn quá 

trẻ.”  Vàng  không  muốn  chết  theo  cha,  Bạc  cũng  vậy. 

Ông  gọi  người  con  thứ  ba  là  Nghiệp  chướng.  “Ngày 

thường  con  rất  ngỗ  nghịch,  thế  nên  cha  không  thương 

con lắm. Nhưng nay cha sắp chết,  anh Vàng và Bạc của 

con  không  muốn  theo  cha.  Con  hãy  suy  nghĩ  thật  kỹ 

xem có thể theo cha không?” Nghiệp chướng đáp, “Con 

chẳng  cần phải  suy  nghĩ gì.  D ĩ nhiên  là  con  sẽ  đi.  Nay 

cha xem  Vàng  và Bạc,  là  những  người  mà  cha rât yêu 

quý  mà  họ  lại  không  dáp  ứng  được  yêu  cầu  của  cha. 

Nhưng  con, Nghiệp  chướng,  thì  sẽ theo  cha đến bất  cứ 

nơi đâu. Khi sống con đồng hành với cha và đến khi chết 

con cũng  sẽ  theo  cha.  Cha  hãy  xem  ai  là người  con  có 

hiếu nhất?” 

 Chẳng cỏ thứ gì mang theo được 

 Chỉ cỏ nghiệp chướng sẽ theo mình. 

Người  cha  già  suy  gẫm  lại,  thấy  toàn  bộ  vàng  và 

bạc mà ông đã tích luỹ  sẽ  đem  lại niêm vui  cho hai đứa
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con đầu và thứ, trong khi mình phải chết.  Ông dâng tràn 

một niềm  hối  hận  sâu xa.  Ông  suy nghĩ,  “ư ớ c   gì  mình 

xây  cât  một  ngôi  chùa  hoặc  một  đạo  tràng  trong  thời 

gian còn lại, Nhưng đã quá muộn. Nay ta sắp chết rồi.” 

Đạo  lý  của  câu  chuyện  này  là,  đừng  như  ông  già 

kia.  Neu  quý  vị  có  phương  tiện,  hãy  làm  ngay  những 

việc tốt lành. 

Kinh văn:

+   —  : | r  

M  , 

 - t o ị . ,  

„   Ì Ề 4 ~ ì ầ Ặ M

 ^   ° Thập nhị giả,  dung hình phục văn,  bất động đạo 

 tràng thiệp nhập thế gian,  bẩt hoại  thế giới.  Năng biển 

 thập phưomg.  Củng  dường  vỉ  trần  chư Phật  Như Lai,  

 các các Phật biên vi pháp vương tử. Năng lỉnh pháp giới 

 vô  tử  chúng sanh.  Dục  câu  nam  giả,  đản  sanh phước 

 đức trí huệ chi nam. 

Viêt dich:

• 

•

Mười hai là viên dung các hiện tượng,  con xoay 

tánh nghe trở về. Noi đạo tràng bất động mà hòa vào 

thế gian nhưng không hủy hoại thế giói. Có thể cúng 

dường  chư Phật Như Lai  như số  vi trần  trong  khắp 

mười  phương,  con  ở  bên  mỗi  Đức  Phật  làm  Pháp 

vương  tử.  Khiên  trong pháp  giói  những  chúng  sanh
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không  có  con,  cầu  có  con  trai,  sanh  được  con  trai 

phước đức trí tuệ. 

« 7 

_» ? •

Giảng giai:

Lực  vô  uý  thứ  mười  hai  là,  viên  dung  các  hiện 

tượng, con xoay tánh  nghe trở về-khi thân đã chuyến 

hóa  và  trở  về  với  tánh  nghe-N oi  đạo  tràng  bât  động 

mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giói. 

‘Đạo  tràng  bất  động’  có  nghĩa  là  thường  an  trú 

trong  Đạo  tràng  bản  nguyên  của  mình.  Chăng  hạn, 

Bồ-tát Quán Thế  Âm  hiện nay  dang  ở trong Phật  giáo 

Giảng  đường,  nhưng  dù  ngài  ở  đây,  ngài  vân  có  thê 

du hành khắp  cả thế  giới.  Không phải  là ngài  đi từ nơi 

đây,  mà  hóa  thân  của  ngài  hiện  ra  khăp  chôn.  Và  thê 

giới  vẫn  không  bị  biến  hoại.  Với  pháp  thân,  ngài  Có 

thể  cúng  dường  chư  Phật  Như  Lai  như  sô  vi  trân 

trong khắp mười phương. Ngài đi khăp mười phương 

để  làm  Phật  sự. Con  ở bên  môi  Đức  Phật  làm  Pháp 

vương tử. Khiến trong pháp giới những chúng sanh 

không  có  con,  cầu  có  con  trai,  sanh  được  con  trai 

phước đức trí tuệ. 

Kinh văn:

o 

o  t M J ĩ    -\~7 ĩ ệ L Ị Ề

 - f f r ỉ k , 

1-5 1 . "ÌC   o
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 Thập tam giả lục căn viên thông,  minh chiếu vô nhị,  

 hàm  thập phương giới. Lập đại viên kính không Như Lai 

 tạng.  Thừa  thuận  thập phương  vi  trần  Như Lai.  B í mật 

 pháp  môn  thọ  lĩnh  vô  thất.  Năng  linh pháp  giới  vô  tử 

 chủng sanh,  dục cầu nữ giả,  đản sanh đoan chanh phước 

 đức nhu thuận,  chủng nhân ái kinh hữu tướng chi nữ. 

Viêt dich:

• 

•

Mười  ba  là,  sáu  căn  của  con  được  viên  thông,  

cái được soi sáng là bất nhị, trùm khắp mười phương 

phương, thành đại viên kính không Như Lai tàng, con 

vâng lãnh  những pháp môn bí mật của thập phương 

Như  Lai  như vi  trần  không  hề  thiếu  sót,  khiến  cho 

trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu 

có  con  gái,  sanh  được  con  gái  tướng tốt  đoan  chính,  

phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. 

Giảng giải:

Lực vô uý thứ mười ba là, sáu căn của  con được 

viên thông, soi sáng vô nhị,1 trùm khắp mười phương,  

thành đại viên kính không Như Lai tàng. 

Măt tai mũi  lưỡi thân ý đếu không chướng ngại và 

viên  thông  lẫn  nhau.  Mọi  thứ  đều  hợp  thành  một.  Sáu 

căn  hô  dụng.  Giống  như  tấm  gương  lớn  hiển  bày  kho 

tàng không tịch của các đức Như Lai. 

Con  vâng  lãnh  những  pháp  môn  bí  mật  của 

thập phương Như Lai như vi trần không hề thiều sót, 

1  Soi  sáng một cách không phân biệt,  soi  sáng bình đẳng. 
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khiến  cho trong pháp  giới  những chúng sanh  không 

có  con,  cầu  có  con  gái,  sanh  được  con  gái  tướng  tốt 

đoan  chính,  phước  đức  dịu  dàng,  được  nhiều  người 

kính quý. 

Nếu  có  người  muốn  sinh  con  gái,  họ  sẽ  có  được 

con gái đoan chính,  dịu dàng.  Mọi người khi gặp người 

con  gái  này  đều  liền  quý  mến  và  kính  trọng.  Đó  sẽ  là 

người con gái hiền thục và hoàn hảo. 

Kinh văn:

 ị ì i k - ế . V i   o 

 t m & i .   o   7ĩ ® A  f

 k - ề - ề - Ẩ '   n   o

 Thập  tứ giả,  thử tam  thiên đại thiên  thế giới bá  ức 

 nhật nguyệt.  Hiện  trụ  thế gian  chư pháp vương tử,  hữu 

 lục thập nhị hằng hà sa sổ,  tu pháp thuỳ phạm, giảo hóa 

 chủng sanh,  tuỳ thuận  chủng sanh.  Phương tiện  trí huệ 

 các các bất đông. 

M ưòi bốn  là,  trong tam  thiên  đại  thiên  thế  giói 

này, có trăm ức mặt tròi, mặt trăng, các Pháp vương 

tử  hiện  ở  trong  thế  gian  đông  như  số  cát  62  sông 

Hằng,  đều  tu  Phật  pháp,  làm  gương  mẫu,  giáo  hóa 

chúng sanh, tuỳ thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương 

tiện mỗi Ngài đều khác nhau. 
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• *> 

• *> •

Giảng giải:

Lực  vô  uý thứ mười  bốn  là, trong  tam  thiên  đại 

thiên thê giới này, có trăm ức mặt tròi, mặt trăng, các 

Pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 

62  sông Hăng,  các  ngài  hiện  đang  an trụ ngay  trên thế 

gian này-đều tu Phật pháp, làm gương mẫu, giáo hóa 

chúng sanh, tuỳ thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương 

tiện  môi  Ngài  đều  khác  nhau.  Các ngài  dùng phương 

tiện  thiện  xảo  và  quyền trí  khác  nhau  để  giáo  hóa mỗi 

loại  chúng sinh khác nhau. 

Kinh văn:

 Ậ , # r - T T f f d i â Ạ  ị b JẠ

F1  o   M Ũ

 Do  ngã sở đẳc  viên  thông,  bổn  căn phát  diệu  nhĩ 

 môn.  Nhiên  hậu  thân  tâm  vi  diệu  hàm  dung  biến  chu 

 pháp giới.  Năng linh  chủng sanh  trì ngã danh  hiệu,  dữ 

 bỉ cộng trì lục thập nhị hằng hà sa chư Pháp  vương tử.  

 Nhị nhơn phước đức chảnh đẳng vô dị. 

Viêt dich:

• 

•

Do  con  được  tính  viên  thông,  phát  ra  diệu  tính 

của  nhĩ căn.  Nên  thân  tấm  vi  diệu  trùm  khắp  pháp 

giới.  Khiến  cho  chúng  sanh  chấp  trì  danh  hiệu  của 

con,  so  với  những  người  chấp  trì  danh  hiệu  Pháp
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vương tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên,  

công đức bằng nhau không sai khác. 

/N  • ? 

t 7 #

Giảng giai:

Do  con  được  tính  viên  thông,  phát  ra  diệu  tính 

của nhĩ căn.  Con, Bồ-tát Quán Thế Ầm đã chứng được 

nhĩ căn  viên thông,  và  có  được  những  năng  lực  nhiệm 

mầu  vi  diệu  từ  nhĩ  căn.  Nên  th â n   tâm   vi  diệu  trù m  

khắp  p h áp   giói. Trạng  thái  vi  diệu  này  trùm  khắp  cả 

mười  phương,  suốt  khắp  cả  pháp  giới.  Do  vậy,  khiến 

cho  chúng  sanh  chấp  trì  danh  hiệu  của  con-những 

người  trì  niệm  danh  hiệu  Quán  Thế  Âm  Bồ-tát-so  với 

những  người  chấp  trì  danh  hiệu  Pháp  vương  tử  số 

lượng  bằng  62  số  cát  sông  Hằng  nói  trên,  công  đức 

bằng n hau không sai  khác. Người  chỉ niệm  danh hiệu 

Bồ-tát Quán Thế Âm, và người kia niệm  danh hiệu của 

các vị Bồ-tát nhiều như số cát trong 62  sông Hằng,  quả 

báo  công  đức  của  mỗi  người  đều  bằng  nhau.  Điều này 

chỉ cho thấy công đức to lớn của việc trì niệm danh hiệu 

Bồ-tát Quán Thế Âm như thế nào. 

Kinh văn:

 Thế tôn,  ngã nhất hiệu  danh  dữ bỉ chủng đa  danh 

 hiệu vô dị,  do ngã tu tập đắc chơn  viên  thông. 

Viêt dich:

• 

•

Bạch Thế tôn,  một danh  hiệu  của  con,  cùng với
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các  danh  hiệu  kia  đều  không  sai  khác,  là  do  con  tu 

tập được tính viên thông chân thực. 

Giảng giai:

Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu,  

Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng vói các danh hiệu  kia đều 

không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ-tát nhiều như số 

cát trong 62 sông Hằng. Điều nấy như thế nào? Làm sao 

mà  công  đức  có  thể  của  một  danh  hiệu  lại  sánh  bằng 

nhiều danh hiệu như vậy? Đó  là vì  do  con tu tập  được 

tính viên thông chân thực. 

Kinh văn:

 Thị danh thập tứ thí vỏ uỷ lực, phước bị chủng sanh. 

Việt dịch:

Đó  gọi  là  Mười  bốn  lực  vô  úy,  con  đem  điều 

phước đến đầy đủ khắp cho  các chúng sinh. 

Giảng giải:

Đó  gọi  là  Mười  bốn  lực  vô  úy,  con  đem  điều 

phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sinh. 

Con đến để giúp đỡ cho họ, bất kỳ lúc nào có người 

cầu cứu,  con liền cứu giúp. 

Kinh văn:

. u ,  - u  #  i t  M
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 Thế tôn, Ngã hựu hoạch thị viên thông tu chứng vô 

 thượng đạo  cổ,  hựu  năng thiện  hoạch  tứ bẩt tư nghi vó 

 tác  diệu  đức.  Nhất giả  do  ngã sơ hoạch  diệu  diệu  văn 

 tâm,  tâm  tinh  di  văn.  Kiến  văn  giác  tri  bất  năng phãn 

 cách,  thành nhất viên dung thanh tịnh bảo giác.  Cô ngã 

 năng hiện  chúng đa  diệu  dụng.  Năng  thuyết vô  biên  bí 

 mật thần chủ. 

Việt dịch:

Bạch  Thế  tôn!  Con  lại  được  đạo  tu  chứng  viên 

thông  vô  thượng  đó,  nên  lại  khéo  được  bôn  đức  vô 

tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn:

Một  là,  ban  đầu  con  chứng  được  tánh  nghe  vi 

diệu,  tâm  tính  không  còn  các  tướng  năng  văn.  Các 

việc  thấy  nghe  hay  biết  không  còn  cách  biệt,  con 

thành  tựu  được  bảo  giác  viên  dung thanh  tịnh.  Nên 

con  có thể  hiện  ra rất nhiều  diệu  dụng,  nói được  rất 

nhiều thần chú bí mật. 

Giảng giải:

Bạch  Thế  tôn!  Con  lại  được  đạo  tu  chứng  viên 

thông  vô  thượng  đó,  nên  lại  khéo  được  bôn  đức  vô 

tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn:

Bốn công đức không thể nghĩ bàn này là những gì? 

Một  là,  ban  đầu  con  chứng  được  tánh  nghe  vi 

diệu, tâm tính không còn các tướng năng văn. 

Ban  đầu,  khi  con  chứng  đắc  được  nhờ  công  phu
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phản văn văn tự tánh-vi diệu trong vi diệu-tâm  con trở 

nên  tinh  ròng  và  các  tướng  năng  văn  đều  trở  nên  tiêu 

mất.  Chân tâm  hiển  bày,  và  con  đạt  đến  cảnh  giới  tinh 

anh vi  diệu.  Khi  các tướng năng văn đã tiêu dung.  Các 

việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt. Các căn 

khác  đều  viên  thông  và  không  còn  bị  phân  cách.  Con 

thành  tựu  được bảo  giác viên  dung thanh tịnh. Điều 

này có nghĩa là ngài đã chứng được nhất thể, không còn 

có sự phân biệt giữa năng và sở. 

Nên  con có thể hiện  ra  rất nhiều diêu  dung,  nói 

được rất nhiều thần chú bí mật. 

Kinh văn:

—

i í - H . i ị ’  o   ỉ -  #

 - b  

 Á j  

-t f   o 

0  - f i f

/ V  % v g Jị-']Ệ .ìề ivỆ .iỊị  o ' 

 Kỳ trung hoặc hiện nhất thủ  tam  thủ.  Ngũ thủ  thất 

 thủ  cửu  thủ  thập  nhất  thủ.  Như thị  ỉlãi  chỉ nhất bá  bát 

 thủ.  Thiên  thủ vạn thủ bát vạn tứ thiên  thước-ca-la thủ. 

Việt dịch:

Chẳng hạn, con có thể hiện ra từ 1  đầu, 3 đầu, 5 

đầu, 7 đầuj9 đầu, 11  đầu, 108 đầu,  1.000 đầu,  10.000 

đầu cho đến 84.000 đầu  thước-ca-la. 

• *> 

_  ♦ 7 •

Giảng giải:

Không  những  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  có  ngàn  tay 

ngàn mắt,  mà ngài  còn  có vô  số  đầu-nhiều  đến  84.000 

đầu.  Hình tướng của Bồ-tát Quán Thế Âm  đều thể hiện 

ra đủ cả. Ngài nói, Con có thể hiện ra từ 1  đầu, 3 đ ầu -
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Hình  tượng  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  có  ba  mặt -5   đầu  -  

Hình  tượng  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  có  năm  mặt - 7   đầu 

-  Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có bảy mặt -  hoặc 9 

đầu,  11  đầu,  108 đầu,  1.000  đầu,  10.000  đầu  cho  đến

84.000 đầu  thước-ca-la.  Thước-ca-la (vajra) có nghĩa là 

mạnh và cửng chắc. 

Kinh văn:

j L —

- Ị - E 9   „   -kvĩk. 7  1! J L

 Nhị  tỷ  tứ tỷ  lục  tý  bát  tý.  Thập  tý  thập  nhị  tỷ  thập 

 tứ thập  lục.  Thập  bát nhị  thập  chí nhị  thập  tứ.  Như thị 

 nãỉ  chí nhẩt  bả  bát  tỷ  thiên  tý  vạn  tỷ.  Bát  vạn  tứ  thiên 

 mẫu- đà-la tỷ. 

Việt dịch:

Con  có  thể  hiện  ra  2  tay,  4  tay,  6  taỵ,  12  tay,  14 

tay, 16 tay, 18 taỵ, 20 tay, 24 tay, 108 tay rồi 1.000 tay,  

10.000 tay cho đến 84.000 tay  mẫu-đà-la. 

Giảng giải:

Bồ-tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra 2 tay, 4 tay,  

6 tay,  12 tay,  14 tay,  16 tay,  18 tay, 20 tay, 24 tay. Hoặc 

có thể  hiện thành  108  tay  rồi  1.000  tay,  10.000  tay  cho

đến 84.000 tay  mẫu-đà-la.  Mầu-đà-la là tiếng Sanskrit, có 

nghĩa là thủ ấn.1 Trong lòng mỗi bàn tay, có một cái ấn. 

1 S:  Mũdra;  -ẠPèiỆ.. 
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Kinh văn:

A

B

f



o

u



„

o  « J Ẹ t í U f ; t   Ể ) Ạ   o

M /  wwc tom mwc  tứ mục cửu mục.  Như thị nãi chí 

 nhât  bả  bát  mục  thiên  mục  vạn  mục.  Bát  vạn  tứ  thiên 

 thanh  tịnh  bảo  mục.  Hoặc  từ hoặc  oai hoặc  định  hoặc 

 huệ.  Cứu hộ chúng sanh đắc đại tự tại. 

Viêt dich:

• 

•

Hoặc  có  thể hiện  ra 2  mắt, 3  mắt, 4  mắt,  9  mắt,  

108  mắt,  rồi  1.000  mắt,  10.000  mắt,  cho  đến  84.000 

con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thì (hiện thân) từ,  

khi thì  uy,  khi  thì  định,  khi  thì  tuệ  để  cứu  độ  chúng 

sanh được hoàn toàn tự tại. 

Giảng giải:

Pháp thân của Bồ-tát Quán Thế Âm có thể thị hiện 

thành 2  mắt, 3  mắt,  4  mắt,  9  mắt,  108  mắt,  rồi  1.000 

mắt,  10.000  mắt,  cho  đến  84.000  con  mắt báu  thanh

tịnh.  Làm  sao  mà  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  có  thể  hiện  ra 

nhiêu hóa thân  như vậy?  Vì  trong  nhân  địa,  ngài  đã tu 

tập  Đại  bi  thần  chú và 42  Thủ nhãn  ấn pháp,  thế  nên ở 

quả địa,  khi công phu tu tập đã viên mãn,  ngài  có được 

vô số hóa thân. 

Hoặc  khi  thì  (hiện  thân)  từ,  khi  thì  uy,  khi  thì 

định,  khi  thì  tuệ  đê  cửu  độ  chúng  sanh  được  hoàn 

toàn tự tại. 
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QUYỀN VI

.Các con mắt của ngài có khi thế hiện tâm từ, hoặc có 

khi hiện ra vẻ uy nghi. Có khi mắt ngài biếu hiện ánh sáng 

của  định  lực  hoặc  trí  huệ.  Ngài  biểu  hiện  những  tướng 

này để cửu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 

Kinh văn:

 Nhị  giả  do  ngã  văn  tư  thoát  xuất  lục  trần.  Như 

 thinh  độ  viên  bất năng vi  ngại,  c ỏ   ngã  diệu  nẵng hiện 

 nhất nhất hình,  tụng nhất nhất chú. Kỳ hình kỳ chú năng 

 d ĩ vô uỷ thỉ chư chủng sanh.  Thị cổ thập phương vi trần 

 quốc độ.  Giai danh ngã vi thỉ vô uỷ giả. 

Việt dịch:

Hai  là  do  tánh  nghe  và  suy  nghĩ  của  con  thoát 

ngoài sáu trần, như âm thanh xuyên qua vách tường,  

không  bị  ngăn  ngại.  Cho  nên  diệu  dụng  của  con  có 

thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình và 

chú đó đều có thể đem sức vô uý mà bố thí cho chúng 

sinh. Thế nên các cõi nước trong mười phương nhiều 

như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãiẽ

Giảng giải:

Diệu  đức  vô  tác  thứ  hai  là:  Hai  là  do  tánh  nghe 

và  suy  nghĩ của  con  thoát  ngoài  sáu  trần. Con tu tập

văn huệ và tư huệ, vượt thoát ra khỏi sáu trần,  sắc thanh
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hương vị xúc pháp.  Con không còn dính mắc với chúng 

nữa.  Đó như âm thanh xuyên qua vách tường, không 

bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của con có thể hiện 

ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. 

Hình  sắc  mà  con  thị  hiện  và  chú  do  con  trì  tụng 

đều  có  thể  đem  sức vô  uý  mà  bố  thí cho  chúng  sinh.  

Chúng  đều  có  năng  lực  ban phát  sự không  sợ hai. Thế 

nên  các  cõi  nước  trong  mười  phương  nhiều  như  vi 

trân đêu gọi con là yị bố thí sự không sợ hãi. 

Kinh văn:

 Tam  giả  do  ngã  tu  tập  bổn  diệu  viên  thông  thanh 

 tịnh  bôn  căn,  sở du  thê giới,  giai  linh  chủng sanh,  xả 

 thân  trân bảo cầu ngã ai mẫn. 

Viêt dich:

• 

•

Ba là  do  con  tu  tập  căn  tính  bản  diệu  viên  thông 

thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào, đều khiến cho chúng 

sinh xả thân, xả đô trân bảo, cầu con thương xót. 

• 7  _  _ 

• *? •

Giang giải:

Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông 

thanh  tịnh. Ngài  đang nói  đên  bản tính thanh tịnh  của 

nhĩ căn-tánh nghe. Nên đi qua thế giói nào, đều khiến 

cho  chúng  sinh  xả  thân,  xả  đồ  trân  bảo,  cầu  con 

thương xót. Chúng  sinh đều hy  sinh thân mạng của họ 

và  xả  ly  mọi  tài  sản  quý  báu  của họ  để  cầu  sự giúp  đơ 

của con. 
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QUYÉN VI

Kỉnh văn:

o   i ầ v x ĩ ệ -

 Tứ giả ngã đắc Phật tâm,  chứng ư cứu cảnh.  Năng 

 d ĩ trân  bảo chủng chủng củng dường thập phương Như 

 Lai,  bàng cập pháp giới lục đạo chủng sanh. 

Việt dịch:

Thứ tư,  do  con  chứng  được  tâm  Phật,  đạt  đên 

chỗ  rốt  ráo,  nên  có  thể  đem  các  thứ  trân  báu  cúng 

dường  mười phương Như Lai,  khắp  đến  chúng sinh 

trong sáu đường cả pháp giới. 

Giảng giải:

Diệu đức vô tác thứ tư là: Do con chứng được tâm 

Phật,  đạt  đến  chỗ  rốt  ráo.  Con  chứng  được  chân  tâm 

Như  Lai  tạng.  ‘Rốt  ráo’  có  nghĩa  là  địa  vị  tột  bậc  của 

Phật quả. Nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường 

mưòi phương Như Lai, rộng đến chúng sinh trong sáu 

đường khắp pháp giói. Bất kỳ các loài chúng sinh muốn 

điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. 

Kỉnh văn:

\ 

 r  

 9

 Cầu  thê đắc  thê câu  tử đăc  tử,  câu  tam-muộỉ  đăc
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 tam-muộỉ.  cầ u   trường thọ  đắc  trường thọ.  N hư thị nãi 

 chỉ cẩu đại niết-bàn đẳc đại niết-bàn. 

Viêt dich:

• 

•

Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con được con, cầu tam- 

muội được tam-muội, cầu sống lâu được sống lâu. Như 

thế cho đến cầu Đai niết-bàn liền đươc Đai niết-bàn. 

* 

• 

•

Giảng giải:

Bất kỳ  chúng  sinh trong  lục  đạo mười  phương ước 

nguyện điều gì cũng đều được ban phát. Bồ-tát Quán Thế 

Am  biết rằng  ai  cũng ước  muốn  có  người  vợ hiền thục. 

Neu  ai  cầu  vợ thì  được vợ,  nếu họ  mong cầu có người 

vợ ngoan hiền, họ liền có được người vợ ngoan hiền. Đó 

là ước muốn cao nhất của mọi  chúng sinh.  Khi  đã có vợ 

hiền rồi, thì họ lại ước muốn có con. Thế nên điều thứ hai 

là Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ làm là ban cho họ con cái. c ầ u  

con được con, nếu họ mong được sinh con trai, liền được 

con  trai;  nếu  họ  mong  được  con  gái,  liền  được  con  gái. 

Điều thứ ba, ngài  nói:  c ầ u   tam-muội  được  tam-muội,  

cầu sống lâu được sống lâu. Nếu có người đã có vợ, có 

con  rồi  mà cảm  thấy rằng  cuộc  đời  con người thật  là vô 

nghĩa,  thế  nên  phát tâm  tu  tập  để  thoát khỏi  thế  gian  và 

mong được tam-muội, thì họ sẽ được tam-muội. Có người 

mong  được  sống  lâu, thì họ  sẽ  được  sống lâu.  Họ muốn 

trở nên bất tử và không bao giờ chết, họ sẽ được như vậy. 

Như thế cho  đến cầu Đại  niết-bàn liền được Đại niết- 

bàn. Nếu có chúng sinh nào mong cầu thành Phật, thì họ 

có thể đạt được quả vị Phật. 
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QUYẺN VI

Kinh văn:

 \%ỈA  a i t , 

H   B   S f . i l * ,  ỈẬ-V

 ẺỊ  sịỉ-  o  l ẵ ] ^ / / í L ^ 0 , 

 $ L , 

 o

 n h %

 - 0

 Phât vẩn  viên  thông,  ngã  tòng nhĩ môn  viên  chiêu 

 tam  muội,  duyên  tâm  tự tại.  Nhân  nhập  lưu  tướng,  đẳc 

 tam-ma-đề,  thành tựu bồ-đề.  Tư vi đệ nhât. 

Viêt dich:

• 

•

Đức  Phật  hỏi  về  viên  thông,  con  do  được  viên 

chiếu  tam-muôi  nơi  nhĩ  căn  mà  duyên  tâm  được  tự 

tai. Nhân tướng nhập lun mà được tam-ma-đê, thành 

tựu quả vị bồ-đề. Đó là thứ nhất. 

Giảng giải:

Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi các đệ 

tử  của ngài,  ban  đầu  bằng  phương  tiện  nào  mà  chứng 

được  viên thông. Con  do  được  viên  chiếu  tam-muội 

noi  n h ĩ  căn.  Con  tu  tập  nơi  tánh  nghe  mà  thành  tựu 

định  lực.  Mà  duyên  tâm  được  tự  tại.  Nhân  tướng 

nhập lưu mà được tam-ma-đề, thành tựu quả yị bồ- 

đề.  Đó  là  th ứ   nhất.  Tâm  phan  duyên  của  con  không 

còn  nữa,  con  được  tự  tại.  Con  đã  xoay  tánh  nghe  đế 

nhận  ra  tự  tánh,  và  thành  tựu  đạo  vô  thượng.  Đây  là 

phương pháp hay nhất. 

Kinh văn:



KĨNH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

99

 Thê tôn bỉ Phật Như Lai thán ngã thiện đắc viên thông 

 pháp môn.  Ưđại hội trung thọ ký ngã vi Quản thế âm hiệu. 

Việt dịch:

Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi 

con khéo chứng được pháp môn viên thông. Trong đại 

chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. 

 ĩ  2 

_  •  7 •

Giang giải:

Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi 

con khéo chứng được pháp môn viên thông. ‘Đức Phật 

Như Lai  đó’  là chỉ  cho Đức c ổ  Phật Quán Thế Âm Như 

Lai.  Ngài  tán  thán  con  đã  chứng  được  viên  thông  một 

cách tự tại.  Nên  trong  đại  chúng,  ngài thọ  ký  cho  con 

danh hiệu Quán Thê Âm. Ngài gọi con là người “Quán 

sát âm thanh thê gian.” Cùng danh hiệu của chính ngài. 

Kinh văn:

 & ề k Ệ M ế - Ỷ 7 Ĩ M v ĩ ì , 

 Do ngã quán thính thậpphưomg viên minh, cổ quán âm 

 danh biến thập phương giới. 

Viêt dich:

• 

•

Do con thấy nghe thấu suốt mưòi phương, nên tên 

gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giói. 

Giảng giải:

Do  con  thấy  nghe  thấu  suốt  mười  phương-có

nghĩa là, mọi nơi chốn trong suốt mười phương, tận cùng 

khăp các pháp giói, hợp lại  cùng nhau, và con hoàn toàn 

rõ  biêt-do  vậy, nên  tên  gọi  Quán  Thế  Âm  cùng  khắp
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QUYỀN VI

mưòi  phương  thế  giới. Trong  mọi  Phật  độ  suốt  khắp 

mười phương, ai cũng biêt đên danh hiệu Quán Thê Am. 

Kinh văn:

 N hĩ thời  Thế tôn  ư sư tử toà,  tòng kỳ ngũ thế đồng 

 phóng  bảo  quang,  viễn  quản  thập phương vi  trân  Như 

 Lai,  cập Pháp vương tử chư Bồ-tát đỉnh. 

Việt dịch:

Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm 

vóc đều phóng hào quang báu, từ xa rót xuống đảnh 

các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu 

các vị Bồ-tát Pháp vương tử. 

 • -Ị 

•  2 Ẽ _

Giảng giải:

Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn noi  sư tử toà, từ năm 

vóc đều phóng hào quang báu. Đức Phật Thích-ca Mâu- 

ni đang ngồi trên toà sư tử, phóng hào quang từ hai bàn 

tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của ngài cùng một lúc. 

Từ xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi 

trần và trên  đảnh đầu các vị Bồ-tát Pháp vương tử. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xoa đảnh các Đức Như 

Lai là biểu tượng cho giáo pháp của ngài là cao quý nhât, 

là  đảnh.  Giáo pháp của chư Phật cũng như vậy. Các Đức 

Như Lai trong khắp mười phương cũng đều tuyên thuyết
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giáo  pháp  cao  quý này,  như Đức  Phật Thích-ca Mâu-ni 

đang tuyên thuyết. 

Giáo pháp của các Đức Như Lai  đều tương đồng 

Hồ tương nhiếp nhập lẫn nhau. 

Kinh văn:

 ỉ t   o   v t ậ í

 jếzrỆ~>Ệ1ậĩM  o   ■itiặ-tỲíkk.& ũ& H

 ĩ ị t Ề .   o

 B ỉ  chư Như  Lai  diệc  ư  ngũ  thế  đồng phóng  bảo 

 quang,  tòng  vi  trần  phương  lai  quán  Phật  đỉnh.  Tinh 

 quản hội trung chư đại Bồ-tảt cập A-la-hán. 

Việt dịch:

Các  đức  Như  Lai  kia,  từ  năm  vóc  cũng  đều 

phóng  hào  quang  báu,  từ  các  thế  giói  nhiều  như vi 

trần  đến  rót trên đảnh Đửc Phật và trên đảnh  các vị 

B ồ-tát và A-la-hán  trong chúng hội. 

Giảng giải:

C ác đức N h ư  L ai kia,  nhiều như số vi trần trong 

khắp  mười  phương;  từ  năm  vóc  cũng đều  phóng  hào 

quang  báu,  từ   các  thế  giới  nhiều  n h ư   vi  trầ n .  Hào

quang báu  cũng đồng thời  phóng ra từ hai  bàn tay,  hai 

bàn  chân  và từ  đỉnh  đầu  của ngài  cùng một  lúc,  giống 

như các  đạo  hào  quang mà Đức  Phật Thích-ca Mâu-ni 

đã  phóng  ra.  Hào  quang  đến  và  rót  xuống  đ ản h   Đức 

Phật  và  trên  đảnh  các  vị  Bồ-tát  và  A-la-hán  trong 

hội chúng. 
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Kinh văn:

 mộc trì chiếu giai diên pháp âm.  Giao  quang

 r  

\

 tương la như bảo ty võng.  Thị chư đại chủng đăc vị tăng

 r  

 r  

 ? 

 hữu.  Nhât thỉêt phô hoạch kim  cang tam-muội. 

Việt dịch:

Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang 

giao xen nhau như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa 

từng có, tất cả đều chứng được Kim cang tam-muội. 

Giảng giải:

Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Nước chảy, 

gió  reo,  và  lá  cây  xào  xạc  đều  là  sự  diễn  bày  pháp  âm. 

Hào quang giao xen nhau n h ư  lưới tơ  báu. Hào quang 

của chư Phật trong mười phương rót xuống đảnh đầu Đức 

Phật Thích-ca Mâu-ni, và hào quang từ Đức Phật Thích- 

ca Mâu-ni lại phóng ra, rót xuống đảnh đầu các Đức Như 

Lai  trong  mười  phương  nhiều  như  số  vi  trần,  thể  dạng 

của các đạo hào quang giao xen ấy tạo nên một tấm lưới 

rất lộng lẫy.  Đại chúng được điều  chưa từng có, tất cả 

đều  chứng  được  Kim  cang  tam-m uội.  Họ  đều  chưa 

từng thấy được điều tốt lành ấy xảy ra bao giờ, khiến mọi 

người đều đạt được môn Kim cang tam-muội. 

Kinh văn:

f

Ể

J

   m

 m
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o 

Ề >   o

 Tức thời thiên vũ bả bảo liên hoa,  thanh hoàng xích 

 bạch giản tho phân nhữu.  Thập phương hư không thành 

 thất bảo sẳc. 

Viêt dich:

Liền khi ấy, mưa tròi roi xuống loài hoa sen trăm 

báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau. Mưòi phương 

hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu. 

• *> 

» ? •

Giảng giải:

Liền khi ấy, khi mọi người trong chúng hội chứng 

được  Kim  cang  tam-muội, mưa  tròi  rơi  xuống  loài 

hoa  sen  trăm  báu,  màu  xanh vàng đỏ  trắng xen lẫn

nhau. Bốn màu sắc này hiện thành những họp thể khác 

nhau  trên  những  cánh  hoa  sen.  Những  đoá  sen  màu 

xanh thì nổi  bật lên bên cạnh sắc vàng. Những đóa sen 

màu vàng lại có những chấm đỏ trong cánh. Những đoá 

sen  màu trắng  lấp  lánh  cùng  sắc  hồng. Mười  phương 

hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu. Bảy 

thứ  châu  báu  là  vàng,  bạc,  lưu  ly,  pha  lê,  xa  cừ,  xích 

châu,  mã  não.  Cả  thế  giới  đều  chuyển  thành  các  màu 

sắc này. 

Kinh văn:

 l ệ ^ ĩ l   o   * ệ . J l

 ề i ề -

 Thử  ta-bà  giới  đại  địa  sơn  hà  câu  thời  bất  hiện. 
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 Duy kiến  thập phương  vi  trần  qnổc  độ  hợp  thành  nhất 

 giới.  Phạm bải vịnh ca tự nhiên so  tẩu. 

Việt dịch:

Núi  sông  đất  liền  của  cõi  ta-bà  này  cùng  lúc 

không  hiện  ra.  Chỉ  thấy  các  quốc  độ  như  vi  trần 

trong mười phương họp thành một thế giới. Kệ tụng,  

tán  ca tự nhiên vang lên. 

Giảng giải:

Núi  sông  đất  liền  của  cõi  ta-bà  này  cùng  lúc 

không  hiện  ra.  Chỉ  thây  các  quốc  đô  như  vi  trần 

trong mười phương họp thành một thể giới. 

Thế  giới  chúng  ta  đang  ở  gọi  là ta-bà  (saha).  Tên 

gọi  đó  có  nghĩa  là  kham  nhẫn.  Biểu  tượng  cho  chúng 

sinh  phải  kham  chịu  khổ  đau  trong  thế  giới  này.  Thực 

vậy,  rât khó  chịu đựng,  nhưng mọi  người  đều phải  trực 

tiêp nhận chịu nó, chứ không phải chỉ thừa nhận cái khổ. 

Họ xem khổ là vui. Họ nghĩ rằng ở đây thật là tốt đẹp. 

Tuy nhiên, lúc này, thì cõi ta-bà cùng một lúc biến mất. 

Đó là do năng lực thần thông của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

tạo nên cho đại chúng thấy. Các Phật độ nhiều như vô số vi 

trần họrp lại thành một. Kệ tụng, tán ca tự nhiên vang lên. 

Phạm âm, tán ca thanh tịnh vang lên khắp mọi nơi. 

Trước đó,  rừng cây,  sông hồ  đã diễn ra pháp âm, nhưng 

ở nơi này, vạn pháp đêu tuyên bày pháp âm bằng những 

bài kệ tụng và tán ca rât thanh tịnh vi  diệu. 

Nước chảy,  gió reo đều tuyên thuyết Đại thừa, 

Hoa sen thất bảo trong hồ, bốn màu rực rỡ, lấp lánh 

săc vàng. 



Bồ-tát Văn-thù-sư-loi 

TUYỂN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG
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Kinh văn:

 á i t Ậ H '  %'i  ẳ

i

f

:

 lib—- ị - 3 - M ^ H Ệ . Ì Â ,  ề~iĩl

Ã i t á ^ ầ ,   £   f  # ?   J M f   BI  ĩ i   .  & 

 ư  thị N hư Lai cáo  Văn-thù-sư-ỉợi Pháp  vương tử: 

 “Nhữ kim  quán  thử nhị thập ngũ vó học chư Đại Bô-tảt 

 cập A-la-hản,  các  thuyết tối sơ thành  đạo phương tiện,  

 giai ngôn  tu  tập  chơn  thật viên  thông.  B ỉ đắng tu  hành 

 thật vô ưu  liệt tiền hậu sai biệt. 

Viêt dich:

• 

•

Lúc  đó,  Đức  Như  Lai  bảo  ngài  Văn-thù-sư-lợi 

Pháp vương tử rằng:  “Nay  ông  hãy  xem trong  25  vị 

Đại  Bồ-tát và A-la-hán  vô  học,  mỗi vị  đều  trình  bày 

phương  tiện  ban  đầu  để thành  đạo,  họ  đều  nói về tu 

tập  tính  viên  thông  chân  thật.  Việc  tu  hành  của  các 

vị  đó  thật là  chẳng  có  chỗ  hơn  kém,  trước  sau  khác 

nhau.” 

Giảng giai:

Lúc đó, Đức Như Lai, là Đức Phật Thích-ca Mâu- 

ni, bảo  ngài  Văn-thù-sư-lợi  Pháp  vương  tử  rằng: 

“Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ-tát và A-la-hán 

vô học” 

Nay  ông hãy  xem  xét,  các  pháp  môn phương tiện 

mà  25  bậc  thánh  này  đã  vận  dụng  tu  tập.  ‘Vô  học’  là
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chỉ  cho những vị  đã chứng được  quả vị thứ tư của hàng 

A-la-hán hoặc  cao hơn.  M ỗi vị  đều  trìn h   bày  phương 

tiện ban  đầu  để thành đạo,  họ  đều nói về tu  tập  tính 

viên thông chân th ật. Họ đã chân thực chứng được tính 

viên thông của các căn. Việc tu  hành của các vị đó th â t 

là chẳng có chỗ hơn kém, trư ớ c sau khác nhau. Thực 

vậy,  không có cách nào để phân biệt sự hơn kém, trước 

sau, khác nhau giữa các vị ấy là như thế nào. 

Kinh văn:

 Ngã kim dục lỉnh A-nan khai ngộ, nhị thập ngũ hạnh,  

 thuỳ  đương  kỳ  căn?  Kiêm  ngã  diệt  hậu,  thử giới 

 chủng  sanh,  nhập  bồ  tát  thừa  cầu  vô  thượng  đạo.  Hà 

 phương tiện môn đẳc dị thành  tựu? 

Viêt dich:

• 

•

Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai ngộ, thì 

trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào họp với căn cơ A-nan?  

Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi này 

muốn  thể  nhập  Bồ-tát  thừa,  cầu  đạo  vô  thượng,  do 

phương tiện gì mà dê thành tựu? 

Giảng giải:

^ Đức Phật Thích-caMâu-ni nói: Nay Như Lai muốn 

khiến cho A-nan khai ngộ. A-nan vẫn còn trong sơ quả 

A-la-hán. Như Lai muốn ông ta được giác ngộ và chứng
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được  quả vị  thứ hai,  quả vị  thứ ba và quả vị  thứ tư của 

A-la-hán, thì  trong 25  hạnh  tu  đó,  hạnh  nào  họp  với 

căn  cơ A-nan? Pháp môn nào thích hợp với  căn cơ của 

A-nan?  Trong  18  giới  và bảy  đại,  pháp  môn nào  tương 

ứng  với  A-nan?  Và  sau  khi  Như  Lai  diệt  độ,  chúng 

sinh  trong  cõi  này  muốn  thể  nhập  Bồ-tát  thừa,  cầu 

đạo vô thượng, do phương tiện  gì mà dễ thành tựu? 

Chúng  sinh  được  đề  cập  ở  đây  chính  là  chúng 

ta.  Chúng  ta  đang  nghe  pháp  ở  trong  Phật  giáo  Giảng 

đường  chính  là  đối  tượng  mà  Đức  Phật  muốn  nói  đến. 

Quý vị nào đang đọc kinh này cũng được bao gồm trong 

giới này. Thế nên quý vị đứng tách mình ra và bảo rằng, 

“Mình  chẳng  có  phần  trong  đó.”  Cách  ấy,  quý  vị  chỉ 

làm  cho  mình  rối  thêm.  Neu  quý  vị  đặt  mình  ra  ngoài 

số người  đó thì  quý vị  sẽ rơi  vào đời  sau, và nếu quý vị 

biến thành  ngựa,  heo,  bò,  chó,  gà,  thì  chẳng  dễ  dàng gì 

được nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chỉ vì một điều, quý 

vị  không  thể  nào  nhảy  một  bước  lên  bốn  bậc  thang  đế 

đến giảng đường!  Ở Hồng Kông,  có những con vịt đến 

nghe tôi  giảng kinh, nhưng đó  là ở tầng trệt. 

Đã  từ  lâu,  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  đã  sắp  đặt 

chỗ  ngồi  cho  chúng  ta  trong  pháp  hội  này  đế  bây  giờ 

diễn ra như vậy,  Quý vị đừng khinh thường chính mình. 

Dĩ nhiên,  nếu bây giờ quý  vị  không đến đây  nghe kinh, 

thì  quý vị  sẽ chắng có phần. 

“Trong các pháp môn này, pháp môn nào thích họp 

nhất cho các chúng sinh trong đời sau có đại căn cơ, phát 

tâm  tìm  cầu  Vô  thượng  đaọ?”  Đức  Phật  hỏi  ngài  Văn-
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thù-sư-lợiề “Pháp môn nào dễ đưa đến sự thành tựu nhất? 

Văn-thù-sư-lợi hãy lưu tâm để chọn ra một pháp môn.” 

Kinh văn:

X . 

 pộ ^'J /ẳr  ĩ~  

 ỈẾ  Eĩ  > 

T S  i í i ặ ì L   o 

 o

 Văn-thù-sư-ỉợỉ Pháp  vương  tử phụng Phật  từ chỉ,  

 tức  tòng toà  khởi đỉnh  lê Phật  túc.  Thừa phật oai  thân,  

 thuyết kệ đối Phật. 

Việt dịch:

Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vưong tử vâng lòi dạy 

của Đức Phật, liền  từ chỗ  ngồi  đứng dậy, đảnh  lễ sát 

chân  Phật.  Nương  vào  oai  thần  của  Đức  Phật,  đáp 

bằng kệ  rằng:

Giảng giải:

Ngài Văn-thù-sư-lọi Pháp vương tử vâng lời dạy 

của Đức Phật, liền từ chỗ  ngồi  đứng dậy. 

Bồ-tát  Diệu  Cát  Tường  được  Đức  Phật  giao  phó 

tuyến chọn từ trong  18 giới và bảy đại, một phương pháp 

tu tập đê đạt được viên thông. Ngài sẽ tìm một pháp môn 

thích  hợp  với  ngài A-nan  nhất  và cho  cả  chúng ta  để  tu 

hành.  Sáu  căn,  sáu trần,  sáu thức tạo thành  18  giới.  Đất, 

nước,  lửa,  gió,  cùng  với  không,  thức,  kiến,  làm  thành 

bảy đại  như đã được giải  thích tường tận trước  đây. 

Nghe  lợi  dạy  từ  bi  của  Đức  Phật,  Bồ-tát  Văn-thù- 

sư-lợi  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, đảnh  lễ  sát  chân 

Phật.  Nương  vào  oai  thần  của  Đức  Phật,  đáp  bằng 

kệ  răng:
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Các  vị  Bồ-tát  và A-la-hán  đều  có  chỗ  ngồi  chung 

quanh Đức Phật, không như Hoả đầu Kim cang, là vị phải 

đứng trong pháp hội. Kệ tụng có thể gồm nhiều âm tiết và 

nhiều dòng, nhưng nó đều chứa đựng đạo lý trong kinh. 

Kinh văn:

- Ễ i ặ - ỉ ả i ^ B  

 ỹ t  I K

Ỉ S Ì

 ì i - ừ   o

 Giác hải tánh  trừng viên 

 Viên  trừng giác nguyên diệu 

 Nguyên minh chiếu sanh sở 

 Sở lập chiếu  tánh  vong. 

Việt dịch:

Biển giác tánh lặng trong viên mãn 

Vốn nhiệm mầu viên mãn trong lặng 

Tánh bản minh chiếu thành ra như “ sở” 

Tướng “ sở” lập, mất tánh bản minh. 

Giảng giải:

Biến giác tánh lặng trong. Biển giác ngộ thì rộng 

lớn vô cùng, trong đó chứa trọn núi sông đất liền, cây cỏ 

và vô số vạn vật. Tánh của biến giác vừa trong lặng vừa 

viên mãn. 

Vốn nhiệm mầu viên mãn trong lặng. Tính trong 

lặng  và  viên  mãn  của  biển  giác  vốn  rất  nhiệm  mầu. 

 Nhưng  chính  trong  cái  vi  diệu  này,  chỉ một  niệm  chân
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 vọng  vi  tế sinh  khởi,  và  ánh  sáng  bản  minh  chiếu  ra 

 thành như cỏ đổi tượng (năng/sở). 

Tánh bản minh chiếu thành ra như “sở”  

Tướng “sở” lập, mất tánh bản minh. 

Căn bản là biển giác đều chứa đựng mọi thứ trong 

đó cảắ Không có thứ gì chẳng phải là trong tánh Như Lai 

tạng. Nhưng ngay khi có một niệm vô minh, thì hư vọng 

liền sinh khởi.  Khi  đã có hư vọng, thì  có  đối tượng của 

nó-là  trần  cảnh-trần tướng  vọng  cảnh.  Do  vì  cái  vọng 

chiếu này,  sự  sáng  suốt bản  hữu trong tánh giác  không 

còn chiếu diệu nữa, như khi bầu trời bị mây che phủ. 

Khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi, thì tánh chiếu soi 

chân thực cũng bị tiêu mất, tức đem tánh bản hữu trong 

Như Lai tạng chuyển thành vô minh tàng thức. 

Kinh van:

i ầ - ỉ M T i ầ Ề  

 ‘Í ậ - Ề ầ . - Ế :%■

S - ỉ ^ A S l i -

o

 M ê vọng hữu hư không 

 Y không lập thế giới 

 Tưởng trừng thành quốc độ 

 Tri giác nãi chủng sanh. 

Viêt dich:

• 

•

Do mê vọng thấy có hư không 

Nương hư không, hình thành thế giới
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Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 

Tri giác phân biệt, thành chúng sinh. 

Do mê vọng thấy có hư không. Vì có hư vọng, nên 

năng sở (đối đãi, khách quan/chủ quan) hình thành, vố n  

là,  cả  hai  phương  diện  đều  là  hư  vọng.  Trong  bản  thế 

của  biển tánh  giác  ngộ  thì  chẳng  có  một  chút  nào  biểu 

hiện  hiện tượng,  v ố n   chẳng  có  một vật nào  cảẵ  Không 

có  năng sở.  Chỉ  nương nơi  chân mà khởi  nên vọng, hối 

muội thành ra hư không,  mê mờ tánh không  làm ngoan 

không,  thành  ra hoàn toàn  có  hư  không,  nương vào  hư 

không lại vọng lập ra đủ các thứ thế giới  hiện tượng. 

‘Nhìn lâu thì hóa ra mỏi  mệt.’  Sau khi  kéo dài một 

thời  gian,  sự  diên trì  khiến  cho  mỏi  mệt.  Và rồi  cái  hư 

vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không. Mà trong 

biển tánh giác ngộ thì vốn chẳng có một thứ gì cả, kế cả 

hư không. Dòng kệ ở đoạn  sau mô tả:

 Không sanh đại giác trung 

 Như hải,  nhẩt âu phát. 

Thật là tối nghĩa làm sao! Và thế nên, chúng ta nghĩ 

rằng  hư  không  là  cái  gì  đó  mênh  mông  rộng  lớn  lăm. 

Nương  hư không,  hình  thành  thế  giới. Mười  phương 

ba đời trở nên hiện hữu. 

Tưởng lắng đọng, thành  cõi  nước 

Khi  thời  gian  và  không  gian  đã  sinh  khởi  từ  hư 

không, thì  vọng tưởng trở nên cứng chắc,  nó  làm thành 

đất liền. 

Tri giác phân biệt, thành chúng sinh. 
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Vọng tưởng lắng đọng lại kết thành quốc độ. Vọng 

tưởng tri giác tạo thành chúng sinh. 

Kinh văn:

 - b ỉ ệ — ỉ ấ è :  

 ' ế v t ‘Ề . f f ì ! k

o

 Không sanh đại giác trung 

 Như hải nhất âu phát 

 Hữu lậu vi trần quốc 

 Giai tòng không sở sanh 

 Au diệt không bon  vô 

 Huông phục chư tam hữu. 

Viêt dich:

• 

•

Hư không sanh trong Đại giác 

Như một bọt nước nổi lên giữa biển 

Cõi nước hữu  lậu  như vi trần 

Đều  nương hư không mà phát sanh. 

Bọt nước tan, hư không von chẳng còn 

Huông nữa là  sự hiện hữu trong ba  cõi. 

Giảng giải:

Dòng đầu tiên trong bài kệ này là:

 Giác hải tánh  trừng viên 

 Viên  trừng giác nguyên diệu. 
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Tính  viên  mãn  của  cội  nguồn  bồ-đề  thanh  tịnh  là 

vô  cùng  vi  diệu.  Nay  bài  kệ  nói  đến  H ư   không  sanh 

trong  Đ ại  giác.  Chúng  ta  đều  biết  sự hiện  hữu  của hư 

không,  nhưng  có  biết  hư  không  từ  đâu  mà  có  chăng? 

Tôi tin rằng chẳng có ai biết. Vì hư không quá rộng lớn. 

Không thể nào biết được giới hạn của hư không hay cội 

nguồn của nóề Ai là mẹ của hư không?. Chang có ai biết. 

Nhưng nay Kinh Thủ-lăng-nghiêm chỉ ra cội nguồn của 

nó.  Hư  không  sinh  ra từ tánh  của  đại  giác  ngộ.  Và thế 

nên trong khoảng đó, nó cực kỳ vi tế. Nó lớn chăng? Nó 

như  m ột  bọt  nước  nổi  lên  giữa  biển-như  những  bọt 

bong bóng giữa dại dương. 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 

Có ba thứ lậu:

1.  Dục lậu. 

2.  Hữu lậu. 

3.  Vô minh lậu. 

Vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không. 

Hư không phát sinh từ đại giác, và quốc độ phát sinh từ 

hư không, 

Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn

Giống như bọt nước tan trong biển, hư không cũng 

biến  mất  trong  đại  giác. Huống  nữa  là  sự  hiện  hữu 

trong ba cõi. 
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Kỉnh văn:

 m

 ^ T

 ĩ i í

ì ế ì ầ ^ í ã ] ' ^   o

 Quy nguyên  tánh vô nhị 

 Phương tiện hữu đa môn 

 Thảnh  tánh vô bất thông 

 Thuận nghịch giai phương tiện 

 Sơ tâm nhập tam muội 

 Trì tốc bất đong luân. 

Việt dịch:

v ề  nguồn, tánh không hai 

Phương tiện có nhiều đường 

Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện 

Sơ tâm vào tam muội 

Mau chậm chẳng đồng nhauế 

Trong bài kệ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rằng hư không 

giông như bọt nổi ừong biển giác ngộ, và các cõi nước sinh 

ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi tế. Nếu hư không biến 

mất, thì mọi cõi nước, núi sông đất liền và mọi chúng sinh 

và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mất. 
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v ề  nguồn, tánh không hai. 

“v ề  nguồn” có nghĩa là thành tựu Phật quả. Chỉ có 

một nơi  để trở về,  đó  là bản  quán  của quý  vị.  Thế  gian 

mà chúng ta đang sinh sống đây không phải  là ngôi nhà 

bản tánh của mình.  Quý vị  liền phản đối, “Tôi  có nhà!” 

Nhưng  ngôi  nhà  đó  không  phải  là  ngôi  nhà  chân  thực 

của  quý  vị.  Thành  Phật  là  nhận  ra  ngôi  nhà  chân  thực 

của mình.  Trước khi thành Phật,  quý vị  là người  đi  lang 

thang từ khách  sạn này  sang khách  sạn khác.  Quý  vị  là 

người luôn luôn di chuyến. 

Phương tiện có nhiều đường 

Còn ‘phương tiện’ có nghĩa là là còn bị vướng mắc. 

Chẳng hạn,  có  lần  đứa trẻ  đang bò  đến  gần  một  miệng 

giếng  trên  mặt  đất.  Nếu  đứa  trẻ  tiêp  tục  bò,  nó  sẽ  rơi 

xuống  giếng.  Đức  Phật thấy  vậy,  nhưng  ngài  biết  rằng 

nếu  gọi  đứa trẻ  hãy  quay trở  lại,  nó  chẳng nghe  lời  mà 

còn  cố  bò  về  phía trước.  Thê  nên  ngài  năm  bàn tay  lại, 

đưa  lên  cao,  rồi  gọi,  “Này  con!  Hãy  trở  lại!  Ta  sẽ  cho 

con  kẹo.  Con  thích  kẹo  không?”  Khi  đứa  trẻ  nghe  có 

kẹo,  nó  liền  quay  trở  lại.  v ố n   chẳng  có  kẹo  trong  tay 

Đức  Phật.  Nhưng  Đức  Phật  nói  dối  chăng?  Không.  Đó 

là  một  ví  dụ  của  pháp  phương  tiện.  Đức  Phật  đã  dùng 

‘bàn tay không để cứu đứa bé’ vì  lúc đó chăng còn cách 

gì khác. Pháp môn phương tiện rất nhiều. Nói chung, bất 

kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng đê cứu người thì đó 

gọi là pháp phương tiện. 

Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện
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Khi  quý  vị  đã chứng  được  pháp tánh  của một bậc 

thánh,  thì  chẳng  có  điều  gì  mà  quý  vị  không  hiểu.  Cái 

gì  thuận  cũng  là  phương  tiện  và  cái  gì  nghịch  cũng  là 

phương  tiện.  Điều  gì  hợp  với  năng  lực  và  hoàn  cảnh, 

thì  quý  vị  có  thể  vận  dụng  vào  việc  tu  tập.  Cái  gì  là 

‘nghịch’- là   điều  không  thích  hợp  với  hoàn  cảnh  của 

mình mà vẫn được ứng dụng trong tu tập.  Cả điều thuận 

và nghịch  trong  công phu tu  tập  của mình  đều  là  pháp 

phương tiện. 

Sơ tâm vào tam muội 

Mau chậm chẳng đồng nhau. 

Có người tu tập rất nhanh, có người chậm. Thế nên 

họ không thể xem như đồng một dạng được. 

Kinh văn:

 Ế , i ẫ i ề & ầ  

 ' ĩ '  Ì& Ể L
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 Săc tưởng kêt thành  trần 

 Tỉnh  liêu bất năng triệt 

 Như hà bất minh  triệt 

 Ư  thị hoạch viên  thông

Viêt dich:

• 

•

Sắc và vọng tưởng kết lại thành  ‘trần.’

Thể tính của nó không thể thông suốt được



118

QƯYẺN VI

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 

Mà mong được tính viên thông? 

Sắc  được  hình thành từ vọng tưởng, sắc  và  vọng 

tưởng  kết  họp  lại  vói  nhau  thành  ‘trầnề’  Chính  là 

sắc trần. Thể tính của nó  không thể thông suốt được. 

Không rõ ràng và có thể nhận biết được. 

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 

Mà mong được tính viên thông? 

Có  thể  nào  quý  vị  mong  chứng  được  viên  thông 

với một phương pháp chẳng rõ ràng và toàn triệt? Điều 

ấy  không thể.  Bài  kệ  cho  biết rằng  dùng  sắc  trần  để  tu 

tập viên thông vốn chẳng phải là phương pháp hay nhất. 

Có người có thể chứng quả thông qua phương pháp này, 

nhưng chỉ vì họ có những nhân duyên đặc biệt với pháp 

môn đặc thù đó. Đó chang phải là điều mà mọi người có 

thể tu tập được. 

Kỉnh văn:

 é j 'Ạ  

k í

ầ   o

 Ẵm  thinh tạp ngữ ngôn 

 Đẵn y  danh củ vị 

 Nhất phi hàm nhất thiết 

 Vân hà hoạch viên  thông? 
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Việt dịch:

Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo  câu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả 

Làm sao để tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Có người chứng đạo nhờ phương tiện là thanh trần. 

Tuy nhiên, 

Thanh âm kết họp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo câu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả

Không có một lời nào, một danh hiệu nào, một câu 

nói nào có thể nói hết về mọi điều. Thì

Làm  sao để tu chửng viên thông? 

Nên không thể nào chọn thanh trần như là phương 

pháp để tu chứng viên thông. 

Kinh văn:

o

 Hương d ĩ hợp trung tri 

 Ly tắc nguyên vô hữu 

 Bất hằng kỳ sở giác 

 Vân hà hoạch viên thông? 
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Viêt dich:

« 

•

Lúc hoà họp, hương mới thành tác dụng; 

Nếu rời ra, hương vốn  chẳng có. 

Sở giác đã không tương tục hiện  hữu, 

Khó mà tu chửng được viên thông? 

Giảng giải:

Hương Nghiêm Đồng tử chứng đạo nhờ vào hương 

trân. Nhưng Lúc hoà họp, hương mói thành tác dụng.  

Mũi phải hít vào mùi hương thì nó mới biết được có mùi 

hương. Nếu ròi ra, hương vốn chẳng có. Hương chẳng 

hiện hữu. 

Sở giác (cái nhận biết về mùi hương) đã không tương

tuc hiên hữu, 

Khó mà tu chứng được viên thông. 

Vì bản chất của hương là chẳng thường hằng chẳng 

biên  dị,  nên  ta  không  luôn  luôn  có  được  cái  nhận  biết 

về nó,  và vì thế nên hương trần không được xem như là 

phương pháp hay nhất để tu  chứng viên thông. 

Kinh văn:

o

FỊề  tánh phi bản nhiên 

 Yeu d ĩ vị thời hữu
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 Kỳ giác bất hằng nhất 

 Vân hà hoạch  viên thông? 

Việt dịch:

Vị, không phải đương nhiên tự có, 

Phải nếm mới biết có vị. 

Với vị giác cũng không tương tục. 

Làm  sao tu chứng được viên thông? 

• ■> 

• *> »

Giang giải:

Dù có những người  đã chứng ngộ nhờ vào vị trần, 

nhưng vị  không phải  đương  nhiên  tự có. Tánh  của vị 

không phải  là tự tánh viên mãn.  Do Phải nếm mới biết 

có vị. Vị  chỉ  hiện hữu khi nào có thứ gì  đó có hương vi 

thì vị trân mới hiện hữu. 

Với vị giác cũng không tương tục. 

Làm sao tu  chứng đưọc viên thông? 

Tánh  biết  của  vị  không  phải  là  lúc  nào  cũng  hiện 

hữu.  Do  vậy,  không  cho phương pháp  này  như  là pháp 

môn đế tu tập viên thông. 

Kinh văn:

o

 Xúc d ĩ sở xúc minh 

 Vô sở  bât minh xúc
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 Hợp ly tánh phỉ định 

 Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch:

Xúc, có vật chạm mới biết, 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 

Lúc họp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

« 7 

_ ậ "Ị * _

Giảng giải:

Xúc, có vât cham mới biết, 

7 

• 

• 

 ' 

DÙ có người ngộ đạo nhờ vào tu tập xúc trần. Nhưng 

xúc chỉ  có được khi có vật xúc chạm. 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 

Cách  duy  nhất  để  có  thể  cảm  nhận  được  sự  xúc 

chạm là có ai đó tạo sự xúc chạm với một vật nào đó. 

Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

Do  vậy,  xúc  trần  cũng  không  được  dùng như  một 

phương pháp để tu chứng viên thông. 

Kinh văn:

1*3   JỀ 

^ r ^ A ỉ B ì ầ   o

 Pháp xưng vỉ nội trần 

 Bằng trần  tất hữu sở



KINH THỦ  LĂNG  NGHIÊM GIẢNG THUẬT

123

 Năng sở phi biến thiệp 

,  Vân hà hoạch  viên  thông? 

Việt dịch:

Pháp còn gọi là nội trần. 

Nương theo trần, tất có  ‘sở’. 

Năng sở chẳng biến nhập thành một 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giang giải:

Ngài  Ma-ha  Ca-diếp  tu  tập  ý  căn  thông  qua  pháp 

trân, và ngài  đã chứng được Diệt thọ tưởng định. 

Pháp còn gọi là nội trần. 

Pháp trần là dối tượng của ý căn. 

Nương theo trần, tất có  ‘sở’, (giác quan)

Vì nó là trần cảnh, nên chúng phải có một nơi chốn. 

Vì  nó  có  nơi  chốn,  nên  nó  không  thể  ở  trong  mức  độ 

 ‘không nhưng chẳng không.' 

Năng  sở chẳng  biến  nhập  thành  một. Tính  giao 

thiệp,  tương  nhập  của  chủ  thể  và  đối  tượng  (năng/sở) 

chưa được toàn triệt, chưa toàn diện. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Kỉnh văn:

TỈÍ ' ỉ ' 

-fẳ. 

 ■ ỉ r ^ ^ Ề S l i ề   o
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 Kiến  tánh  tuy đổng nhiên 

 Minh  tiền  bất minh hậu 

 Tứ duy khuy nhất bản 

 Vấn hà hoạch  viên  thông? 

Việt dịch:

Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát 

Nhưng chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được

phía sau; 

Bốn phía, thiếu đi một nửa, 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Tánh  thấy  vốn  rỗng  rang  bao  quát. Mắt  có  thể

thấy rõ ràng thông suốt. Nhưng chỉ thấy được phía trước 

chẳng thấy được phía sau. Neu mắt nhìn phía trước, thì 

chang thấy  được  phía  sau.  Neu nhìn bên phải,  thì  chang 

thấy được bên trái.  Bốn  phía,  thiếu  đi  m ột nửa.  Chỉ  có 

thể cùng lúc nhìn thấy được hai trong bốn phía. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nên  đó  không  phải  là  phương  pháp  chọn  ra  để  tu 

chứng viên thông. 

Kinh văn:

 - ỉ t H l í ỉ E i ì ầ   o
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 Tỵ tức xuất nhập thông 

 Hiện  tiền vô giao khí 

 Chi ly p h ỉ thiệp nhập

 Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch:

M ũi th ở  ra  th ở  vào, 

Khoảng giữa, hiện  không có thở; 

Không dung thông, còn  cách trở, 

Làm sao tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Mũi thở ra thở vào, 

Bài  kệ  này  luận  về  tỷ  căn. Khoảng  giữa,  hiện 

không có thở. Có khi nín thở.  Hơi thở được dừng lại. 

Không dung thông,  còn  cách trở. Tình trạng này 

là một sự khiếm khuyết và khiến cho tỵ căn cũng không 

thích  hợp.  Nó  không  hoàn  toàn  viên  mãn.  Làm   sao  tu 

chứng  viên  thông?  Do  vậy,  nó  không  thể  được  chọn 

làm phương pháp để tu chứng viên thông. 

K inh văn:

pẠ t t T

 Thiệt phi nhập vô đoan 

 Nhơn vị sanh giác liêu
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QUYỀN VI

 Vị vong liêu vô hữu 

 Vân hà hoạch  viên  thông? 

Việt dịch:

Lưỡi không yị, tánh nếm không thànhẵ 

Nhân các vị, mói  có hay biết. 

Không có yị, rốt ráo chẳng có gì. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giang giải:

Lưỡi  không  vị,  tánh  nếm   không  thànhệ  Vị  phải 

tiếp xúc với  lưỡi  (thiệt căn) thì mới  có được vị giác  đó. 

Neu  không  có  vị,  thì  chẳng  biết  được  gì  cả.  N hân  các 

vị, m ói có hay biết. Có trải nghiệm được cái hay biết là 

nhờ vị trần. Không có vị, rốt ráo chẳng có gìẽ 

Làm sao mà tu  chứng viên thông. 

Quý vị không thể nào dùng phương pháp này mà tu 

chứng được viên thông. 

Kinh văn:

 Thân dữ sở xúc đồng 

 Các p h i viên giác quản 

 Nhai lượng bất minh hội 

 Vân hà hoạch  viên  thông? 
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Viêt dich:

• 

•

Thân biết xúc cùng vói cảnh sở xúc (đối tượng) 

giông nhau 

Cả hai đều có giới hạn, không cùng khắp. 

Nêu không xác định và nhận ra được tính  không

hạn lượng. 

Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 

•  ? 

•  «7 •

Giang giải:

Thân  biết xúc  cùng vói  cảnh  sở xúc  (đối  tượng) 

giống nhau

Phương pháp  dùng thân  căn  (để  tu tập)  cũng  giống 

như xúc trân. Cả hai đêu có giới hạn, không cùng khắp.  

Tánh biết của chúng chưa được hoàn toàn. 

Neu không xác định và nhận ra được tính không 

hạn lượng. 

Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó được đánh giá bằng sự hạn và số lượng, và đó là 

mối quan hệ không thể thấy được giữa xúc trần,  do vậy, 

nó không được chọn là pháp tu viên thông hay nhất. 

Kinh văn:


M M M I S

Ã ^ - i L l l ì ầ   o

 Tri căn tạp loạn tư 

 Trạm  liêu chung vô kiến
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QUYỂN VI

 Tưởng niệm bất khả thoát 

 Vân  hà hoạch  viên thông? 

Việt dịch:

Ý căn thường xen với loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 

Nếu không thoát được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Ý  căn  thường xen với  loạn tưởng. Cái mà tâm ý 

biết được chính là pháp trần, là một hỗn họp gồm các

loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 

Nếu không thoát được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó chẳng bao giờ đạt đến được cái gọi là trạm tịch, 

cũng  chẳng  bao  giờ  đạt  đến  chỗ  rốt  ráo,  vì  con  người 

không  bao  giờ  có  thể  vượt  qua  được  khi  niệm  tưởng- 

vọng tưởng và  sóng thức-vẫn  còn tồn  tại.  Làm  sao  mà 

những yếu tố này có thể dẫn đến viên thông? 

Kinh văn:

 -prH^^LỉSlìầ  o

 Thức kiến  tạp tam hoà 

 Cật bốn xưng phi tướng
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 Tự thế tiên vô định 

 Vân hà hoạch viên thông? 

Viêt dich:

• 

•

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Gạn xét tột cùng nó không tự tướng 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chửng viên thông? 

Giang giải:

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Đoạn kệ tụng này đề cập đến các thức, vốn là sự kết 

hợp của sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài. Sáu căn 

có  tính  biết,  trong  khi  sáu  trần  thì  không.  Do  vậy,  sáu 

thức  có  một nửa biết và một nửa không  biết.  Ba thành 

phần này kết họp với nhau để thành ra thức. Gạn xét tột 

cùng nó không tự tướng. Thức không có tự tướng. 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Vì chính các thức đã là trong trạng thái biến chuyển 

liên tục. Làm sao có thể dùng nó để mà tu tập viên thông? 

Thế nên nhãn thức cũng không được chọn. 

Kinh văn:

± - f * L 0 ; * 7

 ^7]
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QUYẺN VI

 Tâm văn đổng thập phương 

 Sanh vu đại nhân  lực 

 Sơ tâm  bất năng nhập 

 Vân hà hoạch  viên  thông? 

Viêt dich:

• 

•

Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương 

Là do lực của đại nhân duyên 

Hàng sơ tâm không thể đến chỗ  ấy 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giang giải:

Tâm nghe, thấu suốt cả mưòi phươngẳ Pháp môn 

mà  Bồ-tát  Phổ  Hiền  tu  tập  đó  là  nhĩ thức.  Nhưng  tánh 

nghe chỉ rộng khắp khi do lực của đại nhân duyên. 

Pháp môn này đòi hỏi phải có năng lực từ một nhân 

duyên  rất  thù  thắng.  Chỉ  có  như  vậy  mới  tu  tập  được 

pháp  môn  này.  Hàng  sơ  tâm  không  thể  đến  chỗ  ấy.  

Chúng sinh vừa mới phát tâm tu tập Bồ-tát đạo sẽ không 

thích hợp với pháp môn này. Do hàng sơ phát tâm không 

thể  tu  tập  pháp  môn  này,  nên  L àm   sao  m à  tu  chứng 

viên thông. Pháp môn này cũng không được chọn. 

Kinh văn:
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 Tỵ tưởng bổn quyền cơ 

 Kỳ linh nhiếp tâm  trụ 

 Trụ thành  tâm sở trụ 

 Vân hà hoạch  viên thông? 

Viêt dich:

• 

•

Quán  chóp  mũi đó chỉ là quyền phương tiện,  

Nhằm thu nhiếp, an trụ tâm. 

Nếu  đối tượng quán sát trở thành “sở trụ” 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Quán  chóp  mũi  đó  chỉ  là  quyền  phương  tiện. 

Tôn-đà-la  Nan-đà  (Sundarananda)  tu  tập  pháp  quán 

tướng trắng trên chóp mũi.  Tu pháp môn này  liên  quan 

đến  tưởng,  thế  nên  đó  là  một  phương  tiện  khéo  léo. 

Nhằm  thu  nhiếp,  an  trụ  tâm. Phương  pháp  đó  là  để 

giúp cho tâm được an trụ. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành “sở trụ” 

Mục  tiêu  của phương  pháp  này  là  đem  tâm  về  an 

trụ tại  một nơi,  nhưng vì  tiếp tục  có  một nơi  để  tâm  an 

trụ,  thì  Làm  sao  mà  tu  chứng  viên  thông? Nên  pháp 

môn này cũng không được chọn. 

Kinh văn:

 t í ị ị ế À

 Ã

 #
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QUYỀN VI

 Thuyết pháp lộng âm vãn 

 Khai ngộ tiên  thành giả 

 Danh cú phi vô lậu 

 Vân hà hoạch viên thông? 

Viêt dich:

• 

•

Thuyết pháp vận dụng1 âm thanh văn tự 

Chỉ khai ngộ cho người trước đã gieo trồng chủng

tử Phật. 

Danh cú, văn tự không phải là vô lậu. 

Làm sao mà tu chửng viên thông? 

Giảng giải:

Phú-lâu-na di-đa-la-ni T ử 2 giảng pháp và giác ngộ 

nhờ ở thiệt căn. Thuyết pháp yận dụng âm thanh văn 

tự. Khi thuyết pháp và giảng kinh, thanh âm nói ra phải 

hay và phải hoàn hảo khi biểu hiện  qua văn tự.  Nên đó 

là C hỉ khai ngộ cho người trư ớ c đã gieo trồ n g  chủng 

tử Phật. Danh  cú, văn  tự không phải là vô  lậu.  Làm 

sao m à tu chứng viên thông? 

Vì  đó  là  đối  tượng  của  pháp  hữu  lậu,  nên  không 

thể chon pháp môn ấy làm phương tiện để tu chứng viên 

thông. 

1 Tiếng Hán dùng chữ Lộng  -ậr chiết tự có nghĩa là dùng tay mà dồi viên 

ngọc,  Nghĩa bóng  là  đùa giỡn.   Như  Lộng ngôn 

là  lời nói đùa.   Ở 

đây chúng tôi tạm dịch   vận dụng cho dễ  hiểu.  Còn  sâu xa,  vẫn mang ý 

nghĩa rằng, nếu dùng âm thanh văn tự để đạt được viên thông thì đó chỉ 

là pháp phương tiện, chỉ  là quyền pháp nhất thời mà thôi. 

2Pũrnam aitrãyanĩ-puừa   rỉ ỉ ^ ị r ^ ỉ Ề   0   ỉ ậ - K a - ỳ . 
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Kinh văn:

7W  phạm đãn thúc thân 

 Phỉ thân vô sở thúc 

 Nguyên phi biến nhất thiết 

 Vân hà hoạch viên  thông? 

Việt dịch:

Giữ giói chỉ câu thúc cái thân, 

Ngoài thân, lấy gì câu thúc  ? 

Giói và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Trưởng lão Ưu-ba-ly chuyên trì giới. Giữ giói  chỉ 

câu  thúc  cái  thân. Giữ  giới  hoặc  phá  giới  cũng  do  ở 

thân.  Đây  là pháp thân  liên hệ  đến thân  và tâm. Ngoài 

thân, lấy gì câu thúc? 

Nếu quý vị không có thân, thì chẳng cần phải kềm 

giữ chế ngự chúng. 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu  chứng viên thông? 

Phương pháp này không được toàn vẹn. Nên không 

được chọn làm phương tiện để tu tập viên thông. 
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QUYỂN VI

Kỉnh văn:

Ị B ì ẫ   o

 Thần  thông bon túc nhơn 

 Hà quan pháp phân biệt 

 Niệm duyên phi ỉy vật 

 Vân hà hoạch  viên  thông? 

Việt dịch:

Thần thông là do tập nhân từ đòi trước, 

Không dính dáng vói ý thức phân biệt. 

Niệm lự,  không tách rời sự yật 

Làm sao mà tu  chứng viên thông. 

Giảng giải:

Mục-kiền-liên là người có thần thông đệ nhất, đó là 

nhờ vào ý thức mà ngài  có được năng lực thần thông. 

Thần thông là do tập nhân từ đòi trước, 

Có được thần thông là do nhân duyên đã được tích tập 

từ đời trước.  Điều ấy Không dính  dáng vói ý thức phân 

biệt. Đó là vấn đề hoàn toàn khác hắn vói ý thức phân biệt. 

Niệm lự, không tách rời sự vật. 

Tuy  nhiên,  thần  thông  vẫn  cần  đến  tiến  trình  của 

niệm tưởng. Do vậy, thần thông không tách rời với phạm 

trù  vật  lý  nên  tự  nó  chẳng  toàn  diện. Làm  sao  mà  tu 

chứng viên thông. 
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Nên tu tập để có được thần thông cũng chẳng phải 

là cách hay nhât. 

Kinh văn:

 # y Z ỉ ề ' f ẳ . Ệ L

 -Ỉ^HĩíSịìầ  o

 Nhược d ĩ địa tánh quán 

 Kiên ngại p h i thông đạt 

 Hữu vỉ phỉ thảnh tánh 

 Vân hà hoạch  viên thông? 

Việt dịch:

Khi quán tánh của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 

Pháp  hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu  chứng viên thông. 

Giảng giải:

Khi quán tánh  của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 

Trì Địa Bồ-tát dùng phương pháp quán sát tánh của 

địa đại. Đất có tính cứng chắc và ngăn ngại. Không được 

dung thông.  Đó là một pháp hữu vi, không phải là pháp 

môn để thể nhập dòng thánh. 

Pháp hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 
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NÓ  không thể  được  xem  như  là phương pháp  hay 

nhất để đạt đến viên thông. 

Kinh văn:

 -ịp-ịipẤ^-^ỆL

■Ã'/ísr i £ B ]  i ấ

 Nhược d ĩ thuỷ tánh quán 

 Tưởng niệm phi chơn thật 

 Như như phi giác quản 

 Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch:

Khỉ quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 

Vì như như thì chẳng phải là giác quán, 

Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 

• ?  _  _  _• 7 •

Giảng giai:

Có  hành  giả muốn tu tập  bằng phương pháp  quán 

sát thuỷ  đại  và thể nhập vào Thuỷ  quán Tam-muội như 

Nguyệt Quang Đồng tử đã tu tập. 

Khi quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 

Vì  khi  hành  giả nhập  vào  định theo  phương pháp 

này, thì tiến trình của niệm tưởng, trạng thái tầm tư vi tế, 

ban đầu vẫn còn liên quan. Nhưng vì cảnh giới như như
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thì  chẳng  phải  là  giác  quán. Nên  phương  pháp  quán 

thuỷ đại chẳng phải pháp quán sát bản nhiên. 

Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 

Thế  nên  phương  pháp  quán  sát  Thuỷ  đại  không 

được chọn làm pháp tu viên thông. 

Kinh văn:

Ịg-

-Ã'/í5r< stB ) i ấ   o

 Nhược d ĩ hoả tánh quán 

 Yếm hữu phỉ chơn  ly 

 Phi sơ tâm phương tiện 

 Vân hà hoạch  viên thông? 

Viêt dich:

• 

•

Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục 

Là do  chán cái khổ, chưa phải viễn ly chon thật.  

Chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm 

Làm sao mà tu chửng viên thông? 

Giảng giải:

Hoả  đầu Kim  cang  Ô-sô-sắc-ma tu tập  pháp  quán 

Hoả đại, vì ngài có tâm dâm dục rất mạnh. Đức Phật dạy 

ngài hãy quán sát lửa dục trong thân. 

Quán hỏa đại đế trừ lửa tham dục

Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn thật. 

Sự quyết tâm lìa bỏ tâm  dâm dục này chẳng phải tự
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nó là sự viễn ly chân thật. Đây Chẳng phải là phương tiện 

của  hàng  sơ tâm.  Đối  đãi  chẳng phải  là pháp vô thượng 

bồ-đề. Làm sao m à tu chứng viên thông. Không thể chọn 

phương pháp này là pháp môn để tu chứng viên thông. 

Kinh văn:

 •Ẫ-fíĩ$tỉSịỉỀ  o

 Nhược d ĩ phong tánh quán 

 Động tịch phi vô đối 

 Đổi phi vô thượng giác 

 Vân hà hoạch  viên  thông? 

Việt dịch:

Neu quán tánh phong đại 

Động tĩnh chẳng phải ỉà không đối đãi 

Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Lưu Ly Quang Vương tử dùng Phong đại để tu tập 

viên thông. Neu quán tánh phong đại

Động tĩnh chẳng phải là không đối đãi 

Động và tĩnh là hai cái đối đãi, chẳng phải là tuyệt đối. 

Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. 

Đối  đãi  chẳng phải là pháp giác ngộ tối thượng. 

Làm  sao  mà tu  chứng viên thông. 
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Không thể cho phương pháp này để tu chứng viên 

thông. 

Kinh văn:

 Nhược d ĩ không tánh quản 

 Hồn độn  tiên phi giác 

 Vô giác dị bồ đề 

 Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch:

Neu quán tánh không đại

Hư không vô tri, chẳng hay biết. 

Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Nếu  q uán  tán h   không  đại. Hư  Không  Tạng  Bồ- 

tát tu tập bằng cách quán tưởng thân mình rộng lớn như 

hư không và được  giác ngộ.  Nhưng ở trong bài  kệ  này, 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói: Con quán sát tánh của Không 

đại và thấy rằng: H ư  không vô tri, chẳng hay biết. Yếu 

tố này thiếu sự sáng suốt khiến nó không thích hợp cho 

hàng sơ phát tâm. 

Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 
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Phương pháp nây không được chọn làm pháp môn 

để tu tập viên thông. 

Kỉnh văn:

 ■ĩị‘ 's

73  ĩỉị -ệ-

 - ễ r H ỉ í l B i ề   o

 Nhược d ĩ thức tánh quán 

 Quán  thức p h ỉ thường trụ 

 Tôn tâm nãỉ hư vọng 

 Vân hà hoạch viên  thông? 

Việt dịch:

Nẹu quán tánh thức đại. 

Thức sanh diệt chẳng thường trụ 

Chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

I ? 

*  9 •

Giảng giai:

Bồ-tát Di-lặc tu tập từ Thức đại. Ngài quán sát tánh 

của sáu thức. Neu quán tánh thức đại. Thức sanh diệt 

chẳng thường trụ . Hãy thử nhìn vào thức tâm phân biệt, 

nó  không  dừng  trụ  lâu  dài.  Chỉ  bận  tâm  trong  phân 

biệt h ư  vọng. Nơi nào có đối tượng để quán, và có niệm 

quán  tưởng, thì  ở  đó  đều  là  hư  vọng. Làm  sao  mà  tu 

chứng  viên  thông. Thế  nên  phương  pháp  này  không 

được xem là viên thông. 
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Kinh văn:

Ã ^ Í Ế I E ì Ễ   o

 Chư hành  thị vô thường 

 Niệm  tánh vô sanh diệt 

 Nhân quả kim  thù cảm 

 Vân hà hoạch  viên  thông? 

Việt dịch:

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 

Nhân quả nay đã quá sai  khác. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải:

Bồ-tát Đại Thế Chí tu tập Kiến đại. Ngài thu nhiếp 

tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục.1 

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm2 vốn trong vòng sanh diệt. 

1   iặỉA f f l ì ẫ Ẳ Ẳ i i # ậ ặ ^ ặ í ệ i   o   fà m ĩ^ jặ iầ ,  

o 

 Phật  vân  viên  thông,  ngã  vô  tuyến  trạch  đô  nhiếp  lục  căn  tịnh  niệm.  

 Tương kế đắc tam-ma-địa,  tư vi đệ nhất. 

Đức Phật hỏi  về viên thông,  con  do thu nhiếp tất cả sáu căn  mà không 

cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục, chứng tam-ma-địa. Đó là phương pháp 

hay nhất.  ( Kinh Thủ-lăng-nghiêm,  Q.5). 

2 Kiến  là tánh thấy, kiến đại biểu hiện qua niệm tưởng. 
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Cả  tánh  của  niệm  tưởng  và  đối  tượng  được  niệm 

tưởng  cũng  đều  là thuộc  về  sinh  diệt.  Khi  quý vị  niệm, 

thì nó hiện ra; khi quý vị dừng niệm, thì nó biến mất. 

Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Chúng ta mong được siêu việt ý niệm nhân quả 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Thế nên pháp m-ôn niệm Phật cũng không thích hợp 

cho việc tu chứng viên thông. 

Kinh văn:

 ' í ậ à & ề - Ậ  

 ỳ ị - ì ậ Ạ - i t M

o

 Ngã kim  bạch  Thế tôn 

 Phật xuất ta-bà giới 

 Thử phương chơn giáo thê 

 Thanh  tịnh  tại âm  vãn 

 Dục thủ  tam ma đề 

 Thật d ĩ văn  trung nhập. 

Việt dịch:

Con  nay kính  bạch Thế tôn 

Phật ra đời  ở cõi ta-bà
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Thể chân thật của pháp môn trong cõi này 

Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Muốn tu chứng tam-ma-đề 

Thật nên do tánh nghe mà vào. 

Giảng giải:

Đen thời  điểm  này,  Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi  đã trình 

bày  xong về  các  pháp  môn mà  các  bậc  thánh  đã chứng 

được.  Ngài tiếp tục trình bày:

Con nay kính bạch Thế tôn 

Phật ra đòi ở cõi ta-bà 

Thế chân thật của pháp môn trong cõi này 

Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Trong  thế  giới  này,  nơi  được  gọi  là  “nhẫn  chịu,” 1 

nơi Đức Phật đã thị hiện vì lòng từ bi, phương pháp chân 

thực  đế  giáo  hóa  chúng  sinh  là  tính  thanh  tịnh  của  âm 

thanh.  Điều ấy chỉ cho pháp môn phản văn văn tự tánh. 

Muốn tu  chứng tam-ma-đề 

Thật nên do tánh nghe mà vào. 

Công phu phản văn văn tự tánh thực  sự  là vi  diệu 

nhất, hay nhất trong tất cả các pháp môn. 

Kinh văn:

 m . 

 Ly kho đắc giải thoát 

 Lương tai Quán  Thế Âm

1 Do chữ Saha (s);  able to  be bome (e);  Hán: kham nhẫn. 
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Việt dịch:

Ròi khổ, được giải thoát. 

Hay thay Qiián Thế Âm! 

Giảng giải:

Rời  khổ,  được  giải  thoát. Chúng ta  có  thể  lìa  xa 

cái  khổ  và  được  giải  thoát.  Lìa  khỏi  cái  khổ  tất  là  giải 

thoát.  Giải thoát chính là sự lìa xa cái khổ. 

Hay thay Quán Thế Âm! 

Pháp môn của Bồ-tát Quán Thế Âm thật là vi diệu! 

Kinh văn:

 ỳ)'éj]  Ỳ

 ư  hằng sa kiếp trung 

 Nhập vi trần phật quốc 

 Đắc đại tự tại lực 

 Vô uỷ thỉ chúng sanh. 

Việt dịch:

Trong kiếp số nhiều như cát sông Hằng 

Vào cõi Phật như vi trần 

Được lực tự tại rất to lớn. 

 r 

ề  

*  

*  

*

BÔ thí sự vô uý cho chúng sinh. 

Giảng giải:

Vì sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khen ngợi Bồ-tát Quán 

Thế Âm? Trong kiếp số nhiều như cát sông Hằng
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Vào  cõi  Phật như vi  trần. Trong nhiều kiếp,  Bồ- 

tát  Quán  Thế  Âm  đã  thể  nhập  vào  vô  số  quốc  độ  Phật 

nhiều như vi trần. Được lực tự tại rất to lớn. 

• 

• 

• 

•

Bố thí sự vô uý cho chúng sinh. Với năng lực thần 

thông  và  đại  tự  tại,  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  đã  giúp  cho 

mọi chúng sinh được sự không sợ hãi. 

Kỉnh văn:

 % -ìặ'M -Ìir

o

 Diệu âm  Quán  Thế Âm 

 Phạm  âm  hải triều âm 

 Cứu thế tất an ninh 

 Xuất thế hoạch  thường trụ. 

Việt dịch:

Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm 

Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều 

Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành 

Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Giảng giải:

Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm

Quán Thế Âm Bồ-tát là vô cùng vi diệu. 

Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều

Âm  thanh  thanh  tịnh  và  trong  sáng  của  ngài  giống 

như tiếng sóng của đại dương. Cứu độ thế gian, khiến đều
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được an lành. Ngài cứu độ cho mọi loài chúng sinh ở thế 

gian này, mang lại sự an bình và mãn nguyện cho tất cả. 

Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Ngài  siêu  việt  thế  gian  và  chứng  được  tánh  giác 

thường trú. Ngài đạt được năng lực thần thông tự tại bất 

hoại, và thường trụ. 

Kinh văn:

 -k a $ Ẵ -ặ -? fĩÌZ

 -Ỹ T T & lỆ r Ìề L  

 -Ỷ ầ L .—

KỊ

IH  ỳ r ^   o

 Ngã kim khải Như Lai 

 Như Quản Âm sở thuyết 

 Thỉ như nhân tĩnh cư 

 Thập phương câu kích cố 

 Thập xứ  nhất thời văn 

 Thử tăc viên chom thật. 

djch. 

Con nay kính bạch Như Lai 

Như lòi Bồ-tát Quán Thế Âm vừa trình bày 

Ví như có ngưòi trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 

Mưòi xứ cùng lúc đều nghe 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 
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_  •  7 ♦

Giảng gỉảỉ:

Con nay kính  bạch Như Lai

Như lòi Bồ-tát Quán  Thế  Âm  vừa  trình  bày  về

việc ngài tu chứng viên thông. 

Ví như có ngưòi trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 

Mười xứ cùng lúc đều nghe. 

Trong mỗi nơi ở mười phương đều đánh trống cùng 

một lúc. Dù tiếng trống đến từ mười phương, nhưng một 

người  ở trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe được  các 

tiếng trống ấy cùng một lúc. 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Tánh (nghe) này mới chân thật là viên mãn. 

Kinh văn:

a   AtHĩịỳị-

 ‘V  

„

 Mục p h i quán chưởng ngoại 

 Khấu tỵ diệc phục nhiên 

 Thân d ĩ hợp phương trì 

 Tâm niệm phân vô tự. 

Viêt dich:

• 

•

Mắt không thể thấy khi  có chướng ngại bên ngoài 

Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy
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Thân, khi họp  mới biết xúc. 

Ý căn, phân vân không manh mối. 

Giảng giải:

Mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài

‘M ắt’  ở  đây  không  phải  là  Phật  nhãn,  Huệ  nhãn, 

Pháp  nhãn,  Thiên  nhãn,  hoặc  nhục  nhãn-chẳng  phải 

là nhục  nhãn.  Điều  đề  cập  đến  ở  đây  là  con mắt thông 

thường.  Những con mắt này chỉ  có thể thấy  được trong 

giới  hạn,  không  thể  thấy  xuyên  suốt  và  ở  trên  nó.  Nó 

không thể nhìn thấy được xuyên qua những vật chướng 

ngại.  Chẳng  hạn,  nếu  chúng  ta  đóng  cửa  sổ  và  buông 

màn xuống,  thì  chẳng thể  nào  nhìn thấy  được  cảnh  vật 

bên ngoài. Ngay cả trong sự nhận biết những cái cận kề 

để  sử dụng,  chỉ một lớp da cũng ngăn che không cho ta 

thấy  đường.  Như chúng ta không thể nào thấy  được  cái 

gì bên trong thân với con mắt thông thường. Mắt của bạc 

thánh lại là một vấn đề khác, nhưng ở đây chúng ta đang 

bàn về khả năng của con mắt thường. Nó không thế thấy 

xuyên qua được một tờ giấy m ỏng!  Cũng vậy,  khi  nhìn 

bên phải  thì  không thể  thấy  được  bên  trái,  và  khi  nhìn 

bên trái thì không thể thấy được bên phải. 

Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. 

Giữa  các  hơi thở cũng  có khoảng  dừng khi  không 

có  không khí  vào  hoặc  ra  khỏi  mũi.  Và  lưỡi  phải  có vị 

thì  mới  biết  được  tánh  nếm.  Không  có  gì  để  nếm,  thì 

lưỡi  chẳng  có  tác  dụng.  Nên  hai  căn  này,  đều  ít  nhiều 

giống như nhãn căn. 

Thân, khi hợp mới biết xúc. 
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Thân phải tiếp xúc với đối tượng của xúc chạm thì 

xúc  giác  mới  có  được,  và  vì  thế,  nó  cũng  không  được 

hoàn toàn. 

Ý căn, phân vân không manh mối. 

Niệm  tưởng  thì  lăng  xăng  và  hỗn  loạn,  không  có 

một trật tự gì cho chúng cả, thế nên nó cũng chẳng hoàn 

toàn tôt cho việc tu chứng viên thông. 

Kinh văn:

H ỉ á l Ề - - # - #

ìS - ì ẫ .- f f - T W

 Ệ ị' 

_ 

 i ầ A t   o

 Cách  viên  thính âm hưởng 

 Hà nhĩ câu khả vần 

 Ngũ căn sở bất tề 

 Thị tắc thông chơn  thật

Viêt dich:

• 

•

Cách tường, tai vẫn nghe đươc tiếng 

Xa gần đều nghe được 

Năm căn so sánh thật không bằng 

Thế mới chân thật thông. 

Giảng giải:

Với nhĩ căn, Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng.  

Quý  vị vân nghe được những gì bên kia bức tường. Xa 

gần đều nghe đượcẳ

Năm căn  so sánh thật không bằngề Mắt, mũi, lưỡi
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thân ý đều không có tác dụng như nhĩ căn-nó hòan hảo hơn 

những căn này. Tác dụng của nó hoàn toàn dung thông và 

không bị ngăn ngại. Những căn khác không thể nào  sánh 

bằng nhĩ căn được. Thế mói chân thật thông. Năm giác 

quan kia không có được sự dung thông chân thực này. 

Kỉnh văn:

 Ẩm thinh tánh động tĩnh 

 Vãn trung vi hữu vỏ 

 Vô thinh hiệu vô văn 

 Phi thật văn  vô tánh. 

Viêt dich:

• 

•

Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. 

Trong tánh nghe thành có, thành không. 

Khỉ không tiếng, gọi là không nghe

Chẳng phải thật là không có tánh nghe. 

» ? 

_  _• 2 •

Giảng giải:

Tánh của âm thanh, có động có tĩnhẵ

Khi thì có tiếng, khi thì không có tiếng. Khi không 

có  tiếng,  gọi  là  yên  tĩnh.  T rong  tán h   nghe  th àn h   có, 

th àn h   không.  Tánh  nghe  nhận  biết  sự  di  chuyển  của 

thanh âm và sự yên lặng khi không có tiếng. K hi không 

tiếng, gọi là không nghe. Chúng ta gọi như vậy. Nhưng
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Chẳng phải thật là không có tánh nghe. Tánh nghe dứt 

khóat  là không  biến mất.  Khi  chúng ta nói  rằng  không 

nghe, thì tánh nghe thực ra chẳng hề biến mất. 

Kỉnh văn:

 Thinh vó kỷ vô diệt 

 Thinh hữu diệc p h ỉ sanh 

 Sanh diệt nhị viên  ly 

 Thị tắc thường chơn thật. 

Việt dịch:

Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Có tiếng, tánh nghe cũng chẳng sanh. 

Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mói thường chân thật. 

Giảng giải:

Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Khi không có tiếng không có nghĩa là tánh nghe đã 

bị  mất  đi.  Khi  có  tiếng,  tánh  nghe  cũng  chẳng  sanh.  

Khi  nghe  có tiếng,  thì  cũng  chẳng  có  gì  biến  đổi  trong 

tánh nghe. 

Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mói thường chân thật. 
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Tánh nghe thường vốn tự đầy đủ trong chính nó và 

lìa hẳn hai ý  niệm  sinh  diệt.  Sính  diệt đã hoàn toàn trở 

nên dung thông nhau. Tánh nghe là tánh thường trụ, bất 

biến, chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. 

Kỉnh văn:

Việt dịch:

Dù đang lúc mộng tưởng 

Chẳng phải do không suy nghĩ mà (tánh  nghe)

không cóế

Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ 

Thân, ý không so kịp. 

Giảng giải:

Khi có tiếng, khi không có tiếng, khi tiếng vừa mới 

khởi, khi tiếng đã mất hẳn, thì tánh nghe không bao giờ 

bị  biến  mất.  Mọi  người  có  thể  nhận  ra  điều  này  trong 

trạng thái  tỉnh thức bình thường.  Nhưng nó vẫn thường 

hiện hữu ngay đang lúc mộng tư ở ngẽ

Có  người  đang  ngủ  rất  mê  nhưng  vẫn  nghe  được
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tiếng chày vỗ do người giặt áo quần và tiếng chày giã gạo 

như tiếng chuông trống đang hoà nhau.  Điều này  chưng 

tỏ rằng tánh nghe vẫn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ. 

Chẳng  phải  do  không  suy  nghĩ mà  (tánh  nghe) 

không có. 

Chẳng  như tâm  ý,  không  hiện  hữu  khi  chẳng  suy

nghĩ. 

Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ. Tính hay 

biêt về tánh nghe ấy vượt ra ngoài  sự suy nghĩ. 

Thân, ý không so kịp. 

Thân  và tâm  đều  không  thể  nào  so  sánh  được  với 

tánh nghe của nhĩ căn. 

Kinh văn:

 Kim  thử ta-bà quốc 

 Thanh luận đắc tuyên minh 

 Chúng sanh mê bổn  văn 

 Tuần thinh cổ lưii chuyển
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QUYỂN VI

 A-nan  túng cường ký

 Bất miên  lạc tà tư 

 Khởi phỉ tuỳ sở luân 

 Triền lưu hoạch vô vọng. 

Việt dịch:

Hiên tai cõi ta-bà

* 

^

Thanh luận được biêu dương 

Chúng sinh bỏ mất tánh nghe 

Theo thanh trần nên bị lưu chuyển 

A-nan tuy nhớ giỏi 

vẫn không khỏi mắc tà nạn. 

Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 

Xoay ngược dòng, thoát khỏi hư vọng. 

Giảng giải:

Hiện tại cõi ta-bà 

Thanh luận được biểu dương 

Chúng sinh bỏ mất tánh nghe

Họ  không nhận ra được  tánh nghe bản  hữu. Theo 

thanh trần nên bị lưu chuyển. 

Họ không biết quay tánh nghe trở lại để nhận ra tự 

tánh mình. Họ ham tìm cầu bên ngoài, họ lắng nghe bên 

ngoài. Họ đuổi theo thanh trần và hướng ra ngoài mà truy 

tìm. Nếu mình để cho nhĩ căn đuổi theo thanh trân thay vì 

xoay tánh nghe trở lại hướng vào bên trong, thì mình sẽ bị 

rơi trong dòng sanh tử.  Đó cũng là một nút thăt.  Có sanh 

tử, nên có nút buộc. Nó khởi đầu vì quý vị đuổi theo thanh 

trần. Quý vị không thể nào kéo nó lui được. 
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A-nan tuy nhớ giỏi. A-nan là người rất thông minh 

và nhớ giỏi. Ngài có thể nhớ nằm lòng các bộ kinh trong 

Tam tạng. 

vẫn không khỏi mắc tà nạn. 

A-nan tuy thông minh,  nhưng ngài  vẫn không thể 

nào thoát khỏi nạn do con gái  của Ma-đăng-già và thần 

chú  của  Tiên  Phạm  thiênắ A-nan  đã  bị  bắt  bởi  tà  thuật 

của ngoại đạo. 

Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 

Xoay ngược dòng, thoát khỏi hư vọng. 

Neu  quý  vị  có  thể  phản  văn  văn  tự  tánh,  thì  tự 

nhiên  sẽ  khống  phải  chống  cự  với  một  thứ  hư  vọng 

nào.  Quý  vị  sẽ  không  còn  sai  lầm  như  vậy.  Nguyên 

nhân  mà  A-nan  dễ  bị  mắc  phải  tà  thuật  là  do  A-nan 

luôn luôn tìm cầu bên ngoài. A-nan nghiên cứu cái này 

rồi  học  cái  kia  và  thông  thạo  kinh  này  rồi  kinh  khác, 

nhưng  không  bao  giờ tự  hồi  quang  phản  chiếu. A-nan 

không bao giờ chịu dừng lại suy nghĩ xem tại sao mình 

suy nghĩ và hành xử như vậy. Tất cả mọi việc mà A-nan 

làm  là học.  Ông học  quá nhiều đến nỗi  quên mất mình 

là  gì.  Chuyện  này  khiến  tôi  nhớ  đến  câu  trả  lời  của 

Khổng Tử khi  có người hỏi:

“Có ai trên đời giống như...” người hỏi bắt đầu. 

“Giống như cái gì?” Khổng Tử hỏi. 

“Nó  đi,  đem  mọi  người  theo  mình-đem  theo  họ 

hàng thân quyến trong gia đình,  ngoại trừ vợ mình.  Nó 

quên mang theo vợ nó. Có hạng người như thế chăng?” 
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Quý vị có nghĩ thử xem Khổng Tử trả lời như thế nào 

không? Khổng Tử có trả lời rằng quên mang theo vợ mình 

là điều không thể được? Hay ngài trả lời rằng quên mang 

vợ mình theo là điều có thể được đối với con người? 

Khổng Tử đáp:  “Thời nay, con người thậm chí còn 

quên  cả  chính  mình!”  Không  những  họ  quên vợ mình, 

mà  còn  quên  cả thân mình,  c ỏ   nghĩa  là  họ  không  biết 

rằng trong tương lai, thân họ sẽ chết. Họ quên rằng mình 

sẽ phải trải qua tuổi già,  rồi bệnh, và chết. 

Vì A-nan tập trung vào việc nghiên cứu những điều 

bên ngoài mình và vào việc phát triến khả năng học thuật 

của mình, A-nan thờ ơ việc tu tập để phát huy định lực. 

Do A-nan xao  nhãng định  lực,  nên  ông không biết  làm 

sao  để  công  phu  phản  văn  văn  tự  tánh,  thế  nên A-nan 

đuổi  theo  thanh  trần.  A-nan  không  làm  cho  thanh  trần 

trở về theo tự tánh mình nên A-nan bị mắc  vào nạn với 

con gái của Ma-đăng-già. 

Kỉnh văn:

 M Ệ ậ L - ìk ìệ M

 'ẺL 

 ^

 $']  ĩ ~

o

 A-nan nhữ đế thỉnh 

 Ngã thừa Phật oai lực 

 Tuyên  thuyết Kim cang vương
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 Như huyễn bất tư nghị 

 Phật mâu chơn  tam muội. 

Viêt dich:

• 

•

A-nan!  Hãy nghe kỹ. 

Tôi nương uy lực Phật 

Trình bày tam-muội của Kim cang vương 

Như huyễn bất khả tư nghi, 

Thiền định là mẹ của chư Phậtẽ 

Giảng giải:

Khi  Văn-thù-sư-lợỉ  Bồ-tát  nói  đến  đây,  ngài  gọi 

A-nan.  Bô-tát  Văn-thù-sư-lợi  là  một  vị  Pháp  vương  tử 

có  tuổi  tác  rất  cao,  trong  khi  A-nan  còn  rất trẻ.  Ở  đây, 

Bô-tát  Văn-thù-sư-lợi  đại  diện  cho  Đức  Phật  Thích-ca 

Mâu-ni  đang tuyên bày giáo pháp,  thế  nên ngài thu hút 

sự của chú ý A-nan. A-nan!  Hãy nghe kỹ. 

Hãy  chú ý !  Lắng nghe từng lời,  đừng xem thường 

chút nào.  Đừng ngôi đó mà ngủ gục khi tôi nói  dòng kệ 

n ày !  Ong  nên  biêt  răng  bài  kệ  này  mà  tôi  đang  nói  ra 

không phải  là do ý riêng của tôi. Bài kệ được tuyên bày 

do uy lực của Đức Phật trao truyền cho tôi.Đức Phật chỉ 

định cho tôi phải nói và diễn bày nội dung này. Ngài bảo 

tôi  phải  chọn ra pháp  môn  cho  ông  tu.  Ong  không nên 

nghĩ răng  do tôi,  Văn-thù-sư-lợi,  là người  đang nói  với 

ông  điêu  này;  mà  đó  chính  là  Đức  Phật  đang  nói  cho 

ông. Nay ông đã hiểu chưa? 

Trình  bày  tam-muội  của  Kim  cang  vương.  

Nương  vào  Đức  Phật,  tôi  sẽ  trình  bày  pháp  môn  của 

Kim cang vương. 
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QUYÉN VI

Như huyễn bất khả tư nghi, 

Thiền đinh là me của chư Phât. 

• 

• 

•

Đây là pháp môn tu mà chẳng cần tu. Tu mà chang 

tu.  Chẳng tu mà tu.  Đúng hơn là giống như trò chơi, thế 

nên cùng một lúc đó là sự thực, v í diệu là ở đó.  Quý vị 

không  thể  tưởng  tượng  ra  được  pháp  môn  này  vi  diệu 

đến như thế nào.  Quý vị không thể tượng tượng ra được 

hoặc diễn đạt sự vi diệu ấy bằng lời. Tam-muội ây là mẹ 

của chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều xuất sinh từ tam- 

muội này.  Thế nên hãy  chú ý.  Ông có muốn thành Phật 

không? Nếu có, hãy chú tâm những gì tôi  sẽ nói. Và rôi 

ông phải  thực  hành công phu.  Đừng chỉ  uông  công  sức 

trong những kỹ năng bên ngoài.  Ong phải đạt cho băng 

được công phu nội quán. 

Kinh văn:

—

Ỉ M

Ằ

M

. 

 Nhữ vãn vi trần Phật 

 Nhất thiết bí mật mân 

 Dục lậu bất tiên  trừ 

 Súc văn  thành quá ngộ

Việt dịch:

Ông nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần
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Nếu trước tiên không trừ các dục lậu 

Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 

Giảng giải:

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tiếp tục:

Ông nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần

A-nan, ông đã nghe vố số chư Phật giảng nói về các 

pháp môn bí mật.  ‘Bí mật’ có nghĩa là quý vị nói điều gì 

đó cho một người nghe mà người thứ hai không biết được 

điều ấy. Hoặc là quý vị nói về người thứ hai mà người thứ 

nhât  không  biết  được.  Mỗi  người  đều  không  biết  được 

điêu gì đã nói với người kia. Tại  sao Đức Phật có những 

pháp  môn  bí  mật?  Là  vì  căn  tánh  của  chúng  sinh  khác 

nhau.  Mỗi  chúng sinh thích những điều khác nhau.  Hon 

thê nữa, mỗi người lại tu tập những pháp môn riêng biệt 

trong đời quá khứ. Do vậy, Đức Phật quán sát căn cơ, ngài 

xem xét pháp môn quý vị đã tu tập trong dời trước, căn cứ 

vào đó, ngài dạy quý vị bây giờ nên tu tập như thế nào. 

 Quán cơ đầu giáo 

Giảng pháp cho từng người. 

Ngài  không  dạy  cho  quý  vị  pháp  môn  mà  không 

thích hợp với quý vị. 

Nếu trước tiên không trừ các dục lậu 

Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 

Dù Đức Phật đã có nhiều pháp môn bí mật,  quý vị 

cũng vân chưa trừ bỏ các dục lậu của mình. “Dục” thật là 

rât khó hàng phục. Ngay khi quý vị có tham dục, là quý vị
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QUYẺN VI

CÓ lậu hoặc. Tham dục nghiêm trọng nhất mà mọi người 

đều khó tìm cách cắt bỏ đó là tham danh sắc. Nếu quý vị 

có thể trừ bỏ điều này thì quý vị là người phi thường. Khi 

quý vị nghiên cứu Phật pháp, quý vị phải nên trừ bỏ tham 

dục để mới có thể trừ sạch mọi lậu hoặc. 

Quả vị thứ tư của A-la-hán thì không còn lậu hoặc. 

Sơ quả A-la-hán là Kiến đạo vị, là kết quả của sự dứt trừ 

được  88  phần  kiến  hoặc.  Quả vị  thứ nhì A-la-hán  được 

gọi là Tu đạo vị. Quả vị thứ tư của A-la-hán gọi là Chứng 

đạo vị.  Ở quả vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của A-la-hán 

chưa đươc goi là chứng quả vị vô lậu. Chỉ đên quả vị thứ 

tư mới  chứng quả vô lậu.  Đạt được quả vị vô lậu là điêu 

rất quan trọng.  Tại  sao A-nan  chưa  đạt đến  quả vị  này? 

Vì A-nan chưa trừ bỏ tham dục. A-nan vẫn còn ham thích 

một số điều. A-nan chưa được thanh tịnh, vì thế nên Pháp 

vương  tử  Văn-thù-sư-lợi  mới  nói  với A-nan,  “Neu  ông 

không tu tập và diệt trừ tâm tham  đắm danh sắc, thì  ông 

sẽ không tương ưng với  Phật pháp.  Neu ông chỉ  một bề 

chuyên  vào  đa  văn,  thì  ông  sẽ  mắc  phải  lỗi  lầm.  Đó  là 

mguyên do khiến cho ông phải mắc nạn với con gái của 

Ma-đăng-già.  Nếu  ông  từ  bỏ  tham  dục  và  lậu  hoặc,  thì 

ông sẽ không còn gặp những nạn ấy nữa.” 

Khi  chúng  ta  thấy  một  người  thông  minh  như 

A-nan mà  vẫn  còn  mắc  phải  sai  lầm  này,  chúng ta nên 

lưu ý rằng không những chúng ta chưa nghiêm khắc với 

tham dục, mà chúng ta còn có ý  định truy tìm nó.  Chưa 

bao giờ chúng ta nghĩ đến  chuyện trừ bỏ nó.  Quý vị  có 

thấy  đó  là  một  sai  lầm  nữa  không?  Đến  lúc  này,  mọi
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người nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta còn tham dục 

chăng? Chúng ta đã trừ bỏ chúng được chưa? Nếu chưa, 

thì  chẳng  có  gì  để  nói.  Nếu  quý vị  muốn  trừ  bỏ  chúng, 

thì  hãy  nhanh  chóng  bắt đầu tu  tập  công phu  phản  văn 

văn tự tánh.  Hãy học  pháp môn nhĩ căn  viên  thông  của 

Bồ-tát Ọuán Thế Âm. 

Kinh văn:

7 $   U\ ị ị i ậ i ậ  

 H  ^   Ố  M   M   o

 Tương vãn  trì phật phật 

 Hà bât tự văn văn? 

Việt dịch:

Đem cái nghe thọ trì Phật pháp 

Sao không tự nghe tánh nghe của mình? 

Giảng giải:

“Đem  cái  nghe  thọ  trì  Phật  pháp. Ông  đã  phí

công  đê  nghien tầm Phật pháp.”  Văn-thù-sư-lợi nói  VỚI 

A-nan.  “Với  công  phu  đó, Sao  không  tự  nghe  tánh 

nghe  của  mình? Sao  ông  khỏng  quay  cái  nghe  trờ  lại 

để nhận ra tánh nghe của mình.  Sao ông không phát huy 

công phu tu tập  này?  Sao  ông không  quay  lại  nhìn  vào 

chính minh?’'’

Kinh văn:

K M p  ố    ỳ& Ề . 
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 Ì t m & i ặ Ầ ,   o

 Văn p h i tự nhiên sanh 

 Nhơn thỉnh hữu danh tự 

 Triền văn dữ thình  thoát 

 Năng thoát dục thuỳ danh. 

Việt dịch:

Tánh nghe không phải tự nhiên sạnh 

Nhân thanh trần mà có tên gọi

Xoay lại cái nghe là thoát khỏi thanh trần 

Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? 

Giảng giải:

A-nan, đừng nên tiếp tục quá chú tâm việc học mà xao 

nhãng tu tập  định  lực. Tánh  nghe  không  phải  tự nhiên 

sanh. Vốn tự nó hoàn toàn không do tự nhiên mà có. 

Nhân thanh trần mà có tên gọi. Vì  có thanh trần, 

nên có  cái  nghe.  Chúng ta gọi  cái  nhận ra thanh trần  là 

‘nghe  ‘tiếng” Xoay  lại  cái  nghe  là  thoát  khỏi  thanh 

trần.  Cái  đã  lìa  xa  ấy,  gọi  là  gì? Chúng  ta nói  có  cái 

nghe là do có tiếng, nhưng cái nghe có còn đó khi không 

có tiếng không? Cái nghe vẫn còn. Vì tánh nghe không 

phải  là  đối  tượng  của  sinh  diệt.  Do  vậy,  xoay  lại  tánh 

nghe.  Từ bây giờ, không đuổi  theo  sáu  căn và  sáu trần. 

Đưa sáu căn và sáu trần trở lại với tự tánh. 

 Phản  văn  văn  tự tánh 

 Tức thành  Vô thượng đạo. 

Cái  gì là tự tánh của quý vị? Khi  quý vị  lắng nghe, 
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quý vị sẽ nhận ra. Bây giờ, trước khi quý vị nhận ra, quý 

vị  sẽ  không  hiêu  được  cho  đên  khi  tôi  nói  cho  quý  vị 

biết.  Chẳng hạn, khi tôi uống tách trà này,  chính toi biết 

tách trà lạnh hay nóng,  nhưng quý vị  vẫn không biết gì 

cả. Nếu quý vị muốn biết, quý vị phải tự mình uống trà. 

Nêu quý vị muôn nhận ra tự tánh của chính mình, trước 

tiên hết,  quý  vị  phải  xoay tánh nghe trở lại.  Nếu quý vị 

không  làm  như vậy,  làm  sao  mong nhận  ra tự tánh  của 

mình được? Quý vị hỏi:

“Khi xoay tánh nghe trở lại,  làm  sao để nghe?” 

Dùng tai cửa mình, nhưng đừng lắng nghe âm thanh 

bên  ngoài.  Đừng  cố  gắng  tìm  hiểu  xem  những  gì  đang 

diễn ra ngoài phố, hoặc ai đạng nói điều gì. Xoay cái nghe 

trở vào bên trong và lắng nghe bên trong của chính mình., 

Theo cách này tự tánh của quý vị sẽ hiển bày. Đó là cách 

thức quý vị thực hành. Nay quý vị đã hiểu rồi chứ? 

Khi  xoay  tánh  nghe  trở  lại,  mình  được  tự  tại  với 

âm thanh bên ngoài.  “Cái  đã  lìa xa ấy,  gọi  là gì?”  Nếu 

chính quý vị có thê lìa hăn được với âm thanh bên ngoài, 

nghe nhưng chẳng nghe, đây chẳng phái thực sự là tánh 

nghe  hay  sao?  Đúng  vậy  và  chẳng  phải  vậy.  Không 

phải  mà phải.  Nghe  mà chẳng nghe.  Đó  có  nghĩa  là tự 

tại  đối  với  âm  thanh.  Mình  nghe,  nhưng  không  giống 

như  cách  mình  nghe  trước  đây.  Dù  biết  rằng  cái  nghe 

thông thường có thể nghe được xa hoặc  gần,  nó vẫn có 

một giới  hạn.  Nếu quý vị  chân thực đạt được  công phu 

xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, thì 

quý vị  có thê nghe  được  suốt cả pháp giới.  Nhưng quý
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vị  cũng có thể  chọn  cách  không nghe  gì  đến  âm  thanh 

của toàn thể pháp giới. Quý vị phải chế ngự. Giống như 

điện  tín.  Nếu  tôi  muốn  gửi,  tôi  có  thể  gửi  đi  cho  mọi 

người  khắp  mọi  nơi  vào  bất  kỳ  lúc  nào.  Còn  nếu  tôi 

không muốn gửi điện tín, tôi  sẽ không làm việc ấy. Neu 

tôi muốn nghe những âm thanh nào trong pháp giới, tôi 

có thể bật nó lên.  Quý vị hãy thử xem. Thế  sự tự lạ;  đôi 

với âm thanh như vậy gọi  là gì? Nó vốn không có danh 

xưng.  Đó  là cái  vượt ra ngoài  danh xưng nghe  và tánh 

nghe chân thực. 

Kinh văn:

 Nhất căn kỷ phản  nguyên 

 Lục căn  thành giải thoát

Viêt dich:

• 

•

Khi một căn  đã trở về nguồn 

Sáu căn tức thành giải thoát. 

Giảng giải:

Ngay khi  danh xưng đã không còn,  người ta có thể 

nói rằng đó là V  căn  đã được mở ra

Khỉ  một căn  đỗ trở về nguồn 

Sáu  căn tức thành giải thoát. 

‘N ẹuồn’  tức  là  tánh  Như  Lai  tạng.  Khi  một  căn 

(giác  quan)  quay7 trở  về  với  tánh  Như  Lai  tạns.  thì  cả 

sáu  căn  cùng  kết  hợp  với  nhau  Những  người  anh  lớn
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quy về  và  các  em  nhỏ  cũng  theo về.  Nhưng nếu  quý  vị 

không đưa một căn trở về, thì  chẳng có căn nàc cùng về 

theo.  Chúng có liên quan với nhau, vì vốn chúng là một, 

nhưng chúng bị  chia thành sáu. 

Xinh văn:

 Kiến văn như huyên ế 

 Tam giới nhược không hoa 

 Văn phục ế căn  trừ 

 Trần  tiêu giác viền tịnh. 

Viêt dich:

Thấy, nghe như mắt nhặm 

Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 

Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 

Giảng giải:

Tại  sao chúng ta chưa thành Phật? Chúng ta bị trói 

buộc bởi  sáu căn và sáu trần. Thế nên chúng ta phải tìm 

ra  một  phương pháp  để  đạt  được  giải  thoát.  Không  chỉ 

chúng ta bị trói buộc  bởi  các  căn và các trần;  cùng một 

lúc, A-nan cũng mắc phải vấn đề này. Chúng ta đang gặp 

cùng tình huống  khó  xử.  A-nan  đã  đi  con  đường  ấy  để 

đạt đến giải thoát, và chúng ta bây giờ rất may mắn được
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học phương pháp đó.  Chúng ta, cũng vậy,  có thể đi trên 

con đường này và được giải thoát. 

Thấy, nghe như mắt nhặm

Cái thấy, cái nghe là điều gì đó không thực. Nó như 

là huyễn hóa,  như màn  sương  mỏng phủ  qua mắt,  như 

mây trên bầu trời. 

Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Dục  giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới  làm  thành  ba  cõi. 

Chúng  ta  đang  ở  trong  đó,  nhím  chăm  chăm  vào  hư 

không  cho  đến  khi  cái  nhìn  chăm  chú  ấy  khiến  ta mỏi 

mệt.  Thế  nên  trông  giống  như  có  hoa  đang  nhảy  múa 

trong hư không.  Mở  đầu  cho  bài  kệ  này,  ngài Văn-thù- 

sư-lợi đã nói:

 Không sanh đại giác trung 

 Như hải nhất âu phát 

Hư không sanh trong Đại giác 

Như một bọt nước nổi lên giữa biển

Hư không sanh ra trong biển mênh mông của tánh 

giác ngộ và được  ví  như một hòn  bọt nổi  lên giữa biển 

hư không. 

Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 

Khi  chúng ta xoay  tánh nghe  trở về  để  nhận  ra tự 

tánh của mình, thì lóp màn mỏng che mắt ấy biến mất. 

Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 

Khi cảm nhận của các giác quan không còn, thì các 

khách trần không còn phiền nhiễu quý vị nữa. Nên tánh 

giác của mình là hoàn toàn thanh tịnh. 



KINH THỦ  LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

167

Kỉnh văn:

-ápẠ ÍÉ L -Ể rM

 l Ệ & t y p & Ệ *

 Ậ i Ì L ^ Ỉ k h   o 

77«/ỉ cw*c  quang thông đạt 

 Tịch chiêu hàm hư không 

 Khước lai quản  thế gian 

 Du như mộng trung sự 

 Ma-đăng-già tại mộng 

 Thuỳ năng lưu nhữ hình? 

Việt dịch:

Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. 

Thể tịch chiếu trùm  khắp hư không. 

Trở lại quán  sát việc thế gian 

Giống như việc trong mộng.  

Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao 

Thì ai bắt giữ được ông? 

• ? 

• 9 •

Giang giai:

A!  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  nói  rất  mạnh  mẽ.  Ngài 

không cần một chút tao nhã nào. Ngài đang thẳng thừng 

quở trách A-nan:

“Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. Một
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khi  tánh  giác  của  ông  viên  mãn  và  thanh  tịnh,  thì  đến 

chỗ cùng tột.  trí sáng suốt bao trùm khắp. Quv  vị trở nên 

giác  ngộ.  Thể  tịch  chiếu  trù m   khắp  h ư   không.  Khi 

quý vị  đạt được  công phu này rồi,  thì  hư không co nsav 

chính trong quý vị. Tự tánh của quý vị chính là tánh siác 

ngộ rộng khắp.  Khi  quý vị trở về  với  bản tánh vốn  luôn 

luôn là của minh, thì mình bao trùm khãp cả hư không. 

Trở lại quán  sát việc thế gian

Giông như việc trong mộng. 

Khi  quý vị  vẫn tiếp tục  dùng công phu này,  quý vị 

quán  sát thê  giới  và  sẽ  thấy  nó  chăng khác  gì  hơn  một 

giấc mộng. 

Ma-đăng-già chỉ là chiêm  bao 

Thì ai bắt giữ được  ông? 

Cô  ta  ỉả  một phần  của  giấc  mộng.  Ai  là  người  có 

thể bắt ông?  Ông đánh mất thể  diện.  Ông muôn  có mặt 

ở đó.  Ông  thích  cô  ta.  Nêu  ônơ  đạt  được  trình  độ  công 

phu như tôi  vừa  mô tả,  thì  ai  cấm  chế  được  ông?”  Quv 

vị thấy chẳng có chút tao nhã nào.  Phải không? 

Kinh văn:

 & J L ì m m
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 Như thê xảo huvễn sư 

 Huvên  ĩ ác chư nam  nữ 

 Tuy kiên chư càn động 

 Yêu dĩ nhât cơ trừu 

 Tức cơ quy tich nhiên 

 Chư huyên  thành vô tánh. 

Việt dịch:

Như các huyễn sư giỏi trong đời 

Tạo ra  các hình  ngưỏi như thât 

Tuy thây các căn  đêu cử đông 

Chủ yêu đều do bộ máy  giật giây 

Máy dừng, tất cả  trữ về yên  Jặng 

Các trò huyễn thàiih vô tánh. 

Giảng giải:

Như các huyễn sư giỏi trong đời. 

Điều này giống như trò trình diễn múa rối thời xưa, 

khi  các  con  rối  nhảy  múa  vá  trình  diễn  đàng  sau  một 

tâm  phông  màu1.  Phía  sau  là  những  con  rối  được  làm 

bằng da lừa, gắn với những sợi  dây được điều khiển bởi 

người  trình  diên  rối,  và  khán  giả  nhìn  thấy  bóng  của 

những con rối phản chiếu lên bức màn. Ngày nay chúng 

ta có xi-nê.  Những con rối  giống như người thật, nhưng 

thực  ra  chúng  được  điều  khiển  bởi  những  nghệ  sĩ  rối 

(puppet-master). Họ thường đánh nhau om sòm trên sân 

khâu  băng  gươm  và  súngế  Tôi  nhớ  là  mình  đã  xem  từ 

hồi nhỏ. 

1 E:  screen  o f framed  oil-paper. 
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Họ Tạo ra các hình người như thật

Các  con rối  mặc  áo  quần như  đàn  ông và phụ  nữ, 

rồi nhảy múa trên sân khấu. 

Tuy thấy các căn đều cử động 

Chủ yếu đều do bộ máy giật giây

Dường như chúng có thể cử động tay chân và thậm 

chí  cả  nháy  mắt  và  môi,  nhưng thực  ra  đều  là  do  máy. 

Chúng được nối liền với một bộ máy.  Tuy nhiên, người 

xem vẫn bị làm cho sững sờ. 

Máy dừng, tất cả trở về yên lặng 

Các trò huyễn thành vô tánh. 

Rốt ráo,  chúng  chẳng  là  gì  cả.  Trong  chương này, 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi giải thích vì sao các pháp đêu như 

huyễn  mộng.  Trong  chương  trước  đã  có  nói  rõ  tại  sao 

chúng ta đang ở trong huyên mộng. 

Kinh văn:

 'ỷ p ỉk . 

>7" 

 'xi' 

 j ề y s J ầ f è £ K  

 A \ S \ BẦ  'ếệ-^ỳ

 Lục căn diệc như thị 

 Nguyên y  nhất tinh minh
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 Phân thành  lục hoà hợp 

 Nhất xứ  thành hưu phục 

 Lục dụng giai bất thành 

 Trân câu ứng niệm  tiêu 

 Thành viên  minh  tịnh diệu. 

Viêt dich:

• 

•

Sáu căn đều như vậy 

Nương một bản tánh sáng suốt 

Và phân ra sáu thứ hoà họp 

Một thứ đã lìa ra, quay về. 

Thì cả sáu đều  không tồn tại. 

Trong một niệm, trần cấu đều tiêu 

Chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. 

Giảng giải:

Tại  sao  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  nói  về  mộng  và 

huyên? Vì  sáu căn giông như trò huyễn hóa. 

Sáu căn đều như yậy

Sáu  căn  giống  như  trò  múa  rối  được  trình  diễn 

bởi  các  nghệ  sĩ rối.  Đó như thể một bộ máy  điều khiển 

chúng. Nhưng nếu một căn trở nên thanh tịnh, thì những 

căn khác cũng trở nên tự tại. 

Nương một bản tánh  sáng suốt 

Vốn  chỉ  là một  bản tánh  sáng  suốt trong Như Lai 

tạng. Nó phân ra sáu thứ hoà họp. 

Chia ra thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

Khi  nếu  Một  thứ đã  lìa  ra,  quay  về-nếu  các  nút 

buộc đã được mở. Thì Thì cả  sáu đều không tồn tại. 
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Nếu một căn không còn tác dụng, thì những căn khác 

cũng sẽ  dừng lại; chúng không còn có tác  dụng nữa. 

Trong một niệm, trần  cấu  đều tiêu

Mọi  sự  liên  quan  i-iữa  sáu  căn  và  sáu  trần  đêu 

chấm  dửtắ

Chuvển thành tánh viên  minh tịnh diệu. 

Chúng  trở  thành  chân  tâm  sáng  suôt  vi  diệu,  thê 

tánh thanh tịnh thường trú của Như Lai tạng. 

Kinh văn:

 D ư trần thượng chư học 

 Minh  cực tức Như Lai. 

Việt dịch:

Còn sót lại trần  cấu là còn học vị 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Giảng giải:

Còn  sót lại trần cấu là còn  học yị

Khi ban đầu trừ bỏ được vô minh, thì vẫn còn lại vô 

minh vi tế gọi là sanh tướng vô minh. Đây có nghĩa là  dư 

 trần-phiền não còn sót lại  như vi trần.  Hàng Bồ-tát vẫn 

còn phải trừ sạch phiền não vi tế này. 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Đó là bản tánh của Như Lai tạng. 

Kinh văn:



KINH THỦ  LÃNG NGHIÊM  GIẢNG  THUẬT

173

 ì k ì k f à \   M  ề k  

M  Ố  ' t i  

Ỉ B ì ẫ l P r ^ Ẵ   o

 Đại chúng cập A-nan 

 Triên nhừ đảo văn  cơ 

 Phản  văn  văn  tự tánh 

 Tánh  thành  vô thượng đạo 

 Viên  thông thật như th ị . 

Việt dịch:

A -nan và đại chúng 

Hãy  xoay lại tánh  điên  đảo 

Xoay  tánh nghe trở vào để nhận  ra tự tánh  của

mình

Nhận  ra tự tánh, thành  đạo vô thưọìig. 

T h ật tán h  viên  thông là  như  vậy. 

Giảng giải:

A-Ĩ12IÌ  và  đại  chúng 

Hãv xoay ỉại  tán h  điên  đảo

Các ông nên  tu tập theo phượng pháp này.  Các  ône 

đừng chạy tìm cầu bên ngoài. Hãy xoay trở lại. Hãy nhìn 

vàc- bên trong và tìm  lại  chính  mình. 

X oay  tá n h   nghe  tr ở   vào  đễ  nhận  ra  tụ  tán h  

của  m ình

Nhận  ra tự tánh, thành  đạo vô thượngế

Tánh  của quý vị có thế thành tựu  đạo Vô thượng. 
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Thật tánh viên thông là như vậy. 

Tại  sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi chọn nhĩ căn? Vì  đó 

là cách dễ nhất để tu tập thành công. Tôi tin rằng một số 

trong  quý  vị  đã biết cách phát huy  công phu tu tập này 

rồi,  và  một  số  thì  chưa.  Nghĩa  của  xoay  tánh  nghe  trở 

vào  để  nhận ra tự tánh  của mình  là như thế  nào?  Đó  là 

công  phu  dùng  trong  việc  tham  thiền.  Khi  tham  thiền, 

quý vị đừng ham dành hết năng lực vào việc tìm càu bên 

ngoài. Quý vị phải nên hồi quang phản chiếu. Rồi hãy tự 

hỏi: “Ai  là người niệm Phật?” “Ai?” Quý vị hãy đặt chữ 

“Ai?”  trong tâm  rồi  lắng nghe  bằng tai  của mình.  Theo 

đuổi chữ “Ai?” . Làm việc này liên tục, không dừng nghỉ. 

Đừng để cho công phu mình gián đoạn. Quan niệm tham 

đề tài này trong bất kỳ mình đang làm việc gì. 

Đi  đứng nằm ngồi, không lìa khỏi  công phu này

Nếu lìa bỏ công phu, tức  là đã sai  lầm. 

“Đây”  là  cái  gì?  Đó  là  vấn  đề.  “Ai  là  người  niệm 

Phật?”  Quý  vị  không  cần  phải  niệm  lớn  tiếng,  mà  hãy 

hỏi trong tâm mình và lắng nghe bằng tai của mình.  Hãy 

lắng nghe  bên trong,  chứ không phải bên ngoài.  Sau khi 

đã nghe bên trong, tâm và tánh nghe của quý vị cuối cùng 

sẽ hợp thành một. Và rồi trong một cách bất ngờ, vào một 

lúc  khôna  mong  đợi,  quý  vị  đột  nhiên  khai  ngộ.  Nhưng 

dứt khóat  quý  vị  phải  đem  tâm  và tánh  của  mình  trở về 

lại  thành  một.  Đừng  để  cho  chúng  tán  loạn  trong  nhiều 

hướng.  Đừng  đề  chúng  tiêu  tán  ra  bên  ngoài.  Hãy  gom 

chúng  lại  vào  bên trong.  Hãy  xoay tánh nghe trở vào  đê
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nhận ra tự tánh của mình. Rốt cuộc và tự nhiên công phu 

của  quý  vị  sẽ  phát  triển.  Tham  thiền  và  công  phu  xoay 

tánh nghe  trở vào  để  nhận  ra  tự tánh  của mình  là giống 

nhau. Và bây giờ mọi người đã biết rằng dùng nhĩ căn để 

tu tập viên thông là phương pháp dễ nhất. Thế nên hãy đặt 

hết tâm lực vào mà tu tập phương pháp này. 

Kinh văn:

 ứ k s L í ẵ í Ễ ầ i Ệ

 i ề - i r Ì ề á v Ệ -

 m n & A M  

 .  ĩ J L Ạ i £ £ ẩ

 ^ Ậ . 1 ệ - é j í A ^

 ầ . r t t â - Ỳ i í t  

 r t i í t l - Ể t - Í -   o

 Thử thị vi trần Phật 

 Nhất lộ niết-bàn môn 

 Quá khứ chư Như Lai 

 Tư môn d ĩ thành tựu 

 Hiện  tại chư bồ tát 

 Kim  các nhập viên minh 

 Vị lai tu học nhem
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QUYẾN VI

 Đương y  như thị pháp 

 Ngã diệc tòng trung chímg 

 Phi duy Quản  Thế Âm. 

Viêt dich:

Đây là  con  đường thể nhập  niết-bàn 

Của  chư Phật như vi trần 

Các Đức N hư Lai trong quá k h ứ  

Đều thành  tựu  do pháp  môn này 

Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay  đều thể nhập  sự sáng suốt viên  mãn 

Chúng sinh tu  học trong đời sau 

Đều nên nương theo !>háp này. 

Con  cũng  nhờ trong pháp  ấy mà  tu  chứng 

Chẳng riêng gì Quán Thế Âm ề 

G iảng giải:

Bây giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợị chứng minh tính xác 

thực  cho  pháp môn mà ngài đã chọn. 

Đây  là  cơn đường thể nhập  niết-bàn 

C ủa chư  P h ật như  vi trầ n  

Ngài  nói:  “K hôns  chỉ  Bồ-tát  Quán  Thế  Âm  đã 

chứng  ngộ  khi  dung  pháp  tu  này,  công  phu  tu  tập  sẽ 

dẫn  đến YÌSn  thông mà tôi  đã  giải  thích,  chính  tôi, Văn- 

thù-sư-loi, cũng chứng minh chc- pháp môn nhĩ căn viên 

thôn*  này.  K hông  chì  riêng tôi,  nì à  chư  Phật  nhiêu  như 

vi trần trong quá khư cùng đã tìm ra con đường thê nhập 

mét-bàn nav.” 

Các Đức Như Lai trong quá khứ 

Đều  thành tựu do pháp  môn này
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Các ngài thành tựu giác ngộ nhờ pháp tu viên thông 

xuất phát từ công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra 

tự tánh của mình

Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn 

Các vị Bồ-tát đang tu tập trong đời đều cùng đi con 

đường này. 

Chúng sinh tu học trong đòi sau 

Đeu  nên nương theo pháp này. 

Những  người  trong  đời  tương  lai  chưa  gặp  được 

Phật  pháp  sẽ  chọ  pháp  tu  này. Con  cũng  nhờ  trong 

pháp ấy mà tu chứng. Đã từ lâu con đã thành tựu pháp 

môn này và đã chứng được viên thông. 

Chẳng riêng gì Quán Thế Âm. 

Kinh văn:

 ài iM:

 Thành như Phật Thế tôn 

 Tuân ngã chư phương tiện 

 D ĩ cứu chư mạt kiếp 

 Câu xuất thế gian nhơn
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 Thành tựu niểt-bàn tâm 

 Quán  Thế Ầm  vỉ tối. 

Việt dịch:

Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện 

Đe cứu giúp trong đòi mạt pháp 

Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tựu được tâm niết-bàn 

Thì Quán Thế Âm là hơn cả. 

Giảng giải:

Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện

Kính bạch Đức Phật,  con nói lời chân thật, con nói 

những điều vốn đúng thật như vậy. phương pháp Đe cửu 

giúp trong đời mạt pháp

Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tưu đươc tâm niết-bàn

• 

•

Trong  mười  tám  giới  và bảy  đại,  pháp  môn  nào  là 

viên  thông  nhất?  Vị  nào  thích  hợp  nhất  đối  với  căn  cơ 

chúng  sinh trong thời  mạt pháp? Những người  muốn  ra 

khỏi thế gian và tìm cầu sự siêu việt. Làm sao để họ có thể 

thành tựu tâm nguyện để tu đạo và thực chứng niết-bàn? 

Quán Thế Âm là hơn  cả. 

Phương pháp  hay  nhất  là quán  sát  âm  thanh  ở thế

gian. 

Quán  Thế  Âm  Bồ-tát,  nay  đang  thị  hiện  ở  cõi 

ta-bà,  tương  ứng  nhất  với  pháp  môn  này.  Pháp  môn
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này  là  thích  hợp  nhất,  phù  hợp  nhất  với  căn  cơ  mọi 

người. 

Kỉnh văn:

ỂỊ 

 /ỈẾt

 Tự dư chư phương tiện 

 Giai thị Phật oai thần 

 Tức sự, xả  trần lao 

 Phi thị trường tu học 

 Thiến  thâm đong thuyết pháp. 

Viêt dich:

• 

•

Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao.  

Chẳng phải là phương tiện tu học thông thường 

Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu.  

Giảng giải:

Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Trong  việc  tu  tập  các  pháp  môn  phương  tiện  nào 

khác ngoài nhĩ căn viên thông, chúng ta đều phải nương 

hờ  vào  sự  gia  hộ  của  Đức  Phật  mới  được  thành  tựu. 
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Không có sự hộ trì của chư Phật, chúng ta không thể nào 

thành tựu điều gì cả. 

Ngay  nơi  cảnh  giói  hiện  tượng  (sự)  mà  xả  bỏ 

trần lao. 

Chẳng phải là phương tiện tu học thông thường

Đồng giảng nói cho người  căn tánh  cạn và  sâuắ

Dù có người đã dùng những phương tiện này để xả 

bỏ trần  lao phiền não  và vọng tưởng,  nhưng  đó  không 

phải là phương pháp duy nhất mà mọi người có thể vận 

dụng.  Khi giảng pháp, mình phải quán  sát nhân duyên. 

Mình phải  quán sát căn tánh từng người. Đối với người 

có  trí  huệ,  mình  phải  nói  pháp  sâu  mầu.  Với  những 

người  thiêu  trí  huệ,  mình  nên  giải  thích  những  đạo  lý 

đơn giảnế Pháp không thể nào luôn luôn được giảng nói 

cùng một kiểu.  Chỉ  có nhĩ căn là pháp môn viên thông 

nhât cho mọi  căn cơ tu  họcử Tôi  nghĩ pháp  môn này  là 

viên thông nhất. 

Kinh văn:

 ỳ ĩ ^ h ỉ ấ M
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 'í& .ỳẦ ứ b ịỉL lệ-

B

o

 Đảnh  lễ  N hư Lai tạng 

 Vô lậu bất tư nghị 

 Nguyện gia bị vị lai 

 Ư th ử  môn vô hoặc 

 Phưoĩig tiện dị thành  tựu 

 Kham d ĩ giáo A-nan 

 Cập mạt kiếp trầm  luân 

 Đẵn d ĩ thử căn tu 

 Viên  thông siêu dư giả 

 Chon  thật tâm  như thị. 

Việt dịch:

Đảnh lễ Như Lai Tạng 

Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 

Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 

Không lầm lẫn trong pháp môn này. 

Đây là phương tiện để thành tựu 

Nên đem dạy cho A-nan 

Cùng chúng sinh trầm luân trong dòi mạt pháp 

Chỉ dùng nhĩ căn tu tập 

Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác 

Chân thật tâm đúng là như vậy. 

Giảng giải:

Sau  khi  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  trình  bày  xong  bài 

kệ này, ngài cung kính đảnh lễ Tam bảo. 
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Đảnh lễ Như Lai Tạng

Như Lai là Chư Phật, Tạng là Tam tạng (tripitaka), 

tức là Pháp (dharma). 

Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 

“Và những bậc vô lậu” là Tăng-già.  Các vị Bồ-tát 

và A-la-hán vô lậu đều đã chứng được những cảnh giới 

Bất khả tư nghi.  Thần thông và diệu  dụng của các ngài 

khó  có thể  nghĩ bàn.  Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi  đảnh  lễ  các 

bậc thánh hiền trong tăng già. 

Nguyện xin gia hộ cho đòi vị lai 

Không lầm lẫn trong pháp  môn  này. 

Con nguyện xin các ngài gia hộ cho mọi chúng sinh 

trong đời tương lai, để họ không có chút nghi ngờ nào về 

phiên âm môn phản văn văn tự tánh. 

Đây là phương tiện để thành tựu 

Nên đem dạy cho A-nan

Phương pháp này  vừa  dễ  tu  tập  vừa dễ  thành tựu. 

Đây là pháp môn hay nhất cho A-nan tu tập. Không còn 

pháp môn nào hay hơn. 

Cùng chúng sinh trầm luân trong dòi mạt pháp 

Chỉ dùng nhĩ căn tu tập

Pháp môn này không chỉ thích ưng đối với A-nan, 

mà còn thích hợp  cho mọi  căn  cơ chúng  sinh trong đời 

mạt pháp.  Chỉ dùng nhĩ căn làm phương tiện tu tập. 

Đạt viên thông nhanh hon các pháp khác

Chân thật tâm đúng là như vậỵễ

Pháp  tu  viên  thông  này  vượt  qua  25  pháp  môn
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phương tiện khác.  Dễ  hơn  và mang  đến những kết  quả 

vượt bậc.  Chân thật tâm  đạt được thông  qua pháp  môn 

tu này là như con đã giải thích như trên. 

Kỉnh văn:

 ư th ị A-nan cập chư đại chúng,  thân tâm liêu nhiên,  

 đẳc đại khai  thị.  Quản  Phật bồ-đề cập  đại niết-bàn  du 

 như hữu  nhân  nhân  sự viễn  du  vị  đẳc  quy  hoàn.  Minh 

 liễu kỳ gia sở quy đạo lộ. 

Việt dịch:

Lúc  ấy A-nan  và  cả  đại  chúng,  thân  tâm  rỗng 

rang, nhận được sự khai thị sâu mầu. Thấy bồ-đề và 

đại niết-bàn của chư Phật1  giống như người nhân  có 

việc phải đi xa chưa trở về được. Nay đã biêt rõ  con 

đường về nhà. 

Giảng giải:

Lúc ấy A-nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng rang.  

Họ đã đạt được sự hiểu biết thấu đáo. Nhận được sự khai 

thị sâu mầuễ Thấy bồ-đề và đại niết-bàn của chư Phật. 

1 Tiếng Anh:   B u d d h a  ’s   b o d h i   a n d p a r i n i r v ã n a . 

C ó  the  hiểu  là  khái  niệm   v ề   Phật,  bồ-đề,  niết-bàn.  X ư a  nay A -nan  chỉ 

m ới  được  tiếp  xúc,  được  hiểu  bằng  khái  niệm ,  chứ  chưa  được  thực 

chứng và thể nhập. 
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Họ đã hoàn toàn nhận ra giáo lý sâu xa mầu nhiệm 

của Đức Phật và Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. Họ xem giáo lý 

về  bồ-đề  niết-bàn  như người  nhân  có  việc  phải  đi  xa 

chưa trở về được. Nay đã biết rõ con đường về nhà. 

Những người này đã đi xa làm ăn và chưa được về 

nhà. Nhưng họ dã đi  đủ xa để  còn nhớ con đường quay 

về nhà. Ý nghĩa là dù A-nan và các thành viên trong hội 

chúng chưa chứng được  sơ quả vị thứ nhất, thứ hai, thứ 

ba của A-la-hán, nhưng bây giờ ít nhất là họ đã nhận ra 

được đạo lý. 

Kinh văn:

 A M — 

 & Ì t Ầ , Ì ĩ  - f  ■ ì ẵ . n ỉ ỷ g l t

 Phô  hội  đại  chúng  thiên  long bát  bộ  hữu  học  nhị 

 thừa,  cập chư nhất thiết tân phát tâm Bồ-tát, kỳ số phàm 

 hữu  thập hằng hà sa giai đắc bổn  tâm,  viễn  trần  ly cấu 

 hoạch pháp nhãn tịnh. 

Việt dịch:

Toàn  thể  pháp  hội,  chúng  thiên  long  bát  bộ,  

hàng Nhị thừa hữu học, cùng hết thảy hàng Bồ-tát sơ 

phát tâm,  số  lượng  có  đến  10  số  cát sông Hằng,  đều 

nhận ra bản tâm, lìa xa trần tướng, được pháp nhãn 

thanh tịnh. 

/*1 •  ?  _  _  _  • 7 «

Giảng giải:

Toàn thể pháp  hội,  chúng thiên long bát bộ, 
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Quỷ thần; bát bộ gồm Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu- 

la,  Khẩn  na-la,  Ma-hầu-la-già,  Nhân,  Phi  nhân,  Rồng 

hàng  Nhị  thừa  hữu  học, chỉ  cho  các  vị  Thanh  văn  đã 

giác ngộ lý Duyên khởi. Cùng với hết thảy hàng Bồ-tát 

sơ  phát  tâm,  số  lượng  có  đến  10  số  cát  sông  Hằng,  

họ đêu  đã  nhận  ra  bản tâm . Không như trước  đây,  họ 

chưa nhận ra bản tâm.  Họ đã lìa xa hẳn trần tướng, do 

vậy, họ được pháp  nhãn thanh tịnh. 

Kinh văn:

 Tánh  tỷ-khmi-ni vàn  thuyết kệ d ĩ thành A-la-hán. 

Viêt dich:

• 

•

Tánh  tỷ-khưu-ni  nghe  nói  bài  kệ  này  xong  liền 

chứng quả A-Ia-hán. 

Giang giải:

Vị tỷ-khưu-ni có tên là Tánh1 là con gái của Ma-đăng- 

già. Cô ta chứng quả A-la-hán ngay sau khi nghe ngài Văn- 

thù-sư-lợi  nói  bài  kệ  này.  Đến  lúc  đó,  cô  ta  đã  vượt  qua 

A-nan do cô đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A-la- 

hán. Trong khi A-nan chỉ mới chứng được sơ quả. 

Kinh văn:

 Vỏ  lượng  chủng  sanh  giai  phát  vô  đẳng  đẳng 

 A-nậu-đa-la  Tam-miệu tam-bô-đê tâm. 

'  S:  Prakrti.  Hán  âm:  Bát-kiết-đế   ề Ặ ỷ - ề  'ệr. 
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Việt dịch:

Vô  lượng  chúng  sanh  đều  phát  tâm  vô  đẳng

đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề. 

» ? 

i  _ • *? *

Giảng giải:

Đến lúc này, có vô số vô lượng không thể tính đếm 

được chúng sinh trong pháp hội phát tâm vô đẳng đắng 

A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề. 

Không  có  gì  có thể  so  sánh với  mức  độ  phát tâm 

này.  Việc  ấy  hoàn  toàn  chân  thật.  A-nậu-đa-la  Tam- 

miệú  tam-bồ-đề  có  nghĩa  là  Vô  thượng  chánh  đẳng 

chánh giác. 

 A nuttarã  có  nghĩa  là  vô  thượng,  không  có  gì 

sánh bằng. 

 Samyak có nghĩa là chánh (proper) và đẳng (equal). 

Sambodhi  là  chánh  giác,  giác  ngộ  chân  chánh.  Tâm 

nguyện của họ là muốn thành Phật. 


***

 (Hết quyển  5,  đầu quyển  6 theo ẩn  bản  của 

 Vạn Phật  Thánh  Thành.)
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Kinh văn:

 A-nan  chỉnh  y  phục.  Vọng  đại  chúng  trung,  hợp 

 chưởng đảnh lê.  Tâm tích viên minh,  bỉ hân giao tập. Dục 

 ích vị lai chư chủng sanh co,  khe thủ bạch Phật:  “Đại bỉ 

 Thế tôn. Ngã kim d ĩ ngộ thành Phật pháp môn.  Thị trung 

 tu hành đắc vô nghi hoặc.  Thường vãn Như Lai thuyết như 

 thị ngôn:  ‘Tự vị đăc độ,  tiên độ nhân giả, Bổ-tátphát tâm.  

 Tự giác d ĩ viên,  năng giác tha giả, Như Lai ứng thế.  Ngã 

 tuy vị độ,  nguyên độ mạt kiếp nhất thiết chủng sinh  ”  

Việt dịch:

A-nan  chỉnh  trang  pháp  phục.  Hướng  vào  đại 

chúng,  chắp  tay  đảnh  lễ.  Tâm  tính  hoàn  toàn  sáng 

suốt, vừa mừng vừa tủi. Vì muốn lọi ích cho các chúng 

sinh  đòi  yị  lai,  nên  cúi  đầu  bạch  Phật:  “Kính  bạch 

Đức Thế tôn đại bi, con  nay đã ngộ pháp môn thành 

Phật.  Theo  trong đó  tu  hành,  được  điều  không  nghi 

hoặc. Con thường nghe Như Lai dạy rằng:  ‘Tự mình
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chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của 

hàng  Bồ-tát.  Tự  mình  đã  giác  ngộ  viên  mãn,  có  thế 

giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng thế của các đức 

Như Lai’.” Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ 

cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. 

• ? 

• *? •

Giảng giải:

Sau  khi  A -nan  nghe  xong  bài  kệ  của  Bồ-tát Văn- 

thù-sư-lợi,  ngài  đứng  dậy,  chỉnh  tra n g   p háp  phục. 

A-nan  sửa  lại  cố  áo  và  kéo  y  ca-sa  lại  cho  ngay  ngắn. 

A-nan  không  bao  giờ  có  một  chút bất  cấn,  sơ ý,  không 

bao  giờ  để  cho  y  phục  luộm  thuộm.  H ướng  vào  đại 

chúng,  chắp  tay  đảnh  lễ.  Tâm  tính  hoàn  toàn  sáng 

suốtẻ  A-nan không  còn  mê  mờ như trước  nữa.  Ngài  có 

tâm trạng vừa mừng vừa  tủi.  Vì muốn  lợi  ích cho  các 

chúng sinh đòi vị lai,  nên  cúi đầu bạch Phật:

A-nan  không  biết  nên  cười  hay  khóc.  Quý  vị  có 

nhớ rằng A-nan rất dễ  khóc  không? A-nan  đã  khóc  vài 

lần  từ  khi  bắt  đầu  pháp  hội  giảng  kinh,  và  bây  giờ  lại 

muốn khóc nữa.  Nhưng A-nan  cũng muốn  cười.  Nỗi  lo 

của A-nan là gì? Là vì  có câu:

 Cực lạc sinh  bỉ-T ộ t cùng niềm vui là nỗi buồn. 

A-nan  rất  vui  mừng,  nghĩ rằng:  “Nay  mình  đã  có 

được Phật pháp, mình đã thâm nhập được giáo pháp chân 

thựcế” A-nan chưa bao giờ thấy vui như vậy. Nhưng hiểu 

cho riêng mình chưa đủ. A-nan muốn làm lợi ích cho các 

chúng  sinh trong  đời  tương  lai.  Thế  nên A-nan  đảnh  lễ 

Đức Phật và thưa rang:
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“Kính  bạch  Đức Thế tôn  đại  bi, con  nay đã  ngộ 

pháp  môn  thành  Phật. Theo trong đó  tu  hành,  đươc 

điều  không  nghi hoặc. 

Con  sẽ nương vào Pháp  để tu tập và sẽ không bao 

giờ còn một chút nghi  ngờ gì nữa. 

“Con  thường nghe Như Lai dạy rằng...” 

A-nan  thường  hay  chứng  minh  những  điều  mình 

nói  bằng  sự  dẫn  chứng  những  lời  dạy  của  chính  Đức 

Phật,  ơ   đây A-nan  nói,  “Con  nghe  Đức  Phật  dạy  rằng, 

‘Tự  mình  chưa  được  độ,  mà  độ  người  trước,  đó  sự 

phát tâm  của  hàng Bồ-tát.’” 

Khi  mình  chưa  chứng  ngộ,  mà mình  có  thể  mong 

giáo  hóa  cho  người  khác  trước,  thì  đó  là  đạo  của  hàng 

Bồ-tát. 

‘Tựmình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho 

ngưòi khác, đó là sự úng thế của các đức Như Lai’.” 

Quý  vị  giúp  cho  mọi  người  giác  ngộ  bằng  đạo  lý 

mà mình đã chứng ngộ, đó là điều mà chư Phật đã làm. 

Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất 

cả chúng sinh trong đời mạt pháp. 

Con tuy chưa được chứng đạo, nhưng con muốn giúp 

cho tât cả chúng sinh trong đời mạt pháp sẽ được độ thoát. 

Con muôn họ đêu hưởng được lợi ích trong Phật pháp. 

Kinh văn:

 i t i l t Ẹ - í - ầ l ặ i ề fìầ  o   ĩp& ĩlỉtiầ

 ■ita 't ã  

 ' ì ỳ   o
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 J Ế ? 

 Thế tồn,  thử chư chủng sanh khứ Phật tiệm viên.  Tà 

 sư thuyết pháp như hằng hà sa.  Dục nhiếp kỳ tâm  nhập 

 tam-ma-địa,  vân  hà  linh  kỳ  an  lập  đạo  tràng,  viên  chư 

 ma sự,  ư bồ-đề tâm đắc vô thổi khuất? 

Việt dịch:

Bạch  Thế  tôn,  các  chúng  sinh  này  cách  Phật 

ngày  càng  xa.  Những  tà  sư  thuyết  pháp  nhiều  như 

cát sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam-ma- 

đia, làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi 

vào ma sự, không lui  sụt tâm bồ-đề? 

Giảng giải:

Bạch  Thế  tôn,  các  chúng  sinh  này  cách  Phật 

ngày càng xa. 

Chúng  sinh trong đời  mạt pháp  dần dần  cách  Phật 

và ngay cả Phật pháp ngày càng xa

Những  tà  sư  thuyết  pháp  nhiều  như  cát  sông 

Hằng. 

Đó  là tình  trạng  như  bây  giờ.  Các  tà  sư  tuyên  bố 

rằng  họ  đã  hiểu  biết  những  điều  mà thực  sự  họ  không 

hiểu.  Chưa  được  giác  ngộ,  họ  nỏi  rằng  mình  đã  giác 

ngộ.  Chưa chứng được thánh quả,  họ nói đã chứng. Tôi 

hỏi  họ:  “Ông  đã  chứng  được  quả  vị  thứ  nhất,  quả  vị 

thứ hai,  quả vị thứ ba,  quả vị  thứ tư của hàng A-la-hán 

chưa?  Ông chứng được  quả vị  nào?  Ong đã  chứng ngộ 

chưa?  Ông giác  ngộ  được  điều gì?”  Họ  lặng thinh.  Tôi
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hỏi tiếp: “Ông là Phật, thế mà ông không nói được mình 

đã  chứng  được  quả vị  nào.  Làm  sao  ông nhảy  vào  quả 

vị  Phật đựợc?” Rồi họ vẫn cố chấp,  nói  rằng không chỉ 

họ là Phật, mà “Mọi người đều là Phật.” Đó là luận điệu 

của  họ.  Đây  là  lời  đại  vọng  ngữ.  Khi  quý  vị  chưa  đạt 

đến cảnh giới đó,  quý vị không thể nói năng tuỳ hứng.1 

Không có gì tệ hại hơn một tà sư. Hãy cẩn thận đừng trở 

thành  người  như  vậy,  dù  quý  vị  có  biết  Phật  pháp  hay 

không.  Đừng như có người  trong bọn họ,  khi  có  ai  đến 

hỏi Pháp,  liền đáp rằng,  ‘Tôi già rồi; Tôi quên m ất.’

Quên nghĩa  là  sao?  Ông ta chẳng biết bắt đầu như 

thế  nào.  Cách nói  chuyện  đó  là có  chủ ý  lừa gạt người. 

Nếu  quý  vị  biết,  thì  nói  biết.  Nếu mình  không  biết,  thì 

nói rằng không biết.  Không thể nói rằng mình quên khi 

mình vốn chang hiểu người ta hỏi mình điều gì. 

Khi  những  tà  sư  rao  giảng  phương  pháp  của  họ, 

mong được lợi  dưỡng, và giáo lý họ giảng nói là tà vạy. 

Chẳng hạn, tham dục là sai trái, nhưng họ bảo là tốt. “Đó 

là pháp môn hay nhất.” Họ khen ngợi điều ấy, khiến cho 

mọi người mê lầm và không thể nào phân biệt được giáo 

pháp  chân thực.  Điều  sai  trái,  họ  nói  là phải;  điều phải 

họ nói là sai trái. Họ đã có tà tri và tà kiến.  Cái nhìn của 

họ là không đúng đắn. 

A-nan  nói,  “Vào  thời  mạt pháp,  loại  tà  sư  này  rất 

nhiều.” 

Neu muốn họ nhiếp tâm vào tam-ma-địa, 

1 E:  go shooting o ff your mouth. 
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DÙ thời đó sẽ có nhiều tà sư như cát sông Hằng, con 

vẫn  nguyện  rằng  những  chúng  sinh  sẽ  phát khởi  chánh 

tri và chánh kiến. 

Làm  sao  khiến  họ  dựng  lập  đạo  tràng  để  khỏi 

roi vào ma sự, không lui sụt tâm bồ-đề? 

Chẳng hạn,  có  vài  tà  sư và  ngoại  đạo  chỉ  biết  lừa 

gạt  mọi  người  với  học  thuyết  của  họ.  Họ  nói  nhiều  về 

việc  quan  hệ  giữa  nam  nữ,  cho  rằng  càng  nhiều  dâm 

dục,  càng mau thành Phật.  Điều này hoàn toàn  sai  lầm. 

Hoàn toàn tà v ạy !  Quý  vị phải  lưu ý  điều này.  Đừng đế 

cho những người này lừa gạt. Trong chánh pháp, mọi sự 

đề  cập  đến  dâm  dục như  là  sự tán thành  đều  là  sai  trái. 

Những phương pháp  dạy  người  như vậy  đều  là  sự khai 

thác của ma. A-nan ước nguyện làm sao giúp cho những 

người  trong  đời  mạt pháp  an  trú  trong  sự phát tâm  bồ- 

đề.  Một  số  người  học  Phật  pháp  một  thời  gian  rồi  thối 

tâm bồ-đề. “Tôi không học Phật pháp nữa. Khó q u á! Tôi 

phải  từ  bỏ  mọi  lỗi  lầm  của  mình.  Nhưng  tôi  không  bỏ 

được thì  sao? Tốt hon là tôi  chẳng cần học.” 

Họ bỏ mất sự hăng hái. Họ chấp nhận rút lui. Họ bị 

hàng phục bởi yêu ma. 

A-nan muốn biết cách làm sao để giữ cho điều này 

không xảy ra. 

Kinh văn:

 Ỳ ,   m

 t i n
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 N h ĩ  thời  Thế  tôn  ư  đại  chúng  trung,  xưng  tản 

 A-nan  Thiện  tai!  Thiện  tai!  Như  nhữ  sở  vẩn,  an  lập 

 đạo  tràng cíni hộ chủng sanh  mạt kiếp trầm  nịch.  Nhừ 

 kim  đế  thỉnh,  đương  vị  nhữ  thuyết.  A-nan  đại  chủng 

 duy nhiên phụng giảo. 

Việt dịch:

Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen 

ngợi A-nan,  Hay  thay!  Hay  thay!  Như điều  ông  hỏi 

vê  dựng  lập  đạo  tràng đê  cửu  giúp  chúng  sinh  chìm 

đắm trong đòi mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe cho 

kỹ, Như Lai  sẽ  nói cho  ông biết. A-nan và đại  chúng 

kính vâng lời dạy của Phật. 

•  ? 

* «? •

Giảng giải:

A-nan thưa rằng ông muốn cho các chúng sinh trong 

đời mạt pháp không lui  sụt tâm bồ-đề. A-nan muốn cho 

họ  có  được  niềm  tin  kiên  định,  nguyện  sẽ  hộ  trì  Phật 

pháp,  tu học Phật pháp,  và không bao  giờ thối thất tâm 

bồ-đề.  Nhưng  làm  sao  để A-nan  giúp  cho  họ  làm  được 

như  vậy?  Khi  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  nghe  A-nan 

hỏi  như  vậy.  ngài  rất  hoan  hv.  Đức  Phật  an  trú  trong 

cảnh  giới  như  như  bất  động,  nhưng  khi  có  người  phát 

tâm hộ trì Phật pháp và giúp mọi chúng sinh thành Phật, 

dù sao cũng làm cho ngài vui. 

Lúc  bấy  giờ  Đức  Thế  tôn  ở  trong  đại  chúng,  

khen  ngợi A-nan, Hay  thay!  Hay thay! 
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Đức Phật hài lòng. “A -nan! Ông rất tố t!” Ngài khen 

ngợi A-nan hai lần. 

Như điều ông hỏi về dựng lập  đạo tràng để cửu 

giúp  chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp. 

Ồng muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt pháp 

đang bị chìm đắm trong nước và lửa. 

Nay  ông  hãy  lắng  nghe  cho  kỹ,  Như Lai  sẽ  nói 

cho  ông  biết. A-nan và  đại  chúng  kính vâng  lời  dạy 

của Phật. 

Khi họ nghe Đức Phật đồng ý sẽ giảng pháp, niềm vui 

của họ  càng lớn hơn.  Có  lẽ Đức Phật nói rằng,  “Các  ông 

muốn nghe điều này chăng?” Mọi người đều trả lời không 

do dự. “Chúng con muốn nghe. Chúng con muốn nghe.” 

Khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ, đề tài duy 

nhất  là tham  dục.  Những  điều họ trình bày  là trái  đạo  lý. 

Điều này quý vị nên phân biệt một cách rõ ràng. Đôi khi các 

vị Bồ-tát cũng dùng  lòng từ,  ái ngữ và tâm bảo hộ để dạy 

chúng sinh, vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong 

ái  dục.  Mọi  chúng sinh đều có vọng tưởng về  ái  dục.  Thế 

nên các  vị  Bồ-tát không mong  họ  cắt  đứt ngay tâm  tham 

luyến ái dục tức thì. Mà các ngài dùng mọi phương tiện đế 

đưa chúng  sinh vượt qua và từ bỏ  ái  dục.  Rồi  mỗi  chúng 

sinh  tự  đặt  một  điểm  dừng  cho  chính  họ.  Đây  là  trường 

hợp của các vị Bồ-tát, hoàn toàn khác với cách làm của tà 

sư ngoại  đạo.  Có lần Bồ-tát Quán Thế Ầm hóa thân thành 

người bán cá, ngài là người phụ nữ rất đẹp đi khắp làng với 

rổ cá. Trong làng không ai tin Phật. Nhưng khi những người 

trai trẻ trong làng nhìn thấy cô gái bán cá này, họ đều ham
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muốn cô. Ngôi làng không rộng, nhưng có ít nhất 100 người 

đàn ông ở đó, và ai cũng muốn cưới được cô gái này làm vợ. 

Bồ-tát Quán Thế Âm với rổ cá ữên tay nói rằng, “Các ông 

quá nhiều người!  Tôi không thể cưới hết  100 người được! 

Nhưng tôi nghĩ ra một cách để chọn ra một người trong các 

ông làm chồng. Tôi sẽ cưới người nào trong số các ông đầu 

tiên tụng thuộc lòng Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. 

Các ông hãy về nhà học. Hạn cho các ông ba ngày.” 

Ba ngày sau, có đến bốn, năm chục người thuộc lòng 

kinh này.  Người  phụ nữ bán  cá nói,  “Van  còn  quá nhiều 

người.  Dù các  ông  đã  đủ  điều kiện,  nhưng tôi  không thể 

nào lấy cả 50 người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về 

nhà và học thuộc lòng Kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với 

người nào đầu tiên thuộc lòng kinh này trong vòng 5 ngày.” 

Thế là 50 người đỗ đầu này trở về nhà và bắt đầu học Kinh 

Kim Cang.  Năm ngày sau có được hai mươi  người thuộc 

lòng  kinh  này.  Người  phụ  nữ  bán  cá  nói,  “v ẫn   còn  quá 

nhiều người. Tôi không thể hết hôn với tất cả được. Tôi có 

một  điều kiện khác. Ai  có thể thuộc  lòng kinh Pháp  Hoa 

trong vòng bảy ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi.” 

Hai  mươi  người  đàn  ông  trở  về  bắt  đầu  học  kinh 

Pháp  Hoa,  bảy  ngày  sau  còn  một người  đàn  ông  thuộc 

được kinh này. Anh ta có tên là  M ã, xuất thân từ một gia 

đình giàu sang. Thế là một đám cưới linh đình diễn ra và 

mọi người trong làng được mời đến dự. Đêm đó, sau khi 

tiệc  xong,  họ  ra về,  nhưng ai  biết  được  rằng cô  dâu  lên 

cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột. 

Và  chú  rê  đã  uông phí  bao  công  sức.  Chú  đã  học



196

QUYẺN VI

thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, 

mà chú vẫn chưa cưới được vợ.  Ngay  sau đó,  đám tang 

được cử hành, một vị tăng xuất hiện trong đám với y ca- 

sa màu tím. Vị tăng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” 

“Con dâu mới của tôi vừa qua đời  đột ngột, chúng 

tôi làm lễ tang.” 

Vị  tăng  đáp:  “Trong  quan tài  chẳng  có  gì  cả!  Các 

ông làm đám cho ai? Hãy mở nắp quan tài ra m à xem !” 

Thực  vậy,  trong  quan tài  trống  tron.  Họ  đều  kinh 

ngạc. “Cô ta đi đâu? Hãy đuổi theo!  Bắt cô ta lạ i!” 

Vị tăng bảo họ: “Cô ta là Bồ-tát Quán Thế Âm. Các 

người trong làng này không tin Phật, nên Bồ-tát đã hiện 

thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các ông, vốn là những 

người vốn quá ham sắc, để hiểu được Phật pháp. Rồi cô 

ta ra đi.  ” 

Khi  chú rể tên  Mã nghe  vậy,  anh ta từ bỏ mọi  thứ 

trên đời rồi xuất gia.  Sau đó, anh ta chứng quả vị thánh. 

Chuyện này có thực, đã xảy ra ở Trung H oa,1 

Kỉnh văn:

 Phật cảo A-nan, nhữthườngvăn ngã tỳ-nạỉ-da trung,  

 tuyên  thuyết  tu  hành  tam  quyêt định  nghĩa.  Sở vị  nhiếp 

 tâm vỉ giới,  nhơn giới sanh định,  nhơn định phát huệ. 

Vùng Thiếro  Hữu, Trung Hoa
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 Thị tắc danh vi tam vô lậu học. 

Việt dịch:

Đức  Phật  bảo A-nan:  “Ông  thường  nghe  trong 

giới luât của Như Lai, giảng bày ba nghĩa quyết định 

của  việc  tu  hành.  Thu  nhiêp  tâm  ý  gọi  là  giới,  nhân 

giói phát định lực, nhân định có trí huệễ Đó gọi là ba 

môn học vô lậu. 

Giảng giải:

Khi mọi người trong pháp hội đều đồng lòng hộ trì 

giáo  pháp, Đức  Phật  bảo A-nan:  “Ồng  thường  nghe 

trong giới luật của Như Lai, giảng bày ba nghĩa quyêt 

định của việc tu hànhỄ

 Tỳ-nại-da'   là  những  giới  luật  dành  cho  cả  Đại 

thừa và Tiểu thừa. Trong đó nói về những giới điều.  Ba 

phương diện chắc thực này là không thể thay đổi.  Đó là, 

thu  nhiếp tâm ý gọi là giới,  nhân  giói phát định  lực,  

nhân định có trí huệ. Đó gọi là ba môn học vô lậuể

Đó  là giới,  định,  huệ.  Quý vị thu nhiếp tâm ý,  như 

thỏi nam châm thu hút mọi sắt vụn. Điều này đặc biệt nói 

đến  tâm  phan  duyên  của  chúng  ta-luôn  luôn  tìm  kiếm 

sự  thuận  lợi.  Khi  bị  tâm  phan  duyên  điều  khiển,  mình 

luôn luôn để ý đến người khác. Mình luôn luôn suy nghĩ 

tìm mọi cách để gần gũi người giàu có hoặc người quyền 

quý. Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày này sang ngày 

khác.  Đó gọi  là tâm phan  duyên,  có nghĩa là mình  chưa 

thu  nhiếp  được  tâm ý.  Hãy  gom  nhiếp tâm  lại,  đừng  để

1 

s:  Vinaya.  Còn phiên âm  là Tì-ni. 
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chúng tìm kiếm cách thoả mãn những thuận lợi. Đừng để 

chúng tuỳ tiện chạy rong. Nhưng tâm ta là cái mà ta chạy 

đuổi theo, dù mình chẳng muốn như vậy. Chúng ta có thể 

cấm  chúng không  được  có  vọng tưởng,  nhưng phút  sau 

vọng  tưởng  khác  lại  nổi  lên.  Vọng  tưởng  này  dừng  thì 

vọng tưởng khác sinh khởi. Niệm đầu vừa biến mất, niệm 

sau  liền  tái  diễn.  Và  trước  khi  niệm  đầu  hoàn  toàn  mất 

hẳn, thì niệm sau đã sinh khởi. Tâm bám víu vào thứ khác 

không bao giờ dừng. Điều quý vị cần phải làm là gom giữ 

tâm ý mình lại.  Đưa tâm  về  lại một chỗ.  Lý  do  lớn nhất 

mà chúng ta chưa thành Phật, không được giác ngộ, chưa 

được chứng đạo, đó là chúng ta không chế ngự được tâm 

mình. Nêu quý vị gom mọi tâm niệm mình lại, thì chẳng 

có việc gì mà quý vị chẳng làm được. Quý vị sẽ thành tựu 

mọi  điều.  Thế  nên Giới  là mục  đích để thu nhiếp tâm ý. 

Giới luật tạo  sự chấm dứt cho mọi việc  ác và ngăn ngừa 

cho sự phạm lỗi   (phòngphi chỉ ác)

Nhân  giói  phát  định  lực.  Trì  giới  giống  như làm 

cho  ly  nước  đục  lắng  trong,  cho  đến  khi  bùn  dơ  lắng 

đọng xuống và nước trở nên trong  sạch.  Định  có  nghĩa 

là “chỉ-không đao động.” Và nhân định có trí huệ.  

Như bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói:

 Định cực viên minh. 

Khi quý vị giác ngộ, Trong định, trí huệ chân chính 

sẽ phát sinh.  Đó gọi là ba môn học vô lậu. 

Nhân giữ giới, từ giới  sẽ  có  định.  Nhờ có  định mà 

trí huệ phát sinh. 
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Hinh tugng Bd-tit Quan Thé Am c6 ba mat -5 déu —
Hinh tuong Bb-tat Quan Thé Am c6 nim mat —7 diu
— Hinh tugng Bo-tat Quan Thé Am c6 bay mét — hodc 9
diu, 11 dau, 108 diu, 1.000 diu, 10.000 diu cho dén
84.000 dau thudc-ca-la. ThuGce-ca-la (vajra) c6 nghia la
manh va ctmg chéc.

Kinh vin:

ZERENENE AT AT
Ot . FAZTE+w Wt FE
—BNFTFHEA .

Nhij tp tir ty luc ty bat ty. Thdp ty thdp nhi ty thap
tir thdp luc. Thdp bat nhi thdp chi nhj thap tir. Nhu thi
ni chi nhat ba bat ty thién ty van ty. Bat van tir thién
méu- da-la ty.

Viét dich:

Con cé thé hién ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14
tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay rdi 1.000 tay,
10.000 tay cho dén 84.000 tay méu-da-la.

Gidng gidi:

Bb-tat Quéan Thé Am con c6 thé hién ra 2 tay, 4 tay,
6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay. Hoac
¢6 thé hién thanh 108 tay rdi 1.000 tay, 10 000 tay cho
dén 84.000 tay mau-da-la. Mau da-lala tleng Sanskrit, 6
nghia 14 thi 4n." Trong 1ong mdi ban tay, c6 mét céi 4n.

''S: Miudra; £ FE .
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Céc con mét ciia ngai ¢ khi thé hién tAm tir, hodc c6
khi hién ra vé uy nghi. C6 khi mat ngai biéu hién anh sang
cia di’nh luc hogc tri hué. Ngai biéu hién nhiing tuéng
nay dé ctru d9 ching sanh dugc hoan toan tur tai.

Kinh vin:

ZHEHEMERE AR RS
N YL &&J%ﬁwa%oﬁf~
o L . nbyxeﬂ%{%z‘@%}p‘ii
Mt FMBERL F LR BEER %‘

Nhi gia do nga van tw thodt xudt luc tran. Nhwe
thinh d3 vién bdt nang vi ngai. C6 ngd diéu nang hién
nhdt nhdt hinh, tung nhdt nhat chi. Ky hinh ky chii nang
div6 uy thi chu chiing sanh. Thi co thap phiwrong vi tran
quéc dp. Giai danh nga vi thi vé uy gid.

Viét dich:

Hai 12 do tanh nghe va suy nghi ciia con thoit
ngoai sau trin, nhu Am thanh xuyén qua vach tudng,
khong bi ngin ngai. Cho nén di¢u dung ciia con cé
thé hién ra mdi mdi hinh, tung méi mdi chi. Hinh vi
chua dé deu 6 thé dem sirc v uy ma bd thi cho chung
sinh. The nén cdc cdi nuéc trong mudi phwong nhiéu
nhur vi trin déu goi con 12 vi bb thi sy khéng s¢ hai.

Gidng gidi:

Diéu dirc v tac thir hai la: Hai la do tanh nghe
va suy nghi ciia con thoat ngoai siu tran Con tu tap
van hué va tur hug, vuot thoét ra khoi sau tran, sic thanh
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Kinh vian:

—BEZAwWARAE . R SHE—F
AQ+EEEOA§@+%%Q o &
BRBRERE  $# R AR ké]/ri

Nhi muc tam muc tr muc cieu muc. Nhie thi ndi chi
nhdt bé bt muc thién muc van muc. Bat van tir thién
thanh tinh bdo muc. Hodc tir hodc oai hodc dinh hodc
hué. Ceu ho ching sanh ddic dai tu tai.

Viét dich:

Hodc ¢6 thé hién ra 2 mit, 3 mat 4 mit, 9 mit,
108 mat rdi 1.000 mit, 10.000 mét, cho dén 84.000
con mit bau thanh tinh. Hodc khi thi (hl(;n than) tir,
khi thi uy, khi thi dinh, khi thi tué dé ciu dd chung
sanh dwgc hoan toan tu tai.

Gidng giai:

Phap thén cia Bo-tat  Quén The Am co thé thi hién
thanh 2 mit, 3 mat 4 mit, 9 mit, 108 mat roi 1.000
mit, 10.000 mit, cho dén 84.000 con mét bau thanh
tinh. Lam sao ma Bo-tat Quén Thé Am c6 thé hién ra
nhiéu héa than nhw vay? Vi trong nhén dia, ngai da tu
tap Dai bi than cht va 42 Thi nhan 4n phap, thé nén &
qua dla khi cong phu tu tip da vién mén, ngai c6 dugc
v s6 hoa than.

Hoac khi thi (hlen thin) tir, khi thi uy, khi thi
dinh, khi thi tu¢ @é ciu do chiing sanh dwoc hoan
toan tur tai.
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cdc danh higu kia déu khong sai khac, 13 do con tu
tap dwgc tinh vién théng chéin thue.

Gidng glal

Bach Thé ton, mét danh hiéu ciia con, danh hleu,
Quén Thé Am Bb-tat, cung véi cac danh hi¢u kia deu
khéng sai khac, c6 nghia la cac vi Bd-tat nhidu nhu sb
cat trong 62 sdng Héng Piéu ni ndy nhu thé nao? Lam sao
ma cdng duc c6 thé ctia mot danh hiéu lai sanh bing
nhiéu danh hiéu nhu vay? D6 1a vi do con tu tip dugc
tinh vién thong chéin thuc.

Kinh van:

AL+ WEER ), AR

Thi danh thdp tir thi v uy lyc, phudce bi chiing sanh.

Viét dich:

D6 goi la Muoi bon luc vo iy, con dem diéu
phuéc dén diy da khip cho cic chiing sinh.

Giang giai:

bo gm 13 Mudi bbn luc v 1y, con dem diéu
phuéc dén diy da khap cho cic chung sinh.

Con dén dé gitip d& cho ho, bat ky lac nao c6 ngudi
cau ciru, con lién ciru gitp.

Kinh van:

# G H A BB L, X
REMAWRBREBEYE  —F WA
BB, St o B e R A
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vuong tir s§ lrgng bing 62 s cat song Hing néi trén,
cdng dirc bing nhau khéng sai khéc.

Giang gidi:

Do con dwgc tinh vién théng, phat ra diéu tinh
ciia nhi ciin. Con, Bd-tat Quan Thé Am da ching duoc
nhi cdn vién thong, va c¢d dugc nhitng nang luc nhiém
miu vi diéu tir nhi cin. Nén thin tim vi digu trim
khip phép giéi. Trang thai vi diéu ndy trim khép ca
mudi phuong, subt khip ca phép gidi. Do vay, khién
cho chiing sanh chép tri danh hi¢u ciia con-nhimg
ngudi tri niém danh hiéu Quén Thé Am Bé-tat-so Vo’l
nhitng ngu'm chap tri danh hiéu Phap vuong tir s6
lugng bang 62 s0 cat song Hang noi trén, cong dirc
bang nhau khong sai khac. Nguoi chi niém danh hiéu
Bo-tat Quén Thé Am, va nguol kia niém danh hiéu cia
céc vi Bo-tat nhiéu nhu SO cat trong 62 song Hang, qua
bao cong dirc cia mi ngudi déu bang nhau. Diéu nay
chi cho théy cong dirc to 16n ctia viée tri niém danh higu
Bb-tat Quan Thé Am nhu thé nao.

Kinh vin:

HER-FLARF L LRER G
HIEH 7 AR

Thé tén, ngd nhat hiéu danh dit bi ching da danh
hiéu vé di, do nga tu tdp ddc chon vién thong.

Viét dich:

Bach Thé ton, mgt danh higu ciia con, cling véi
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phan vin van ty tinh-vi diéu trong vi diéu—tam con tré
nen tinh rong va cac tu.'cmg nang van déu tro nén tiéu
mét. Chan tdm hién bay, va con dat dén canh gidi tinh
anh vi diéu. Khi cdc tuéng nang van da tiéu dung. Cac
vigc thiy nghe hay biét khong con cach biét. Cac can
khéc déu vién thong va khéng con bi phan cach. Con
thanh tyu dwgc bio gidc vién dung thanh tinh. Didu
ndy c6 nghia la ngai da chimg dugc nhat thé, khng con
¢6 su phan biét gitra nang va so

Nen con c6 the hién ra rét nhidu diéu dung, néi
duge rit nhiéu thin chi bi mat.

Kinh vin:

APEA—FZH . EELAAT
t—k  WABE—FAE . TEBE
NG R .

Ky trung hodc hién nhdt thii tam thi. Ngii thu thét
thil cteu thii thdp nhat thi. Nhie thi ndi chi nhdt ba bat
thu. Thién thu van thi bat van tir thién thuéc-ca-la thi.

Viét dich:

Chang han, con c6 thé hién ra tirl dau, 3 diu, 5
dau, 7 dau, 9 dau, 11 dau, 108 dhu, 1.000 diu, 10.000
déu cho dén 84.000 dau thuréc-ca-la.

Giang giai:

Khong nhung Bo-tat Quén Thé Am c6 ‘ngan tay
ngan mét, ma ngai con c6 v6 sb du—nhiu dén 84.000

dau. Hinh tuéng cia Bd-tat Quén Thé Am déu thé hién
ra du ca. Ngai néi, Con c6 thé hién ra tir 1 diu, 3 dau—
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Thé tén, Ngd hwu hoach thi vién thong tu chieng vo
thirong dao c6, huu ndng thién hoach tir bt t nghi vé
tac diéu dirc. Nhat gid do ngd so hoach diéu di¢u van
tam, tdm tinh di van. Kién van gidc tri bdt ning phdn
cdch, thanh nhdt vién dung thanh tinh bdo gidc. Cé nga
nang hién ching da diéu dung. Nang thuyét vé bién bi
mat than chii.

Viét dich:

Bach Thé ton! Con lai dugc dao tu chimg vién
théng vo thuo’ng dé, nén lai khéo dugc bbn dirc vo
tac nhigm méau khong thé nghi ban:

Mt 1a, ban dau con chirng dugc tinh nghe vi
di¢u, tim tinh khong con cdc tudng niang vin. Cic
viéc thiy nghe hay biét khong con cach biét, con
thanh tyu dugc bao gidc vién dung thanh tinh. Nén
con c6 thé hién ra rit nhiéu diéu dung, néi duoc rit
nhiéu thin chii bi mat.

Giang giéi

Bach Thé tén! Con lai dwgc dao tu chu'ng vién
théng vo thu'o’ng dé, nén lai khéo dugc bon dirc vo
tac nhi¢ém mAu khong thé nghi ban:

Bbn cong dirc khong thé nghi ban nay 1a nhimg gi?

MGt 13, ban diu con chirng duge tinh nghe vi
diéu, tAm tinh khdng con cic twéng ning van.

Ban déu, khi con ching déc dugc nhd cong phu
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Gidng gidi:

Luc v6 uy thit mwdi bén 13, trong tam thién dai
thién thé giéi ndy, cé trim wrc mit trod, mat trang, cic
Phap vuong tir hién & trong thé gian déng nhwr s6 cit
62 song Hang, céac ngai hién dang an tru ngay trén thé
gian nay—-deu tu Phit phép, 1am guong miu, gido héa
chiing sanh, tuy thuén chiing sinh. Tri tu¢ va phuong
tién mdi Ngai déu khac nhau. Cac nga1 dung phu’omg
tién thién xao va quyén tri khac nhau dé gido hoa moi
loai chiing sinh khac nhau.

Kinh vin:

W\ EAAF BB RAREY T . R
s A /a\edﬁﬂ a’%ﬂ . nb Eiiia%ék
AW BB EH AT BTN EET
¥ . ——/\Z\n ;ﬂ:_f? &7,

Do nga s¢ ddc vién théng, bén can phat diéu nhi
mén. Nhién hdu than tém vi diéu ham dung bién chu
phdp giéi. Nang linh ching sanh tri ngd danh hiéu, dir
bi cong tri luc thdp nhi hang ha sa chu Phap vuong tit.
Nhi nhon phuéc dirc chanh ding vé di.

Viét dich:

Do con dugc tinh vién théng, phat ra digu tinh
ciia nhi cin. Nén than tim vi di¢u trum khip phap

giéi. Khién cho chiing sanh chap tri danh hiéu cia
con, so v6i nhitg ngwdi chip tri danh hi¢u Phap
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Kkhién cho trong phép giéi nhitng ching sanh khong
¢6 con, cAu cé con gdi, sanh dugc con gdi twéng tbt
doan chinh, phuéc dire diu dang, dugc nhiéu nguoi
kinh quy.

Néu co nguoi mudn sinh con gai, ho s& ¢6 dugc
con gai doan chinh, diu dang. Moi ngudi khi gap ngudi
con gai nay déu lién quy mén va kinh trong. D6 sé la
ngudi con gai hién thuc va hoan hao.

Kinh vin:
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Thdp tir gid, thit tam thién dai thién thé gici ba vrc
nhdt nguyét. Hién tru thé gian chu phdp vieong tit, hitu
Iuc thdp nhi hang ha sa 56, tu phdp thuy pham, gido héa
chiing sanh, tuy thudn chung sanh. Phuwong tién tri hué
cdc cdc bat dong.

Viét dich:

Mudi bén 13, trong tam thién dai thién thé gi6i
nay, c6 trim vrc mit tro'l, mat tring, cac Phap vuong
tir hién ¢ trong thé gian déng nhu sb cat 62 song
Hing, déu tu Phit phép, 1am guong miu, gido héa

chung sanh, tuy thuén chang sinh. Tri tu¢ va phuong
tién mdi Ngai déu khéc nhau.
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Vang néi, “Ong gia d& hoi! Lam sao con lai chét
véi ba dugce? Binh thucmg cha thuong con nhét. Sao dén
lac chét, cha lai mudn hai con?’ Vang khéng mubn di
v6i cha.

Ong nghi, “Thé thi ta s& bao dira con thir.” Rdi ong
goi Bac dén. “Anh con khong mudn di véi cha. Con di
chir? Con von rat 1a ¢6 hiéu.”

Dira con thu hai tra 164, “Néu cha chét, thi ot chét
mdt minh. Du con la con cua cha, nhung con khong thé
nao chét theo cha duoc Cha that 12 ky cuc. Con con qua
tré.” Vang khong mudn chét theo cha, Bac ciing vay.
Ong goi ngudi con thir ba 1a Nghiép chudng. “Ngay
thuong con rét ngd nghich, thé nén cha khéng thuong
con ldm. Nhung nay cha sép chét, anh Vang va Bac ciia
con khéng mubn theo cha. Con hdy suy nghi thit k§
xem co the theo cha khong?” Nghiép chudng dap, “Con
chéng can phai suy nghi gi. DI nhién 1a con s& d1 Nay
cha xem Vang va Bac, la nhimg nguoi ma cha rht yéu
quy ma ho lai khong dap tmg dugc yéu chu cta cha.
Nhung con, Nghnep chu‘omg, thi & theo cha dén bét ctr
noi dau. Khi song con ddng hanh véi cha va dén khi chét
con ciing s& theo cha. Cha hay xem ai la ngudi con ¢
hiéu nht?”

Chdng c6 thir gi mang theo dugc
Chi c6 nghiép chudng sé theo minh.

Ngudi cha gia suy gdm lai, thdy toan bd vang va

bac ma éng da tich luy s& dem lai niém vui cho hai dira
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Khéng c6 con, cAu cé con trai, sanh dwgc con trai
phudéc dire tri tué.

Gidng gidi:

Luc v6 uy thir muwdi hai la, vién dung céac hién
tu'o’ng, con xoay tanh nghe tré vé—khi than da chuyen
héa va tré vé vdi tanh nghe-Nei dao trang bat dong
ma hoa vio thé glan nhung khong hiiy hoai thé gidi.

“‘Pao trang bt déng’ c6 nghia la thuong an tra
trong Dao trang ban nguyén cua minh. Chang han,
Bb-tat Quan Thé Am hién nay dang & trong Phat gido
Giang duong, nhung di ngai ¢ day, ngai van c6 thé
du hanh khip ca thé gi6i. Khong phai 1a ngai di tir noi
day, ma héa thén cua ngai hién ra khip chén. Va thé
gidi vén khong bi bién hoai. Vi phap than, nga1 Co
thé ciing _dudng chu Phit Nhw Lai nhuw sb vi trin
trong Kkhiip mudi phuong. Ngal di khép mudi phuong
dé 1am Phat su. Con & bén méi Dirc Phit 1am Phip
vuong tir. Khién trong phap gii nhitng chiing sanh
khong c6 con, chu c6 con trai, sanh dugc con trai
phudec dirc tri tug.

Kinh viin:
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con dau va thr, trong khi minh phai chét. Ong dang tran
mot mem héi han sau xa. Ong suy nghi, “Uéc gi minh
xdy cit mot ngdi chda hodc mot dao trang trong thoi
gian con lai, Nhung da qua muén. Nay ta sap chét rdi.”

Dao ly clia cau chuyén nay la, dimg nhu 6ng gia
kia. Neu quy vi cé phuong tién, hdy lam ngay nhiing
viée tot lanh.

Kinh vin:
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Thép nhi gia, dung hinh phuc van, bat dong dao
trang thiép nhdp thé gian, bdt hoai thé gici. Nang bién
thap phuong Ciing duong vi tran chur Phdt Nhie Lai,
cdc cdc Phdt bién vi phap vuong . Nang linh phap gidi
V6 tir chung sanh. Dyc cau nam gid, dan sanh phuwéc
diec tri hué chi nam.

Viét dich:

Muoi hai la vién dung cic hu;n twrgng, con xoay
tanh nghe tré& vé. Noi dao trang bat dong ma hoa vao
thé gian nhung khéng hiy hoai the glm C6 thé ciing
duong chw Phit Nhu Lai nhu- s6 vi tran trong khap
muoi phlm'ng, con & bén mdi Pirc Phit 1am Phap
vuong tir. Khién trong phap giéi nhirng chiing sanh
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Thdp nhat gid, tiéu tran trién minh phap gidi than
tdm. Du nhu leu li, lang triét vé ngai. Néng linh nhdt
thiét hén don ténh chuéng, chu a-dién-ca vinh ly si am.

Viét dich:

Muoi mit 1a, tleu dung thanh trin déi tuong,
con xoay cdi nghe vé tanh ban minh, thin tim va
phap giéi trong siang nhu luu ly, lang trong, khong
ngan ngai. Khién cho nhu'ng chiing sanh ngu ngéc
mé tbi xa la sy si mé tam t6i.

Giang giai:

Luc v6 uy thir mudi mot la, tiéu dung thanh trin
abi tu’Q’ng, con xoay cai nghe vé tanh ban minh. Khi
canh gi6i sdu cin va sau trin da tiéu dung rdi, con phat ra
anh sang. Than tim va phap gioi trong sang nhwr lru ly.
Thén tdm la phép gi6i, phap gidi 1a than tam. Chiing tro
thanh mét. Thén tdm trim khip phép gidi; do chang phai
1a canh gi6i Phat hay sao? D6 ciing 14 canh gidi cia Bo—
tat Quan Thé Am. Than tdm trd nén nhu ngoc luu ly, ling
trong, khéng ngan ngai. Tir bén trong c6 thé nhin Xuyén
suot qua bén ngoai, tir bén ngoai co thé nhin théu sudt vao
bén trong. Ching con trong ngoai, nho 16n. Glong nhu
Thién su Pai Huu! trong nii Ling Yen. Ngai xung dang
mang tén nhu vay. Su lam cho minh mét ngéi mo bang da
vira du cho minh ngdi. R6i s lam mét canh cira bing da
bén ngoai, khic trén d6 cdp cau dbi nhur sau:

! C: Da Xiu; e: great rest.
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Con c6 thé khién cho tanh néng gian, tdm hung di,
1ong cam hon cia chung sinh tiéu mat. ‘San nhué’ 14 chi
cho tdm néng gidn va phién ndo. Kinh Phap Hoa néi:
‘Néu co nguoi nhiéu tam san si, thuong cung kinh niém
danh hiéu B&-tat Quén Thé Am, thi ¢6 thé trir diét duoc
tam sén han.”!

Piém cbt yéu & day la phai thuong niém. Khong
phai la ngay nay niém roi ngay mai quén; sang niém
ma tdi lai ching niém; ciing ching phai théng nay niém
roi thang sau khéng. Quy vi phai niém hing ngay trong
cong phu clia minh méi xtng déng dugc goi la thuong
niém. ‘Cung kinh’ khong c6 nghia la quy vi ni¢m Phat
nhung ching tin vao Piic Phat. Quy vi chét chira ndi
hoai nghi: ‘Cé thuc nhu vay khong" Co suc manh nhu
thé chang?’ Mot khi quy vi da bt dau dat vén dé, thi quy
vi s& khéng thé nao thanh tyu duoc. Thé nén véi niém
tin va thuong cung kinh niém danh hiéu Bo-tat Quén
Thé Am, quy vi s& khong con tam san hén nita, va quy
vi s& khong con tim phién ndo dit ddi nira. Quy vi da bo
lai céc thir Ay lai phia sau roi.

Kinh vin:
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! Pham Phd mén.
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Bo-tat Quén Thé Am c6 thé khién cho nhiing ngudi nay
xa lia hang nhitng chucmg ngai da vay phu liy ho.

Atyannka 1a tiéng Sankrit, c6 nghia 1a ‘Cuc 4c.’
Neu quy vi dé nghi nhimng ngum nay lam mot viée gi
tot lanh ho sé& khong bao gio lam. Thay vi cho ai mot
dong tidn @& 1am viéc tbt lanh, ho gt rit dong tién trong
tay khién cho chat dong phai tan chay. Néu quy vi bao
ho hay glup d& mot ngudi nao do, phan tng cta ho 1a
cho rang diéu 4y that dién rd. “Tin ctia toi 12 d& cho ti
xai. Tai sao t6i phai cho ngudi khac?” Tuy nhién, Bd-tat
Quan Thé Am c6 thé gitp cho nhimng ngudi nay thoat
khéi sy mé mui, suy nght t6i tam cua ho. Nhitng nguoi
khéng muén giup d& nguoi khéc 1a nhitng ké khong hé
c6 chut 4nh séng trong t tanh cia minh, do vay, d6 la
hang ngudi toi tim ngu mudi.

Doan vin trén dé cap dén tham va san. Poan kinh
nay ndi dén tam si. Kinh Phép Hoa néi ring: Néu c6
ngudi nhiéu tAm san han, thuong cung kinh niém danh
hiéu Bo—tat Quén Thé Am, thi c6 thé trir diét dugc tim
simé.’

C6 mot ngum rét gidu, rét ham tién va khéng mudn
chia xé cho ai ca. Ong ta c6 ba ngudi con. Ong dat tén
cho ngudi con trudng la Vang, ngudi con thi hai 1a Bac.
Ngudi con thir ba, ong s¢ ring no s& dem tién ciia minh
lam viéc thién thay vi tich chira, thé nén 6ng dét cho con
tén 12 Nghiép chuéng. Khéng ong sap lam chung, ong
g01 nguoi con trudng lai va néi, “Ta sép di rdi. Con di
voi ta cha?”
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Vé dai vo tiéu, vé ndi ngoai
T tu t liéu, t an bai.

Tam dich:

Chdng lon ching nhé, chdng trong ngodi
Tie tu, tur biét, tw an bai.

C6 nghia 13, Su tu minh tu tép, tw minh biét, va rdi
ty an tang cho chinh minh. Sau khi Su khic xong cau
d6i, Su ngm trong m@, dong cira d4 lai, va tich diét. Su
nhdp niét-ban. D6 1a mot chuyen khéng thé nghi ban.
Thé nén khi Su di vién tich roi, d6 qua thuc 1a mét viée
trong dai. Nang lyc tur tai giai thodt ciia Su 16n lao v
cung! T6i dugc dién kién Su tai Su Zhou trén nii Ling
Yen. Su tyr tu tip cho chinh minh va cho moi ngudi khac.
Su khong lam phién mot ai ca.

The nén con ¢6 thé khién cho nhu’ng chung sanh
ngu ngbc mé tdi—nhét-xién-dé'—xa lia sy si mé tim tbi.

Ho khong ¢6 tri hué va vi thé nén ho khong thé
nhin thong su6t va hiéu biét 15 rang diéu gi ca. Gibng
nhu con dao d cun khong thé cit dugc vat gi ca. Ho
nham I&n ding véi sai va nham 14n sai véi ding. Nhung

!'S: icchantika. Han phlcn am Nhit-dién-ca "iﬁﬂ Nhét-xién-dé —
H]Jk Can ctr Kinh Niét-ban ban Béc, quyén 26, quyen 32 c6 ghi: Nhit-
xién-d?, tirc nhimg ngudi phé bo nhan qua, cho réng nghiép thién ac
déu khéng c6 quan h¢ gi dén qua bao lanh hay dir. Chu truong ndy la
ciia nhom Thuan thé ngoai dao M4 #1ifl. C6 khi ding lan [6n véi
chir Atyantika (Han dich: Tht canh £ 3%), ciing phién 4m la Nhit-xién-
d& — W32, A-dién-dé-ca [T UK 2.
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Thap tam gia lyc can vién théng, minh chiéu vé nhi,
ham thap phicong gidi. Lap dai vién kinh khong Nhu Lai
tang. Thira thudn thdp phuong vi tran Nhir Lai. Bi mdt
phdp mén tho linh vé that. Nang linh phdp gidi vé tir
chung sanh, duc cdu nit gig, dan sanh doan chénh phuoc
dirc nhu thudn, ching nhan di kinh hiru tdng chi ni.

Viét dich:

Mudi ba 13, sau cdn cia con dwgc vién thong,
cdi dwge soi sing 12 bt nhi, triim khiip mudi phwong
phuo’ng, thanh dai vién kinh khong Nhuw Lai tang, con
vang linh nhirng phap mon bi mit ciia thap phuong
Nhu Lai nhir vi trén khéng hé thiéu s6t, khién cho
trong phép gi6i nhirng chiing sanh khong €6 con, chu
¢6 con gdi, sanh dwgc con gai tu'o'ng tét doan chinh,
phuée dire diu dang, dwgc nhiéu ngwdi kinh quy.

Gidng giai:

Luc v6 uy thir mwoi ba 13, sdu can ciia con duge
vién thong, soi sang v6 nhj,' trium khap muoi phuong,
thanh dai vién kinh khng Nhw Lai tang.

M3t tai miii ludi than y y déu khong chuéng ngai va
vién thong 1an nhau. Moi thir déu hop thanh mét. Sau
can hd dung. Gxong nhu tAm guong 16n hién bay kho
tang khong tich cua céac dirc Nhur Lai.

Con ving linh nhimg phap mén bi mat cia
thip phwong Nhw Lai nhur vi trin khéng hé thleu sét, .

! Soi sang mot cach khdng phén biét, soi sang binh dang.
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cua minh, am thanh tro nén thanh tinh, d6 chi c6 nghia la
trong do chang con tiéng gi ca. Am thanh lang khong va
thanh tran vang bét. Lic d6 chi con sy dung 1hong cua
sau cdn va séu trin. Trén thé gian nay, bét luan moi diéu
xAu 4c ndo, déu c6 thé trd nén tot dep néu quy vi biét
cach Xur sy véind. Va moi diéu tét dep déu c6 thé tré nén
xAu 4c néu quy vi khéng biét cach xir su voi né. Trude
day trong kinh vén chu Phét trong mudi phuong da chi
day cho A-nan rang chinh tén gidc sau cin la nguyen
nhén gdy ra sai lam, va cling chinh sau cin 13 cai-co thé
khién cho chiing ta thanh twu qua vi Phat. Chinh 1a séu
cin chir ching céi gi khac. Néu quy vi bxet vén dung
ching, chung sé gitip d& cho quy vi. Con néu khong biét
cach vén dung chiing, thi ching s& tan phéd dén minh.
Ciing giéng nhu tién, khi minh c6 tién, néu bit rang
minh nén lam nhing viéc cong dirc va lam nhitng viéc
thién dé gitip ich cho moi nguoi, thi llen ay s& khong bi
phi pham. Nhung néu quy vi ding tién dé hit x4c va cor
bac va nhung viéc khong lanh manh khéc, 1a quy vi da
ding tién clia minh'dé tao nén nghiép chudng. Pao ly
nay cling tuong tu nhu sau cin.

Khi am thanh khéng con va can trén vién théng,
tirc khong con déi dai ning sé. La bt nhj (non—dual),
thanh nhét thé. Thé nén chang cOn sau cin hoac sau trin;
va thé nén sdu can chi la séu can va sdu trdn chi la sau
tran. Chang con su xung dot giita sau can va sau trin khi
hanh gia dat dén trang thai nay. Nén con c6 thé khién
cho chiing sanh xa lia dwgc tham san si nhué.
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Quan Thé Am. Lam sao ma ho biét lam diéu nay? Ho
quen mét vi ting va cAu thinh vi Tang ciru gitip cho ho
thoat khoi canh ngd khon cung nay. Vi tang néi véi ho
ring: “Néu c4c ong mubdn t6i ctru giup, cac ong phai mét
long tri niém danh hiéu Bb-tat Quan Thé Am; quy vi s&
dugc thoat khéi tinh thé gian nguy nay.” Cac ngudi ti
déu niém danh higu Bé-tat Quan Thé Am trong ba ngay
ba dém, khéa cum va xiéng xich d6t nhién dugc thao
ra va ho dugc tu do. Nhung ho vin chua di, ho nghi
ring: “Viéc minh thoat than liéu c6 y nghfa gi khi nhidu
ngudi khac vin con bi giam cAm & day?” Thé 14 ho bao
cac ngudi tu kia niém danh hiéu Bb-tat Quan The Am.

Sau hai ngay ddng niém nita, khéa trén gong xiéng cac
ngudi th kia ciing duge thio sach. Ho déu duge tré vé
nha. Sau do, ho déu mot long niém danh hxeu Bo-tat
Quan Thé Am. Ho niém rAt chi thanh dén ndi khién cho
dan trong lang déu phét tam tu tap.

Kinh van:
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Bdt gid diét Gm vién van, bién sanh tir lc, nang
linh ching sanh kinh qua hiém 16, tdc bét nang kiép.

Viét dich:

T4m la diét d6i twong Am thanh, tinh nghe vién
min, sanh tir lyc cing khip, Kkhién chiing sanh di
qua dudng hiém ma giiic khong thé cuép duge.
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doat m01 ctia bau trong gia san quy vi. NO s& ngbn hét ctia
bau ¢b xura quy gia va cuop di hét. Bung hon, phai nén:
Nhan kién sdc tran ndi vé hitu
Nhi van thé su tam bat tri.

Miét théy sic trdn nhung bén trong ching dong lai
gica.

Tai nghe thé su nhung tam ching phan biét.

Khi quy vi thay sdc dep, tam thai cua quy vi nén
nhu thé chang théy diéu gi ca. Néu quy vi théy séc dep va
tim minh lay ddng, thi hdy tu hoi rang tai sao tim minh
khong dao dong trude khi minh théy duoc n6. Pimg dé
cho sic dep cudp di clia ci trong nha cua minh.

Bb-tat Quan Thé Am néi ring: Con c6 thé khién
cho nhirng ching sanh da dim lia xa tham duc.

Mot doan trong Quan Thé Am Bo-tat Phd mén
pham trong kinh Phap Hoa c6 néi rang: “Nhuwoc da dim
duc, thuong niém cung kinh Quan Thé Am Bo-tdt, tién
dic ly duc.~Néu co ching sinh long nhiéu dam duyc,
thuong cung kinh niém danh hiéu Bb-tat Quan Thé Am,
lién dugc lia hin dam duc.”

D6 cling 1a nghia tiéu biéu cua kinh van. “Nhiéu
tham duc” dic biét Chl cho tham muon tinh duc. Vén @&
16n nhét trong doi song con ngudi, vén dé hau nhu nan
giai, d6 la tham mudn tinh duc. Nhin théng sudt dugc su
rhc rbi clia nam nir va b qua mdt bén dugc didu 4 4y thi do
la tr do chan that. Néu quy vi khong thé nhin thong subt
duogc didu Ay va bo qua mét bén duge diéu 4y, thi quy vi
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Giang giai:

Tam 1 diét d6i twgng Am thanh, tanh nghe vién
miin, sanh tir lwe ciing khip. Khi 4m thanh da vang bt
va tanh nghe da vién thong, tir lyc sinh khéi rong khép.
D6 la Am thanh ciia thé gian pham trin, va do phan vin
vén ty tdnh ma tanh nghe ctia minh dugc vién théng, c6
nghia la khong ding tAm y thirc dé nhan ra cai nghe, ma
ta van nghe duoc moi 4m thanh.

Kinh vin:

HEEHER, EFTRY . 24—
%2 B A E AL

Citu gid hudn van ly tran, sic Y bat kiép, nang
linh nhdt thiét da déam chiing sanh vién ly tham duc.

Viét dich:

Chm 1ado huén tip tinh nghe dwrgc thanh tinh, lla
xa trin tudng, sic, thanh.. . khéng 16i kéo dugre, khién
cho nhiing chiing sanh da dim lia xa tham duc.

Giang giai:

Luc v6 uy thir chin 1a téch lia khéi tham duc. Do
huin tﬁp tanh nghe dwgc thanh tinh, Lia xa trin
tudng, sic, thanh...khong 16i kéo duge. Néu co nguol
hang ngay cong phu tu tdp phan van van tu tanh dén lac
vién man, ho c6 thé lia xa canh gidi pham tran Djc biét,
ho c6 thé lia ra khoi canh gidi nhlem 6 clia shc tran.

Chung ta khong nén nghl ring sac dep 1a tuyét voi
khi dinh liu dén n6. Néu quy vi thich sc dep, n6 s& cudp
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quy vi c6 thdi vao anh sang dén déu, thi 4nh sang vin
khong lay dong.
Kinh van:

B TR ® R, B nE
R4 o A b ﬂiﬂiﬁﬁ%% ﬁ
B RAEG BARE, B L7 8 R .

Luc gza van hudan tznh minh minh bién phdp gidi,
tdc chie u ém tanh bat ndng toan. Nang linh chung sanh
duwoc-xoa, la-sat, cuu-ban-tra quy, cdp ty-xd-gia, phii-
dan-na dding, tuy cdn kp bang, muc bdt ning thi.

Viét dich:

Siu la huan tip tmh nghe siang suot thiy Kkhip
phdp gi6i, thi cic tinh t6i tim khéng thé con duge.
Khién cho chung sinh, tuy cdc loai dugc-xoa, la-sat
cuu-ban-tra quy, cip ty-xa gia, phu-dan-na .dén gin
bén canh, mit ching vin khong nhin thiy dwgec.

Gidng giai:

Séu 1a huin tip tinh nghe sang subt—co nghia la
khl c6ng phu tu tdp phan van vin tyr tanh da thanh tuu—
thay khap hap gi6i, thi cac tinh tdi tim khéng thé con
duge. Khién cho chung sinh, tuy cac loai dwgc-xoa, la-
sat cuu-ban-tra quy, cip ty-xa-gla, phu-dan -na... dén
gin bén canh, mit ching van khéng nhin thay dugce.

Dugc-xoa la quy nam, la-sat 1a quy nit. Ca hai loai
quy déu rat 4c doc. Thirc 4n cta chung 1a thit nguai.
Chiing c6 nhimg cu chii (mantra) du tao ra néng luc
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. Ngi gid hudn van thanh van. Luc can tiéu phuc
dong w thanh thinh. Nang linh chiing sanh lam dwong bi
hai dao doan doan hogi. St ky binh qua du nhu cat thuy,
diéc nhw xuy quang tanh voé dao dong.

Viét dich:

Nim 13 huin tip va thanh tyu dwgc tinh nghe.
Séu ciin déu titu glal, quay vé ban tanh, dong nhw
tinh nghe. Cé thé khién cho chung sinh hic sap bi hai,
dao gdy sé gy timg doan, Kkhién cho bmh khi cham
vao thian ngudi nhw cit vao nuéc, nhur théi 4nh sang,
bén tanh khong hé lay dong.

Gidng gidi:

Nim 12 huiin tip va thanh tyu dwgc tinh nghe.
Siu ciin déu tiéu giai, quay vé ban tinh, ddng nhw
tinh nghe—c6 nghia 13, khi cong phu tu tdp phan vin vin
tu tdnh da thanh tyu, séu can sé dugc hd dung. Thé nén,
con c6 thé khién cho chiing sinh lic sip bi hai, dao giy
s€ gay tirng doan. Chéng han, gia st c6 ngudi cam dao
dy tinh cit diu ai d6. Ngay khi dao vira cham dau, thi
dao lién v& ra timg manh. Con c6 thé khién cho binh
khi cham vao thin ngudi nhw cit vio nréc, nhur théi
4nh sing, ban tanh khéng hé lay déng. Con c6 thé
khién cho binh khi bén nhon khi sip chat vao vai nguoi
nao dé thi s& gidng nhu cét vao nudc; cé nghia 1a khi dao
chém qua vai, n6 cir di qua, khong c6 vét thuong nao luu
lai ca. Hodc 13, con c6 thé khién cho dao cAt nhu la thdi
vio 4nh séng, c6 nghia 1 ching hé hin gi ca, vi bt luan
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Kinh vian:
LHEEFHRBE . R kAﬁﬁﬂ
S RN X S L ViEN

That gid dm tanh vién tiéu, qudn thinh phan nhap,
Iy chir tran vong. Néng linh chiing sanh cam hé gia toa
56 bét nang trude.

Viét dich:

By la cdc 4m thanh déu hoan toan tiéu mit,
tinh quan sat va tinh nghe déu quay vé tw tanh, lia
hén cic vong trin. C6 thé khién cho cac thir ciim day,
gong x1eng khéng thé dinh vao dugec.

Giang gidi:

Bay la csic 4m thanh déu hoan toan tiéu mét, tinh
quan sat va tinh nghe déu quay vé tu tanh, lia hin
cdc vong trin. Ching con 4m thanh, tham chi ching con
tinh nghe khi hanh gia da xoay tinh quan sat va tinh nghe
trd lai trong tr tanh. Hanh gia bo lai dang sau hét nhu'ng
vong trdn va vong tudng. Luc d6, con C6 thé khién cho
céc thir ciim day, gong xleng khéng thé dinh vao dugc.
Néu quy vi niém danh hiéu Bd-tat Quén The Am, céc thir
cum khéa déu tu roi ra. Viéc ndy Xay ra rat thuong, mot
s6 nguoi da tri qua kinh nghiém nay. D6 khong phai chi
14 cach no6i, néu c6 ngudi chi thanh niém danh hiéu Bo-tat
Quén Thé Am thi s& c6 dugc cam tmg nhur thé nay.

C6 nguoi bi pham t6i va bi giam trong tii. Anh ta
cung 7, 8 pham nhan khéc ciing niém danh hiéu Bd-tat
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khtr mui thdi noi thay chét dé ching c6 thé an thit. Cuu-
ban-tra cfing 1a tén ctia mot loai quy, chiing c6 hinh dang
nhu mot céi thung tron' va dem dén ac mong cho loai
nguoi. Chang har, khi ngu, ho thay co dlem quai di hién
ra, du trong giéc mo, tinh than ho van rét linh loi, nhung
ho van khong cir dong than thé dugc. Ho trd nén bi té liét
qua su ché ngy cla loai quy gay ac mong nay. Co khi,
duong khi cua ngu’m kia bj suy yéu va khi am vugng,
ngudi kia c6 thé bj té liét trong mot thoi gian kha dai, va
loai quy kia c6 thé 1am cho nguol 4y thiét mang, Day 1a
loai quy c6 rat nhiéu trén thé gian.

Ty-xé-gid® 1a loai quy an tinh khi cta ngudi va
cling &n tinh chét ctia ngii cbe. Phi-dan- -na. 3 Chung co
thé khién cho ngudi bi bénh va 1én con sot. Neu quy vi
tu tdp cong phu phan van van tu tanh, hofic néu quy vi
niém danh hiéu Bo-tat Quan Thé Am, thi nhimg loai
quy nay khong thé thdy dugc quy vi, di ching c6 dén
bén canh quy vi; do vi quy vi da phat ra 4nh sang khién
chung so hii. Thuc vay, loai chim ct va loai doi c6 thé
thay moi ldc. Vi loai quy la thude am, chiing khéng thé
théy duoc quy vi néu quy vi phat ra anh sang duong.
Chung chi nhin thay quy vi khi quy vi phat ra khi am.

! Han dich: Ung hinh.

2 Ty-xa-gia (pisaca): dam tinh khi, loai quy than nay chi dung tinh khi
clia ngudi va cac loai ngil cbe.

3 Phit-don-na (Putana): xt ué nga quy hay nhiét bénh quy, loai quy doi,
than thé hdi ham, thuong gy bénh tét cho ngudi.
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vong vi té sinh khéi, va dnh sdng ban minh chiéu ra
thanh nhu ¢6 doi twong (nang/m )
Téanh ban minh chiéu thanh ra nhw “s6”
Tuéng “s6” 13p, mét tanh ban minh.

Can ban la bién glac déu chira dung moi thir trong
d6 ca. Khong c6 thir gi ching phal la trong tanh Nhu Lai
tang. Nhung ngay khi c6 mt niém v6 minh, thi hu vong
lién sinh khéi. Kh1 da c6 hu vong, thi c6 doi tuong ciia
né-la trén canh—tran tuéng vong canh. Do vi céi vong
chiéu nay, su sdng suot ban hiru trong tanh giac khong
con chiéu diéu nira, nhu khi bau tron bi may che phu

Khi céi vong canh da 1ap nén 1, thi tanh chiu soi
chan thuc ciing bj tiéu mét, tirc dem tanh ban hiru trong
Nhu Lai tang chuyén thanh vé minh tang thirc.

Kinh vin:
1R LR
/E]N)_gfﬁk . i-
fERAE

Mé vong hiru hwe khong
Y khéng lap thé gisi
Tuong trieng thanh quéc do
Tri gidc ndi chiing sanh.
Viét dich:
Do mé vong thiy c6 hw khong
Nwong hw khéng, hinh thanh thé giéi
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Cac vi Bo-tt va A-la-han déu c6 chd ngdi chung
quanh Dirc Phat, khong nhu Hoéa dau Klm cang, 1a vi phai
dlmg trong phap hoi. Ké  tung c6 thé gdm nhidu 4m tiét va
nhiéu dong, nhung né déu chira dung dao 1y trong kinh.

Kinh vin:

E, /5: M .
B &
LI R A PT
T BMT .
Gidc hdi tanh trieng vién
Vién tring gidc nguyén diéu
Nguyén minh chiéu sanh sé
S6 ldp chiéu tanh vong.

Viét dich:

Bién gidc tanh ling trong vién méan

Vén nhi¢m miu vién min trong ling
Ténh bén minh chifu thanh ra nhu “s¢”

Tuémg “s6” 13p, mét tanh ban minh.

Giéng gidi:

Bién gidc tanh ling trong. Bién glac ngd thi rong
16n vo cung, trong d6 chira tron nti séng dit lién, cay co
va vd sb van vat. Tanh ciia bién gic vira trong ling vira
vién man.

Vén nhiém mAu vién man trong ling. Tinh trong

lang va vién man cta bién giac von rat nhiém mau.
Nhung chinh trong cdi vi diéu nay, chi mét niém chdn
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Tuéng ling dong, thanh cdi nuée
Tri gidc phﬁn biét, thanh chiing sinh.

Do mé vong thiy c6 hur khéng. Vi c6 hu vong, nén
ning s6 (ddi dai, khach quan/cht quan) hinh thanh. Vén
13, ca hai phuong dién déu la hu vong. Trong ban thé
chia bién tanh gidc ngd thi chéng 6 mot chit nao biéu
hién hién tuong. Vén ching c6 mét vat nio ca. Khong
¢6 nang so. Chi nuong noi chan ma khoi nén vong, hoi
mudi thanh ra hu khong, mé mo tanh khong lam ngoan
khong, thanh ra hoan toan cé hu khéng, nuong vao hu
khong lai vong lap ra du céc thir thé gi6i hién tuong.

“Nhin lau thi hoa ra méi mét.” Sau khi kéo dai mot
thoi gian, su dién tri khién cho méi mét. Va 1di cai hu
vong va mé m sinh khéi thanh ngoan khong. Ma trong
bién tanh gidc ngd thi vbn ching c6 mét thir gi ca, ké ca
hu khéng. Dong ké ¢ doan sau mo ta:

Khong sanh dai giac trung
Nhur hdi, nhdt du phit.

Thét 1 ti nghla lam sao! Va thé nén, chung ta nghi
ring hu khong 13 cai gi d6 ménh mong rong 16n lam.
Nuwong hu khong, hinh thanh thé giéi. Mudi phuong
ba doi trd nén hién hiru.

Tuéng ling dong, thanh cbi nuée

Khi thoi gian va khong gian da sinh khoi tir hu
khéng, thi vong tuéng tré nén cimg chic, n6 lam thanh
dat lién.

Tri gidc phan biét, thanh ching sinh.
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Khéng thé ciing liic ¢6 ca cd va tay gau.

Du ngudi ta thich an cé va chan gau nhung khong
thé nao an duogc ca hai thir d6 ciing mét lic. Ciing glong
nhu vy, quy vi khéng thé nao huong lac thi tran glan
va phudc lac xudt thé trong cing mot lac. Quy vi mudn
thanh Phét, nhung quy vi khong thé nao lia xa dugc ngii
duc thé gian 13 i, sac, danh, thuc, thup. Thi ching cé
céch nao thanh tuu duoc.

Kinh vin:

T AR, ARG R B, RHATH,
A — IR A AL .

Thap gid thudn am vé tran, can cdnh vién dung, vo
ddi s6 doi, ndng linh nhat thiét phén hdn chiing sanh ly
chur sdn khué.

Viét dich:

Mui la con chl Tuu lai thuin mot vién 4m thanh
tinh, khong con asdi tlm’ng thanh tran, can canh vién
dung, khéng con déi dai nang 0, khlen cho chiing
sanh xa lia dwgc tham sén si sin nhué.

Giang giai:

Luc vd uy thir Mudi 1a con chl luu lai thuin mot
vién Am thanh tinh, khong con abi twrong thanh trn,
cin canh vién dung.

Khi minh d4 quay tanh nghe tré lai dé nghe tur tanh

! Bi chudng.
E: You can’t have fish and bear-paws at the same time.
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ta s& dugc thoat khoi ba cbi theo chidu ngang, va déi
nghiép vang sanh.!

Thé nao 1a nghia thoat khoi ba cdi theo chiéu
ngang? Ciing giéng nhu loai c¢én tring sdng trong dng
tre, néu né duc xuyén theo chidu doc than tre, n6 phéi
di qua céc léng mit, pha1 mét thoi gian rét lau. Thay vi
vdy, néu loai cén tring 4y biét cach gim mét 16 6 & bén
thén tre, thi nd s€ ra khoi dugc 0 ong tre mot cach rat d&
dang. Nguoi niém Phét cling giong nhu loai ¢6n trung
thoat ra khoi 6ng tir bén than cay tre; ho thost ra khoi ba
cbi theo chidu ngang-ding véi thm mirc cia ho. “Péi
nghiép vang sanh,” nghiép ma moi ngudi dang mang
la nghiép cuia doi trudc, khong phai cia doi nay—do 1a
nghiép da tao, khéng phai 13 nghiép méi. Piéu nay cb
nghia 13 truéc khi quy vi biét duge phuong phap niém
Phat, quy vi d4 tao ra cdc nghiép chuéng. Quy vi c6 thé
mang cac nghiép 4y theo khi minh véng sanh sang c&i
Tinh d9. Nhung quy vi khong duoc tiép tuc tao nghlep
4c mot khi quy vi da biét niém Phat, vi quy vi khong thé
mang nghiép 4c iy theo dugc. Mot khi quy vi da blet
niém Phat, thi quy v1 nén thay dbi cach song Dlmg cb
tao nén cac nghiép xau. Néu lam nhu vay, quy vi s& chat
chéng 4c nghiép, gia trong thém chuéng ngai. D6 goi 1a
“biét 16 ma c6 pham—minh tri cé pham,” trong truong
hop d6, nghiép chudng tang gap ba. Quy vi c6 thé mang
nghiép cii dé vang sanh, nhung nay quy vi da hiéu duoc

VE: horizontally. Han: Hoanh xuét tam gi6i, d6i nghiép vang sanh.
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khong thé nao ¢6 duge tu do, va khéng thé nao tré nén
gidc ng. Néu quy vi thuc sur ldo that trong cong phu, thi
khi &n com, quy vi khéng biét minh dang an, khi mic
khong biét minh dang mic 4o. Néu quy vi c6 thé quén
viée dang an com va dang méc 4o, thi quy vi s& cang dé
tlr bd moi thir bén ngoai. Néu dan 6 ong c6 thé quen ban géi
clia minh va phy ni ¢6 thé quén ban trai cia minh-néu
quy vi c6 thé dap tan timg ménh canh gigi ‘nay-thi cong
phu quy vi ¢é chit thuc chat. Quy vi dinh méc nhidu it véi
anh chi em minh, véi con trai con gai minh, va véi toan
thé ho hang ba con minh. Dé hoc Phét phép, quy vi phai
phong ha moi thir. Pang liic hoc Phat phép, quy vi dimg
nén dé y dén chuyén gi khac. Quy vi nén nhu ngudi méi *
bt dAu lai, hay quén moi chuyén trong qué khir. Véi cach
do, dong nude Phat phap méi ¢6 thé thdm nhuin tim bb-
dé. Néu quy vi khong thé phong ha moi thar va khong thé
tir bo diéu gi ca, thi dong nudce Phit phap ching thé nao
nudi dudng tam bd-dé. Néu quy vi c6 thé thuong xuyén
tri tung danh hi¢u va 1& kinh Bo-tat Quén Thé Am, thi tim
dém duc cua quy vi sé tiéu mét.

Vin d& quan trong nht trong tu tap 1a cét dut hin
niém tuéng dam duc. Néu quy vi khéng lam duge didu
nay, thi khong thé nao ra khoi Tam gi6i. Quy vi khéng thé
nao quyét dinh muén tré nén gidc ng¢ va van khong thé lia
xa nhing kinh nghiém ctia thé gian nay. Néu quy vi khong
thé nao tach roi nhimg chuyén yéu duong trén trén gian,
thi quy vi khéng thé nao thanh Phat duogc. Quy vi khong
thé nao mong duogc ca hai. Khéng Tir ciing cé néi:
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Tinh vién man cla cdi ngudn bo-dé thanh tinh la
v6 cling vi diéu. Nay bai ké n6i dén Hu khéng sanh
trong Pai gidc. Ching ta déu biét sy hién hiru cta hu
khong, nhung c6 biét hu khong tir ddu ma c6 chang?
Téi tin réng ching c6 ai biét. Vi hu khéng qua rong 16n.
Khéng thé ndo biét dugc gi6i han cua hu khong hay coi
ngudn ciia nd. Ai 12 me clia hu khong?. Chéng c6 ai biét.
Nhung nay Kinh Thu-lang-nghiém chi ra coi ngudn ciia
n6. Hu khong sinh ra tir tanh cta dai gidc ngd. Va thé
nén trong khoang do, né cuc ky vi té. N6 16n chang? N6
nhu mét bot nudc ndi Ién giira bién—nhu nhimg bot
bong bdng gitra dai duong.

Coi nwrée hiru ldu nhur vi trin
Péu nuong hur khéng ma phét sanh.

C6 ba thir 1u:

1. Duc lau.

2. Hitu l4u.

3. V6 minh lau.

V6 s ¢i nudc hitu 1u déu phat sinh tir hu khong.
Hu khéng phaét sinh tir dai gic, va quéc do phat sinh tir
hu khéng,

Bot nuéc tan, hu khong von ching con

Gibng nhu bot nudc tan trong bién, hu khéng ciing
bién mét trong dai gidc. Hubng nira 13 sy hién hiru
trong ba cdi.
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Vong tudng lang dong lai két thanh quéc do. Vong
tudng tri giac tao thanh chung sinh.

Kinh vin:
TEXET
do il — R
7ﬁ PR B
#e O PT
1 = /15(4 = 4{—&‘
AMH=A .
Khéng sanh dai gidc trung
Nhu hdi nhdt du phat
Hiru ldu vi tran quoc
Giai tong khéng sé sanh
Au diét khéng bon vé
Hudng phuc chir tam hiru.
Viét dich:
Hu khong sanh trong Pai giac
Nhu mét bot nuéc ndi 1én gura bién
C01 nudée hiru 1du nhu vi tran
Déu nuwong hur khéng ma Phat sanh.
Bqt nuéc tan, hu khéng von ching con
Huong nira 1a sy hi¢n hiru trong ba cbi.
Giang giai:
Dong dau tién trong bai ké nay la:
Gidc hai tdnh trieng vién
Vién trung gidc nguyén diéu.
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khong c6 hinh, hoic ¢é twéng, hodic khdng cé tuéng.
Néu nhirng loai ching sinh nhu thé nay muén mudn
thoit khéi loai ciia minh, Con s€ hién ra truéc ho véi
thin hinh nhv he, néi phip cho ho nghe dé givp he
dugc thanh tyu.

“C6 hinh’ c6 nghia & c6 mdt hinh tuéng c6 thét, c6
thé thiy duoc.

V6 hinh’ c6 nghia la khong c6 hinh tuéng.

Cé nhiéu loai chung sinh “hiru tuéng.”

Chiing sinh “vé tuéng” gdm c6 loai dit, d4, gd, sat...
Nhiing chung sinh ‘V6 hinh’ vén ciing 1a ching sinh,
nhung ho da bi phén tan thanh khong va roi vao sy lang
quen Trudng hovp nay thudng 13 dang than trung Am va
dén mot thoi diém nao d6, ching lai trai qua su tai sanh
va tré lai lam nguoi.

Kinh van:

LHHET S ABLY . HR
ZRMERI, B 8 AR -

Thi danh diéu tinh tam thdp nhi vmg, nhdp quoc o
than. Giai di tam mudi van hudn van tu vé tac diéu luc
i tai thanh tyu.

Viét dich:

Diy goi 14 32 trng thin diu tinh, déu di vo dwgc
céc ¢di nwde va thanh tyu mdt cich tu tai vin huin
vin tu tam mudi va vé tac diéu hye.
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@

& Dich gia phdi thoat minh ra khoi dong co tw truy
cdu danh loi.

@ Dich gid phdi tu thin dudng tanh, dirt b théi cao
ngao.

@ Dich gid phdi ti ché, khéng dugc ti khen ngoi minh
ma ché bai ké khac.

& Dich gid khéng dwoc tw cho minh la tiéu chuén, la
thude do, roi ha thap ké khac bang cach tim 1oi lam
noi tac pham cua ho.

@ Dich gid phdi ldy tam Phat lam tam minh.

@ Dich gid phdi ding trach phdp nhin dé phan xét
ddu la chan ly.

@ Dich gia phdi cung kinh cdu thinh Cao ting, Pai
dirc mueoi phuong chitng minh cho ban dich.

@ Dich gid phdi hoan hy truyén ba gido nghia nha
Phdt bang cdch in Kinh, Ludt, Ludn mét khi phén
phién dich ciia minh dwoc chirmg minh la ding.
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cung mdt 1ong bi ngudng véi tht ca chung sinh trong
luc dao mudi phuong ba doi, nén khién cho chiing
sinh, ai da thé nhip vao thin con, déu co dwoc 14
cong dirc vo uy.

Giidng giéi

Bach Thé ton, do con lai dung vo tac diéu e va
vin huan vin tu kim cang tam mudi 4y, va vi con ¢
cung mft 10ng bi ngudng véi tAt ca ching sinh trong
luc dao mudi phwong ba doi—6 tdm bi ngudng trong
Phét phap ddi véi céc loai chung sinh trong luc dao, chu
thién, loai ngudi, a-tu-la, sic sanh, quy déi, va dia nguc.

Con di vao khip ci mudi phwong ba doi, —qua
kh, hién tai, vi lai. Con tu tap vén huan van tu kim cang
tam mudi, va con khéng cin phai suy ludng tinh toan ve
cong viéc roi méi thuc hién.

Khién cho chiing sinh, ai di thé nhap vao thin
con, déu c¢6 dwge 14 cong dirc v uy. Con di dat duoc
14 cong dirc vo uy.

Kinh vin:

—F W AR ARG, AR, AR
FHF BN R A AL AR

Nhdt gid do ngd bt tw quan am, di quan quan gid,
linh bi thdp phirong khé ndo ching sanh, quéan ky Gm
thinh tiec ddc gidi thoat.

Viét dich:

Mét 13, do con khéng ty quan 4m thanh, ma
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Giang giai:

DAy goi 1a 32 tmg than di¢u tinh, déu di vao dugc
cdc ¢di nwrde va thanh tyu mét cach tyr tai viin hudn vin
tu tam-mudi. Hanh gia phat trién céng phu phan van vin
tur tanh bang sur tu tap hang ngay, va ap dung vo tac diéu
e “Vo tac” la ch1 cho dao ly vi diéu cua ‘vd vi’, v6i dao
ly nay, ching cin phal di qua khai niém cta suy luong va
tién trinh tur duy dé tlm ray tuéng, nhu moi nguoi ai cling
phéi van dung khi mudn lam mét didu gi do Céc vi Bo-tat
khong tudng tuong hay suy ludng céc viée ay Trong dinh
(tam-muéi), cc ngai c6 thé 1am moi viéc. Trong van huén
van tu tam-mudi cac ngai c6 thé dat dugc vé téc dicu luc.
Va bang phuong phap nay, céc ngai thanh tuu nang luc tu
tai. R4t tw nhién, moi viéc déu duoc én dang.

Kinh viin:

ﬁﬁ&&u%ﬁ%M%AW‘%
Gz P71, S i #E, — R AR
EMP¥, S FAARS S, At wis
‘A& .

Thé tén, ngd phuc di thii viin hudn vin tu kim cang tam
mugi Vo tdc diéu lyc, dit chu thip phuong tam thé luc dao,
nhat thiét chiing sanh dong bi nguong co, linh chir ching

sanh 1 ngd than tdm, hoach thip tir ching vé uy cong dirc.
Viét dich:

Bach Thé ton, do con lai dung vo tac diéu luc va
viin hudn vin tu kim cang tam mudi 4y, va vi con cé
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Kinh van:

ERRBLRA  AAETRE
RS . @ BREA LR

Nhuege khin-da-la’ nhao thodt kp ludn, ngd i bi tién
hién khén-dd-la than, nhi vi thuyét phap linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Néu c6 loai khin-da-la mudn tho4t khéi loai ciia
minh, Con s& hi¢n ra trwéc he thian khin-da-la, néi
phap cho ho nghe dé giiip ho dwgc thanh tyu.

Giang giai:

Néu c6 loai khn-da-la muén thoat khéi loai ciia
minh,

Khan-da-la theo tiéng Sanskrit 1a Kimnara,? Han
dich 12 Nghi thn. Chiing c6 tén nhu vay la vi khi chiing
hién ra than ngudi, nhung trén diu chiing lai ¢6 mot céi
sing. Chiing ciing 12 mét loai nhac thin khac thudng tau
nhac cho Ngoc Hoang. Con s€ hién ra truée ho than
khan-da-la, néi phép cho hg nghe dé giiip ho dwgc
thanh tyu.

Kinh vin:

2o B IS . R AT
Nhuwgc ma-hé-la-gia nhao thodt ky luén, nga w bi

! Ban VPTT chép Khin-na-la % 3R 5.
2 S: Kimnara; p: Kinnara; t: Miham-ci
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dé thanh than ngudi, Con sé hién ra thian nguéi, néi
phap cho ho nghe dé giiip ho dwgce thanh tuu.

Giang giai:

Néu ¢6 chiing sinh thich dugc thin ngudi, tu dé
thanh thin ngudi. Ho mubn doi nay sang doi khac,
luén luén dugc 1am thén ngudi. Thé nén Bo-tit Quén
Thé Am néi, “Con s& hién ra than nguoi, néi phap cho
ho nghe aé giip ho dwge thanh tiru.’ Ngai s& néi phap
cho céc chung sinh nay nghe dé gitp cho ho dugc thanh
tuu udce nguyén.

Kinh vin:

EHREARHEN AlARALESF
i o BABATE ALY o o BREA
H At o

Nhuoc chir phi nhon, hitu hinh vé hinh, hitu twong
V6 tudng nhao d6 ky ludn, ngd w bi tién giai hién ky
than, nhi vi thuyét phap linh ky thanh tyeu.

Viét dich:

Néu c6 loai phi nhin, hoic c6 hinh, hoic khong
¢6 hinh, hoic c¢6 twéng, hodc khong cé tuéng, muon
thoit khéi loai ciia minh, Con s& hi¢n ra truée ho véi
thin hinh nhu ho, néi phap cho ho nghe dé giup ho
dwoc thanh tyu.

Gidng giai:

Néu c6 loai phi nhan. Day chi cho loai vat va céc
sinh vét khac véi loai ngudi, loai hodc ¢é hinh, hoic
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tién hién ma-hé-la-gia than, nhi vi thuyét phap linh ky
thanh twu.

Viét dich:

Néu c6 loai ma-hd-la-gia mudn thoat khoi loai
ctia minh, Con sé& hi¢n ra truéc ho thin ma-hé-la-gia,
n6i phap cho ho nghe dé gitip ho duge thanh tyu.

Giang gidi:

Néu c6 10ai ma-hé-la-gia, Ma-hd-la-gia theo tiéng
Sanskrit la Mahoraga, Han dich la Dai mang than', con
goi la Dia long. Loai rdng duogc dé cip & trén 1a lodi c6
thé di lai trén khéng va duge goi 1a Thién long. Loai
mang xa nay, ciing goi la rdng, ma b han ché trén mat
dAt. N6 khong cé niang luc thin thong. Ma-hé-la-gia
cling 1a chiing sinh trong bat bo quy than. Néu loai ma-
hé-la-gia mudn thoat khéi loai ciia minh. Con s& hién
ra trude ho thin ma-hé-la-gia, n6i phap cho ho nghe
dé giup he dwgc thanh tyu.

Kinh van:

HHFARAGEAN  BAANF B

Nhueoc chu chiing sinh nhao nhén tu nhdn, nga hién
nhén than, nhi vi thuyét phap linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Néu c6 ching sinh thich dwgce thin ngudi, tu

I'S: Mahoraga; t: Lto-hphye chen-po; X #t#¥ Dai mang than.
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Giang gidi:
 Tri Kkién da xoay tré lai-co nghia 1a Bo-tat Quan
Thé Am c6 cong nang soi chiéu tr& lai vao tu tim— nén
con c6 thé khién cho cdc chiing sinh di1 vao dong lira,
lira vin khéng chay. Neu 6 ching sinh thuong tu tap
va tri niém danh hiéu Bo-tat Quan Thé Am, du ho ¢6 di
vao ltra di, Itra vAn khong d6t chay duge ho.

Kinh vin:

ZHBIEARIE o Sk B A KKITIE,
KARAEH o

Tam gia quén thinh tuyén phuc, linh chw ching
sanh dai thuy s¢ phiéu, thuy bdt nang nich.

Viét dich:

Ba 13, quan cai nghe di quay tré lai, Khién cho cdc
chiing sinh dii vae nude siu, nwde khdéng nhan chim.

Gidng gidi:

C6 nguoi nghl rang “Ta s€& thir xem Bo tat Quan
Thé Am thuc su 6 cam tmg khong. Ta s& ngm trén mot
déng cui va chén lira xem thit n6 c6 chay khong.”

Trong truong hop ay, quy vi s& bi chay lién. “Thé
tai sao trong kinh néi rang néu di vao lira dit thi lra
khéng chay?” D6 1a do chir néu, c6 nghia la diéu 4y chi
xay ra khi quy vi khong c6 mét tinh toan nao ca.

C6 ngudi khac néi, “Bé-tat Quan Thé Am néi ring
néu c6 ngudi bi roi vao nude sau, ho s€ khong bi chim,
nén toi s& nhay xubng bién xem thir ¢6 bi chim khong
Chéc chin quy vi s& bi chim. Chi khi nao quy vi bt ngdr
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quin cdi tim ning quan, nén khién cho chiing sinh
dang khd nio trong mudi phuong ba doi kia quan
sit 4m thanh, lién dwgc giai thoat.

Giang gidi:

Day la mét trong 14 cong dirc vd uy. Mgt 13, do
con khéng tr quin 4m thanh, ma quén cai tim niing
quén, nén khién cho chiing sinh dang khé nio trong
mudi phwong ba doi kia quan sit 4m thanh, lién
dugc gidi thoat.

Chéng phai ngai chi quan sat riéng 4m thanh cia
chinh minh, ma ngai quan 4m thanh cua cic ching

sinh trong thé gidi. “Vi cong phu phéan vin van tu
tanh cua con da thanh twu, nén con khéng can phai

quén sat tu than. Ma con c6 thé quan st moi ching
sinh trong khip thé gisi va gitp cho nhung chung
sinh dang dau khd duoc giai thoat khé. Con léng nghe
nhimng tiéng kéu khé dau cia ho, va con ctru giup cho
ho dugc giai thoat.”

Kinh vin:

ZH s BRI, AE B ABAKRKK
RABIE o

Nhi gid tri kién trién phuc, linh chu ching sanh
thiét nhdp dai hod, hoa bt nang thiéu.

Viét dich:

Tri kién da xoay tré lal, khién cho cac chiing
sinh dii vao déng lira, hira vin khong chay.
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gdp phai canh khé dau hoac glan nguy thi Bo-tat Quan
Thé Am méi ciu gnup quy vi. Nhung néu quy vi c¢6 du
tinh thir thich ngai thi quy vi s& khéng c6 duoc su dap
g, vi v6n quy vi khéng tin vao Bo-tat Quan The Am.
Néu quy vi thuc sy tin, thi ching ¢6 1y do gi cin phai
thtr. Piéu hay nhét 1a khong nén thir thach ngai.

Kinh vin:

WA ER T, CERE A% RAE
ANFERBERFHE .

Tir gia doan diét vong tlmng, tdm v6 sadt hai, linh
chu chiing sanh nhdp chir quy quoc, quy bat nang hai.

Viét dich:

Bon 1a da diét hét vong twdng, tim khéng sat
hai, Kkhién cho ching sinh khi vao nhitng nuéc quy,
quy khong hai duge.

Glang gidi:

Néu vong tudng dd dugc dut sach, vaquy vi khong
con mot niém tudng sat hai nao nita, va néu quy vi niém
danh hiéu B6-tdt Quan Thé Am, thi c6 thé khién cho céc
chung sinh khi di vao noi ¢ cua quy La-sat ma khong bj
chung sat hai.

Kinh van:

f_%%&ﬁﬁiﬂﬁ AR 4K AR B A A
& AR AR TR T TEREE 2L
X 3@4@&0%'1 K, FRheek ek B
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Kinh vin:

MR BEFEF  RAARRELT
HH . RFRBEFAGH . — e
Al =0k o

Ldam méc tri chiéu giai dién phdp am. Giao quang
twong la nhi bdo ty vong. Thi chu dai ching ddc vi tang
hitu. Nhdt thiét phé hoach kim cang tam-mugi.

Viét dich:

Rimg cdy, a0 hd déu dién ra phap 4m. Hao quang
giao xen nhau nhur Iuéi to' bau. ai chiing dugrc diéu chua
timg co, tat ci déu chimg duyc Kim cang tam-mudi.

Gidng gidi:

Rirng cdy, ao hd déu dién ra phap am. Nudc chay,
gi6 reo, va la cdy xao xac déu Ia sy dién bay phap am.
Hao quang giao xen nhau nhw luéi to bau. Hao quang
clia chu Phét trong mudi phuong rét xudng danh dau Dirc
Phét Thich-ca Mau-ni, va hao quang tir Dic Phat Thich-
ca Mau-ni lai phong ra, rét xuéng danh dhu cac buc Nhu
Lai trong mudi phuong nhiéu nhu s6 vi tran, the dang
cua cac dao hao quang giao xen ay tao nén mot tAm ludi
rét 1ong 13y. Pai chiing dwgc didu chra timg co, tht ci
déu chimg du‘Q’c Kim cang tam-mugi. Ho déu chua
timg thay duoc didu tot lanh dy xay ra bao gid, khién moi
ngudi déu dat dugc mén Kim cang tam-mudi.

Kinh vin:

PPEE R E KR E, sk oMy





index-102_1.png
104 QUYEN VI

Duy kién thdp phuwong vi trin quoc do hop thanh nhdt
gi6i. Pham bai vinh ca tw nhién s6 tu.

Viét dich:

Niii séng dét lién caa coi ta-ba nay cung luc
khong hién ra. Chi thay cac qubc do nhu vi tran
trong muoi phwong hop thanh mjt thé gidi. Ké tung,
tan ca ty nhién vang Ién.

Giang giai:

Nui soéng dét lién cia cbi ta ba nay cung luc
khéng hién ra. Chi thiy cac qubc dd nhw vi trin
trong mudi phwong hop thanh mot thé gidi.

Thé gi6i ching ta dang & goi la ta-ba (saha). Tén
goi d6 c6 nghia la kham nhén. Biéu tuong cho ching
sinh phai kham chju khé dau trong thé glm nay. Thuc
vy, rét khé chju dung, nhung moi ngudi déu phai truc
tiép nhan chiu n6, chur khong phai chi thira nhan cai khd.
Ho xem khd 1 vui. Ho nghi ring & day that 1a tét dep

Tuy nhién, ltc nay, thi ci ta-ba cling mét lic bién mat.
D6 la do nang lyc than thong ciia Dirc Phat Thich-ca Mau-ni
tao nén cho dai chiing théy. Cac Phat d6 nhidu nhur v6 sb vi
trén hop lai thanh mot. Ké tung, tin ca tr nhién vang Ién.

Pham 4m, tn ca thanh tinh vang 1én khép moi noi.
Trude dd, rimg cay, song hé da dién ra phép am, nhung
& noi nay, van phap deu tuyén bay phap am bing nhimg
bai ké tung va tan ca rét thanh tinh vi diéu.

Nube chay, gié reo déu tuyén thuyét Dai thira,

Hoa sen thét bao trong hd, bén mau ruc 13, 14p lanh
sic vang.
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HoTFTRERLEE .

Tire thoi thién vii ba bdo lién hoa, thanh hoang xich
bach gian thé phdn nhitu. Thap phwong hu khéng thanh
thét bdo sdc.

Viét dich:

Lién khi fly, mua troi roi xuéng loai hoa sen tram
bau, mau xanh vang dé tre"mg xen lin nhau. Mudi phwong
hw khong héa thanh mau sac bay thir chdu bau.

Giang giai:

Li&n Kkhi 4y, khi moi ngudi trong chung hdi chirng
dugc Kim cang tam-mudi, mwa troi roi xudng loai
hoa sen trim biu, miu xanh vang dé tring xen 1in
nhau. Bén mau séc nay hién thanh nhimng hop thé khac
nhau trén nhitng canh hoa sen. Nhitng dod sen mau
xanh thi ndi bat 1én bén canh sic vang. Nhiing doa sen
mau vang lai ¢6 nhimg cham do trong canh. Nhiing doa
sen mau trang 14p lanh cung sic hong. Mudi phuong
hu khéng héa thanh mau sic bay thir chiu bau. Bay
thir chau bau l1a vang, bac, luu ly, pha I¢, xa ctr, xich
chéu, mé ndo. Ca thé giéi déu chuyén thanh cic mau
shc nay.

Kinh vin:

IR R ML FAR BRI . R A
T RER AR —R o HRHFK A R
A

Thir ta-ba gidi dai dia son ha cdu thoi bét hién.
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Kinh van:

R e R LSRR A R T kAR
W+ A EEFRERERFEE, &3
ﬁi?ﬂﬁk&fﬁi REHHATRE K

Eﬁﬁ%m&fﬁ

TR #

Uthz Nhu Lai cdo Van-thii-su-loi Phdp vwong tir:
“Nhit kim qudn thit nhi thdp ngii vo hoc chu Dai Bo-tdt
cdp A-la-hén, cdc thuyét t6i so thanh dao phuong tién,
giai ngon tu tdp chon thdt vién thong. Bi dding tu hanh
tht v wu liét tién hdu sai biét.

Viét dich:

Lic do, Dlrc Nhu Lai bao ngai Van-thu-su-lgi
Phap vuo'ng tir ring: “Nay ong hiy xem trong 25 vi
Pai Bo-tat va A-la-han vo hoc, moi vi ddu trinh bay
phuong tién ban diu dé thanh dao, ho déu néi vé tu
tap tinh vién thdng chén that. Viéc tu hanh cia ciac
vi d6 that 1a ching c6 chd hon kém, truée sau khac
nhau.”

Gidng giai:

Lic d6, Pirc Nhw Lai, 1a Durc Phat Thich-ca Mau-
ni, bao ngai Vin-thu-su-lgi Phap vwong tir ring:
“Nay dng hay xem trong 25 vi Dai Bd-tit va A-la-han
vd hoc”

Nay 6ng hdy xem xét, cac phap mon phuong tién
ma 25 bic thanh ndy dd van dung tu tdp. ‘VO6 hoc’ la
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dugc qua vi thir hai, qua vi thir ba va qua vi thir tu cia
A-la-han, thi trong 25 hanh tu d6, hanh nao hop véi
cin co' A-nan? Phap mon nao thich hop véi cén co cua
A-nan? Trong 18 gidi va bay dai, phap mon nao tuong
ung véi A-nan? Va sau khi Nhu Lai diét dg, chung
sinh trong cdi nay mudn thé nhip Bo-tat thira, ciu
dao v thugng, do phwrong tién gi ma dé thanh tyu?

Chung sinh dugc d& cap ¢ day chinh la ching
ta. Ching ta dang nghe phap & trong Phét glao Gxang
dudng chinh 13 d6i twong ma e Phat muon noi dén.
Quy vi nao dang doc kinh nay ciing dugc bao gom trong
gi6i nay. Thé nén quy vi dimg tach minh ra va bao rang,
“Minh chéng c6 phén trong d6.” Cach 4y, quy vi chi
lam cho minh rbi thém. Néu quy vi dat minh ra ngoal
s6 ‘ngudi dé thi quy vi s roi vao doi sau, va néu quy vi
bién thanh ngua, heo, bo, chd, ga, thi ching d& dang gl
dugce nghe Kinh Thu-lang-nghiém. Chi vi mét diéu, quy
vi khong thé nao nhay mot bude lén bén bac thang dé
dén giang duong! O Hong Koéng, 6 nhimg con vit dén
nghe t6i giang kinh, nhung do6 1a & tang trét.

Pi tir lau, Duc Phat Thich-ca Méau-ni da sdp dit
chd ngdi cho chung ta trong phap hdi nay dé bay gid
dién ra nhu vay. Quy vi dimg khinh thudng chinh minh.
Di nhién, néu bay gio quy vi khong dén day nghe kinh,
thi quy vi s& ching c6 phan.

“Trong cac phap mén nay, phap mon nao thich hop
nhét cho céc chiing sinh trong déi sau ¢6 dai cin co, phat
tAm tim cau V6 thuong dag?” Dic Phat hoi ngai Van-
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chi cho nhiing vi da chung duogc qua vi thir tu cua hang
A-la-han hoic cao hon. M3i vi deu trinh bay phuong
tién ban dAu d@é thanh dao, ho déu néi vé tu tap tinh
vién thong chan thit. Ho d4 chén thyuc ching duoc tinh
vién thong cuia cc can. Vige tu hanh cha céc vi d6 thit
l1a chang ¢6 chd hon kém, truéc sau khic nhau. Thyuc
véy, khong c¢6 cach nao dé phén biét sy hon kém, trudc
sau, khéc nhau giira céc vi 4y 1a nhu thé nao.

Kinh vin:

RAOBA MG, =+ 247, %
HAR o R, LR RE ANEBE, X
& L ATHARPVR SR

Nga kim duc linh A-nan khai ngg, nhi thap ngii hanh,

thuy dwong ky can? Kiém ngd diét hdu, thir gici

chiing sanh, nhdp bé tat thira cdu vé thwong dao. Ha
phuong tién mén ddic di thanh twu?

Viét dich:

Nay Nhu Lai muén khién cho A-nan khai ngo, thi
trong 25 hanh tu dé, hanh nao h¢p véi ciin co' A-nan?
Va sau khi Nhwr Lai diét d¢, chung sinh trong cdi nay
mudn thé nhip Bd-tit thira, cAu dao vé thugng, do
phuong ti¢n gi ma dé thanh tyu?

Gidng giai:

Birc Phét Thich-ca Méu-ni néi: Nay Nhw Lai mudn
khién cho A-nan khai ngo A-nan van con trong so qua
A-la-hén. Nhu Lai muén 6ng ta duoc giac ngo va chirng
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thu-su-loi. “Phap mén nao déqdua dén su thanh tyu nhat?
Van-thu-su-1gi hdy luu tdm dé chon ra mét phap mon.”
Kinh vin:

Kok AT R AT, B EA
TREA B R o AR BAY AR H A o

Van-thii-su-loi Phdp vieong tir phung Phdt tir chi,
tikc tong toa khoi dinh 1é Phat tic. Thira phdt oai than,
thuyet ké doi Phat.

Viét dich:

Ngai Vin-thu-su-lgi Phap vuong tir ving 161 day
ciia Dirc Phat, lién tir ch§ ngm dimg diy, danh 1 sit
chin Phat. Nwong vao oai thin ciia Pic Phét, dap
biing ké rang:

Giang giai:

Ngai Van-thu-su-lgi Phap vuong tir vang 107 day
cua P Phit, lién tir chd ngoi ding diy.

Bé-tat Diéu Cét Tudong duge Dic Phat giao pho
tuyén chon tir trong 18 gi6i va bay dai, mot phuong phap
tu tap dé dat dugc vién thong. Ngai s& tim mot phap mon
thich hop véi ngai A-nan nhit va cho ca chung ta dé tu
hanh. Séu cin, sau trin, sau thic tao thanh 18 gidi. Dit,
nude, lta, gid, cing véi khong, thirc, kién, 1am thanh
bay dai nhu da dugc giai thich tuong tén trudce day.

Nghe lgi day tir bi ctia Dirc Phat, Bo-tét Van-thd-
su-lgi lién tir chd ngdi dimg day, danh I sit chin
Phat Nuong vao oai thin cia Pirc Phit, dap bang
ké rang
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Kinh vin:

FEHRKRBERG REER o R
BAWAERY « mBRELSLRA .

Nhuogce hitu xik nir i nhao xv than, bat cau xdm
bao, ngdi e bi tién hién dong nit than, nhi vi thuyét phdp
linh ky thanh twu.

Viét dich:

Néu cé ngudi con gai, mudn 1am trinh nit, khong
thich két hon, con s hién ra thin dong nir trwée ngudi
kia, n6i phap cho ho nghe dé gitip ho dugc thanh tyu

Glang giai:

Néu c6 ngudi con gai, co nghia la phu nir chua bao
gidr biét dén dan 6 ong va chua két hon. Muon 1am trinh
nit, khong thich két héon. Ho khong mudn gan glii dan
ong, két hon, hodc trai qua kinh nghiém bj chiém doat.
Con sé hi¢n ra thin dong nir trude nguoi kia, néi
phap cho ho nghe aé giap ho dwgc thanh tyu

Kinh van:

EHERERR b . RARG R B
kALt .

Nhuweoc hitu chw thién nhao xudt thién ludn, ngd
hién thién thén, nhi vi thuyét phap linh kp thanh tuu.

Viét dich:

Néu ¢é chu thién mudn thoat khéi loai troi, Con
€ hién ra thin chu thién, néi phap cho ho nghe aé
gitp ho dwgc thanh tyu.
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that, vi réng 12 loai linh vat. N6 ¢6 than thong va c6 thé
ty bién minh thanh 16n hoc nhé nhu y mudn. N6 c6 thé
tu bién thanh l(m nhu hu khong N6 ¢6 thé rat lai nhd
_nhu vi trin ndu cn. N6 c6 thé bat ngdr tang hinh, rdi

hién hinh lai ngay tirc khéc. Nang luc than théng cho
chung kha nang tu bién hoa véi v6 s6 cach thirc. Tai sao
ching ¢6 ning luc nhu vdy ma lai tho than sic sanh?
Vi trong nhimg than tu hanh tir doi trude, ching phét
t4m tu tp Dai thira, nhung ching khong chiu gitr gi6i.
Chung thudc dang ‘thira cap, gzm hodn.” Ching rat hy
himg. Vi chiing rat nhiét tim v6i phép tu Dai thira~thira
cap, nén chung ¢ dugc thin théng. Nhung vi chung
khong giir glm nen ching bi doa vao hang siic sanh
Néu loai rong quyet dinh muén thoat khéi than rdng,
Bd-tat Quan Thé Am s& hién than rong ra trude ching
va néi phap cho ching nghe, khién cho ching thanh tuu
dugc ude nguyén.

Kinh vin:

R B SUHE R A o RAATRE
1% I'?T—'J #let/i’ A ﬁ&.v‘ffﬁ

Nhweoc hitu duwge-xoa nhao dé bén ludn, ngd w bi
tién hién dugc-xoa thén, nhi vi thuyét phdp linh ky thanh
feu.

Viét dich:

Néu ¢6 loai dwgc-xoa mudn thoat khéi lodi cia
minh, Con sé hi¢n ra truéc hg thin dugc-xoa, néi
phap cho ho nghe dé giiip ho dwgc thanh tyu.
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Gidng giai:

Néu c6 chur thién mudn thoat khm lodi troi. Cac
vi tién nam va tlen nit ndy khéng mudn lwu lai trong
ci trdi nita, ho mudn toat khéi Tam gi6i. Con s€ hi¢n
ra thin chw thién, n6i phap cho ho nghe dé giup ho
dwge thanh tyu. Vi ho muodn siéu viét cdi trdi, con lién
hién thén trudc ho ding moi phuong tién dé gitip ho dat
dugc didu ho muén.

Kinh vin:
ERFERERES RARE DA
Fok AR o

Nhege hitu chu long nhao xudt long ludn, nga hién
long than, nhi vi thuyét phap linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Néu c6 loai rung mubn thoat khéi thin rong,
Con s€ hi¢n ra than rong, néi phip cho ho nghe dé
gitp ho dugc thanh tyu.

Giang giai:

Néu cé loai rong muén thoat khéi than rong
Quan niém chung cua thoi dai ngay nay 1a loai mng
khéng cé thuc. Mot vai ngudi cong nhén huyen thoai vé
loai rong thai xua, rat to 10'n va khung khiép. Khéng c6
céch nao d& méi chic thit v& y kién da néu trude, nhung
loai rong c6 that. Thé né & dau? Long cung & duéi bién.
“Chiing t8i d4 do théu chiéu sau, tai sao chiing tdi chua
timng di qua chd d6?” Quy vi s& hoi. Néu quy vi tlm ra
duge chd & ctia chung, thi chiing khéng con 14 loi réng
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diéu hanh gia dinh hay quoc gia. Co khi nhung ngudi
phu nit nay lo viéc ndi trg, c6 kh1 ho ném quyén trong
triéu chinh, diéu hanh v1ec quéc gia. Con s& hién ra
than nir chi hodc thin quoc phu nhin mang phu dai
gia trwée nguvi kia, n6i phap cho ho nghe dé gitip ho
dwoc thanh tyu.

C6 thé Bo-tat Quan Thé Am hién than mét phu nit
diéu hanh viéc quoc sy, hodc nhu la phu nhan ciia mot
nha cai tri. C6 khi Bo-tat thi hién nhw mét ménh phu c6
quyén lyc hodc ngudi phy nir thanh nh lich thiép trong
xa hi. Trong cac truong hop nay, Bo-tat Quan Thé Am
d&u d4p tmg cho cac ude nguyén cua ho.

Kinh vin:

EHFEFEBR  RAETAE
BE o BREALRG .

Nhuogc hiru ching sanh bdt hoai nam can, nga w
bi tién hién déng nam than, nhi vi thuyét phap linh kp
thanh tiru.

Viét dich:

Néu cé chung sinh, khong hoai nam ciin, con sé
hi¢n ra thin ddng nam trwéc ngudi kia, néi phap cho
ho nghe aé giip hg dugc thanh tyu.

Glang giai:

Néu c6 chiing sinh, khong hoai nam can. Déi véi
nhitng thanh nién chwa biét dén phu nir va van con trong

tréng, con s& hién ra thin dong nam truéc ngudi kia,
néi phap cho ho nghe dé giup ho dwoc thanh tuu.
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Giang giai:

Néu ¢6 ngudi thién nam thich giir ngii gidi-do
la khong sat sanh, khong trom cudp, khéng ta hanh dam
duc, khéng néi déi, khong udng rugu—con sé hién ra
thian Uu-ba-tic trude ngudi kia, néi phip cho he
nghe dé gitip ho dugc thanh tyu. Con s& hién than
Cu sT dé néi phap cho ho. Néu ¢6 ngudi tin nik thich
giir ngii gi¢i-ho cling muén giir nhimg gi6i nay—con sé
hién ra thin Uu-ba-di truéc nguoi kia. Con sé& hién
than nit Cu si va néi phap cho ho nghe aé giup ho
dwec thanh tuu.

Kinh vin:

EHHXARNKLIEAEREE . Fih
HHAKEY . KEAXASHTRE . @

thyc hu-u niz nhO'n ngi chanh Idp than, di tu gia
quoc ngd  bi tién hién nit chii than, cdp qudc phu nhén
mang phu dai gia, nhi vi thuyét phap linh ky thanh turu.

Viét dich:

Néu c6 phu nir 1ap than trong viéc ndi chanh dé
diéu hanh gia dinh hay qubc gia, con s& hién ra than
nir chii hoiic thin quoc phu nhin mang phu dai gia
truéc ngudi kia, néi phip cho ho nghe dé giip ho
dwgc thanh tyu.

Gidng giai:

Néu c6 phu nik 1ip than trong viéc ndi chdnh dé
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Tir thé tién vé dinh
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Nhin thirc phat khéi nhé ciin trin.
Gan xét tot cing né khong ty twéng
Ty thé vén da khéng nhit dinh
Lam sao ma tu ching vién théng?

Giang giai:

Nhin thire phat khéi nhé cin trin.

Doan ké tung nay aé cép dén cac thirc, vén 1a s két
hop cuia sau cin bén trong va séu trdn bén ngoai. Sau can
¢6 tinh biét, trong khi sau trin thi khéng. Do vay, sdu
thirc ¢6 mét nira biét va mét nira khéng biét. Ba thanh
phén nay két hop véi nhau dé thanh ra thicc. Gan xét tot
cung né khéng tu twéng. Thirc khong c6 tu tudng.

Tu thé von da khéng nhit dinh
Lam sao ma tu chiing vién thong?

Vi chinh céc thirc d4 1 trong trang théi bién chuyén
lién tuc. Lam sao c6 thé ding né dé ma tu tap vién thong?
Thé nén nhén thic ciing khong dugc chon.

Kinh vin:

SHR+
ETXKAH
LN NN
=T RS .
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Tuwdéng niém bat kha thodt
Van ha hoach vién thong?
Viét dich:
Y ciin thudng xen véi loan tudng.
Khi dirng ling thi ching thiy biét gi.
Néu khong thoat dwgrc cic ni¢m tudng.
Lam sao ma tu chimg vién thong?

Giang gidi:

Y ciin thuong xen véi loan twéng. Cai ma tim y
biét dwgc chinh 13 phap trin, 1a mot hon hop gom céc
loan tudng.

Khi dirng ling thi ching thiy biét gi.

Néu khéng thoat dwgc cic niém tudng.

Lam sao ma tu chimg vién thong?

N6 ching bao gi¢r dat dén dugc cai goi 1a tram tich,
ciing ching bao giv dat dén chd rét réo, vi con ngudi
khong bao gior c6 thé vuot qua dugce khi niém tuéng—
vong tuong va song thirc-vAn con ton tai. Lam sao ma
nhimg yéu t6 nay c¢6 thé din dén vién thong?

Kinh vin:
B
FHAMAEAR
BAgE LT
ZATH B .

Thite ]cién tap tam hoa
Cdt bon xung phi teéng
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Ty twong bén quyén co
Ky linh nhiép tam tru
Tru thanh tém s¢ tru
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Quin chép miii d6 chi la quyén phuong tién,
Nhim thu nhiép, an try tim.
Néu dbi twgng quan sat tré thanh “s& tru”
Lam sao ma tu chirng vién thong?

Giang gidi:

Quién chép miii @6 chi la quyén phuong tién.
Ton-da-la Nan-da (Sundarananda) tu tdp phap quin
tudng tréng trén chép mii. Tu phap mén nay lién quan
dén tuong, thé nén d6 1a mét phuong tién khéo léo.
Nhim thu nhiép, an tru tim. Phuong phép dé la dé
giup cho tdm dugc an try.

Néu déi twong quan sat tré thanh “sé tru”

Muc tiéu ctia phuong phép niy 1a dem tam vé an
tru tai mot noi, nhung vi tiép tuc ¢6 mot noi dé tm an
try, thi Lam sao ma tu ching vién théng? Nén phap
mon nay ciing khong duge chon.

Kinh vin:

Wik A X
BB 2k A
EAIEI XY
FATHEE .
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Tém vén déng thap phuong
Sanh vu dai nhan luc
So tam bat nang nhdp
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
TAm nghe, thdu sudt ca mudi phwong
La do luc cia dai nhin duyén
Hang so tim khong thé dén chd 4y
Lam sao ma tu chirng vién thong?

Giang gidi:

Tam nghe, thiu sudt ca mudi phwong. Phap mén
ma Bd-tat Phd Hién tu tdp d6 1a nhi thirc. Nhung tanh
nghe chi rong khép khi do Iye ciia dai nhan duyén.

Phap mén ndy doi hoi phai c6 nang luc tir mot nhan
duyén rét thi thing. Chi ¢6 nhu viy méi tu tap dugc
phép mén nay. Hang so tim khéng thé dén chd dy.
Chung sinh vira méi phat tim tu tap Bo-tat dao s& khong
thich hop véi phap mén nay. Do hang so phat tim khong
thé tu tap phap mén nay, nén Lam sao ma tu chimng
vién théng. Phap mon nay ciing khong dugc chon.

Kinh vén:
F A,
EiEo AN
AR RS PTAE
ZTH R A .
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Thuyét phép Iong dm vin
Khai ng¢ tién thanh gid
Danh cii phi vé ldu
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Thuyét phap van dung' 4m thanh vin tu
Chi khai ngf cho ngudi trude di gieo trdng ching
tir Phét.
Danh ci, vin tir khong phai la vo 1au.
Lam sao ma tu chimg vién théng?

Giang gidi:

Phu-14u-na di-da-la-ni Tir 2 giang phap va gidc ngd
nhd & thiét can. Thuyét phap van dung Am thanh viin
tir. Khi thuyét phap va giéng kinh, thanh 4m néi ra phai
hay va phai hoan hao khi biéu hién qua van tur. Nén d6
la Chi khai ng¢ cho ngudi trudc da gieo trong chiing
tir Phét. Danh cd, vin tir khong phai la v 13u. Lam
sa0 ma tu chimg vién thong?

Vi d6 1a déi tuong cia phdp hiru lau, nén khong
thé chon phap mén 4y lam phuong tién dé tu chimg vién
thong.

! Tiéng Han dung chit Long F chiét tw c6 nghia la diing tay ma ddi vién
ngoc, Nghia béng 1a dua gion. Nhu Long ngon & 1a I6i néi dia. O
day chung t6i tam dich vdn dung cho d& hiéu. Con shu xa, vin mang y
nghia ring, néu ding 4m thanh vin ty dé dat duoc vién thong thi do chi
1a phap phwong tién, chi 13 quyén phap nhét thi ma thoi.
2Parnamaitrayani-putra G 4E R % B AT
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Nhuwoc can-that-ba nhao thodt ky ludn, ngd w bi
tién hién can-that-ba than, nhi vi thuyét phép linh ky
thanh tyu.

Viét dich:

Néu c6 loai can-that-bd mudn thost khéi loai
ciia minh, Con sé hi¢n ra truéc hg thin can-that-ba,
néi phap cho ho nghe dé giip he duge thanh tyu.

Gidng gidi:

Néu c6 lodi can-that-ba. Can-that-ba theo tiéng
Sanskrit 1a gandharva, Han dich 13 hwong dm, vi viéc
nglri mui huong tao nén thic cla ching. Chung la cac
nhac céng cua Ngoc Hoang. Khi Ngoc Hoang d6t huong
trAm thuy Ién, chung nghe dugc miti huong va lién bi thu
hut dén. Ching dén choi nhac 1am vui cho Ngoc Hoang.
Loai can-that-ba nay mudn thoat khéi loai cha minh,
ching khong mubn 1am than can-that-ba nira. Con s&
hién ra trudc ho thin can-thit-ba, néi phap cho ho
nghe dé givp ho dwge thanh tyu.

Kinh vin:

EE BRI o BAAT AT
BRE . W BRELSLRIE

Nhuoc a-tu-la nhao thodt ky ludn, ngd w bi tién
hién a-tu-la than, nhi vi thuyét phdp linh kp thanh tiru.

Viét dich:

Néu c6 lodi a-tu-la mudn thodt khéi loai ciia
minh, Con s& hién ra truéc ho thin a-tu-la, néi phip
cho ho nghe dé gitip ho dugc thanh tyu.
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Thién téng (dhyana).
Giéo tong.

Luat tong.

Mat téng.

. Tinh d6 tong.

Tmh d6 tong sé 1a tong phai con ton tai sau cing.
Trong thé gi6i nay, vao thdi mat phap, Kinh Thu-lang-
nghiém s& bj bién mat trude tién. Sau @6, cac kinh khéc
ciing s& lan lugt b bién mét, chi c6 kinh A-di-da con lai.
Khi Kinh A di-da con luwu lai trén thé gian, kinh s& do
thoat cho rat nhiu ngudi. Sau hon 1000 ndm nita, Kinh
A-di-da ciing bi bién mét hén.

“Thoi mat phap” don gian co nghia 1a chanh phap
hoan toan bién mAt hin. Mot khi Kinh A-di-da da bién
mét, chi con hru lai cdu “Nam-mé A-di-da Phat Céu
néi phi thudng ndy ciing s& d6 thodt cho rat nhleu
ngu‘m thé nhung, sau 1000 nim nira, n6 ciing s& bién
mat. Nhu‘ng gi con lai chi 12 danh hiéu “4-di-da Phat,”
danh hiéu nay ciing s& ton tai trén thé gian mot trim nim
nita rdi ciing bién mét. Pén luc d6, s& khong con Phat
phap luu hanh trén thé gian nira. Trong khi chiing ta van
con & trude thoi mat phap, ching ta nén tu tép va giir
gin nhimg su viéc & trong thoi Chanh phap. D6 goi la
“Thinh Phdt chuyén phdp ludn.”* Trong thdi mat phép,
chiing ta khéng nén s¢ mot khé khan gian khd ndo. Toi

s W

! Trong Phé Hién hanh nguyén. Thdt gid thinh chuyén phap ludn.
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Giang gidi:

Néu cé loai dugc-xo0a. Dugc-xoa theo tiéng Sanskrit
1a yaksa, Han dich 1a tiép tdt, c6 nghia 1a ‘nhanh chéng.’
Con dich la diing kién, c6 nghia 1a diing cam va manh
mé. Dugc-xoa 1a mét loai quy than. C6 ba loai quy thén
chinh:

1. Dia hanh quy;

2. Phi hanh quy;

3. Khoéng hanh quy.

Trong cht Thi-lang-nghiém ¢6 cau: Diroc-xoa yét
ra ha! Trong bai chy, tén cac vi vua cia céac loai quy
déu duge goi lén. M3di vi quy vuong thdng linh nhiéu vi
quy bac thép, va khi tén cta vi vua duoc g0i Ién, thi toan
thé céc loai quy than khéac déu phal cung kinh tuan theo
ménh 1énh cua vua. Neu loai mudn thoat khéi lodi ciia
minh-ho khéng mudn 1am quy thin nita—Con s& hién
ra truéc ho than duwge-xoa, néi phap cho ho nghe dé
gitp ho dwgc thanh tyu.

Bo-tat Quan Thé Am s& hién than nhu mot loai quy
Dugc-xoa dé gitp ho thanh twu uéc nguyén.

Kinh vin:

EIM B o RAAEAT AL
! D¢ tam, Cau 195: ¥ U75B37. Tiéng Phan: Yaksa graha: Loai ac

quy da-xoa.
Yaksa: Quy da-xoa (dugc-xoa); Graha: Quy mi.
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Kinh vin:
A7 8 A 18 )
A B 7% 43 )
A% AEED
AT EA .

Than théng bén tiic nhon
Ha quan phdp phdn biét
Niém duyén phi ly vit
Vén ha hoach vién thong?

Viét dich:

Thin thong 14 do tdp nhén tir doi truée,
Khéng dinh dang véi y thirc phin biét.
Niém lu, khéng tach roi sy vat
Lam sao ma tu chirng vién thong.

Gidng giai:

Muc-kién-lién 1a ngudi c6 than théng dé nhat, do 1a
nhd vio y thitc ma ngai ¢ dugc ning luc than théng.

Thén thong 12 do tip nhan tir doi trude,

C6 duoc than thong 1 do nhan duyén da duoc tich tip
tir doi truée. Pidu 4y Khéng dinh déng véi y thire phin
biét. D6 1 vn dé hoan toan khac han véi ¥ thirc phan biét.

Niém Iy, khong tach roi sy vat.

Tuy nhién, thin théng van cin dén tién trinh cta
niém tudng. Do vay, than théng khong tach roi voi pham
trd vat 1y nén tu n6 ching toan dién. Lam sao ma tu
chirng vién thong.
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cu'u gitip. “Loai Ch1m dai bang canh vang (Ca- 13u-1a)
ghn nhu lam cho quyén thudc loai rong chiing con tuyét
ching. Ching con phai 1am sa0o?” Ching ngudng trong
long tlr bi cua Pirc Phét ciu gitip; ching mong ring
burc Phat sé ngan can loai Chim dai bang canh vang
an thit loai rdng quyen thude chung Dirc Phét cho loai
rdng mét manh 4o ca-sa clia ngai dé quén trén simg ctia
ching. Sau 46, loai Chim dai bang canh vang khong
dém n thit rong. Khong 6 gi dé an, loal Chim dai bang
canh vang ciing dén kéu ctru Dirc Phat cu xin ciru giup
chung Dirc Phat héi, “Chéng c6 ai an thit cdc dng, sao
lai dén xin ciru gitp?”

Loai Chim dai bang canh vang dap: “Ding la
chang ¢6 didu gi de doa chung con, nhung ching cé
gi @& an ca, ching con s& chét v1 d6i. Ngai khong cho
ching con duge phép an thit rong nira, chiing con s&
chét mAt.” Rdi chiing xin Dirc Phét dem long tir bi nghi
céach ciru giap chung

“Céc dng chiang c6 gi dé an, phai | khong? Puogc 1di,
Nhu Lai s& gitip cac ong. Vé sau, mdi khi Nhu Lai va
céc dé tir ty-khwuu tho trai, s& ciing thirc an cho cac ong
dung. Ong khéng duoc 3n thit loai rong nira.”

P6 12 li do tai sao, trong khi tho trai vao bubi trua,
chur tang thudng dem mat it thue pham ra bén ngoai dé
clng dudng cho Chim dai bang cénh vang. Béan kinh
nay khéng dé cép den Chim dai bang canh vang, nhu-ng
chung ta nén biét rang Bét bd quy than déu bao gdm
trong cac chiing sinh nay.
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Kinh vin:
Hiela kg
G &I R
AAF‘k—in
TR .
Tri pham dan thiic than
Phi than v6 s¢ thic
Nguyén phi bién nhat thiét
Van ha hoach vién thong?
Viét dich:
Giir gi6i chi ciu thiic c4i thn,
Ngoai than, lay gi cau thuc ?
Gi6i va than vén khéng cing khip
Lam sao ma tu chirng vién théng?

Giang gidi:

Trudng ldo Uu-ba-ly chuyén tri giéi. Giir giéi chi
cdu thic cai thin. Gifr gidi hodc pha gi6i ciing do &
than. Déy 1a phép thén lién hé dén than va tim. Ngoai
thén, ldy gi cdu thic?

Néu quy vi khéng c6 than, thi ching cAn phai kém
gift ché ngy ching,

Gi6i va thin vén khéng ciing khip
Lam sao ma tu chimg vién théng?

Phuong phép nay khong dugc toan ven. Nén khong

dugc chon 1am phuong tién dé tu tip vién thong.
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Gidng gidi:

Néu c6 loai a-tu-la muén thoat khéi loai cia
minh. Ho mudn ra khéi quyén thugc cta loai a-tu- la,
Con s€ hi¢n ra trudc ho thin a-tu-la, néi phap cho ho
nghe dé giup ho du’q’c thanh tuu.

Phin nay gbém céc chung sinh trong bat bo quy
thén, nhung trong Kinh Thu- lang-nghlem lai khong dé
cdp dén loai Ca-lau-la.! Nhung Phim Phé mén trong
kinh Phap Hoa, c6 d& cip dén viéc Bd-tat Quan Thé Am
cling hién than thanh Ca-lau-la.

Ca-lau-la Ia phién am tir tiéng Sanskrit, c6 nghia
la Chim dai bang c4nh vang-kim suy diéu. Ca-lau-la la
mdt trong Bét b, va su kién kinh van khong dé cép loai
ndy c6 1& la do 18i bo st khi sao chép kinh, hoic c6 18
dugc hiéu bao ham trong pham tri chung la ‘chung sinh’
nhu da dugc néu ¢ trén.

Ca-lau-la chi an riéng loai rong. Canh cua loai chim
nay rdng dén 330 dai do-tuln.? Mot tiéu do-tudn bang 40
ly ctia Trung Hoa (mét ly twong duong 1/3 dim  Anh).
Mot trung do-tuan bing 60 ly. Mot dai do-tudn bang 80
ly. Véi mét 1dn v cénh ciia né, chim dai bang canh vang
tat can hét nuéce bién. St manh clia n6 16n nhur vay. Khi
nuéc bién da can sach, loai rong 1 ra. Bing cach nay,
loai Ca-lau-la sép bat hét sach ‘toan thé chung toc loai
rong. Thé nén loai rong dén yét kién Dirc Phat d xin

!'s: garuda,
2S: Yojana. Phién am: Du-thién-na.
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Vi vong liéu vé hitu
Van ha hoach vién thong?
Viét dich:
Ludi khong vi, tinh ném khéng thanh.
Nhin cac v1, méi c6 hay biét.
Khong c¢6 vi, rbt rao chang ¢ gi.
Lam sao ma tu chirng vién thong.

Giang gidi:

Ludi khong vi, tinh ném khéng thanh. Vi phai
tlép xuc véi ludi (thiét can) thi méi c6 duge vi giac do.
Néu khéng c6 vi, thi ching biét dugc gi ca. Nhén cac
vi, m6i 6 hay biét. C6 trai nghlem duoc cai hay biét 1
nhd vi trén. Khéng c6 vi, rét rao chang o gi.

Lam sao ma tu chirng vién thong.

Quy vi khong thé nao ding phuong phap nay ma tu
chimg duoc vién thong.

Kinh vin:
& SLHT 5 )
& B
BEERZE
ZFTHEE .
Than dit s6 xiic dong
Cdc phi vién gidc qudn
Nhai lugng bat minh héi
Vén ha hoach vién théng?
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Ty tirc xudt nhdp théng
Hién tién vé giao khi
Chi ly phi thiép nhdp
Van ha hoach vién théng?
Viét dich:
Miii thé ra thé vao,
Khoang giira, hién khéng cé thé;
Khéng dung théng, con cach tré,
Lam sao tu chirng vién thong?
Giang giai:
Miii thé ra thé vao,
Bai ké nay luan vé ty cin. Khoang giira, hién
khéng c6 thé. Co khi nin tho. Hoi thé duge dimg lai.
Khong dung thong, con cdch tré. Tinh trang nay
1a mot sw khiém khuyét va khién cho ty cin ciing khong
thich hogp. N6 khong hoan toan vién man. Lam sao tu
chirng vién théng? Do vay, n6 khong thé duoc chon
lam phuong phép dé tu chimg vién théng.
Kinh vin:

FAENLR
Aok k4 T
HRTT &
TR .
Thiét phi nhdp vé doan
Nhon vi sanh gidc lieu
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Viét dich:
Thén biét xiic cung v6i cinh sé xuac (d6i tuong)
glong nhau
Ci hai déu c6 giéi han, khéng cung khap.
Néu khéng xéc dinh va nhin ra dwgc tinh khong
han lwgng.
Thi 1am sao ma tu chirng vién thong?
Gidng glal
Thén biét xic cling véi canh sé xiic (d6i tuong)
glong nhau
Phu(mg phap dung than can (dé tu tap) cling glong
nhur xtic trin. Ca hai déu cé gi6i han, khdng cung khap.
Ténh biét ctia ching chua dugc hoan toan.
Néu khong xac dinh va nhan ra dugc tinh khong
han lugng.
Thi lam sao ma tu chu'ng vién thong‘7

N6 dugc danh gla bang su han va so hmng, vadola
mbi quan hé khéng thé thiy dugc gnua xuc tran, do vy,
n6 khong duge chon 14 phép tu vién théng hay nhét.

Kinh vin:
Fuifk i %L&Z«
5% T#&
. AAER T}JS‘L
AT EE .

Tri can tap logn tu
Tram liéu chung vé kién
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Kinh vin:

EHEBAFHLTHILE . BA
'fﬁiﬂ'] u%’l‘% Tﬁ?] ‘ 7 ,\)3%(4:?%0

Nhurge chie chung sanh di dam danh ngén, thanh
tinh ky cw. Nga w bt tién hién ci st than. Nhi vi thuyét
phdp linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Neu c6 ching sinh thich dam luin nhimng 16i
hay, séng doi trong sach, Con s€ hién ra thin Cu si
truée ngudi kia, néi phap cho ho nghe dé gitip ho
dugec thanh tyu.

Giang gidi:

Néu c6 ching sinh thich dam luin nhitng 1oi
hay. C6 thé ho thich thi ca, hodgc thich nhung tac phéam
hay ctia cac nha van ndi tiéng, Ho ¢6 thé doc thudc 10ng
nhiéu the loai nay. Ho thich song doi trong sach. Néu
yéu ciu ho lam diéu gi ma ho cho 1 khéng ximg véi
nhitng viéc 4y, ho s& khéng cé viéc gi d& ban tam vao dé.
Con s€ hi¢n ra thin Cu si truéc nguoi kia, néi phap
cho ho nghe dé gitp ho dwge thanh tyu. Con s& hién
ra than Cu si va n6i phap cho ho nghe.

Kinh vin:

ﬁuﬁ'ﬂii&/u-—t FETHE . HA
WHAETY « MBARELSLA .

I Ban Taisho chép & ; ban doi Téng Nguyén Minh chép #.
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V6 thwong tham tham vi diéu phap
Bch thién van kiép nan tao ngé
Nga kim kién van déc tho i
Nguyén gidi Nhuw Lai chan thdt nghia.

@

Phdt phdp réng siu rdt nhiém mau

Trdm ngan muén kiép khé tim cdu

Con nay nghe dwoc chuyén tri tung
Nguyén ré Nhu Lai nghia nhiém mau.
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Glang gidi:

Néu ¢6 chung sinh thich mén s§ thuét. Thich
nghién ciru s6 thudt, tirc 13 thién vin dia ly, 4m duong
ngll hanh. Thudt thc 1Y béc tinh twéng, chi thuy thu
phi @& diéu dudng thén tdm, bao hd sinh mang. S6 1a
chi cho viéc dung toan $6 dé dy doén trude. Thudt 1a chi
cho nhitng ma thuat va cac ky xao khac. N6 con la céc
bua chi ctia ngoai dao. Chi Tién Pham thién ctia ngoai
dao Ta-ti-la' ma me cia Ma-dang gia st dung la mot vi
du cua loai nay. Nhung ngudi nay thich tu minh nhlep
tam giir than. Ho hiéu dugc rang néu hoc duoc than chi
hodc gi4o phap, thi thdn chi va gido phap 4y c6 thé ho
tri dugc cho ho. Con sé hién ra thin Ba-la-mon truéc
ngudi kia, néi phap cho ho nghe dé gitup ho dwgc
thanh tyu. Ba-la-mon 1a mdt ton gido & An P3. Danh
xung d6 ¢6 nghia 12 ‘c6 nguon gbc tir sy thanh tinh.” va
bleu tnmg cho su tu tip tinh hanh. Nhitng ngudi nay c6
rAt nhidu phép thudt. Ho c6 thé tung chi va c6 nhidu ky
x40 ma thuat. Va vi viy Bo-tit Quan Thé Am thuong img
hop véi moi chung sinh, ngai ciing hién than nhu mét vi
Ba-la-mén dé n6i phép, thé nén nhitng hang ngudi nay
6 thé dat duoc didu minh wéc nguyén.

Kinh vin:

FEHBTHEETHHRE o &b

! Ta-ty-ca-la (Kapila) Tién Pham thién. Kapila Ia loai ngoai dao téc
vang. (Kim d4u) Ba Ma-dang-gia hoc duoc ta chi nay tir nhém ngoai
dao toc vang.
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Nhueoc chu chiing sanh di ri quéc dg, phau dodn
bang dp. Ngd w bi tién hién Té quan thdn, nhi vi thuyét
phap linh ky thanh twu.

Viét dich:

Néu ¢6 chiing sinh thich viéc tri mréc, chi huy
do4n dinh cac bang 4p, con sé hién ra than Té quan
true ngudi kia, néi phap cho ho nghe dé giup ho
duwoc thanh tuu.

Giang giai:

Néu cé chiing sinh thich viée tri nwée, chi huy
do4n dinh cic bang Ap. Ho ché dinh nhing van dé
trong dai trong nuéc. Con s& hién ra thian Té quan
truéc ngudi kia, néi phap cho ho nghe dé giup ho
durge thanh tyu. Con s& hién than mét vi Té tudng hoac
quan Dai thin dé néi phap cho ho nghe.

Kinh van:

EHFAETHBNBM O E o B
HATRERIT S o 0 BFES LRI .
Nhuoc chir chiing sanh di chur 56 thudt, nhtep Vé tw

cu, ngdi e bi tién hién Ba-la-mén than, nhi vi thuyét phdp
linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Néu cé chiing sinh thich mén s6 thuit, ty minh
nhlep tim giit thin, con sé hién ra thin Ba-la-mén
truwée ngudi kia, néi phip cho ho nghe dé giup ho
dwgc thanh tuu.
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Viét dich:

Néu c6 chiing sinh muén lam chi mjt gia dinh
thé tc, dwgc ngwoi doi kinh ngudng, con sé hién ra
thin Trmmg gid truéc ngudi kia, néi phap cho ho
nghe aé gitip ho dwgc thanh tyu.

Glang gidi:

Néu cé chiing sinh muén 1am chi mot gia dinh
thé toc, dwgc ngudi doi kinh ngudng. Ho thich giau
sang va thong nhiép mét ho toc 16n. Ho mubn dugc moi
ngudi trong doi kinh trong. Con sé hi¢n ra thin Truéng
gid trudc ngudi kia, néi phap cho ho nghe dé gitp ho
dwgc thanh tu'u Con s¢ hién ra than mét vi Trudng gia
gidu 6 trude vi dy dé noi phép cho ho nghe.

Nguoi phai ¢6 mudi dac hanh méi ¢6 dugc danh
hiéu Truong gia. Do la:

1. Tanh quy: Xuét thén tir gia dinh dai quy téc.
. Vi cao: O trong cuong vi trudng quan.
Pai phu: Nhiéu cua cai, gidu co.
Oai manh: Uy nghiém déng manh.
Tri thAm: Tri hué cao tham.
Nién ky: Tudi cao dirc trong.
Hanh tinh: Phim hanh thanh cao, xung dang 1a bac
mo pham.
8. L& bi: Dai ngudi tiép vat, ddu c6 1 nghi.
9. Thuong tén: Trén dugc hang quéc vuong tan than.
10. Ha quy: Duéi dugc long dan quy huéng.

N vs W
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Viét dich:
Thanh am két hop ngir ngon,
Chi nwong theo ciu chir
Néu cai mot da khéng bao ham tét ca
Lam sao dé tu ching vién théng?
Giang gidi:
C6 ngudi chimg dao nhd phuong tién 1a thanh tran.
Tuy nhién,
Thanh 4m két hop ngir ngén,
Chi nwong theo ciu chir
Néu cai mét da khong bao ham tit ca
Khéng c6 mot 101 nao, mét danh hiéu nao, mot cau
néi nao c6 thé néi hét vé moi diéu. Thi
Lam sao dé tu chimg vién théng?
Nén khéng thé nao chon thanh trén nhu la phuong
phép dé tu chimg vién thong.

Kinh vin:
AL S
BRI TEA
FREEAE
=TI EE .
Huwong di hop trung tri
Ly tdc nguyén vé hitu
Bt hang ky sé gidc
Van ha hoach vién thong?
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Gidng gidi:

Néu c6 ngudi tin nir muén hoc phap xuit gia,
gur cic gi6i luat. Ho mudn tu hoc Phat phap Ho ciing
mubn ra khéi nha thé tuc, ra khoi nha phlen ndo, vara
khéi nha Tam giéi. Ngudi nir phai tho tri nhidu gidi didu
hon nam. Ho phai gilt 348 gidi. Nguoi ta thuong noi
rang phu nit ¢6 than v6i nam thir hiru 14u. Thé nén ho
phai gitr nhidu gidi hon. Con sé hién ra thin ty-khwu-
ni true¢c nguoi kia, néi phap cho ho nghe dé gitp ho
dwoc thanh tyu.

Kinh vin:

ERBTRFAER o RAMATRME
BEEE AR EASLRL o F[1]K
YT ERBE  RARTARERY .
i By ik A Ak

Nhueoc hitu nam tic nhao tri ngii gici, ngd u bi tién
hién Uu-ba-tdc than, nhi vi thuyét phdp linh ky thanh
twu. Nhuge phuc nit te ngii giGi tw cu, ngd w bi tién hién
Uu-ba-di thén, nhi vi thuyét phdp linh kp thanh tuu.

Viét dich:

Néu c6 ngudi thién nam thich giir ngi giéi, con
s€ hién ra than Uu-ba-tic truéc ngudi kia, néi phap
cho he nghe @é gitip ho dwgc thanh tyu. Néu ¢6 ngudi
tin nit thich giit ngd giéi, con s& hi¢n ra than Uu-ba-
di truéc ngwoi kia, néi phap cho ho nghe dé ginp ho
dwgc thanh tyu.
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Ky gidc bdt hang nhat
Vén ha hoach vién théng?
Viét dich:
Vi, khong phai dwong nhién tuw cé,
Phii ném méi biét c6 vi.
Véi vi gidc ciing khong tuwong tuc.
Lam sao tu chimg dwgc vién thong?

Gidng giai:

Du c6 nhimg ngudi da chimg ngd nhd vao vi trin,
nhung vi khéng phai dwong nhién tu cé. Ténh cua vi
khong phai 1a tu tanh vién man. Do Phai ném méi biét
¢6 vi. V1 chi hién hiru khi nao ¢6 thir gi d6 c6 huong vi
thi vi trAn méi hién hiru.

Véi vi gidc cling khong tuong tuc.
Lam sao tu chirng dwgrc vién thong?

Tanh biét cta vi khéng phai 13 Iic nao ciing hién
hiru. Do vay, khong cho phuong phép nay nhu 14 phép
mén dé tu tap vién thong.

Kinh vin:

18 VA PT 8 9R

E N

AERM AR

TR E .
Xiic di s xiic minh
V6 so bat minh xiic
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Viét dich:
Liic hoa hgp, hwong méi thanh tac dung;
Néu roi ra, hwong von chz:mg 6.
Sé& gidc da khong twong tuc hién hiru,
Khé ma tu chirng dugc vién théng?

Giang gidi:

Huong Nghiém Ddng tir chimg dao nho¢ vao huong
tran. Nhung Liic hoa hop, hwong méi thanh tic dung.
Mili phéi hit vao mui huong thi né méi biét duge c6 mui
huong. Néu réi ra, huong vén chf\ng ¢6. Huong ching
hién hiru.

S& gidc (cai nhan biét vé mui huong) da khéng tuong
tuc hién hiru,
Khé ma tu chirng dugc vién thong.

Vi ban chét ciia huong 14 ching thudng hang chang
blen di, nén ta khong ludén luon ¢6 dugc cai nhan biét
v& 16, va vi thé nén huong tran khdng dugc xem nhu 1a
phuong phap hay nhat dé tu chimg vién thong.

Kinh vin:
ZUE|F NS
BAKEF A
EERE—

=T R .
Vi tanh phi ban nhién
Yéu di vi thoi hitu
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Hop ly tanh phi dinh
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Xiic, ¢6 vat cham méi biét,
Néu khéng vit cham, xic khong thanh.
Lic hop, liic ly, tanh bit dinh.
Lam sao tu chirng dugc vién thong?
Gidng gidi:
Xiic, c6 vat cham mi biét,
Du c6 ngudi ngd dao nhd vao tu tép xic tran. Nhung
xtc chi c6 duge khi ¢6 vat xic cham.
Néu khéng vit cham, xic khéng thanh.
Céach duy nhit dé c6 thé cam nhan duoc sy xic
cham 12 ¢6 ai d6 tao su xtc cham véi mot vét nao do.
Liic hop, lic ly, tanh bét dinh.
Lam sao tu chimg dugc vién théng?
Do vy, xic tran ciing khong duge ding nhu mot
phuong phap dé tu ching vién thong.
Kinh vin:
AR B B
8 J e A P
GIAZE| R
ZATHEE .
Phdp xung vi ndi tran
Bang tran tat hiru s&
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hanh dim duc, khéng noi dbi, va khong dung rugu va
ma tuy. Giéi luét & day, tét nhién, khéng chi la gi(yi thir
nhét. Nhu’ng ngum nay tho tri ndm gidi, tam giéi, 10
gi6i trong va 48 gi6i khinh cua hang Bo-tat, 250 gi6i
clia ty-khuu va 348 gi6i cua ty-khuu ni. Ho giir gi6i va
khong bao gio huy pham Con s€ hién ra thin ty-khuu
trude nguoi Kia, néi phap cho ho nghe aé giap ho
dwoc thanh tyu.

Ty-khuu c6 3 nghia:

1. Khit sT

2.Bé ma;

3. Pha 4c.

Hing ngay, cic ty-khuu mang bét di khét thuc. Ho
khéng ty ndu thirc &n cho minh. Thé nén ho dugc goi la
Kht si. C6 ba dan gi6i khi tho nhan giéi cy tic. Khi dang
dan tho gidi ty-khwu, vi Yét-ma (karmadana) s& hoi: !

“Thy ¢6 phai la bac Dai trugng phu khong?

Gidi tir tra 16i: “Thua vang, con 1a Dai trugng phu.”

Vi Yét-ma hoi tiép: “Thay da phat tm bo-dé chua?”

Giéi tir tra 16i: “Thua vang, con dd phat tim bd-de.”

B6 ma: Khi mdt ngudi di duoc truyén tu gi6i ty-
khuru, loai quy dia hanh da-xoa 1ruyen tin nay cho quy
khéng hanh da-xoa, tin ay truyen dén quy phi hanh da-

xo0a, cho dén khi truyén dén thién ma trén c5i troi Luc
duc. Ho loan tin: “C6 mdt nguoi trén thé gian vira xuat

' Gia nan. Thuong 1a vi Gido tho trong Dai gi¢i dan dam nhig¢m viéc nay.
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Phét phép, quy vi khong thé néi ring, “O! Minh c6 thé
niém Phat, mit kia minh c6 thé tao nghiép 4c, vi trong
tuong lai minh c6 thé mang nghiép da tao sang cdi Cuc
lac v6i minh.”

That 14 sai lam! Khéng nhimg quy vi khong thé nao
mang nghlep clia minh di, ma con khéng thé nao vang
sanh v& do, vi quy vi sé& bi chuéng ngai boi nghiép cua
minh. Chung ta la nhitng ngudi dé tin vao Pirc Phat, phai
nén than trong, ding tao thém nghiép chuong mot khi
ching ta da biét niém Phat. Chuong Pai Thé Chi niém
Phdt vién théng nay vd cing quan trong. Moi ngudi nén
biét phuong phap niém Phat cha yéu la gi.

Tai sao chung ta phai nén niém Phat? Vi ching ta
6 nhan duyén rat 16n véi Dirc Phat A-di-da.

Dirc Phat A-di-da da thanh Phét céch day 10 kiép.
Truéc d6, ngai c6 phép danh 13 Phap Tang ty-khuu. Lic
4y, ngai phat 48 16i nguyen Trong 16i nguyén thur 13
va 14, ngai phét nguyén: “Néu c6 chiing sinh nao trong
khdp muwoi phiong niém danh hiéu ciia 16i ma khéng
thanh Phdt, 161 nguyén sé khong thanh chanh gide.” Néi
céch khac, néu c6 chiing sinh nao niém danh hiéu ngai
ma khong dugc thanh Phat, thi ngai nguyén s& khéng
thanh Phat. V& do nguyén luc ctia Dtrc Phat A-di-da,
moi ngudi ai niém danh hiéu ctia ngai thi déu duge vang
sanh vio thé gi¢i Cuc lac.

Phép mén Tinh d6 1a mét trong ndm tng phai ctia
dao Phét Trung Hoa.
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BATRICE S o B3k AL AR .

Nhuoc hitu nam tir hiéu hoc xudt gia, tri chur gidi
ludt, nga i bi tién hién ty-khuu thén, nhi vi thuyét phap
linh ky thanh tyu.

Viét dich:

Néu ¢ ngudi thién nam muén hoc phip xuit
gia, giit cdc gi6i ludt, con sé hién ra than ty-khwu
trude ngudi kia, néi phap cho ho nghe dé giip ho
dugc thanh tyu.

Giang giai:

Néu c¢6 ngudi thign nam muén hoc phap xuft
gia, gur cac glm luit. Nhng ngudi nay nghién ctu
kinh dién va quyét dinh muén song doi xuit gia. Ho ra
khoi nha nao? Ra khéi ba loai nha:

1. Ho ra khoi nha thé tuc.

2. Ho ra khéi nha phién néo.

3. Ho ra khéi nha tam giéi.

Nha thé tuc 12 gia dinh minh. Nha phién néo 14 c6
nghia 1a & trong v6 minh. Chl’lng ta phai thoat ra khoi
nha v6 minh. Tam gidi, con goi 1a Tam hitu, chi cho sy
song trong céc ¢di Duc, ¢di Séc va cdi Vo séc. Khéng
phai doi cho dén khi ra khéi nha Tam gidi thi quy vi méi
chimg dugc quy vi A-la-han.

Khi nhing nguoi nay xuét gia, ho tho tri gidi luat.
Gidi luat rat 13 quan trong. Ngudi giir gioi thi khong
thé néi déi va néi cudng diéu. Thap nhét la  gilf gin nam
gii, d6 1a khong sat sanh, khong trom cap, khong ta
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Kién tanh tuy dong nhién
Minh tién bat minh héu
Tir duy khuy nhdt bdn
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Ténh thiy von réng rang bao quat
Nhung chi thiy dugc phia truée chiing thiy dugc
phia sau;
Bon phia, thiéu di mdt nira,
Lam sao ma tu ching vién thong?
Gidng glfu
Tanh théy von rong rang bao quit. Mit c6 thé
thay 15 rang thong sudt. Nhu’ng chi thay dugc phia truée
chang thay dugre phia sau. Néu mét nhin phia truéc, thi
chéng thiy dugc phia sau. Néu nhin bén phai, thi ching
thdy dugc bén trai. Bén phia, thiéu di mdt nira. Chi co
thé cling ltc nhin thdy duoc hai trong bén phia.
Lam sao ma tu chirng vién thong?
Nén d6 khéng phai 13 phuong phap chon ra dé tu
chimg vién thong.
Kinh vin:
BN NN ]
AT A
XEEEEF AN
ZATH A i
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sau thi that 1a kinh khing. Néu anh ta bi khanh kiét
léc 6, thi anh ta ching lam duoc diéu gi ca nhung cb
chiu dung. Nhung néu con lai chut it tién, tt nhién 14
anh ta s& di mua chai khac va bat diu udng lai. Anh ta
chi biét 1am mot vide d6 1a say.

Noi chung, khi phién ndo sinh khéi, quy vi s& lam
nhimg diéu ma lic binh thuong minh khéng bao giy
lam. Thém chi viéc nay xay ra ca khi c6 ngudi thé ring
minh khéng bao gids giét ngudi, nhung khi phién ndo ndi
1én, anh ta hoan toan xem thudng moi thir va quyét dinh
giét moi ngudi trén doi nay. Anh ta cim dao va bét ddu
hanh su! Thé nén, phién ndo 1a diéu nén tranh. Dimg
sinh khéi phién nfo. Quy vi can phai ra khoi nha phién
ndo. Chiing ta ciing mudn ra khoi nha Tam gidi, va vi
thé, xut gia phai c6 diy di ba nghia nay.

Kinh vin:

AT R R o B
WA ERY o« T BB A LRI .

Nhuoc hiru nit tir hiéu hoc xudt gia tri chuw cém
giGi. ngd w bi tién hién ty-khuu-ni than, nhi vi thuyét
phap linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Néu c6 ngudi tin nir muén hoc phap xuét gia,
giir cdc gioi lult, con sé hién ra than ty-khwu-ni trirée
nguoi Kia, néi phap cho ho nghe dé giip ho dwoc
thanh tuu.
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Nang s6 phi bién thiép
. Van ha hoach vién thong?
Viét dich:
Phap con goi 1a ni trin.
Nuong theo trin, tit c6 ‘sé”.
Niing s& ching bién nhip thanh mot
Lam sao ma tu chirng vién théng?
Giang gidi:
 Ngai Ma-ha Ca-diép tu tap ¥ cin thong qua phéap
tran, va ngai da chimg duoc Diét tho tuéng dinh.
Phap con goi 1a ni trin.

Phép tran Ja déi tuong cua y can.

Nuong theo trin, tit cé ‘s6”. (gic quan)

Viné 14 tran canh, nén ching phai cé mét noi chén.
Vi né ¢6 noi chén, nén né khong thé & trong murc do
“khéng nhung ching khong.’

Niing 56 ching bién nhip thanh mdt. Tinh giao
thiép, twong nhap clia chu thé va dbi tugng (ning/sd)
chua dugc toan triét, chua toan dién.

Lam sao ma tu chirng vién théng?

Kinh vin:

FUHE SR SR
B3R 9 4
v 4 f5 — 3
AT E A .
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gia va tr¢ thanh ty-khuu.” Diéu nay lam cho Ma vuong
kinh sg, né néi rang, “Quyén thudc cia ta s& mat di mot
nguoi va quyen thugc ctia Phét tang thém mét ngudi.”
Pha dc: Vi ty-khuu phé trir cai 4c nao? Cai 4c
cua phlen néo. Khong biét 15 tai sao con ngum moi
thoi déu day khéi phién ndo. Khi ho khéi phién nao,
ho danh mét moi tai nang ngoai trir kha ning chuyen
sang xAu 4c. Chéng han, mét nguoi an trudng trai cd
thé mudn bé cudc, va dau tién 1a anh ta quyét dinh
chdm dit viéc ding thirc &n thanh tinh. Anh ta quyét
dinh: “Ta s€ an thit.” Khi phién ndo da sinh khéi, ho
quén tit ca moi diéu ngoai trir tim céch lam thé nao
dé tao 4c nghiép. Hodc 1, gia st c6 ngudi da bé hit
thude trong mot thoi gian dai. Khi anh ta bo cudc, viée
dAu tién anh ta 1am 13 v6 14y diéu thubc. Va ching bao
l4u anh ta s& trd lai v6i heroin, thude phién, va tAt ca
céc thi thude trong mét hoi hit vao! Anh ta hit vao va
thé phti ra nhu mdt con bio. Anh ta hit v6 va thé ra rét
nhanh nhu thé minh d4 héa thanh vi tién bt tir c6 thé
tho ra mdy va phun ra suong mu. Mt nguoi nghién
rugu thé rang anh ta s& khong bao gi¢ dung dén mot
giot. Nhung khi anh ta noi gian dleu gi d6, anh ta
di mua mot chai r01 ubng dé voi di ndi sdu. Ai doén
duogc rang cang udng, anh ta cang trd nén tuyét vong.
Khi anh ta tinh day sau cugc ché chén lu ba, moi ddt
xuong trong than anh ta méi nhtr. Thur héi moi ngudi
da timg udng rugu, ho s& tra 15i ring budi sang hém
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Ve ngufm, tanh khéng hai.

“vé nguon ¢6 nghia la thanh tuu Phat qua Chi co
mdt noi dé trd vé, do 1a ban quén cua quy vi. Thé gian
ma ching ta dang sinh séng day khong phai la ngdi nha
ban tanh ctia minh. Quy vi lién phan ddi, “Toi c6 nha!”
Nhung ngdi nha d6 khong phai 1a ngéi nha chéan thuc
clia quy vi. Thanh Phét 1a nhén ra ngoi nha chan thuc
cta minh. Trudc khi thanh Phét, quy vi la nguoi di lang
thang tir khéch san ndy sang khach san khac. Quy vi la
ngudi ludn ludn di chuyén.

Phuong tién cé nhiéu dudng

Con phuong tién’ c6 nghia la 1a con bi vudng méc.
Chang han, c6 lan dira tré dang bo den gin mot mleng
gleng trén mat dAt. Néu dira tré tiép tuc bo, no s& roi
Xuong giéng. Duc Phit thiy vay, nhung ngai biét rang
neu gm daa tre hay quay tro lai, nd chang nghe 101 ma
con ¢o bo vé phla truée. Thé nén ngai nam ban tay lai,
dua 1én cao, roi goi, “Nay con! Hay trd lai! Ta s& cho
con keo. Con thich keo khong?” Khi dira tré nghe ¢
keo, né lién quay trd lai. Vén ching c6 keo trong tay
Dirc Phat. Nhung Duc Phét néi dbi chang? Khéng. D6
12 mét vi du ctia phap phuong tién. Duc Phét da ding
‘ban tay khong dé ciru dira bé’ vi lic d6 chéng con cach
gi khac. Phap mon phuong ti¢n rAt nhiéu. N6i chung, bét
ky phucmg phép nao ma quy vi dung dé ctru ngudi thi d6
goi 1a phap phuong tién.

Tanh giac vén dung théng
Thuén nghich la phuong tién
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Kinh vin:
ks —
R
T A RE
VB % B T AR
EINDNES 3
BIRREE .
Quy nguyén tanh vo nhi
Phurong tién hitu da mon
Thanh tanh vé bat théng
Thudn nghich giai phuong tién
So tam nh,z,ip tam mugi
Tri toc bat dong ludn.
Viét dich:
V& ngudn, tanh khong hai
Phuong tign c6 nhiéu dudng
T4nh gidc von dung thong
Thuin nghich 13 phuong ti¢n
So tim vao tam mudi
Mau chim chéng dong nhau.

Trongbai ke, BO-tat Van-thu-su-loi néi rang hukhong
gibng nhu bot ndi trong bién gic ngo, va céc ¢6i nude sinh
ra trong hu khong d6 ciing cuc ky vi té. Néu hu khéng bién
mat, thi moi ¢di nude, ndi song dat lidn va moi chung sinh

va cac loai hitu tinh khi thé gian déu ciing bién mét.
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Lam sao tir chd khong thong subt iy
Ma mong dwgc tinh vién thong?

Sic duogc hinh thanh tir vong tuéng. Sic va vong
twéng két hop lai v6i nhau thanh ‘trdn.’ Chinh 1a
séc tran. Thé tinh ctia n6 khéng thé théng sudt dwgc.
Khéng rd rang va c6 thé nhan biét duoc.

Lam sao tir chd khong thong subt 4y
Ma mong dwgc tinh vién thong?

C6 thé nao quy vi mong chimg dugc vién thong
v6i mot phuong phap ching rd rang va toan triét? Piéu
4y khong thé. Bai ké cho biét ring dung séc tran dé tu
tap vién théng v6n ching phai 1a phuong phap hay nhét.
C6 ngudi c6 thé chimg qua thong qua phwong phép nay,
nhung chi vi ho 6 nhiing nhan duyén dic biét véi phap
mdn dac thu d6. P6 chang phai la dieu ma moi ngudi cé
thé tu tap dugc.

Kinh vin:

FHBES
1247 % &) ok
—ke—
AT EA .
Am thinh tap ngit ngén
Dan y danh ci vi
Nhdt phi ham nhdt thiét
Vin ha hoach vién thong?
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Khi quy vi da chimg dugc phap tanh cua mét bac
thénh, thi ching c6 diéu gi ma quy vi khong hiéu. Cai
gi thuén cling 1a phuong tién va cai gi nghich ciing la
phuong tién. Didu gi hop véi nang luc va hoan canh,
thi quy vi c6 thé van dung vao viéc tu tap. Cai gi 1a
‘nghich’~1a diéu khéng thich hop vdi hoan canh cia
minh ma van dugc ng dung trong tu tap. Ca diéu thusn
va nghich trong cbéng phu tu tdp ctia minh déu la phap
phuong tién.

So tim vao tam mudi
Mau chim ching dong nhau.

C6 ngudi tu tp rat nhanh, c6 ngudi chdm. Thé nén

ho khéng thé xem nhw dong mét dang dugc.

Kinh vin:
RSN
T T HeA
e T R A
AR E R
Séc twong két thanh tran
Tinh liéu bdt ning triét
Nhue ha bét minh triét
U'thi hoach vién théng
Viét dich:
Sic va vong trdng két lai thanh ‘tran.’
Thé tinh ciia n6 khéng thé théng sudt dwgce
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Viét dich:

Néu co hang hu'u hoc dé dat dwgc tanh khong
caa Tw de, tu Pao de, va the nhap Diét de, thang tinh
hién bay vién man, con lién hién ra than Thanh van
truéc nguoi kia, thuyet phap cho ho nghe aé giup
cho ho dugrc gidi thoit.

Glang gidi:

Neu ¢6 hang hitu hoc da dat dlroc tanh khong cuia
Ta de, tu Pao de, va thé nhip Diét dé. C6 thd do 1a cac
hang Thanh van, A-la-hén, d& nhan ra dugc tanh khong
cta Tt diéu dé, da tu tap Dao dé va da chimg duge diéu
lac niét-ban. Cac ngai di dat dugc thing tinh hién bay
vién mén, ho d4 thé hién dugc trang théi vién thong. Con
lién hién ra thin Thanh vin truéc ngu’m kia, thuyet
phap cho ho nghe a8 ginp cho ho dwgc gidi thoat.

Tai sao Bo-tét lai hién than Thanh vén? Vi lam nhu
vay cac nga1 méi thanh gidng nhu ho, va rht dé théng
cam. Bo-tat tro thanh mot ngudi ban 6t va c6 nhidu
niém tin 14n nhau dugc thiét 1ap. Néu minh khong quan
h¢ véi moi ngudi, du bAt luan minh néi didu g, ho ciing
s& khong tin. Bo-tat nhu thé yéu thich ho dé gio hoa
ho. Thanh vén chimg dao 14 nhd nghe 15i giang ciia chu
Phat. Ho 1a nhimg ngudi thudc hang Nhi thira.

Kinh vin:

B A S HE o RIS R K
LFF . RARTAKLEY . mARE
AR o
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Nhuoce chu ching sanh duc vi thién chii th(fng linh
chir thién. Nga w bi tién hién Dé thich than. Nhi vi thuyét
phap linh ky thanh tiu.

Viét dich:

Néu c6 ching sinh mudn 1am Thién chii, thong
lanh céc cbi troi, con lién hién ra truée nguoi nay
than D4 thich, thuyét phap cho ho nghe, gitp cho ho
dwgc thanh tuu wéc nguyén.

Giéng gidi:

Néu c6 ching sinh mudn lam Thién chi, 14 chi
cho Chiia troi cia dao Co-dbc (Christian God). Ho
mubn théng lanh cdc cbi troi. Ho mudn dugc cai tri
céc cdi troi. Con lién hién ra trwéc nguoi nay thin
Pé thich (Sakra), thuyét phap cho ho nghe, giup cho
ho dwgc thanh tyu wéc nguyén. Con lién hién ra than
Pé-thich vi loai ching sinh nay. Pé-thich 1a vi Thién
chu—Chua troi.

Quy vi c6 biét ring Duc Me cta Thién chua gido
chinh 14 Bo-tat Quan Thé Am chang? Ngudi theo dao
Thién chua gido tin vao Buc Me, vi ho mudn dugce tai
sanh & trén cdi troi. Thé nén Bo-tat Quan Thé Am hién
thanh nit thin dé gido hoéa ho, khién cho ho duoc sinh
& cdi troi. DT nhién, tir cdi Troi ho s& doa lac tro lai,
nhung din dén ho s& lai tién b. Tai sao BS-tat Quan Thé
Am thi hién va thuyét phap dé gitip cho moi ngudi duge
sinh trén c5i trdi? Muc dich t6i hiu ciia ngai 1a khién
cho chiing sinh tin vao chu Phat. Nhung vi luc do, ude
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Nhugce chu chiing sanh, duc tam minh ngg, bat
pham duc tran, duc thdn thanh tinh. Ngd w bi tién
hién Pham vuong thdn, nhi vi thuyét phdp linh ky gidi
thoat.

Viét dich:

Néu c6 ching sinh, muén tim dwgc to ngd,
khong pham vao canh ngii duc lac thé gian, v muén
than dugc thanh tinh. Con lién hién ra truéc ngudi
ay than Pham vwong, thuyét phép cho ho nghe, khién
cho ho dugc gidi thoat.

Giang giai:

Néu c6 chiing sinh—nhimg ching sinh nay khong
phai 1a Thanh van, Duyén giac, ching phai 1a hang Bb-
tat, ho 1a nhiing ching sinh pham phu trong luc dao.
Ho 14 nhimg chiing sinh mong muén tim dwgc té ngd,
ho muén dat duoc gidc ngé—hidu biét chan thuc. Ho 1a
nhimg ngudi khéng pham vao canh duc lac thé gian.
Ho tranh xa tham duc trong c5i thé gian pham tinh, vi ho
muén thin dwgc thanh tinh. Con lién hién ra truéc
nguoi dy thin Pham vuong, thuyét phap cho ho nghe,
Kkhién cho ho dugc gidi thoat. Con sé hién ra nhu vi
Dai Pham thién vuong va gidng phap cho ho nghe khién
cho ho dugc giai thoat.

Kinh vin:

EHFARAR ERAHR . KA
WARFIES o T B3k 4 HRt
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Gidng gidi:

Con nay kinh bach Nhu Lai

Nhu 16 Bo-tat Quan Thé Am vira trinh bay vé
viéc ngai tu ching vién thong.

Vi nhu ¢é nguéi trong chd yén ling

Khip mudi phuong déu dénh tréng

Muéi xir cing hic déu nghe.

Trong mdi noi & mudi phuong du danh tréng cling
mot lic. Da tiéng tréng dén tir muoi phuong, nhung mét
ngudi & trong can phong yén tinh c6 thé nghe duoc cac
tiéng trong 4y ciing mot lic.

D6 goi 1a hoan toan chén that.

Tanh (nghe) nay méi chan that 1a vién man.

Kinh vin:

BRI A2
=837 B3
G ALTr b
SRS RE
Muc phi qudn chudng ngoai
Khau ty diéc phuc nhién
Than di hop phwong tri
Tam niém phdn vo tu.
Viét dich:
Mit khong thé thiy khi cé chuéng ngai bén ngoai
Thigt ciin, ty cin cling nhw vy
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dugc an lanh. Ngai ctru d6 cho moi loai chiing sinh & thé
gian nay, mang lai sur an binh va méan nguyén cho tit ca.
Xuét thé gian, dwgc qua thuong tru.
Ngai siéu viét thé gian va chimg duoc tanh giac
thuong tri. Ngai dat dugc ning luc than thong tu tai bt
hoai, va thuong tru.

Kinh vin:
A B R
4o E BT
B AHE
+ 7 1A
+re—uE B

HAB AT .
Nga kim khai Nhw Lai
Nhu Quén Am sé thuyét
Thi nhuw nhan tinh cw
Thdp phwong cdu kich ¢
Thép xir nhdt thoi vin
Thir tic vién chon that.
Viét dich:
Con nay kinh bach Nhw Lai
Nhur Ioi Bo-tat Quén Thé Am vira trinh bay
Vi nhw ¢6 ngudi trong chd yén Ling
Khip mudi phwong déu déanh tréng
Mudi xir ciing liic déu nghe
D6 goi 1a hoan toan chan that.
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Than phai tiép xtc véi dbi tuong ciia xtc cham thi
xlc gidc méi c6 dugce, va vi thé, no ciling khong dugc
hoan toan.

Y ciin, phan véin khéng manh méi.

Niém tuong thi lang xang va hén loan, khong co
mot trdt tr gi cho ching ca, thé nén n6 ciing chang hoan
toan t6t cho viéc tu chimg vién thong.

Kinh vin:
a8 585 4
B8R T B
FARHT R

,_\-.

AR B AR
Cdch vién thinh dm huong
Ha nhi cau kha van
Ngii cn s6 bat té
Thi tac théng chon that
Viét dich:
Cach tu'o'ng, tai van nghe duoc tiéng
Xa gan déu nghe dugc
Nim cin so sinh thit khong bang
Thé méi chin that thong.
Giang giai:
V6inhi can, Cach tuong, tai vin nghe dugc tleng.
Quy vi van nghe dugc nhiing gi bén kia birc tuong. Xa
gin déu nghe dugc.
Nim ciin so sanh that khéng bing. Mét, mili, ludi
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ra khong phai nhu vay. D6i v6i nhimg ai mudn sai sir
quy than, con s& hi¢n ra than Thdi tit con ciia Tir thién
virong trude ngudi kia, néi phap cho he nghe dé giip
ho dwgc thanh tuu.

Kinh vin:

EHBALBAT  RARTAA
%, mBABREASLRH® .

Nhugc chu ching sanh nhao vi nhon chi, nga w bi
tién hién Nhon vicong than, nhi vi thuyét phap linh kp
thanh tuu.

Viét dich:

Néu ¢6 chiing sinh thich 1am vua c6i ngudi, con
s hién ra than Quéc vong truréc ngudi kia, néi phap
cho ho nghe dé gitip ho dwgc thanh tyu.

Giang gidi:

Néu c6 ngudi thich thong linh ¢5i nhan gian, con
1ién hién ra trudc nguoi éy than ciia mot vi Qudc vuong
d& néi phap cho ho nghe.

Kinh vin:

BHBAET EABERMIEE KA
BATREH Y  AHRELSLR® .

Nhuoc chu ching s‘anh Gi chii tdc tanh, thé gian
suy nhwong, ngd w bi tién hién trudng gia than, nhi vi
thuyét phdp linh ky thanh turu.
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Than, khi hgp méi biét xuc.
Y cin, phén van khéng manh mbi.

Gidng gidi:

M3t khong thé thiy khi c6 chuéng ngai bén ngoai

‘Mit’ & day khong phai 1a Phat nhan, Hué nhin,
Phép nhén, Thién nhan, hodc nhuc nhén—chéng phai
1a nhyc nhan. Piéu dé cép dén & day 1a con mét théng
thudng. Nhitng con mét nay chi c6 the théy dugc trong
gi6i han, khong thé thiy xuyén subt va & trén no. N6
khong thé nhin thay duoc xuyén qua nhu'ng vat chudng
ngal Chang han, néu chiing ta déng ctra s6 va bubng
man xuong, thi chang thé nao nhin thay dugc canh vat
bén ngoai. Ngay ca trong sur nhédn biét nhimg cai can ké
dé str dung, chi mét 16p da ciing ngan che khéng cho ta
thdy duong. Nhu ching ta khong thé nao thay dugc cai
gi bén trong than v&i con mat thong thudng. M3t clia bac
thénh lai 1a mot vén dé khac, nhung ¢ day ching ta dang
ban vé kha ning clia con mat thudong. N6 khong thé thiy
xuyén qua dugc mot to gidy mong! Ciing véy, khi nhin
bén phai thi khong thé théy dugc bén trai, va khi nhin
bén tréi thi khong thé thiy dugc bén phai.

Thiét ciin, ty cin ciing nhu vay.

Giira céc hoi thé ciing c6 khoang dirng khi khéng
¢6 khong khi vao hoac ra khéi miii. Va ludi phai ¢6 vi
thi m&i biét dugc tanh ném. Khéng c6 gi dé ném, thi
ludi ching c6 tic dung. Nén hai can nay, déu it nhiéu
giéng nhu nhén can.

Than, khi hep méi biét xiic.
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4. Pa van thién hoic Ti-sa mén thién vuong
(s: Vaisravana % B X) gidm sat chau Uttarakuru &
phuong Bic.

D6 vi nhimg ai mubn théng trj thé giGi va bao hd
chiing sinh, Bd-tat Quan Thé Am s& g hién thin cia
mét trong Bén vi Thién vuong nay.

Kinh vin:

EHFATERTREBAY o KA
BNAWREIRKT Y . fhREASL

Nhuwoc chie ching sanh di sanh thién cung, khu sir
quy than, ngd i bi tién hién Tit thién vicong quéc Théi tir
thén, nhi vi thuyét phép linh kp thanh tieu.

Kinh vin:

Néu c6 chiing sinh muén sanh & thién cung, sai
khién quy thin, con s hi¢n ra thin Thdi tit con ciia
Tir thién vwong truée nguoi kia, néi phap cho ho
nghe dé gitip ho dwgc thanh tyu.

Gidng giai:

Néu c6 ching sinh mudn sanh & thién cung, ua
thich phuéc lac 6 ¢bi troi. Khi & trong cdi trdi, ho c6 thé
sai khién quy thin. Ho c6 thé ra Iénh quy thin Jam mot
s6 viéc cho ho. Ho hd triéu quy thén lai va giao viéc cho
ching lam. Thuc ra, kha ning ra Iénh cho quy thén rat
13 binh thudng. Ngudi ta thiy diéu 4y la ky, nhung thuc
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Chiing phai thit 1 khong ¢é tinh nghe. Tanh nghe dirt
khéat 14 khong bién mét. Khi ching ta néi rang khéng
nghe, thi tanh nghe thuc ra chéng hé bién mat.
Kinh viin:
B 4B 40
AT A
LR b
AAFEE
Thinh vé ky vé diét
Thinh hitu diéc phi sanh
Sanh diét nhi vién ly
Thi tdc thuong chon thdt.
Viét dich:
Khéng tiéng, tinh nghe da khong digt
Cé tiéng, tanh nghe ciing ching sanh.
Lia hén hai y ni¢m sanh diét
Thé méi thuwong chan that.
Giang giai:
Khéng tiéng, tinh nghe da khong digt
Khi khéng c6 tiéng khong c6 nghia 14 tinh nghe da
bi mét di. Khi c6 tiéng, tinh nghe ciing ching sanh.
Khi nghe c6 tiéng, thi ciing ching c6 gi bién dbi trong
tanh nghe.
Lia hén hai y ni¢m sanh digt
Thé méi thwong chin that.
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than y déu khéng c6 tic dung nhu nhi cin-né hoan héo hon
nhiing cén nay. Tac dung ctia n6 hoan toan dung thong va
khéng bi ngin ngai. Nhu'ng ciin khéc khong thé nao sanh
bang nhi can dugc. Thé méi chan that théng. Nam gisc
quan kia khdng c6 dugc s dung thong chan thyc nay.

Kinh vin:
F B

2]
B b R A
£33 4 ]

1S g F
Am thinh tanh dong tinh
Van trung vi hitu vo
V6 thinh hiéu vé van
Phi thdt van vé tdnh.

Viét dich:

Tanh cia 4m thanh, c6 dong cé tinh.
Trong tinh nghe thanh c4, thanh khong.

Khi khéng tiéng, goi 1a khong nghe
Chiing phai that 12 khéng c6 tinh nghe.

Gidng gidi:

T4nh ciia 4m thanh, cé ddng c6 tinh.

Khi thi c6 tiéng, khi thi khéng c6 tiéng. Khi khong
co tleng, goi 12 yén tinh. Trong tinh nghe thanh cé,
thanh khéng. Tanh nghe nhan biét su di chuyén cua
thanh 4m va su yén lang khi khong c6 tiéng. Khi khong
tiéng, goi 12 khong nghe. Chung ta goi nhu viy. Nhung
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Tanh nghe thuong vén tu ddy da trong chinh né va
lia hdn hai y niém sinh diét. Sinh diét da hoan toan tr&
nén dung thong nhau. Tanh nghe 14 tanh thudng try, bat
bién, ching phai 13 déi tuong ciia sinh diét.

Kinh vin:

#ALEFA

Tiing linh tai méng twong
Bt vi bét tw vé
Gidc quan xudt tir duy
Thdn tam bt ning cdp
Viét dich:
Du dang hic mgng tudéng
Ching phii do khong suy nghi ma (tanh nghe)
khéng co.
Tinh gidc quan vuet ra ngoai suy nghi
Than, y khong so kip.
Gidng glal
Khi ¢ txeng, kh1 khong c6 tiéng, khi tiéng vira méi
khei, khi txeng d3 mat han, thi tanh nghe khong bao gio
bi bién mét. Moi ngudi c6 thé nhan ra diéu nay trong
trang thai tinh thitc binh thuong. Nhung né van thuong
hién hitu ngay dang hic mgng tudng.
C6 ngudi dang ngh rat mé nhung van nghe dugc
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Giang gidi:

Néu cé chiing sinh muén c6 than ty tai, ho mubn
duge tr tai dé di dén bat ky noi ddu ma minh mudn.
Con hién ra than Tu tai thién truéc nguoi dé, thuyét
phip cho ho nghe, khién cho ho dwgc thanh tyu wéc
nguyén. Chu thién thudc c6i troi Pai tu tai ¢ thé di dén
bat ctr noi dau ma ho muén

Kinh van:

EHEBAERT OERITES « A
BAMAKXAERY . mARELS LR
#* o

Nhuoce chw chiing sanh duc than ti tai phi hanh hw
khong, ngd w bi tién, hién Pai Tir tai thién than. Nhi vi
thuyét phap linh kp thanh turu.

Viét dich:

Néu c6 chiing sinh mudn c6 thin ty tai, phi hinh
giita hw khong, con hién ra truéc ngudoi do than Dai
tw tai thién, thuyét phap cho he nghe dé giiip cho hg
thanh tyu wéc nguyén.

Giang gidi:

Néu ¢6 chiing sinh muén cé thin tu tai, phi hanh
gitra hw khéng. Ho mu6n dugc ty tai, than thé bién hoa
nhu y muén. Ho muén than thé minh phi hanh giira hw
khéng. Do ho c6 mong udc nay, nén con s€ tu nuong
vao tir luc ciia chu Phat dé khién cho ho hién than nhu
y mudn. Va con s& hién ra truée ho than ctia Dai Ty tai
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noén nong Chinh nhi can ma Bb-tat Quan Thé Am da
ding @& tu tap 1a 6t nhat dbi véi quy vi. Bo-tat Quan

Thé Am d3 thanh twu vién man céng phu tu tip tir nhi
cin, va ngai A-nan s& theo Bo-tat Quan Thé Am dé tu
tap phap mén nay. Chu Phat va Bb-tat trong doi trude da
truyén lai cho chiing ta mot phap moén vi digu, ching ta
nén theo phép tu tir nhi can dé dat dugc vién thong. Dy
1a phuong phap d& nht.

Liic biy gidr Bb-tit Quan Thé Am lién tir cho
ngdi dimg day, danh 18 sat duéi chan Dirc Phat, roi
bach Phit rang:

“Quan” c6 nghia 1a tu duy, quan chiéu.

Ding ning lyc trf hué quén sat, hanh gia quén chiéu
thé gi6i khach quan.

V6i nang luc tri hué, hanh gia quan sat canh giéi
dang duuc quan chiéu. Nang lyc quan chiéu cia tri hué
vé6n c6 sin trong tu tanh cia B&-tat Quan Thé Am. Thé
gi6i khéch quan dugc quan sat d6 la nhitng am thanh
phat ra tirmoi ching sinh. Quy vi nén quén sat tiéng kéu
ctia khd dau, ueng reo ctia hanh phuc, 4m thanh cua diéu
chang khd chang vui, 4m thanh cta cai thién, &m thanh
ctia cdi ac, &m thanh cua chéan thuc, m thanh cta hu
vong—nen quan chiéu tt ca moi thir &m thanh

“Thé” 1a thé gian, trong y ng,hla vé thoi gian—qué
khtr, hién tai, tuong lai. Quan chiéu nhan va qua trong
qua khir cua chung sinh. Quan chiéu nghiép ma chiing
sinh dang tao bay gio. Quén chiéu qua bao ma ching
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nguyén cua ho la dugc sanh 1én ¢di troi, nén ngai day
cho ho céch thirc thé nao dé dugc sanh & trén troi. Khi
ho tir ¢5i Troi doa lac tr lai lai, rét cude ho s& tin vao
chu Phat. Ngudi pham phu théy ring thoi gian theo tién
trinh nay rat 13 dai lau, nhung thuc ra trong Phat nhan,
d6 chi la mot khoanh kh:'ic chi 14 chép mit.

Phuong phap nay glong nhu cha me mudn con minh
thong thao xut sdc mot nghe nhung con minh lai khong
mubn hoc nghé d6. Cha me phai chiéu theo dé cho con
minh hoc nganh nao ma n thich, nhung sau vai co hoi
ban dau tht bai, cudi cing n6 phéi chuyén huéng, hoc
nganh nghe ma cha me di dé nghj. Phuong phép Quén
Thé Am Bb-tat gxao hoéa chung sinh la dap ng bat ky
moi udc nguyén cua chung sinh mong muon. Nhung
muc dich t6i hau 14 ngai ludn luén dua chung sinh dén
chd thanh tuu Phat qua.

Kinh vin:

FHFARY OLEFTTF o BA
BATRBER Y o @ BRikA IR

Nhuoc chu chiing ganh duc thén ty tai, du hanh
thdp phuong, ngd u bi tién hién Ty tgi thién than. Nhi vi
thuyét phap linh ky thanh tiru.

Viét dich:

Néu c6 chiing sinh muén cé than tur tai, di khe"xp
mudi phuong, con hién ra thin T tai thlen truéde

ngudi dé, thuyét phap cho ho nghe, khién cho ho
dwgc thanh tyu wée nguyén.
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A-nan tung cuong ky
Bt mién lac ta tu
Khdi phi tuy s¢ ludn
Trién luu hoach v vong.
Viét dich:
Hién tai cdi ta-ba
Thanh ludn du'qrc biéu dwong
Chiing sinh bo mit tinh nghe
Theo thanh trin nén bj lru chuyen
A-nan tuy nhé giéi
Vin khong khéi mic ta nan.
H4 chiing phai tuy chd chim dim
Xoay ngugc dong, thodt khéi hw vong.
Giang gidi:
Hién tai cdi ta-ba
Thanh luin du’q’c biéu dwong
Chiing sinh bé mit tinh nghe

Ho khong nhén ra duoc tanh nghe ban hiru. Theo
thanh trin nén bj lru chuyén.

Ho khong biét quay tanh nghe trd lai dé nhan ra ty
tanh minh. Ho ham tim ciu bén ngoai, ho ling nghe bén
ngoai. Ho dudi theo thanh trén va huéng ra ngoai ma truy
tim. Néu minh dé cho nhi can dudi theo thanh tran thay vi
xoay tanh nghe tré lai huéng vao bén trong, thi minh s& bi
roi trong dong sanh tir. D6 cling la mot nat thit. C6 sanh
tu' nén ¢6 nit budc. N6 khai dau vi quy vi dudi theo thanh
trAn. Quy vi khong thé nao kéo né lui dugc.
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Nhiege chie ching sanh di thong thé giéi, bao ho
chiing sanh, ngd w bi tién hién Tir thién vuwong than, nhi
Vi thuyét phap, linh ky» thanh tiru.

Viét dich:

Néu c6 chiing sinh thich théng Iinh thé giéi, bao
hd ching sinh, con sé hi¢n ra trwéc ngudi dé than T
thién virong, thuyét phép cho ho nghe dé gitp cho ho
thanh tyu wéc nguyén.

Giang gidi:

Néu ¢6 chiing sinh thich théng linh thé gi6i, bao hd
chiing sinh. Ho muon cai quan thé gi6i dé bao hd ching
sinh trong thé gidi 4y, con s& hi¢n ra truéc ngudi dé than
T thién vuong, thuyét phap cho hg nghe aé gitip cho
ho thanh tyu wéc nguyén. T thién vuong' la:

1. Tri quéc thién (s: Dhrtarastra#F Bl X ) giam sat chau

Purvavideha & phia Dong;

2. Quang muc thién (s: Virtipaksa # B X) giam sat chiu

Aparagodaniya & phia Téy ;

3. Ting Trudng thién (s: Viriidhaka 3% & X ) giam st
chéu Jambudvipa ¢ phuong Nam.

''v9 £ X T vuong thién: Con goi Tir dai vwrong ching thién, Tt Thién
vuong thién ¥ X E X : L ting trdi thir nhét trong 6 tang trdi ¢oi Duc,
chd & ciia céc vi Ho thé Tir vuong thién. Gom:

1. Tri quéc thién & phia Dong;

2. Quang muc thién & phia Téy;

3. Tang Trudng thién & phuong Nam.

4. Pa van thién hogc Ti-sa mon thién vuong & phuong Béc.
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tiéng chay vb do ngum gidt do quan va ueng chay gid gao
nhu tiéng chuéng trong dang hoa nhau. Piéu nay ching
t0 ring tanh nghe vAn hién hiru ngay ca trong giac mo.
Chang phai do khong suy nghi ma (tdnh nghe)
khéng co.
Chéng nhu tam ¥, khéng hién hiru khi ching suy
nghi.
Tmh gidc quén vugt ra ngoai suy nghi. Tinh hay
biét vé tanh nghe 4 ay vuot ra ngoai su suy nghi.
Thén, y khong so kip.
Than va tam déu khong thé nao so sanh duoc véi
tanh nghe cta nhi can.
Kinh vin:
/\ 1oy I EB
#ih/3 5]
A KA
PRAHR
T3 4¢ 385
R AR
EAE AT
AR .
Kim thit ta-ba quoc
Thanh ludn dac tuyén minh
Chiing sanh mé bon van
Tuan thinh c6 lwu chuyén
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thién va giang phap cho ho nghe, khién cho ho thanh tuu
ude nguyén. Dai Ty tai thién rat 13 tw chu va diy phic
lac. Bd-tit Quan Thé Am hién than nhur vi nay dé gitip
cho chiing sinh thanh tyu udc nguyén cua ho.

Kinh viin:

FHFAEZGRAMBHBE L o KK
WARRMEY o M BRES LRI .

Nhuge chu ching sanh di thong quy than, ciru hé
quéc dj, ngd w bi tién hién Thién Pai twong quan théin
nhi vi thuyét phap, linh ky thanh tuu.

Viét dich:

Néu ¢6 chiing sinh muén théng Iinh quy thin,
ctru gitip d4t nudc, con sé hign ra trwéc ngudi dé
thin Thién Dai twéng quén, thuyét phap cho hg nghe
dé gitip cho ho thanh tyu wéc nguyén.

Gidng giai:

Néu ¢6 ching sinh mudn th(“'mg linh quy thén,
ctru gitip d4t nuée. Co mot sb ngudi thich théng Ilinh
quy than. Ho 1am viéc nay véi ¥ nghia tinh thin yéu
nude dé ctru hd va bao vé t quéc. Con sé hién ra truéc
nguwdi d6 than Thién Dai twong quan, thuyét phap
cho hg nghe dé gitip cho ho thanh tyu wéc nguyén.

Kinh vin:

EHEFAFTRYERBFERL . A
WA WR I Y, M AR ESLRE .
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Vao ¢6i Phat nhur vi trin. Trong nhiéu kiép, BS-
tat Quan Thé Am da thé nhap vao vo s6 qubc do Phat
nhiéu nhu vi trén. Pugc Ie tir tai rit to 1on.

BO thi sur vo uy cho chiing sinh. Vi nang luc than
théng va dai tu tai, Bo-tat Quan Thé Am da giup cho
moi ching sinh dugc sy khong so hai.

Kinh vin:

,I~;r_4g/%_,£-ﬁ-
n%/ﬂ‘éﬂ}
HEREE
- FAE

Diéu am Qudn Thé Am
Pham am hdi triéu ém
Citu thé tdt an ninh
Xudt thé hoach thwong tru.
Viét dich:
Nhiém mAu 13 4m thanh cia Quan Thé Am
Am thanh thanh tinh nhw tleng hii tridu
Ciru A9 thé gian, khién déu dwoc an lanh
Xuit thé gian, dugc qua thuong try.
Giang giai:
Nhig¢m mau 13 4m thanh cia Quan Thé Am
Quan Thé Am Bb-tat 1a vé cung vi diéu.
Am thanh thanh tinh nhu tiéng hai triéu
Am thanh thanh tinh va trong séng ctia ngai giéng
nhu tiéng séng cta dai duong, Ciru @9 thé gian, khién déu
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Céi nang van va s¢ van déu da tiéu sach, con Ial tri
gidc, con lai nga tudng, cho nén can phai tiép tuc tién tu,
cho dén chd “ung vé sé trii nhi sinh kp tam,’! dat dén chd
biét ma ching biét, gidc ma khéng giac, dén khima gidc
va s& gide déu khong thi méi mé duge ght thir tu ve cai
biét. Pén lic ndng gide va 56 gidc déu khong con, méi
goi 12 hoan toan khong chép trudc, tirc 14 phé trir duogc y
thire thir sau fieéng dm.

Khong giac vién mén tdt bic, thi cdc twéng ning
Kkhéng va si khong déu tich diét.

Céi nang gidc va s& gidc déu da khong, can phai
tién tu, tham ciru céi khéng dy nuong vao dau ma cé,
dén chd tanh khong cla céi biét (khdng gidc—emptiness
of awareness) rot ro vién man thi ndng khéng va so
khéng d8u tiéu trir sach. TAm c6 kha nang tao tac bi tidu
tri, va canh gi6i do tim 4y 1am cho tré thanh khéng
ciing tiéu trir ludn, dén muc ciing ching con cai khdng.
Vi hé con céi khdng, thi minh van con chép trude vao
tanh khong. Va by gio di v6i Bo-tat Quan Thé Am,
ngay ca tanh khéng ciing ching con, tirc 1a mé dugc git
thir ndm ciia khdng giac, lic nay ddng thoi phé trir luon
thire thir bay hdnh am.

Sinh diét da diét, thi bin tinh tich diét hi¢n tién.

Cai ning khéng va s& khong déu tich diét, van con
y niém “diét,” ma con diét tirc con sinh, nén can phai tién
tu tiép tuc, cho dén khi tudng sinh va tuéng diét déu trir

! Kinh Kim Cang.
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tat Quan Thé Am thé nhap lam mot véi thé gidi muoi
phuong khong ngin ngai. Va con dat duge hai cinh
gi6i thu thang.

Kinh van:

—H L& tTFEHBAYES o 2
e kA — &7 .

Nhdt gid thiwong hop thdp phwong chir Phdt bon
diéu gidc tam. Dit Phdt Nhu Lai dong nhdt tir hec.

Viét dich:

Mt 13, trén hop véi bon diéu gidc tim ciia mudi
phuong chu Phit. Con dat dwgc tir lyc ddng nhur ciia
chu Phit Nhu Lai.

Giang giai:

Tam tir clia Bo-tit Quan Thé Am hoan toan ddng
nhu tdm tir cia chu Phat.

Kinh vin:

ZETETHF—xE R A, fiz
F AR — AW

Nhi gia ha hop thdp phwong nhét thiét luc dao
chiing sanh. Dit chu ching sanh dong nhdt bi ngudng.

Viét dich:

Hai 13, duéi hop véi tt ca chiing sinh trong luc
dao khip muoi phuong. Ciing véi chiing sinh dong
mot bi ngudng.
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sach, méi c6 thé m& duge nit thir sau vé y niém ‘diét.’
Pong thoi pha trir luén dugc thite thir tam, a-lai-da thirc
cuia thirc dm.

Hai chir ‘sinh diét,’ von 1a chi cho cae nit bude, do
dong hét thi sanh tinh sanh, can diét thi gidc sanh, giac
diét thi khong sanh, khdng diét thi diét sanh, sau nit buge
nay chinh 14 phap sanh diét. Tudng diét rét khé mé, can
phai tiéu trir toan bd tudng diét thi méi co thé dat dén
chd khéng sanh khéng diét, méi c6 thé chinh minh thay
duoc ban lai dién muc. Nay sdu nit budc da dugc md,
ngii &m d dugc pha trir hoan toan, vong di het sach roi
thi toan chan hién bay, tirc la sinh diét da diét roi, thi tich
diét hién tién, chimg dic rét réo vién théng.

Kinh vén:
BRABA R, o B, 1=
TR o

Hot nhién siéu viét thé xudt thé gian, thip phwong
vién minh, hoach nhi thi thd'ng.

Viét dich:

Bong nhién con vurgtra ngoal thé glan va xuit thé
glan, khap mudi phwong mot thé sang subt vién man
hién bay, va con dat dwgc hai cinh giéi thit thiing.

Giang gidi:

Khi canh glm tich diétda hlen tlen bdng nhién con
virgt ra ngoal thé gian va xuit thé glan Diéu nay chi
cho ¢6i gidi cua hiru tinh va khi thé gian. Khip mudi
phuong mét thé sing sudt vien man hién bay. Bd-
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thi chiing phai 1a gidc quan. Nén phuong phap quén
thuy dai chang phai phap quan sat ban nhién.
Nén 1am sao ma tu chirng vién thong?
Thé nén phuong phdp quan sat Thuy dai khéng
dugc chon lam phép tu vién thong.
Kinh vin:
VA KR,
AT A A
El N 4
ZATHEE .
Nhueoc di hoa tanh quan
Yém hitu phi chon Iy
Phi so tam phwong tién
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Quin héa dai dé trir ira tham duc
La do chén cai khd, chua phai vién ly chon that.
Chiing phii 1a phwong tién ciia hang so tim
Lam sao ma tu ching vién thong?
Giang giai:
Hoa diu Kim cang O-sé-séc-ma tu tap phap quén
Hoa dai, vi ngai c6 tdm dam duc rat manh. Pirc Phat day
ngai hdy quan sat lira duc trong than.
Quin héa dai dé trir lira tham duc
La do chan cai khd, chwa phai vién ly chon that.
Su quyét tim lia bo tim dam duc nay ching phai tur
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Khéng thé cho phuong phép nay dé tu chimg vién
thong.

Kinh van:

E VLS,
Best st 3E 5
aREER
AR .
Nhuege di khéng tanh quan
Hon don tién phi giac
V6 gidc di bo dé
Vin ha hoach vién thong?
Viét dich:
Néu quan tanh khong dai
Hu khéng vé tri, ching hay biét.
Khéng hay biét tirc trai véi bo-dé.
Lam sao ma tu chirng vién thong?

Gidng gidi:

Néu quan tanh khong dai. Hu Khéng Tang Bo-
tat tu tp bang cach quan tuéng than minh rdng 16n nhu
hu khéng va duoc giac ngd. Nhung & trong bai ké nay,
B-tat Van-thu-su-loi n6i: Con quén st tanh ctia Khong
daiva thay rang: Hw khong vé tri, chang hay biét. Yéu
tb nay thiéu sy sang sudt khién n6 khéng thich hop cho
hang so phat tam.

Khéng hay biét tirc trai véi bd-dé.
Lam sao ma tu chitng vién thong?
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Viét dich:

Néu cac hang hiru hoc doan muvi hai nhin
duyen, do cac duyen da doan ma phat ra thang tinh,
va thang tanh da vién mén. Con hi¢n ra truéc ngudi
d6 thian Duyén gidc, thuyét phap cho ho nghe Khién
cho ho dwoc gidi thoat.

Giang giai:

Néu cdc hang hiru hoc doan mudi hai nhin
duyén, do cic duyén di doan ma phit ra thfmg tinh.
Lan nita, ‘hitu hoc’ la chi cho so qua A-la-han.

Mudi hai nhan duyén da dugc giang giai ¢ van
truéc. Nhimng diém 4y rat quan trong.

1. V6 minh duyén hanh;

2. Hanh duyén thirc;

3. Thirc duyén danh sic;

4. Danh séc duyén luc nhép;

5. Luc nhép duyén xic;

6. Xtc duyén tho;

7. Tho duyén &i;

8. Ai duyén thu;

9. Thii duyén hiru;

10. Hitu duyén sinh;

11. Sinh duyén ldo tir.

Pay 1a luu chuyén mén, tirc 14 chidu luu chuyén.

Khi v6 minh diét, hanh diét;

Khi hanh diét, thic diét;

Khi thire diét, danh séc diét;
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n6 1a s vién ly chan tht. Day Chéng phai 1a phuong tién
clia hang so tim. Di dai ching phai 1a phap vo thuong
bo-dé. Lam sao ma tu ching vién théng. Khong thé chon
phuong phap nay 1a phap mon dé tu chimg vién thong.
Kinh van:
2 VAR,
LR
HaEs LR
FATHEE .
Nhugc di phong tdnh qudn
Dgong tich phi vé doi
Béi phi v thuong gidc
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Néu quan tinh phong dai
ang tinh chang phii 1a khong dbi dai
Da déi dai tire chang phai 1a vo thugng gidc.
Lam sao ma tu chirng vién thong?
Gidng giai:
Luu Ly Quang Vuong tir ding Phong dai d& tu tap
vién thong. Néu quan tanh phong dai
Déng tinh ching phai la khong dbi dai
Dong va tinh 12 hai c4i dbi dai, ching phai 1a tuyét doi.
Da dbi dai tirc ching phai 1a vo thugng gidc.
D6i ddi ching phai 1a phap gisc ngd t6i thuong.
Lam sao ma tu chirng vién thong.
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Gidng giai:

Néu ¢6 hang hiru hoc tu phép di¢u minh ving
lang. Hang hiru hoc 1a chi cho nhiing ngudi chua dat
qua vi thir tu ciia A-la-hén. La nhimg vi da dugc thing
diéu vién man, tr hué ho rat thi thing vi diéu va da thé
nhap duogc vién thdng. “Con s& hién ra truée cac vi 4y
thin Pdc gidc, thuyét phip cho ho nghe, gitp cho ho
dugc gidi thoat. P6i v6i hang chang sinh nay, con sé&
hién ra bac Pgc gidc,” c6 nghia la ngudi thude hang Nhi
thira da chimg dao khi Dirc Phét chua thi hién trong di.
Ho tu tép phap Muoi hai nhan duyén va dugc gide ngd.

Vao miia Xuan ho quén sat hoa dao tring ng,

Vao mua Thu ho quén st 14 vang roi.

Ho ng6 ra nguyén ly van hanh tu nhién cta sinh va
diét trong vo s6 hién tugng thé gian. P6 1a cach ma cac
vi Ddc gidc da giac ngd. Bo-tit Quan Thé Am s& xuét
hién nhu 1a mét vi Pc gidc dé giang phéap cho céc vi dy,
gitip cho cac vi 4y duoc gidc ngo.

Kinh vin:

FUA FH Y L BB, B
IEE] o BAEET « BT H . MBRE

SRR .

Nhu'o'c chu hitu hoc doan thdp nhi duyén. Duyén

doan thing tanh, thing diéu hién vién. Ngd w bi tién,

hién Duyén gidc than, nhi vi thuyét phap linh ky gidgi
thoat.
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Kinh vin:

dx‘ﬂ'm
@%&%%
ZTHRE .
Chur hanh thi vé thuong
Niém tinh vé sanh diét
Nhan qua kim thit cam
Vén ha hoach vién thong?
Viét dich:
Tét ci cic hanh ddu vo thuong,
Tuwéng ni¢m vén trong vong sanh diét.
Nhin qua nay da qua sai khac.
Lam sao ma tu chimg vién thong?
Giéng giai:
Bo-tat Dai Thé Chi tu tap Kién dai. Ngal thu nhlep
tt ¢4 sau can ma khong cAn lua chon, tinh niém lién tuc.!

Tit ca cAc hanh déu vo thuong,
Tuwéng ni¢ém? von trong vong sanh diét.

U P S8 AR AR NS o AT 2R, M B —
Phdt vdn vién thong, nga vé tuyén trach dé nhiép luc can tinh niém.
Tuwong ké ddc tam-ma-dia, tu vi dé nhdt.

Pirc Phat hoi vé vién thdng, con do thu nhiép tAt ca séu can ma khéng
cn lya chon, tinh niém lién tuc, chimg tam-ma-dja. D6 1a phuong phap
hay nhét. ( Kinh Thu-lang-nghiém, Q.5).

2 Kién la tanh thay, kién dai biéu hién qua niém tung.
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Phuong phap ndy khong duge chon lam phap mon
d& tu tap vién thong.

Kinh van:

AL,
AT
Hs TG %
ZATH B .
Nhueoce di thire tanh qudn
Quan thirc phi thuong tru
Ton tam ndi hwe vong
Vin ha hoach vién théng?
Viét dich:
Néu quén tanh thirc dai.
Thikc sanh diét ching thudng tru
Chi bin tim trong phan biét hw vong
Lam sao ma tu chirng vién thong?

Giang giai:

Bd-tat Di-lic tu tap tir Thirc dai. Ngai quan sat tanh
ctia séu thirc. Néu quén tanh thirc dai. Thirc sanh diét
chfmg thudng tru. Hay thir nhin vao thire tdm phan biét,
n6 khong dimg tru lau dai. Chi ban tim trong phéin
biét hwr vong. Noi nio ¢6 déi twong dé quan, va cé niém
quan tuéng, thi & d6 déu 1a hu vong. Lam sao ma tu
chitng vién théng. Thé nén phuong phap nay khong
dugc xem la vién thong.
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Khi dénh sic diét, luc nhap diét;

Khi luc nhdp diét, xtc diét;

Khi xuc diét, tho diét;

Khi tho diét, 4i diét;

Khi 4i diét, thu diét;

Khi tha diét, hiru diét;

Khi hiru diét, sinh diét;

Khi sinh diét, 130 tir diét.

Day 1a chiéu hoan diét (hoan di¢t mén). Ngudi tu
dao A-la-han tr& nén rat rd rang vé vo minh va méi lién
hé din dén s sinh khéi. Tir smh dén ta, chung sinh
duogc sanh ra i lai chét xoay van nhau. Ching ta cham
dut vong luan héi sinh tir bang cach truéc hét dép tat vo
minh. Khi vé minh d ditt sach, cdc méi lién két khac 1An
luot tiéu tan. Khi ho doan trir cac duyén nay, ho phét ra
thang tanh. “Ho tré thanh nhung nhitng ngum c6 thing
tanh da vién man. Con (Bo-tat Quén Thé Am) hién
ra truée ngu-m d6 thin Duyén gidc, thuyét phap cho
ho nghe khién cho ho dugc gidi thoat.

Kinh vin:

AR FROFE A EN R
AE  ZARTAER Y o ®BRE4
HRRB .

Nhwge chu hitu hoc ddc tir dé khong. Tu dao nhap

diét thing ténh hién vién. Nga u bi tién hién Thanh van
than. Nhi vi thuyét phép linh ky gidi thodt.
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C4 tanh cta niém tudng va dbi tuong dugc niém
tudng cling déu 1a thude vé sinh diét. Khi quy vi niém,
thi né hién ra; khi quy vi dimg niém, thi n6 bién mat.

Nhén qua nay da qua sai khdc.

Chung ta mong dugc siéu viét y niém nhan qua

Lam sao ma tu chirng vién thong.

Thé nén phap mén niém Phit ciing khong thich hop
cho viéc tu chiing vién thong.

Kinh vin:

PR |
ot R
oy AHAE
i i A B
IR Z SRR
EH P
Ngd kim bach Thé tén
Phdt xudt ta-ba gici
Thir phwong chon giao thé
Thanh tinh tai dm van
Duc thii tam ma dé
Thdt di van trung nhdp.

Viét dich:

Con nay kinh bach Thé tén
Phét ra doi ¢ cdi ta-ba
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Chung sinh trong luc dao la & canh giéi thip hon Bb-
tat Quan Thé Am thé nén Bd-tat néi, “Con & duéi hop
véi ching sinh trong sau dudng.” “Ching sinh” duoc
dinh nghia la nhu'ng loai sanh ra tir nhiéu nhan duyén.
Co nhleu yéutd hen quan dén su sinh ra cia mgt chung
sinh. B&-tat noi tiép: Con c6 ciing v6i ching sinh ddng
mdt bi ngudng. Cac ching sinh déu khét ngudng long
thuong x6t ctia chur Phat va Bo-tat.

Kinh vin:

HHdEEERE R o Rilde R

KAt M E MG AR 20k o Efhde KR
BHH o ABIRET RAFE L .

Thé t6n, do ngd ciing duong Quén Am Nhu Lai.
Méng bi Nhu Lai tho nga Nhu huyén van hudn van tu kim
cang tam-mugi. Dit Phdt Nhu Lai dong tir lyc 6. Linh
ngd than thanh tam thdp nhi img, nhdp chu quéc db.

Viét dich:

Bach Thé ton, do con ciing dmrng dirc Quan Am
Nhur Lai, nén con dwge ngai truyén tho Nhw huyén
vin hudn vin tu kim cang tam-mui, dwge cung chw
Phéat Nhu Lai c6 dong mot tir Jue. Khién cho thin
con thanh tu'u ba muoi hai tng than, cé thé dén di
khap moi quoc do.

Giiang glal

Bach Thé ton, do con ciing du'o’ng dirc Quan Am
Nhu Lai, nén con dwoc ngai truyén tho Nhuw huyén
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khong ngai kho khan khi giang phap cho quy vi, va quy
vi khong nén sg cyuc khd khi den nghe kinh. Hay phén
chén tinh than lén! Dumg néi ring minh mét va phai di
nghi. Hiy quén chinh minh vi dao phap Hay suy gam
xem Dirc Phat Thich-ca Mau-ni da song trong niii Tuyét
sudt sdu nim de tim dao nhu thé nao. Chiing ta khong
vao trong nti séng sau ndm, nhung viéc nho nhét chung
ta c6 thé 1am 1 tim hiéu vé dao Phit. Hay xem Phat phap
nhu 13 lwong thue ma quy vi cin co dé an vay “Néu ta
khong di nghe glang kinh, cung gmng nhur vai ngay téi
minh khéng ¢6 gi dé an vay.” Quy vi nén ¢6 suy nghi
nhu vay “Ta phai di nghe phép. Ta chic chén phai tim
céch dé hiéu dao mot cach chan xdc.” Quy vi di dau déco
duoc sy hiéu biét chan chinh v& Phat phap" Quy vi phai
thuong nghe giang kinh. Khéng nghe giang kinh, quy vi
khéng thé nao khai mé tri hug. Pay Ia diéu dic biét dung
d6i véi Kinh Thi- lang-nghiém, vi ddy chinh 14 kinh khai
md tri hué cho chung sinh. Hay ly vi du nhu chuong
néi vé phap tu vién thong ndy do hai muoi lam bac thanh
giang giai. C6 vi da thanh tyu dao nghlep ctia minh bang
phép Hoa quang tam-mudi. C6 vi dat dugc vién thoéng
nhé vao Phong dai, ¢6 vi nhos vao Khéng dai. Cé vi tu tap
tir nhén can cta ho va dugc thanh twu, va ¢é vi tu tap tir
nhi can. Mai thir trong séu cin déu duoc céc vi nay hodc
vi khac dung dé tu tap. M&i pham trd trong 18 gidi déu
dugc méi vi thé nhap va tu chimg. Nghe nhimg dao ly
nay, quy vi nén ap dung vao cho chinh minh.

Quy vi s& hoi, “Con nén tu tap theo cin nao?” Dbimg
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Giang gidi:

Hai 13, duéi hop véi tit ca chiing sinh trong luc
dao khiip mudi phuong.

Chiing sinh trong luc dao khip muoi phuo‘ng la gi?
Hay nhin khia canh don gian la con ngudi, mét tai miii
Iudi than y, 1a ching sinh trong sau duong. Chung la
su luan héi sinh tir trong sdu dudng, nhu 1a sic thanh
huong vi xtc va phép, ddy ciing 1a su luan hdi trong sau
duodng. D6 1a luc dao cua ching sinh trong tu tanh cta
minh. C6 su lién hé nhau gitta séu dudng bén trong va
sau dudng bén ngoai. Sau dudng bén ngoai 14 ¢bi cua
chu thién, a-tu-la, ngucn stc sanh, quy déi va dia nguc.
Cdi gi6i a-tu-la bao gom ca nhitng chiing sinh nao thich
dAu tranh. A-tu-la la nhiing chiing sinh dem cai tinh thich
gdy su cua minh tham gia mét céch hitu ich trong quéan
doi va bao vé dat nuéc minh. A-tu-la la nhiing nguoi
dung cdi tinh thich gay sy theo chiéu huéng xau va dan
dén nhimg viéc nhu trdm cuép va ging-to. A-tu-la c6
thé sdng & ¢ troi, cbi ngudi, trong loi sic sanh, hogc
la ma quy. C6 khi a-tu-la gém ca trong ba cdi thlen do
1a chu thién, a-tu-la va ci ngudi. C6 khi duge xép vao
bén 4 ac dao, d6 la dia nguc, nga quy, sic sanh va a-tu-la.
Khi xép a-tu-la vao cung véi cdi troi, ngudi, a-tu-la, sic
sanh, quy déi, va dia nguc-1a xép theo vong luan hdi
sinh tir trong luc dao.

Canh gi6i chu Phat & trén Bd-tat Quan Thé Am, nén
Bo-tat néi, “Con & trén hop véi tdm tir cta chu Phat.”
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Viét dich:

R&i khé, dwoc gidi thodt.
Hay thay Quan Thé Am!

Giang gidi:

Roi khd, duge gidi thoat. Ching ta ¢6 thé lia xa
cai khd va dugc giai thoat. Lia khoi cai khd tat 1a giai
thoét. Giéi thoét chinh 1a su lia xa céi khé.

Hay thay Quan Thé Am!

Phép mén ciia Bo-tat Quén Thé Am that 1a vi diéu!

Kinh vin:
Me i )
NI
BXAEA
BRABAE .
U hdng sa kiép trung
Nhdp vi tran phdt quoc
DPac dai ty tai lyc
V6 uy thi ching sanh.
Viét dich:
Trong kiép 6 nhiéu nhwr cat song Hing
Vio cbi Phét nhr vi trin
Puoec lue tu tai rat to 16n.
B& thi sy vé uy cho ching sinh.
Gidng glal

Visao Bd-tat Van- thu su-loi khenngmBo -tat Quan
Thé Am? Trong kiép s6 nhiéu nhw cat séng Hing
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thong, con s hién thanh than Phét thuyét phap cho cic
vi nghe, khién cho cic vi B-tat 4y dugc gidi thoat.

Gidng gidi:

Bach Thé ton, néu c6 Bb-tat nhép tam-ma-dia,
tién tu phap vo lu, cic ngal da dat dugc chanh dinh
(samadhi) va nuon tiép tuc cong phu dé dat dén canh
gi6i chan thue vo tru xir niét-ban. Céc ngai 1a nhimg vi
da dat dwec thang gidi va thé hién vién thong. Tri hué
cira cac ngai rat vi diéu, va da hién bay dugc luc can
vién thong. Con s& hlen thanh thin Phat thuyet phip
cho cic vi nghe, Kkhién cho cic vi Bb-tat ay dwgc gidi
thoat. Khi con gap nhitng ching sinh nhu vy, con lién
hién thanh thdn Phét. Du chinh con chua thanh Phat,
nhung nhd ning luc tir bi cia con ddng nhur chu Phat.
Do tir lyc nay ma con hién duoc than Phét va néi phap
cho hang Bo-tat dé gitp cho ho dat dén giai thodt.

Kinh vin:

A R AN LR, R
WABES A EA LB .

Nhuweoc chu hitu hoc tich tinh diéu minh, thing diéu
hién vién, nga w bi tién, hién Péc gidc than nhi vi thuyét
phdp linh ky gidi thoat.

Viét dich:

Néu ¢ hang hiru hoc tu phdp diéu minh véng
ling, da du'O’c thing di¢u vién man, con s€ hién ra
trude cac vi iy than Djc gidc, thuyét phap cho hg
nghe, gitip cho ho dwgrc gidi thoat.
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Thé chén that ciia phap mén trong c6i nay
Thanh tinh do & néi va nghe
Muén tu chirng tam-ma-dé
Thit nén do tinh nghe ma vao.

Giang giai:

Dén thoi diém nay, Bo-tat Van-thi-su-lgi da trinh
bay xong vé cac phap mén ma céc bac thanh da chiing
dugc. Ngai tiép tuc trinh bay:

Con nay kinh bach Thé tén
Phit ra doi 6 coi ta-ba
Thé chén thit ciia phap mén trong c6i nay
Thanh tinh do & néi va nghe

Trong thé gidi nay, noi dugc goi 1a “nhin chiu,”!
noi Durc Phat da thi hién vi long tir bi, phuong phép chan
thuc dé gido hoa ching sinh 1a tinh thanh tinh ctia &m
thanh. Diéu 4y chi cho phap mén phan van van tu tanh.

Muén tu chirng tam-ma-dé
Thit nén do tanh nghe ma vao.

Cong phu phan van van tu tanh thuc su la vi diéu
nhét, hay nhét trong tAt ca cdc phap mén.

Kinh vin:

BT AT R
R
Ly khé ddc gidi thodt
Lueong tai Quén Thé Am

! Do chir Saha (s); able to be borne (e); Han: kham nhin.
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vin hudn vin tu Kim cang tam-mugi. N6i nhu huyén
1a vi tu ma khéng tu, khong tu ma tu. C6 nghia 1a hanh
gia luén luén biét duge nhing gi dang xay ra trong moi
thoi va khong bao gitr quén. Thé nhung, di khong quén,
nhung hanh gié ciing khéng thuc sy nhé ching. Ching
nhé nghi vé ching, tuy nhién, ciing khong quén ching.

Vin hudn ¢6 nghia la hing ngay, Bd-tét thuong tu
tap phap mén Phdn vin van tir tdnh cho dén khi thim
nhuan céng phu nay. Pay 1a phap Kim cang tam-mudi.
Khi hanh gia phat huy dinh luc ndy, s& dugc thanh tiu
Kim cang tam-mudi.

Nho con dwge ciing chu Phit Nhu Lai ¢6 dong
mdt tir lyc. Khién cho than con thanh tu’u ba mwoi
hai ing thén, ¢é thé dén ai Kkhip moi quéc d§. Con c6
dugec tir luc dong nhu chir Phat, khién cho con ¢ duogc
ba muoi hai g than. Nén con c6 thé di dén khip moi
quéc do dé gido hoa chung sinh.

Kinh vin:

HHZHEENZEN . B RR
PRI o RILHH o B3k A LRI

Thé tén, nhiege chie Bé-tat nhdp tam-ma-dia, tin tu
v6 ldu, thing gidi hién vién, ngd hién Phdt thin nhi vi
thuyét php, linh ky gidi thoat.

Viét dich:

Bach Thé tén, néu c6 Bb-tat nhip tam-ma-dla,
tién tu phép vé 1au, da dwgc thing giai va thé hién vién
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N6 khéng thé duge xem nhu 13 phuong phap hay
nhét dé dat dén vién thong.

Kinh vin:

% VATR I,
:\_, & 3”:’ 7§‘ E
ECPCEI
%ﬁﬁﬁﬁ
Nhuoc di thuy tanh qudn
Tudng niém phi chon thdt
Nhuw nhu phi gidc quan
Van ha hoach vién thong?
Viét dich:
Khi qudn tinh ciia nuéc,
Pi 1a quan tuéng thi khong phai chon,
Vi nhw nhu thi chiing phai 13 gidgc quan,
Nén 1am sao ma tu chirng vién thong?

Gidng gidi:

C6 hanh gia mudn tu tap bing phuong phap quan
sét thuy dai va thé nhap vao Thuy quan Tam-mudi nhu
Nguyét Quang Pong tir da tu tap.

Khi quén tanh cia nwéc,
Pi 1a quén twdng thi khong phdi chon,
Vi k}u hanh gia nhap vao dinh theo phuong phép

nay, thi tlen trinh ctia niém tuéng, trang thai tm tur vi té,
ban diu van con lién quan. Nhung vi canh giéi nhw nhu
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Nén tu tip dé c6 dugc than théng ciing ching phai
1a céch hay nhat.

Kinh vin:

Z VA MU,
BrrdkidiE
AR
AT B LR .
Nhueoc di dia tanh quan
Kién ngai phi thong dat
Hitu vi phi thanh ténh
Van ha hoach vién théng?
Viét dich:
Khi quén tinh cia dit,
Vén né ngin ngai, khdng théng subt.
Phép hiru vi khong 1a gidc tanh
Lam sao ma tu chirng vién thong.
Giang giai:
Khi quén tinh ciia dit,
Vén né ngin ngai, khéng théng subt.

Tri Dia Bo-tét ding phuong phép quan sat tanh cua
dia dai. Pat c6 tinh cling chéc va ngan ngai. Khong dugc
dung thong. D6 1a mot phap hitu vi, khong phai 1a phap
mon dé thé nhap dong thanh.

Phdp hitu vi khong 1a gidc tinh
Lam sao ma tu chirng vién thong.
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Du thoi d6 s& c6 nhiéu ta s nhu cét séng Hang, con
van nguyén rang nhimg ching sinh s& phat khéi chénh
tri va chanh kién.

Lam sao khién ho dung 1ap dao trang dé khoi
roi vao ma su, khong lui sut tim bd-dé?

Chéng han, c6 vai ta su va ngoai dao chi biét lira
gat moi ngudi voi hoc thuyét cuia ho. Ho néi nhidu vé
viéc quan hé gita nam ni, cho rang cang nhidu dam
duc, cang mau thanh Phat. Diéu nay hoan toan sai lam.
Hoan toan ta vay! Quy vi phai luu ¥ diéu nay. Pimg dé
cho nhimg ngudi nay lira gat. Trong chanh phap, moi su
d& cap dén dam duc nhu 14 sy tan thanh deu 14 sai trai.
Nhimg phuong phap day nguoi nhu vay déu 1a sy khai
thac cua ma. A-nan uéc nguyén lam sao giup cho nhimg
nguo’x trong doi mat phap an tra trong su phat tam bo-
d&. Mot s ngudi hoc Phat phap mét thoi gian rdi théi
tAm bo-dé. “T6i khong hoc Phat phap nira. Khé qué! Toi
phai tir bo moi 1i 1dm cua minh. Nhung t6i khong bo
duoc thi sao? Tét hon 12 t8i ching cin hoc.”

Ho bo mit sy hang hai. Ho chép nhan rit lui. Ho bj
hang phuc boi yéu ma.

A-nan mudn biét cach lam sao dé giir cho diéu nay
khong xay ra.

Kinh vin:

AEHEARRP, BHTH &
HVEXR ok T M, S R R
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van d4 néi khong dubi theo sdu can va khong bi sai sir
bai chung. Diéu nay dugc goi la:

Phdn van van ty tanh— Quay tanh nghe vao bén
trong dé nhén ra ty tanh cua minh.

Quay tanh nghe vao bén trong c6 nghia 1a khong nghe
&m thanh bén ngoai, ma thay vi vay, quay trd lai, huéng
vao bén trong, dé nghe tur tanh ctia minh. C6 nghia la,

Nhiép vao trong thin tim ciia minh.

‘Van trung-trong tanh nghe.” Nén dac biét chi y
hai chir nay, ching phai 1a trong nhuc nhén, chang phai
13 trong nhi thirc, ching phai 1a trong ¥ thtic..., ma chinh
la trong tanh nghe khong sanh khong diét, ciing chinh 1a
tanh Nhu Lai tang.

Hoi quang phan chiéu-Xoay énh sang tr& lai va
chiéu vao bén trong.

C6 nghia 1a khéng tim cAu bén ngoai.

Kinh van doan nay néi ring Bo-tat Quan Thé Am
“nhap vao dong,” c6 nghia la ngai xoay tanh nghe vao
bén trong dé nghe tur tu tanh.

Nhdp thanh nhdn chi phdp tanh luu—Nhap vao
dong phap tanh cua béc thanh.

Ngai da “Nhdp leu vong s6,” — c6 nghla la moi bui
tran, sdu trAn dugc nhan biét sau cin—-déu da dit sach.

C6 nghia la ngal d3 thé nhap vio dong chiéu diéu
cta tur tanh, khong con huéng ra bén ngoai dé truy cau
tAm d4 sang sudt thoi thudng an trd & bén trong, néu &
ngoai dong 1a con rang budc véi duyén ngoai tran. Néu
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quy vé va cac em nhod cling theo vé&. Nhung néu quy vi
khoéng dua mot can tré ve, thi ching c6 can nac cing vé
theo. Chiing <6 lién quan véi nhau, vi vbn ching 1 mét,
nhung chung bi chia thanh sau.

Kinh van:

R 4oss B
ZREBER
M A8 B AR R
JEAR S BF .

Kién van nhu huyén é

Tam gidi nhwoc khéng hoa
Vin phuc é can trie
Trdn tiéu gidc vién tinh.
Viét dich:
Théy, nghe nhw mit nhim
Ba cbi nhur hoa d6m giira hur khong.
Ténh nghe xoay tré lai, gbc bénh nhiim tidu trir.
Trin tuéng tiéu, tinh gidc thuin thanh tinh.

Gidng giai:

Tai sao chung ta chura thanh Phét? Ching ta bi tréi
budc béi sau can va sau trin. Thé nén ching ta phai tim
ra mét phuong phép dé dat duoc giai thoat. Khéong chi
chiing ta bi troi budc bai céc cin va céc tran; cung mot
lic, A-nan cung méc phai van dé nay. Ching ta dang gap
cung tinh huong kho xur. A-nan da di con dmmg ay dé
dat dén gii thoat, va ching ta biy gid rit may méan dugc
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vi ciing c6 thé chon cach khong nghe gi dén 4m thanh
ctia toan thé phap gxm Quy vi phai ché ngu. Giéng nhu
dién tin. Néu t6i mudn gui, t6i co thé giri di cho moi
nguoi khap moi noi vao bét ky luc nao. Con neu o1
khong muodn giri dién tin, toi s& khong lam viée 4y. Néu
t6i mudn nghe nhitng 4m thanh nao trong phap 2101, toi
¢6 thé bat n6 1én. Quy vi hay thir xem. The syt 12!
v&i &m thanh nhu vay goi 1a gi? N6 vén khéng c6 danh
xung. D6 12 cai vuot ra ngoai danh xung nghe va tinh
nghe chan thuc.

Kinh vin:

— R BRIE R
ARSI
Nhit cin ky phdn nguyén
Luc can thanh gidi thoat
Viét dich:
Khi mét cin di tré vé ngudn
Séu cén tire thanh gidi theat.
Gidng gidi:
Ngay khi danh xing & khong con, ngudi ta c6 thé
réi rang dé 14 ¢ can 43 duge md ra
Khi mét cinp di tré vé ngubr
Séu ciin tire thaoh gidi thoat.
‘Ngudn’ tire 14 tinh Nhu Lai tang. Khi mdt can
(gidc quan) quay trd vé vai tanh Nhu Lai tang. thi ca
sdu can cing két hop vai nhau Nhimg ngudi anh 16n
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Kinh vin:
= Eo Y ke
BB AR
ﬁ%ﬁ%%
FLECE A
B
FRG LT .
Tinh cwc quang thong dat
Tich chiéu ham hu khong
Khuede lai qudn thé gian
Du nhwe mong trung s
Ma-dang-gia tai mong
Thuy nang luu nhiv hinh?
Viét dich:
Tot ciing thanh tinh, tri quang théng suét.
Thé tich chiéu trim khip hu khong.
Tré lai quan sat viée thé gian
Gidng nhur viéc trong mong.
Ma-ding-gia chi 1a chiém bao
Thi ai bit giir dwec dng?

Giang giai:

A! Bo-tat Van-thii-su-loi néi rt manh mé. Ngai
khong cin mot chut tao nha ndo. Ngai dang thing thimg
qud trach A-nan:

“T¢t cing thanh tinh, tri quang thong sudt. Mot
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hoc phuong phéap d6. Chiing ta, ciing vay, ¢6 thé di trén
con dudng nay va duoc giai thoat.

Thfly, nghe nhwr mit nhim

Céi thiy, cai nghe 1a diéu gi d6 khong thyc. N6 nhu
14 huy&n héa, nhur man swong méng phu qua mét, nhw
mdy trén bau troi.

Ba ¢6i nhuw hoa dém giira hu khong.

Duc gidi, Séc gidi, Vo séc gi6i lam thanh ba cai.
Ching ta dang & trong d6, nhim cham cham vao hu
khong cho dén khi c4i nhin chim chii 4y khién ta moi
mét. Thé nén trong giéng nhu c6 hoa dang nhay mua
trong hu khéng. M& dau cho bai ké nay, ngai Van-thi-
su-loi da noi:

Khong sanh dai gidc trung
Nhue hdi nhét du phat
Hu khong sanh trong Pai giac
Nhur mdt bot nwée ndi Ién giira bién

Hu khéng sanh ra trong bién ménh méng cia tanh
gidc ngd va dugc vi nhu mot hon bot nbi 1én giira bién
hu khong.

Ténh nghe xoay tré lai, gbc bénh nhim tiéu trir.

Khi chiing ta xoay tanh nghe tr& v& d& nhan ra ty
tanh ca minh, thi 16p man mong che mét dy bién mét.

Trin tuéng tiéu, tanh gic thuin thanh tinh.

Khi cam nhén cua cac giac quan khong con, thi cac
khach tran khéng con phién nhidu quy vi nira. Nén tanh
gidc ctia minh 1a hoan toan thanh tinh.
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Nhue thé xio huyén sur
Huyén sée chie nam nie
Tuy kién chir can déng
Yéu drf nhdt co tritu
Tiec co quy tich nhién
Chu huvén thanh v tanh.
Viét dich:
Nhur ede huyén sw giéi trong doi
Tao ra cic hinh ngufo’l nhu that
Tuy thav céc ciin déu cir dong
Chu yéu déu o bd may giat gidy
May dirng, tit i tro vé yén ling
Cic tro huyén thanh vé tinh.
Giang gidi:
Nhw céc huyén su gioi trong doi
Diéu nay glong nhu tro trinh dién mua réi thoi xua,
khi cac con r6i nhdy mua va trinh dién dang sau mét
tam phong mau'. Phia sau 1a nhiing con roi dugc lam
bang da lira, gan v6i nhiing soi day duge diéu khién béi
nguoi trinh dlen vbi, va khan gia nhin thdy bong ciia
nhimg con rdi phan chleu 1én birc man. Ngay nay ching
ta ¢6 xi-né. Nhimg con réi glong nhu ngudi that, nhung
thuc ra ching duge didu khién béi nhitng ngh¢ si roi
(puppet-master). Ho thuong danh nhau om som trén san
khdu bing guom va sting. Téi nh¢ 1a minh da xem tr

hoi nhé.

! E: screen of framed oil-paper.
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chiing tim kiém cach thoa man nhimg thuén loi. Pimg dé
chung tuy tién chay rong. Nhung tdm ta la cdi ma ta chay
dum theo, dit minh ching mudn nhu vay. Chiing ta c6 thé
cam ching khéng dugc c6 vong tudng, nhung phiit sau
vong tuéng khéc lai ni 1én. Vong tuéng nay dimg thi
vong tudng khdc sinh khoi. Niém dau vira bién mat, niém
sau lién tai dién. Va trude khi niém dau hoan toan mét
hén, thi niém sau d sinh khoi. Tam bam viu vao thi khac
khéng bao gitr dimg. Diéu quy vi can phai lam la gom gitr
tAm y minh lai. Dua tim vé lai mét chd. Ly do 16n nhét
ma ching ta chua thanh Phat, khong dugc gidc ngd, chua
dugc chimg dao, d6 la ching ta khong ché ngy dugc tam
minh. Néu quy vi gom moi tAm niém minh lai, thi ching
cd viée gi ma quy vi ching lam dugc. Quy vi s& thanh tyu
moi diéu. Thé nén Gidi 1a muc dich dé thu nhlep tam y.
Gi6i ludt tao sy chim dirt cho moi vide 4c va ngan nglra
cho sy pham 13i (phong phi chi dc)

Nhin giéi phat dinh lye. Tri glcn gidng nhu lam
cho ly nucrc duc lang trong, cho dén khi bun do ling
dong xuong va nude tré nén trong sach. Dinh c6 nghia

a “chi-kh6ng dao dong.” Va nhan dinh c6 tri hug.

Nhu bai ké ctia Bd-tat Van-thu-su-loi da néi:

Dinh cuec vién minh.

Khi quy vi gidc ngd, Trong dinh, tri hué chan chinh
s& phat sinh. D6 goi la ba mén hgc vé 1au.

Nhan giir gidi, tir gidi s& c6 dinh. Nho ¢6 dinh ma
tri hug phat sinh.
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khi tanh giac cia dng v1en man va thanh tinh, thi dén
chd cling tdt, tri sang sudt bao trum khap Quy vi tré nén
giac ngo Thé tich chiéu trum khip hwr khéng. Khi
quy vi dat duoc céng phu nay rdi, thi hu khong co ngay
chinh trong quy vi. Tu tanh cta quy vi chinh la tanh giac
ngd rong khip. Khi quy vi trés vé voi ban tanh vén ludn
luén 1a ctia minh, thi minh bao trim khap ca hu khéong.

Tré 1ai quan sat vige thé gian

Gibng nhur viée trong mong.

Khi quy vi van tiép tuc dimg cong phu nay, quy vi
quén sat thé gidi va s& thiy n6 ching khac gi hon mét
gifc mong.

Ma-ding-gia chi la chiém bao
Thi ai bat giir duoc ong?

C6 ta 1a mot phan cua glac mong. Ai 1a ngudi co
thé bt t ong? Ong danh mat thé dién. Ong muén cé m3t
o do. Ona thich ¢6 ta. Néu ong dat dugc trinh d§ cong
phu nhu toi vira mé ta, thi ai cam ché dugc 6ng?” Quy
vi thiy chang c6 chit tao nhd nao. Phai khong?

Kinh van:
o2 43 6
LMk B 4
# R4k )
vl —#dh
BRI ALK
HLIR AN .





index-195_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 197

Thi tic danh vi tam vé lgu hoc.

Viét dich:

Pirc Phit bao A-nan: “Ong thudng nghe trong
gi6i ludt cia Nhw Lai, gidng bay ba nghia quyét dinh
cua viéc tu hanh. Thu nhiép tAm y goi la giéi, nhin
gi6i phat dinh lyc, nhén dinh c6 tri hué. D6 goi 1a ba
mdon hoc vo 1au.

Giang gidi:

Khi moi ngudi trong phap hdi déu dong long ho tri
gido phap, Pirc Phat bio A-nan: “Ong thuomg nghe
trong gi6i luit ciia Nhwr Lai, gidng bay ba nghia quyet
dinh caa viéc tu hanh.

Ty nai-da’ 1a nhiing glm ludt danh cho ca Pai
thira va Tiéu thira. Trong d6 néi vé nhimg glm didu. Ba
phuong dién chéc thyc nay 1a khong thé thay d6i. Po 13,
thu nhiép tam ¥ goi 1a giéi, nhan giéi phat dinh lye,
nhén dinh c6 tri hué. D6 goi 1a ba mén hoc vé lau.

D6 1a gi6i, dinh, hué. Quy vi thu nhiép tim y, nhu
thoi nam cham thu hut moi sat vun. Diéu nay dic biét noi
dén tam phan duyén cta ching ta-luén luén tim kiém
su thuan loi. Khi bj tim phan duyén diéu khién, minh
luén luén dé y den nguoi khac. Minh luén luén suy nghx
tim moi cdch dé gan giii ngum giau c6 hogic ngudi quyen
quy. Tam niém nhu vay co tlep dién ngay nay sang ngay
khac. D6 goi 1a tim phan duyén, c6 nghia la minh chua
thu nhiép dugc tim y. Hay gom nhiép tam lai, dimg dé

' % 4%F s: Vinaya. Con phién am la Ti-ni.






index-169_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 171

Phdn thanh luc hoa hop
Nhdt xir thanh huru phuc -
Luc dung giai bdt thanh
Trdn cau g niém tiéu
Thanh vién minh tinh diéu.
Viét dich:
Sau ciin déu nhir vy
Nwong mjt bin tdnh sang sudt
Va phén ra sau thi hoa horp
Mt thir da lia ra, quay ve.
Thi ci sdu déu khong ton tai.
Trong mot niém, trin ciu déu ticu
Chuyén thanh tanh vién minh tinh diéu.
Giang giai:
Tai sao Bo-tat Van-thu-su-loi_néi vé mong va
huyén? Vi sdu can gibng nhur tro huyén héa.
Sau cin deu nhu vy
Séu can glong nhu trd mua rdi dugc trinh dién
boi cac nghé si r0i. D6 nhu thé mét bd méy diéu khién
chiing. Nhung néu mét can tré nén thanh tinh, thi nhitng
can khéc ciing tr¢ nén ty tai.
Nuong mét ban tinh sang subt
Vén chi 1a mot ban tanh sang sudt trong Nhu Lai
tang. N6 phan ra siu thir hoa hep.
Chia ra thanh mét, tai, mii, ludi, than, y.
Khi néu Mgt thir da lia ra, quay vé-néu cac nut
budc dd dugc mé. Thi Thi ¢4 sdu déu khéng tdn tai.
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Ho Tao ra cac hinh ngu’(‘)’i nhuw thit

Céc con r6i mic 40 ‘quan nhu dan 6ng va phu ni,
roi nhay mua trén san khéu.

Tuy thay cdc ciin déu cir dong
Chi yéu déu do b mdy gidt gidy

Duong nhu ching c6 thé cir dong tay chén va thdm
chi ca nhay mat va méi, nhung thuc ra déu 1a do may.
Chung dugc ndi lién véi mdt bd may. Tuy nhién, nguodi
xem van bi 1am cho sitng so.

May dirng, tAt ca tré vé yén ling
Cic trd huyén thanh vé tanh.

R&t rio, chiing ching 14 gi ca. Trong chuong nay,
BA-tat Van-thu-su-loi gidi thich vi sao cac phap déu nhu
huy&n mong. Trong chuong trudc di cé ndi 1d tai sao
ching ta dang & trong huyén méng.

Kinh vin:

AR TR e
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Luc can di_ép nhu thi
Nguyén y nhat tinh minh
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phan duyén véi thanh trén bén ngoal tirc la dinh méc véi
luan hoi sinh tir. Khi quén hét céc thanh trn tir bén ngoai,
thi khong con tuéng dong, tirc la da mo ra dugce nit bude
thtr nhét cua tran canh diéu dong, nén goi 1a “Nhdp luu
vong s6.” Vong tic la giai thoat S0 tic 1a thanh tran.

Tuéng sé nhép ciing vang lang, hai trang thai
dong tinh rd rz‘mg chéing con sanh.

Coi nguon cla sdu cén va sdu trin ciing du 1 ding
bat. Diéu nay rét gay go. O day Bd-tat Quén Thé Am di
nhép vao dong tu tanh clia ngai. Khi dat dén cuc diém
canh gidi tich lang, thi tuéng dong va tinh cling vang bit.
Do canh tinh chinh 14 khu vuc cta sic 4m, nén khong
dugc tru vao canh tinh. Khi dén dugc hai canh dong tinh
deu ching sanh, thi méi dén duoc cai goi 1a s6 nhdp
vdng lang. Lic do, tirc 1a 4 mo ra dugc nit budc thir hai
clia cai tinh. Thanh trin hoan toan vang bat, hai tudng
dong tinh rd rang chang con sanh tr¢ lai nita. Tac la da
pha trir duge sac am.

Tinh trang nhur viy ting dén, cic twéng niang
vin, s& vin déu hét sach.

Céc két budc do noi céc can di dugc md, tién tu
dan dan, tang cutmg thém dinh lyc, thé nén cc cin nang
vén tuy theo ché s6 vin déu dut sach, ciing ching con
nang tho va so the. Tuc 12 d3 mé ra duge nit bude thir
ba clia cc cin, dong thoi ciing pha ludn duoc ndm thitc
trude cia tho dm.

Ciing khong dirng tru trong chd hét sach ning
vin s& vin, dat dén niing gidc s gidc déu vang ling.
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Nidu mét cin khéng con tac dung, thi nhiing can khac
cling s& dlmg 'ai; chung khong con c6 tac dung nira.
Trong mdt niém, trin ciu ddu titu
~ Moi sy lién quan gilta sdu cdn va sdu tran déu
cham dut.
Chuyén thanh tanh vién minh tinh diéu.
Chung tr¢ thanh chén tdm sang subt vi diéu, thé
tanh thanh tinh thudng tri ciia Nhu Lai tang.
Kinh vin:
B A BP o S o
Dur tran thwong chu hoc
Minh cuc tirc Nhw Lai.
Viét dich:
Con s6t lai trn cdu Ia con hoc vi
Sang sudt cing ot tirc Nhur Lai.
Gidng gidi:
Con sot lai trin céu la con hoc vi
Khi ban dAu trir bo dugc v6 minh, thi van con lai vo
minh vi té goi 1a sanh tuéng v minh. Dy c6 nghia la dur
tran—phién ndo con sét lai nhu vi tran. Hang Bo-tat vin
con phai trir sach phién ndo vi té nay.
Sang subt clng tot tire Nhwr Lai.
P 1a ban tanh cua Nhu Lai tang.
Kinh vin:

X BB I





index-192_1.png
194 QUYEN VI

Dirc Phat hai long. “A-nan! Ong rét tot!” Ngai khen
ngoi A-nan hai lan.

Nhur diéu 6ng héi vé dung lap dao trang dé ctru
gitip chiing sinh chim dim trong doi mat phap.

Ong mubn ciru gitip ching sinh trong di mat phap
dang bj chim d&m trong nudc va lira.

Nay 6ng hay ling nghe cho ky, Nhwr Lai s& n6i
cho dng biét. A-nan va dai chiing kinh véng 151 day
cia Phat.

Khi ho nghe Pirc Phét dong y s& giang phap, niém vui
cua ho cang 16n hon. C6 1& Duc Phét néi rang, “Céac ong
mudn nghe diu nay chang”" Moi ngudi déu tra 101 khong
do dy. “Chiing con muon nghe. Chung con mubn nbhe

Khi cac ta su giang day gido thuyét ctia ho, dé tai duy
nhét 1a tham duc. Nhiing diéu ho trinh bay 14 trai dao ly.
Piéu 1 ndy quy vi nén phan biét mét cach rd rang. D6i khi cac
vi Bo-tat ciing ding long tlr, &i ngit va tam bao ho dé day
ching sinh, vi ho biét rang chiing sinh dang chim dim trong
& duc. Moi ching sinh déu c6 vong tuéng v& 4i duc. Thé
nén cac vi Bo-tat khong mong ho cét dut ngay tim tham
luyén 4i duc tirc thi. Ma céc ngai ding moi phuong tién aé
dua chung sinh vuot qua va tir bo ai duc. R&i mdi ching
sinh tir dit mét diém dimg cho chinh ho. Pay 1 truong
hop ctia céc vi Bb- -tat, hoan toan khac véi cach lam cua ta
su ngoai dao. C6 lan Bd-tat Quan The Am héa thin thanh
ngu‘m ban c4, ngai la ngu'cyl phu nir rét dep di khdp lang véi
10 c4. Trong lang khéng ai tin Phat. Nhung khi nhimg nguoi
trai tré trong lang nhin thdy c6 gai ban ca nay, ho déu ham
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Thé tén, trc niém nga tich vé sé hang ha sa kiép. U
thoi hitu Phét xudt hién w thé, danh Qudn Thé Am. Nga
w bi Phdt phét b6-dé tam. Bi Phdt gido ngd tong van tu
tu nhdp tam-ma-dia.

Viét dich:

Bach Dirc The ton, con nhé vao hang ha kiép tir
thoi qua khir, lic ay co Blrc Phat xuit hién tren do’l,
danh hiéu 12 Quin Thé Am. Con phat tim bo- de tr
DPirc Phat do Ngai day con tir nghe, quan chiéu, tu
tip ma thé nhip chanh dinh.

Giﬁng giai:

Bo-tat Quén Thé Am bach cing Dérc Phét Thich-
ca Mau-ni ring: Bach Dirc Thé t6n, con nhé vao hang
ha klep tir thoi qua khir, 10i lai mot khoang thoi glan rét
dai-rat nhiéu klep khong thé tinh dém ducc nhu sb cat
trong séng Hang, lac ay ¢6 Pirc Phat xuét hién trén doi,
danh hiéu 12 Quén Thé Am. Bay 12 Quén Thé Am cta
thoi qua khir. D6 1a Quan Thé Am Nhu Lai, cung da tu
tap vién thdng nho vao nhi can. Con phat tim bo-dé tir
Duc Phét d6. Con phat tam tu tap chimg dao g1a1 thoat.
Ngai day con tir nghe, quan chleu, tu tap ma thé nhap
chénh dinh. Dtrc Phét Quéan Thé Am thoi qué khtr day
Bo-tat Quan Thé Am tién trinh van tu tu. D6 1a tir van
hué, tu hué va tu hué ma thé nhép chanh dinh. « I
day khong c6 nghia 1a dung sy suy nghi cua thuc thu'
séu. Pang hon, né c6 nghia la dung céng phu toa thién
ma tu tap.
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Nhi thoi The on v dai ching trung, xung tin
A-nan Thién tai! Thién tai! Nhu nhit sé van, an ldp
dao trang ctru hg ching sanh mat klep tram nich. Nhit
kim dé thinh, duung Vi nhit thuyét. A-nan dai ching
duy nhién phung gido.

Viét dich:

Liic by gio Dirc Thé ton 6 trong dai chung, khen
ngm A-nan, Hay thay! Hay thay! Nhu diéu dng héi
ve dung 13p dao triang dé ctru glup ching sinh chim
dim trong doi mat phap Nay ong hay lang nghe cho
k¥, Nhw Lai s& néi cho ong biét. A-nan va dai chiing
kinh vang 10i day cia Phat.

Giang gidi:

A-nan thua ring 6ng mudn cho cc chung smh trong
doi mat phap khong lui syt tim bd-dé. A-nan mudn cho
ho c6 dugc niém tin kién dinh, nguyén sé h tri Phat
phap, tu hoc Phat phép, va khong bao gié théi thét tim
bd-de. Nhung lam sao dé A-nan gitip cho ho lam dugc
nhu vay? Khi Dac Phdt Thich-ca Méu-ni nghe A-nan
hoi nhu véy. ngai rit hoan hy. Pirc Phét an tru trong
canh gi6i nhu nhu bat déng, nhung khi c6 ngudi phat
tam ho tri Phat phdp va gitip moi chiing sinh thanh Phat,
du sao ciing lam cho ngai vui.

Liic biy gi¢' Pirc Thé ton & trong dai ching,
khen ngoi A-nan, Hay thay! Hay thay!
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thudc Phdm Phé Mén, Kinh Kim Cang, Kinh Phap Hoa,
ma chii van chua cuéi dugc vo. Ngay sau d6, ddm tang
dugc clr hanh, mét vi ting xuat hién trong dam véi y ca-
sa mau tim. Vi tang hoéi: “Chuyén gi da xay ra?”

“Con ddu mdi cua t6i vira qua doi dot ngdt, chung
t6i 1am 12 tang.”

Vi ting dap: “Trong quan tai ching c6 gi ca! Cac
6ng lam dam cho ai? Hay m& nép quan tai ra ma xem!”

Thuyc véy, trong quan tii tréng tron. Ho d&u kinh
ngac. “Cb ta di dau? Hay dudi theo! Bt c6 ta lai!”

Vitang bao ho: “Co tala Bb-tat Quan Thé Am. Cac
nguoi trong lang nay khong tin Phat, nén Bé-tat da hién
thanh c6 ga1 xinh dep | daé g1ao héa céc 6ng, von 1a nhlmg
nguoi von qué ham sic, dé hiéu dugc Phat phap. Rdi c6
taradi.”

Khi chu ré tén Ma nghe vay, anh ta tir bd moi thir
trén doi rdi xuét gia. Sau d6, anh ta chimg qua vi thanh.
Chuyén nay c6 thuc, da xay ra & Trung Hoa.!

Kinh vin:

AT, kFHARART, ER
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Phdt cdo A-nan, nhit thuong van ngd ty-nai-da trung,
tuyén thuyét tu hanh tam quyét dinh nghia. S6 vi nhiép
tam vi giGi, nhon gioi sanh dinh, nhon dinh phdt hué.

 Vung Thiém Hiru, Trung Hoa.
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mudn c6. Ngéi lang khong réng, nhung ¢6 it nhét 100 ngudi
dan 6ng & d6, va ai cling muon cudi dugc cd gdinay lam vo.
Bo-tat Quén Thé Am vdi 16 ¢4 trén tay néi ring, “Céc 6 ong
qué nhiéu ngudi! Téi khong thé cudi hét 100 ngudi dugce!
Nhung t6i nghf ra mét cach dé chon ramét ngudi trong cac
6ng 1am chdng. T6i s& cudi nguon nio trong s céc ong dau
tién tung thudc long Pham Phé Mén trong kinh Phap Hoa.
Cac 6ng haly v& nha hoc. Han cho céc 6ng ba ngay.”

Ba ngay sau, c6 dén bon, nam chuc ‘ngudi thude long
kinh nay. Nguoi phu nit ban ca néi, “Van con qua nhiéu
nguon Du cac ong da du didu kién, nhng to1 khong the
ndo ldy ca 50 ngudi lam chdng. Béy gios céc ong hay tr& vé
nha va hoc thudc 1ong Kinh Kim Cang, Téi s& két hon véi
ngudi ndo dAu tién thue 1ong kinh ndy trong vong 5 ngay.”
Thé 1a 50 ngudi d5 dAu ndy tré vé nha va bat diu hoc Kinh
Kim Cang. Nam ngay sau ¢6 duoc hai muoi nguoi thude
long kinh nay. Nguoi phu nit ban ca néi, “Van con qua
nhiéu ngudi. Téi khong thé hét hén vai tht ca duge. Téi ¢6
mét diéu kién khac. Ai c¢6 thé thude long kinh Phap Hoa
trong vong by ngay thi s& ximg dang 1am chdng t61.”

Hai muoi ngudi dan ong trd vé bét dau hoc kinh
Phap Hoa, bay ngay sau con mét nguoi dan ong thudce
dugc kinh nay. Anh ta c6 tén la Ma, xuét than tir mét gia
dinh giau sang. Thé la mét dam cuéi linh dinh dién ra va
moi ngudi trong lang dugc moi dén du. Dém do, sau khi
tiéc xong, ho ra vé, nhung ai biét dugc ring c6 dau lén
con dau tim va qua doi mét cach dot ngot.

Va cha ré da ubng phi bao cong strc. Chu di hoc
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A-nan tuy nhé giéi. A-nan I ngudi rat théng minh
va nhé gi6i. Ngai c6 thé nhé nam long céc bd kinh trong
Tam tang.

Vin khéng khéi mic ta nan.

A-nan tuy thong minh, nhung ngai vin khéng thé
nao thoat khéi nan do con gai ciia Ma-déng-gia va than
chu cua Tién Pham thién. A-nan d3 bi bét béi ta thuat
cua ngoai dao.

Hai ching phai tuy ch chim dim
Xoay ngugc dong, thoat khéi hur vong.

Néu quy vi ¢ thé phén van van ty tanh, thi tu
nhién s& khéng phai chong cu véi mét thir hu vong
nao. Quy vi s& khéng con sai 1am nhu vdy. Nguyén
nhén ma A- -nan d& bi méc phai ta thuat 1a do A-nan
1uén ludn tim ciu bén ngoai. A-nan nghién ciru céi nay
rdi hoc céi kia va thong thao kinh nay rdi kinh khac,
nhung khong bao gio tu hdi quang phan chiéu. A-nan
khong bao gio chiu dirng lai suy nghi xem tai sao minh
suy nghi va hanh xir nhu vay. Tét ca moi viée maA -nan
lam 1 hoc. Ong hoc qua nhiéu dén ndi quén mit minh
la gi. Chuyén nay khién t6i nhé dén cau tra 15i cua
Khong Tir khi c6 ngudi héi:

“C6 ai trén doi gidng nhw...” ngudi hoi bat dau.

“Gibng nhu cai gi?” Khong Tir hoi.

“N6 di, dem moi nguoi theo minh—dem theo ho
hang than quyén trong gia dinh, ngoai trir v minh. Né
quén mang theo vo né. C6 hang ngudi nhu thé ching?”
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Nhue huyén bét tir nghi
Phdt mdu chon tam mudi.

Viét dich:

A-nan! Hay nghe k§y.

Toi nuong uy Iwe Phét
Trinh bay tam- mn01 ciia Kim cang vuong

Nhur huyén bét kha t nghi,
Thién dinh 12 me ciia chu Phit.

Gidng giai:

Khi Vian-thi-su-loi Bo-tat -néi dén day, ngai goi
A-nan. Bo~tat Vin-thu-su-loi 1a mot vi Phap vuong tir
c6 tudi tac rat cao, trong khi A-nan con rét tré. G day,
Bo-tat Van-tho-su-loi dai dién cho Dirc Phét Thich-ca
Mau-ni dang tuyén bay gido phap, thé nén ngai thu hat
su ciia chll y A-nan. A-nan! Hay nghe k§.

Hay cha y! Lang nghe tung 161, dimg xem thudng
chut nao. Pung ngoi d6 ma ngu guc khi t6i néi dong ké
nay! Ong nén bidt rang bai k¢ nay ma t6i dang néi ra
khong phai la do ¥ riéng cia ti. Bai ké duogc tuyén bay
do uy lyc cua Dirc Pht trao truyén cho t6i.Dtrc Phat chi
dinh cho t6i phai néi va dién bay noi dung nay. Ngai bio
t6i phai chon ra phép mén cho éng tu. Ong khong nén
nghl rang do tdi, Van-thu-su-lgi, 1a ngusi dang néi véi
ong diéu nay; ma d6 chinh 12 Pac Phat dang ndi cho
ong. Nay 6ng d3 hiéu chua?

Trinh bdy tam-mudi cha Kim cang vuong.
Nuong vao Duc Phit, t6i s& trinh bay phap mén cua
Kim cang vuong.
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Quy vi ¢6 nghf thir xem Khong Tir tra 10 nhr thé nao
khong‘> Khéng Tir c6 tra 161 rang quen mang theo vo minh
1a diéu khong thé dugc? Hay ngai tra 16i rang quén mang
vo minh theo 12 didu ¢6 thé duoc dbi véi con ngudi?

Khéng Tir dap: “Thdi nay, con ngudi thim chi con
quén ca chinh minh!” Khéng nhimg ho quén vo minh,
ma con quén ca than minh. C6 nghla la ho khong biét
ring trong tuong lai, than ho s& chét. Ho quén rang minh
s& phai trai qua tudi gia, réi bénh, va chét.

Vi A-nan tap trung vao viéc nghién clru nhiing diéu
bén ngoai minh va vio viéc phét trién kha ning hoc thuat
ctia minh, A-nan tho o viéc tu tap dé phat huy dinh luc.
Do A-nan xao nhang dinh luc, nén éng khong biét 1am
sao dé cong phu phén vén vén ty tanh, thé nén A- -nan
dudi theo thanh tran. A-nan khéng lam cho thanh tran
tré vé theo tu tanh minh nén A-nan bj méc vao nan véi
con gai cua Ma-dang-gia.

Kinh vin:

o 3 ko I
AR BA
EREAE
S 23 R é
B A =tk

A-nan nhit dé thinh
Nga thirg Phdt oai liec
Tuyén thuyét Kim cang vieong
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Néu truéc tien khong trir cac duc ldu
Nghe nhiéu, chit chira thanh 1im 16i.
Gidng giai:
Bo-tat Van-thu-su-lgi tiép tuc:
Ong nghe cic phap bi mat
Ciia chwr Phét nhiéu nhu s6 vi trin
A-nan, 6ng da nghe v6 sb chu Phat giang néi vé cac
phép mon bi mat. ‘Bi mat’ ¢6 nghia 1a quy vi néi didu gi
do cho mot nguoi nghe ma ngum thir hai khéng biét dugc
diéu 4y. Hoac 1a quy vi néi vé ngudi thir hai ma nguoi thir
nhit khéng biét dugc. M3i nguoi déu khong biét dugc
didu gi d4 n6i v6i ngudi kia. Tai sao Dirc Phat ¢6 nhimg
phap mo6n bi mét? La vi cén tanh cla chang sinh khac
nhau. Mdi chiing sinh thich nhimng diéu khac nhau. Hon
thé nira, mdi ngui lai tu tap nhitng phap mén riéng biét
trong doi qua khir. Do vay, Dirc Phat quan st cin co, ngii
xem xét phap mon quy vi da tu tép trong doi trudre, cin cir
vao d6, ngai day quy vi bay gid nén tu tap nhu thé ndo.
Qudn co dau gido
Gidng phap cho timg ngudi.
Ngai khong day cho quy vi phap mén ma khong
thich hop véi quy vi.
Néu truéc tien khong trir cic duc lau
Nghe nhiéu, chit chira thanh 1im 16i.
Du Bic Phat da c6 nhiéu phip mén bi mat, quy vi
cling van chua trir bo céc duc 14u ctia minh. “Duc” that la
rat kh6 hang phuc. Ngay khi quy vi c6 tham duc, 14 quy vi
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Nhu huyén bit kha tw nghi,
Thién dinh 12 me ciia chu' Phat.
biéy la phéap mén tu ma chang can tu. Tu ma chang
tu. Chéng tu ma tu. Dlng hon la glong nhu trd choi, thé
nén cung mot lac d6 1a su thye. Vi diéu 1a ¢ d6. Quy vi
khong thé tuéng tuong ra duogc phap mdn nay vi diéu
dén nhu thé nao. Quy vi khong thé tuong tuong ra dugc
hodc dién dat su vi diéu ay bang 10i. Tam-mudi 4y lame
cta chu Phat. T4t ca cac Dirc Phét déu xuat sinh tlr tam-
mudi nay. Thé nén hiy cht y. Ong ¢6 mudn thanh Phét
khéng? Néu c6, hdy chti tdm nhimg gi t6i s€ ndi. Va roi
ong phai thuc hanh cong phu. Dimg chi ubng cong stc
trong nhitng k¥ nang bén ngoai. Ong phai dat cho bing
dugc cong phu ndi quan.
Kinh vin:
she B 2 B
— bk % Pl
BB R TR
% M RER .
Nhi vén vi tran Phdt
Nhdt thiét bi mgt mon
Duc ldu bat tién tric
Stic van thanh qud ngé
Viét dich:

Ong nghe cic phap bi mat
Cua chu Phat nhiéu nhu sé vi trn
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ngudi nén hdi quang phan chiéu. Chuing ta con tham duc
chang" Chung ta d trir bé chiing duge chua" Néu chua,
thi chdng c6 gi dé néi. Néu quy vi muén trir bo ching,
thi hdy nhanh chéng bat dau tu tap cong phu phan van
vin ty tanh. Hay hoc phap mén nhi cin vién théng cua
Bo-tat Quan Thé Am.

Kinh vin:

# B A b
TR G BB

Twong van tri phdt phdt
Ha bat tie vin vin?
Viét dich:
Dem cdi nghe tho tri Phit phap
Sao khong tu nghe tanh nghe ciia minh?

Gidng gidi:

“Pem cai nghe tho tri Phat phap. Ong da phi
cong dé nghien tim Phat phap.” Van-thu-su-lgi néi véi
A-nan. “Véi cong phu d6, Sao khéng tu nghe tinh
nghe ciia minh? Sao 6ng khong quay cai nghe tro lai
dé nhan ra tanh nghe cta minh. Sao 6ng khong phat huy
cong pha tu tip nay? Sao ong khong quay lai nhin vao
chinh minh?”

Kinh vin:
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¢6 14u hogc. Tham duc nghiém trong nhit ma moi ngudi
d8u khé tim cach cét bo d6 1a tham danh séc. Néu quy vi
¢6 thé trir bo didu nay thi quy vi 1a ngudi phi thuong. Khi
quy vi nghién ctru Phét phap, quy vi phai nén trir bo tham
duc dé mai c6 thé trir sach moi 1au hoic.

Qua vj thir tu cta A-la-han thi khong con 14u hoac.
So qua A-la-han la Kién dao vi, 1a két qua cta sy dut trir
duoc 88 phén kién hogc. Qua vi thir nhi A-la-hén dugc
goi 12 Tu dao vi. Qua vi thir tu cia A-la-han goi 1a Chimg
dao vi. O qua vi thir nhat, thi nhi va thir ba ctia A-la-han
chua dugc goi 1a chimg qua vi v6 1au. Chi dén qua vi thir
tu méi chimg qua vo lau. Pat dugc qua vi vo 14u 1a diéu
rét quan trong. Tai sao A-nan chua dat den qua vi nay?
Vi A-nan chua trir bo tham duc. A-nan van con ham thich
mot sé didu. A-nan chua dugc thanh tinh, vi thé nén Phap
vuong tir Van-thu-su-loi méi néi véi A-nan, “Neu ong
khong tu tap va diét trir tim tham d4m danh sic, thi 6 ong
s& khong tuong ung véi Phat phap. Néu 6 ong chi mot be
chuyén vao da van, thi ong s& mac phai 16i lam. D6 1a
mguyén do khlen cho 6ng phai mic nan véi con géi cia
Ma-déang-gia. Néu 6ng tir bo tham duc va lau hodc, thi
6ng s& khong con gap nhing nan ay nita.”

Khi chung ta thay mdt ngudi thong minh nhu
A-nan ma van con mac phai sai 1dm nay, ching ta nén
lwu y ring khéng nhing chiing ta chua nghiém khéc voi
tham duc, ma chung ta con ¢6 y dinh truy tim né. Chua
bao gi& chung ta nghi dén chuyén trir bo né. Quy vi c6
thdy d6 1a mot sai 1Am nita khong? Bén lic nay, moi
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7 B LA
RIS .
Van phi ty nhién sanh
Nhon thinh hitvu danh tw
Trién van dit thinh thodt
Nang thodt duc thuy danh.
Viét dich:
T4nh nghe khong phai tu nhién sanh
Nhén thanh trin ma cé tén goi
Xoay lai cai nghe 14 thoat khoéi thanh trin
Cii da lia xa 4y, goi la gi?

Gidng gidi:

A-nan, dimg nén tiép tuc qua chi tdm viéc hoc ma xao
nhéng tu tdp dinh luc. Tanh nghe khéng phai tyr nhién
sanh. Vén tu né hoan toan khong do tur nhién ma cé.

Nhén thanh trin ma c6 tén goi. Vi ¢6 thanh tran,
nén c6 cai nghe. Chung ta goi cai nhan ra thanh trn 1a
‘nghe ‘tiéng” Xoay lai cdi nghe 13 thot khéi thanh
tran. Cai da lia xa 4y, goi 13 gi? Chung ta néi c6 cai
nghe 12 do c6 tiéng, nhung cai nghe c6 con d6 khi khong
¢6 tiéng khéng? Céi nghe van con. Vi tanh nghe khong
phai 12 dbi tugng cua sinh diét. Do vay, xoay lai tanh
nghe. T bay gio, khong dudi theo sau can va séu tran.
Dua sdu cin va sau trin trd lai voi tu tanh.

Phan van van ty tanh
Tiec thanh Vo thuong dao.
Cai gi 1 tu tanh cta quy vi? Khi quy vi ling nghe,
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sinh s€& chiju trong tuong lai. “Tai sao ngum kia phai | khd
dau nhiéu vay?” Quy vi suy gim, va rdi nhan ra ring:
“O! Trong doi trude, anh ta khong hiéu thao véi cha me
va néi chung 1a khéng t6t voi moi ngudi. D6 1a ly do tai
sao doi ndy qua bdo clia anh ta la dau khd.”

Am: Quaén sat moi 4m thanh.

“Bo-tat” ¢6 nghfa la “ngudi gidc ngd cho moi ching
sinh—gidc hitu tinh.” Con c6 nghia 1a “chl'mg sinh ¢6 dao
tAm rong 16n—chiing sinh dai dao tam.” Bo-tt con dugce
g0i la ‘ching sinh da giac ngo—hwu tinh giac’, d6 1a chi cho
tie gide. Khi ching ta néi rang Bo-tat 1a “ngudi giac ngd
cho moi ching sinh—gidc hitu tinh,” 1a chi cho gidc tha.
Gom hai nghia nay lai, Bo-tit la chung sinh da gidc ngd va
mubn gitp cho moi chung sinh déu dugc gidc ngd.

Nhimg viéc Bo-tat lam la tw giac ngd cho minh va
gidc ngd cho nguoi khéc, 1am 1¢i lac cho chinh minh va
loi lac cho nguoi khac.

Quy vj 1a nhitng ngum dang tu hoc Phét phép, phai
nén nhé ky ¥ nghia vé& Bd-tat. bumg dé nhu truong hop
c6 ngudi chu tri mot héi nghi veé “Tang-gia Hoa hop,”
nhung khi ¢6 ngudi héi “Ting-gia” 1a gi thi chi biét im
lang. That la khong thé tuéng tuong duoc!

Kinh vin:

Y BAERLTERBTIIY A
751#%&%#}1&, z;ﬁm&% o RAMA B
ERS . BB EMM BN,
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quy vi s€ nhan ra. By gio, trude khi quy vi nhan ra, quy
vi s& khéng hiéu duoc cho dén khi t6i néi cho quy vi
biét. Chang han, khi t6i udng tach tra nay, chinh t6i biét
tach tra lanh hay nong, nhung quy vi van khong biét gi
ca. Néu quy vi muon biét, quy vi phai ty minh uong tra.
Néu quy vi mubn nhan ra ty tanh ctia chinh minh, trude
tién hét, quy vi pha1 xoay tanh nghe tré lai. Néu quy vi
khéng lam nhu vy, 1am sao mong nhén ra tu tanh cia
minh dugc? Quy vi hoi:

“Khi xoay tanh nghe tré lai, lam sao dé nghe?”

Dung tai ctia minh, nhung dimg lang nghe am thanh
bén ngoai. Dl.rng cb gang tim hiéu xem nhiing gi dang
dién ra ngoai phd, hoic ai dang néi diéu gi. Xoay cai nghe
tr& vao bén trong va léng nghe bén trong ctia chinh minh.
Theo céch ndy ty tanh ctia quy vi s& hién bay. D6 la cach
thitc quy vi thuc hanh. Nay quy vi da hiéu roi ch?

Khi xoay tanh nghe tré lai, minh dugc tu tai véi
am thanh bén ngoal “Céi da lia xa ay, 2oi 1a gi?” Néu
chinh quy vi c6 thé lia hin dugc véi 4m thanh bén ngoai,
nghe nhung chéng nghe, day chang phai thyuc sy 1a tinh
nghe hay sao? Dung vdy va ching phai vay. Khong
phai ma phai. Nghe ma chéing nghe. D6 c6 nghia 1a tu
tai di v6i 4m thanh. Minh nghe, nhung khéng gidng
nhu cach minh nghe truée day. Du biét rang céi nghe
théng thuung 6 thé nghe duoc xa hodc gan, no van c6
mot gi6i han. Néu quy vi chan thuc dat duoc cong phu
xoay tanh nghe trg vao dé nhan ra ty tanh cia minh, thi
quy vi c6 thé nghe dugc subt ca phap gidi. Nhung quy
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phuong tién khéc. D& hon va mang dén nhimg két qua
vuot bac. Chan that tdm dat dugc théng qua phap moén
tu ndy 13 nhu con da giai thich nhu trén.

Kinh vin:

ARFIERHK T, F 8T RIFXH
%oﬁ%%ﬁ&kﬁﬁﬁ%ﬁkﬁgw
AR AT REREL

U'thi A-nan cd@p chu dai chiing, than tém liéu nhién,
dic dai khai thi. Quén Phdt bo-dé cdp dai niét-ban du
nhue hitu nhan nhén s vién du vi ddc quy hoan. Minh
liéu ky gia s6 quy dao I9.

Viét dlch

Luc ay A-nan va ca dai chung, thin tim rong
rang, nhan dugc sy khai thi sau miu. Thay bd-dé va
dai niét-ban cia chw Phat1 glong nhu ngu'm nhén c6
viée phal di xa chura tré vé dugc. Nay da biét ré con
duong vé nha.

Giang gidi:

Liic Ay A-nan va ci dai chiing, thin tim rong rang.
Ho dé dat dugc sur hiéu biét thiu déo. Nhin dugc sw khai
thi sAu mu. Thiy bd-d& va dai niét-ban ciia chw Phit.

! Tiéng Anh: Buddha's bodhi and parinirvana.

C6 thé hiéu 1a khai niém vé Phat, bo-de, niét-ban. Xua nay A-nan chi
méi duge tiép xte, duge hiéu béng khai niém, chir chua duoc thuc
chimg va thé nhap.
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Panh 18 Nhw Lai Tang

Nhu Lai la Chu Phét, Tang la Tam tang (tripitaka),
tirc 1a Phap (dharma).

Va nhiing bic v 1au, khong thé nghi ban

“Vi nhing béc v 1u” 1a Tang-gia. Cac vi Bd-tat
va A-la-han v6 lau déu da ching dugc nhitng canh gisi
Bét kha tu nghi. Thin thong va diéu dung ctia céc ngai
kho c6 thé nghi ban. Bo-tat Van-thu-su-loi danh 18 cac
bac thanh hien trong ting gia.

Nguyén xin gia hd cho doi vi lai

Khéng 14m l4n trong phap mén nay.

Con nguyén xin cac ngai gia hd cho moi chiing sinh
trong ddi tuong lai, dé ho khéng c6 chiit nghi ngd nao vé
phién am mon phan van van tu tanh.

Day 1a phuong tién dé thanh tuyu

Nén dem day cho A-nan

Phuong phép nay vira dé tu tap vira d& thanh tu.
Day 1a phap mén hay nhat cho A-nan tu tap. Khong con
phap mon nao hay hon.

Cuing ching sinh trim luin trong doi mat phap

Chi dung nhi cin tu tip

Phap mén nay khong chi thich ung d6i véi A-nan,
ma con thich hop cho moi can co chung sinh trong doi
mat phép. Chi ding nhi can lam phuong tién tu tap.

Pat vién thong nhanh hon cac phap khac

Chan thit tim ding 13 nhu vy.

Phap tu vién thong nay vuot qua 25 phdp moén
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Quy than; bt by gom Can-that-ba, A-tu-la, Ca-1au-
la, Khan na-la, Ma-hau- la-gia, Nhan, Phi nhan, Rong
hang Nhj thira hiru hoc, chi cho cac vi Thanh van d3
gidc ngd ly Duyen khoi. Cung véi hét thay hing Bo-tat
S0’ phat tAm, sb lrgng c6 dén 10 sb cat song Hang,
ho déu d nhin ra ban tam. Khéng nhu trude day, ho
chua nhan ra ban tim. Ho di lia xa hin trin twéng, do
véy, ho dwge phap nhan thanh tinh.

Kinh viin:

MY R B SAR R IT B

Ténh ty-khuu-ni vin thuyét ké df thanh A-la-han.

Viét dich:

Tanh ty-khwu-ni nghe néi bai ké nay xong lién
chirng qua A-la-han.

Gidng giai:

Vi ty-khuu-ni ¢6 tén 1a Tanh' 1a con géi ctia Ma- dang—
gia. Cota chung qua A-la-han ngay sau khi nghe ngai Van-
thi-su-loi néi bai ké nay. Pén luc dé, cb ta da vuot qua
A-nan do cb da chimg dugc qua vi tht hai clia hang A-la-
han. Trong khi A-nan chi méi ching dugc so qua.

Kinh vin:

EFRAREAFENR SR N
ZERS

V6 lwong ching sanh giai phat vo dding ding

A-ndu-da-la Tam-miéu tam-bo-dé tam.

''S: Prakrti. Han am: Bat-kiét-dé 4k & 4.
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Ho d3 hoan toan nhan ra gi4o Iy sdu xa mau nhiém
ctia Diic Phat va Bo-tat Van-thu-su-lgi. Ho xem gido ly
vé& bd-dé niét-ban nhw nguéi nhan 6 viéc phii di xa
chua tré vé dwgc. Nay da biét rd con dudng vé nha.

Nhitng ngudi nay di di xa lam 4n va chua dugc vé
nha. Nhung ho da di di xa d& con nhé con duong quay
vénha. Y nghia la dii A-nan va céc thanh vién trong hoi
chiing chura chimg dugc so qua vi thir nhét, thit hai, thtr
ba ctia A-la-han, nhung béy gi® it nhét 14 ho da nhan ra
dugc dao ly.

Kinh van:

kﬁkﬂé/\jﬁﬁ“ &k, B#E—
%}J%‘fré‘ﬂ*' i, ABAA BTG
A, mﬁﬁfii)éiga’:—ﬂf’cé .

Phé héi dai ching thién long bdt bg hitu hoc nhi
thita, cdp chue nhdt thiét tan Pphat tam Bo- tat, ky so pham
hitu thdp hang ha sa giai ddc bon tam, vién tran ly cau
hoach phdp nhan tinh.

Viét dich:

Toan thé phap hji, chung thién long bat bo,
hang Nhij thu-a hiru hoc, cung het thay hang Bo-tat so
phat tim, sb lwong co den 10 s6 cat song Hang, ddu
nhén ra ban tam, lia xa trin twong, dwgc phap nhin
thanh tinh.

Giang giai:

Toan thé phap hdi, chiing thién long bat bj,
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Kinh van:
FT;%&%&M& BRFF, &FTEA .
SR, BRRE B RRERA
éi, HHahXEEE . £45CERMBD
EP . RPBATREES . FH AR
AT BRFELABEAZZESS
bSO RA T de f R RIERE
BEX—F L .

A-nan chinh y phuc. Vong dai chiing trung, hop
chuwong danh Ié. Tam tich vién minh, bi hdn giao tdp. Duc
ich vi lai chw ching sanh 6, khé thii bach Phét: “Pai bi
Thé ton. Nga kim di ng6 thanh Phét phdp mon. Thi trung
tu hanh ddc vé nghi hodc. Thuong van Nhu Lai thuyét nhie
thi ngén: “Tw vi dic dg, tién dd nhan gid, Bo-tdt phat tam.
Ty gidc di vién, nang gidc tha gid, Nhu Lai img thé. Nga
tuy vi g, nguyén d mat kiép nhdt thiét ching sinh’.”

Viét dich:

A-nan chinh trang phap phuc. Huéng vao dai
chiing, chip tay danh 18 Tam tinh hoan toan sang
subt, vira mirng vira tii. Vi muén lgiich cho cic chiing
sinh do’l vi lai, nén cui dau bach Phat: “Kinh bach
Pirc Thé tén dai bi, con nay da ngd phap mon thanh
Phit. Theo trong d6 tu hanh, dwgc didu khong nghi
hoiic. Con thudng nghe Nhir Lai day ring: ‘Tw minh
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Viét dich:

Vo lwgng ching sanh déu phat tAm vé ding
déing A-nju-da-la Tam-miu tam-bo-dé.

Glang gidi:

Pén liic nay, c6 vo 6 v6 lugng khong the tinh dem
duge chiing sinh trong phap hoi phat tam v ding ding
A-niu-da-la Tam-mi¢u tam-bo-dé.

Khéng c6 gi co thé so sanh v&i mtrc do phat tam
nay. Viéc ay hoan toan chéan that. A-ndu-da-la Tam-
miéu tam-bo-dé c6 nghia‘la Vo thuong chinh dang
chanh giac.

Anuttara c¢6 nghia l1a vo thugng, khong cé gi
sanh bing.

Samyak c6 nghia 1a chanh (proper) va déng (equal).
Sambodhi 14 chanh gidc, gidc ngd chan chanh. Tam
nguyén cua ho la muon thanh Phat.

*kk

(Hét quyén 5, dau quyén 6 theo dn ban cua
Van Phdt Thanh Thanh.)
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“Kinh bach Dirc Thé tén dai bi, con nay da ngd
phap mén thanh Phit. Theo trong d6 tu hanh, dwge
diéu khong nghi hodc.

Con s& nuong vao Phép dé tu tap va s& khong bao
gio con mét chit nghi ngor gi nira.

“Con thwong nghe Nhu Lai day r:?mg =

A-nan thuong hay ching minh nhimg diéu minh
noi bang su dan chung nhiing 16i day cta chinh Duc
Phét. O ddy A-nan néi, “Con nghe Dirc Phat day ring,
‘Tw minh chua dwge d9, ma dj nguoi trude, dé sy
phat tdm ciia hang Bé-tat.””

Khi minh chua chitng ngd, ma minh c6 thé mong
gido hoéa cho nguoi khéac trude, thi d6 1a dao cua hang
Bo-tat.

‘Twminh da gidc ngd vién mén, c6 thé gidc ngd cho
ngudi khac, d6 1a sy timg thé cia cac dire Nhu Lai’.”

Quy vi gitip cho moi ngudi gidc ngd bang dao Iy
ma minh da ching ngd, do la didu ma chu Phat da lam.

Con tuy chwa dwge d9, nhwng nguyén dd cho tit
cd ching sinh trong doi mat phap.

Con tuy chua dugc chimg dao, nhung con mubn gitp
cho tat ca chung sinh trong doi mat phap s& dugc do thoat.
Con mudn ho deu huéng duoc loi ich trong Phét phap.

Kinh vin:

# I, bk R XA o AR K
3BT o BB SN ZER o FATS

&
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chwa dugc d9, ma dd ngwoi trurde, d6 sy phat tim caa
hang Bd-tat. Ty minh di gidc ngd vién min, c6 thé
gidc ngd cho nguoi khac, d6 1a sy ing thé ciia cac dirc
Nhu Lai’.” Con tuy chuwa dwgc d), nhung nguyén dé
cho tit ca chiing sinh trong doi mat phap.

Gidng gidi:

Sau khi A-nan nghe xong bai ké ctia Bo-tat Van-
thu-su-loi, ngax dimg ddy, chinh trang phap phuc.
A-nan sira lai ¢b 40 va kéo y ca-sa lai cho ngay ngan.
A-nan khong bao gi c6 mét chit bt cin, so y, khong
bao gi&r dé cho y phuc lupm thum. Huéng vao dai
chiing, chiip tay danh I& T4m tinh hoan toan sing
sudt. A-nan khéng con mé mé& nhu truée nita. Ngai co
tAm trang vira mimg vira tii. Vi muén lgi ich cho cac
chiing sinh doi vi lai, nén cti ddu bach Phat:

A-nan khéng biét nén cudi hay khéc. Quy vi co
nh¢ ring A-nan rat d& khoc khdng? A-nan da khoc vai
lan tu' khi bt dAu phap hoi giang kinh, va bay gio lai
muén khéc nita. Nhung A-nan ciing mudn cudi. Nai lo
cia A-nan la gi? La vi ¢6 cau:

Cuec lac sinh bi-Tot cling niém vui 12 ndi budn.

A-nan rét vui mimg, nghi ring: “Nay minh da c6
duoc Phat phap, minh da thdm nhép duogc gido phap chén
thuc.” A-nan chua bao gi¢s thiy vui nhu vay. Nhung hiéu
cho riéng minh chua du. A-nan mudn lam loi ich cho cac
chiing sinh trong doi tuong lai. Thé nén A-nan danh 18
Duc Phat va thua réng:
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hoi tiép: “Ong 12 Pht, thé ma ng khéng néi duge minh
da ching dugc qua vi nao. Lam sao éng nhdy vao qua
vi Phét dugc?” Rbi ho van cb chép, néi rang khéng chi
ho 14 Phat, ma “Moi ngudi déu 1a Phat.” D6 1a luan diu
cta ho. Pdy 1a 16i dai vong ngir. Khi quy vi chua dat
dén canh gi6i do, quy vi khong thé néi nang tuy himg.!
Khéng c6 gi t& hai hon mot ta sw. Hay can than dimg tror
thanh nguoi nhu véy, dit quy vi ¢ biét Phat phap hay
khéng. Dimg nhu ¢6 ngudi trong bon ho, khi c6 ai dén
héi Phép, lién dap rang, “T6i gia rbi; Toi quen mat.

Quén nghia la sao? Ong ta ching biét bit dau nhu
thé nao. Céch néi chuyen d6 1a c6 chi y lira gat ngudi.
Néu quy vi biét, thi n6i biét. Néu minh khéng biét, thi
noi rang khong biét. Khong thé néi ring minh quén khi
minh v6n ching hiéu ngudi ta héi minh diéu gi.

Khi nhiing ta su rao giang phuong phap cua ho,
mong duogc loi dudng, va gido ly ho giang néi la ta vay.
Chéng han, tham duyc 14 sai trai, nhung ho bao la t6t. “D6
la phap mon hay nhat.” Ho khen ngoi diéu 4y, khién cho
moi ngudi mé lam va khong thé nao phan biét dugc gido
phép chan thuc. Didu sai tréi, ho néi la phai; diéu phai
ho néi 1 sai trai. Ho dd c6 ta tri va ta kién. Cai nhin cua
ho 1a khong ding dén.

A-nan néi, “Vao thoi mat phép, loai ta su nay rét
nhiéu.”

Néu mudn he nhiép tim vao tam-ma-dia,

! E: go shooting off your mouth.
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AusdnRHERF AETRCFRE
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Thé t6n, thir chu chiing sanh khir Phdt tiém vién. Ta
sie thuyét phap nhie hang ha sa. Duc nhiép ky tam nhdp
tam-ma-dia, van ha linh ky an lgp dao trang, vién chu
ma su, u bo-dé tam dic vé théi khudt?

Viét dich:

Bach Thé ton, cdc ching sinh nay cich Phit
ngay cang xa. Nhu’ng ta su thuyet phap nhidu nhw
cat song Hing. Néu mudn ho nhlep tim vao tam-ma-
dia, 1am sao khién ho dung 1ap dao trang dé khéi roi
vao ma su, khong lui sut tim bd-de?

Giang gidi:

Bach Thé tén, cic ching sinh nay cach Phat
ngay cang xa.

Chung sinh trong doi mat phép dan dan cach Phat
va ngay ca Phat phap ngay cang xa

Nhiimg ta sw thuyét phap nhidu nhu cat séng
Héng

D6 1a tinh trang nhu by gio. Cac ta su tuyén bd
rang ho dé hiéu biét nhimg diéu ma thue su ho khong
hiéu. Chua dugc gidc ngd, ho noi ring minh da giac
ngd. Chua chimg dugc thanh qua, ho néi da chimg. T6i
hoi ho: “Ong da chimg dugc qua vi thir nhét, qua vi
thir hai, qua vi thit ba, qua vi th{r tr ctia hang A-la-han
chura? Ong chimg dugc qua vi nao? Ong da chimg ngd
chwa? Ong gidc ngd dugc diéu gi?” Ho lang thinh. Tbi
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Bai chiing cdp A-nan
Trién nhit ddo van co
Phan van van tir tanh
Tanh thanh vé thuong dao
Vién thong thét nhu thi.
Viét dich:
A-nan va dai ching
Hay xoay lai tanh dién ddo
Xoay tanh nghe tré vao dé nhin ra ty tanh cia
minh
Nhin ra ty tanh, thanh dao vé thugng.
Thit tanh vién théng 12 nhw viy.
Gidng giai:
A-nan va dai chiing
Hay xoay lai tanh dién dao
Céc 6ng nén tu tap theo phuong phip ndy. Cac éng
dimg chay tim cAu b3n ngoai. Hay xoay tr& lai. Hay nhin
vac bén trong va tim lai chinh mink.
Xoay tanh nghe tré vae dé nhin ra ty tinh
ctia minh
Nhén ra ty tanh, thanh dao vé thuong.
Tanb cua quy vi ¢b the thanh twu dao VO thugng.
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nhén ra tu tanh cia mmh R&t cude va ty nhién cong phu
clia quy vi s& phat trién. Tham thién va cong phu xoay
tanh nghe tr& vao dé nhén ra ty tanh cua minh la giong
nhau. Va bay gio moi ngudi da biét rang dung nhf can dé
tu tap vién thong 1a phuong phap d& nhat. Thé nén hay dat
hét tim luc vao ma tu tap phuong phap nay.

Kinh van:
R
— BB PY
HEP S BLE
P &R
RAHER
LN
ARG ZEA
TR A0 ik
& 7]- 2R ‘:173;3"_‘
e Rt
T hgi thi vi 'tr&n Phdt
Nhat 1§ niet-ban mén
Qua khir chu Nhw Lai
Tw mon di thanh tuu
Hién tai chu bo tat
Kim cac nhdp vién minh
Vi lai tu hoc nhon
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Thit tanh vién thong 13 nhw viy.

Tai sao Bd-tat Van-thu-su-lgi chon nhi can? Vi d6
1a cach d& nhét dé tu tap thanh céng. T6i tin ring mot s&
trong quy vi da biét cach phat huy cong phu tu tap nay
rdi, va mt s6 thi chua. Nghia clia xoay tanh nghe tré
vao dé nhén ra tu tanh ciia minh 13 nhu thé nao? D6 1a
cbng phu ding trong viéc tham thién. Khi tham thién,
quy vi dimg ham danh hét nang luc vao viéc tim cau bén
ngoai. Quy vi phai nén hdi quang phan chiéu. Rdi hiy tu
hoi: “Ai 1a ngudi niém Phét?” “Ai?” Quy vi hay dat chir
“Ai?” trong tam rdi lang nghe bang tai ctia minh. Theo
dudi chix “Ai?”. Lam viéc ndy lién tuc, khong dimg nghi.
Pimg dé cho céng phu minh gian doan. Quan ni¢m tham
dé tai nay trong bat ky minh dang lam viéc gi.

Pi dimg nam ngdi, khdng lia khoi cong phu nay

Néu lia bo cong phu, tirc 1a da sai lam.

“Day” la cdi gi? Do la van dé. “Ai la ngudi niém
Phét?” Quy vi khéng can phai niém I6n tiéng, ma hay
héi trong tm minh va ling nghe bang tai ciia minh. Hay
ling nghe bén trong, chir khdng phai bén ngoéi Sau khi
da nghe bén trong, tdm va tanh nghe cua quy vi cudi cling
s& hop thanh mét. Va rdi trong mot céch bat ngd, vao mot
lac khong mong doi, quy vi dot nhién khai ng. Nhung
dirt khoat quy vi phai dem tdm va tanh clia minh tré ve
lai thanh mét. Dumg dé cho ching tan loan trong nhiéu
huéng. Pimg dé ching tidu tan ra bén ngoai. Hay gom
ching lai vao bén trong. Hay xoay tanh nghe tré vao aé
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Céc ngai thanh tyu giac ngd nho phap tu vién thong
xuét phat tir cdng phu xoay tanh nghe trd vao dé nhan ra
ty tanh cua minh

Cic Bé-tat trong hién tai
Nay déu thé nhap sy sing subt vién man

Céc vi Bo-tat dang tu tap trong doi déu cing di con
duong nay.

Chiing sinh tu hgc trong doi sau
Déu nén nwong theo phép nay.

Nhimg nguoi trong doi tuong lai chua gép dugc
Phét phap s& cho phép tu nay. Con ciing nho trong
phép 4y ma tu chimg. D3 tir l4u con da thanh twu phap
moén nay va da chimg dugc vién thong.

Chiéng riéng gi Quan Thé Am.

Kinh vin:
A §
WARFATR
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Thanh nhie Phdt Thé ton
Tudn ng& chu phuong tién
Di ciru chu mat kiép
Céu xudt thé gian nhon






index-174_1.png
176 QUYEN VI

Pueong y nhir thi phap
Nga diéc tong trung chirg
Phi duy Quan Thé Am.
Viét dich:
Pay I3 con dudng thé nhap niét-ban
Cuia chur Pht nhu vi trin
Céc Dirc Nhur Lai trong qué khwr
Déu thanh tyu do phap mén nay
Cic Bo-tat trong hién tai
Nay déu thé nhap sy sing subt vién man
Chung sinh tu hoc trong doi sau
Péu nén nwong theo phap nay.
Con ciing nho trong phap ay ma tu ching
Ching riéng gi Quan Thé Am.
Gidng gidi:
By gid Bo-tat Vin-thii-su-lgi chimg minh tinh xdc
thye che phap mon ma ngai d2 chon.
DAy 12 con dudng thé nhip niét-ban
Cuia chu Phét nhur vi trin
Ngai néi: “Khéng chi Bo-tdt Quén Thé Am da
LhU’l’lZ ngd khi dung phap tu nay, cong phu tu tip sé&
in thong ma tdi da gidi thich, chink t6i, Van-
191, ¢ling ching minh che phap mor. nhi can vién
thong nay. I\hong chi riéng 161, ma chu Phit n.m,u nhu
Vi tran trong qua khur cling d4 tim ra con dudng thé nhap
niét-ban nay.”
Cic Dire Nhir Lai trong qua khir
Péu thanh tuu do phiap mén nay
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nay la thich hgp nhit, phu hop nhit véi can co moi
nguoi.
Kinh vin:
B £rek AR
R BAY
2
AN
RIRFIRE .
Tu dw chu phwong tién
Giai thi Phdt oai than
Tirc sw, xd tran lao
Phi thi truong tu hoc
Thién tham déng thuyét phap.
Viét dich:
Con tét ca cac phuong tién khac
Déu 1a nho uy lwe ciia Dire Phit
Ngay noi canh gi6i hién twong (sw) ma xa bé tran lao.
Chiéng phii 12 phwong ti¢n tu hoc théng thuing
Pong giang néi cho ngudi ciin tanh can va sau.
Gidng gidi:
Con tht ca cac phurong tién khac
Déu la nho uy lye ciia Pirc Phit
Trong viéc tu tdp cac phap moén phuong tién nao
khéc ngoai nhi can vién théng, ching ta déu phai nuong
ho vao su gia ho cua Bic Phit méi dugc thanh tyu.
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Thénh tuu niét-ban tam
Qudn Thé Am vi téi.
Viét dich:
Thit nhw 161 Dirc Thé ton
Héi con vé cic phuong tién
Pé ciru gitip trong doi mat phap
Cho nhiing nguwoi cAu phap xuit thé gian
Thanh tyu duge tim niét-ban
Thi Quan Thé Am I3 hon ci.
Giang giai:
That nhw 161 Pirc Thé tén
Héi con vé cic phuwong tién
Kinh bach Ptrc Phét, con néi 161 chan thét, con néi
nhimg didu vén dang that nhu vay. phuong phép Pé ciru
giup trong doi mat phap
Cho nhiing nguoi ciu phip xuit thé gian
Thanh tru dirge tim nibt-ban
Trong muoi tdm gidi va bay dai, phép mon nao la
vién thong nhat? Vi nao thich hop nhét d6i véi can co
ching sinh trong thoi mat phap" Nhing ngucn mubn ra
khoi thé gian va tim cAu sy siéu viét. Lam sao dé hoco thé
thanh tyu tim nguyén dé tu dao va thuc chimg niét-ban?
Quin Thé Am la hon ca.
Phuong phép hay nhat la quan sat 4m thanh & thé
gian.
Quan Thé Am Bo-tat, nay dang thi hién & cai
ta-ba, trong (ng nhit v&i phap mén nay. Phap mo6n
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A= 2L HARAE
AR
AE St .
Panh 1€ Nhu Lai tang
V6 ldu bat mr nghi
Nguyén gia bi vi lai
U’ thir mén vé hodc
Phirong tién di thanh tuu
Kham di giao A-nan
Cdp mat kiép tram ludn
Dan di thir can tu
Vién thong siéu duw gia
Chon that tam nhuw thi.
Viét dich:
Pinh I Nhur Lai Tang
Va nhiing bac v 1du, khong thé nghi ban
Nguyén xin gia ho cho doi vi lai
Khong 1am 1in trong phap mén niy.
Pay 1a phuong tién dé thanh tyu
Nén dem day cho A-nan
Cung chung sinh trdm luan trong doi mat phap
Chi dung nhi ciin tu tip
Pat vién thong nhanh hon cic phap khac
Chan thit tim dung la nhw vay.
Gidng gidi:
Sau khi Bo-tat Van-thi-su-loi trinh bay xong bai
ké ndy, ngai cung kinh danh [& Tam bao.
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Khéng c6 sur ho tri ctia chur Phét, chiing ta khong thé nao
thanh tyu didu gi ca.

Ngay noi canh giéi hién twong (sw) ma xa bo
trén lao.

Ching phii 12 phwong tién tu hoc thong thudng

Dong gidng néi cho ngudi ciin tinh can va siu.

Du c6 nguoi da dung nhiing phuong tién nay dé xa
b6 tran lao phién ndo va vong tudng, nhung do khong
phai 1a phuong phap duy nhét ma moi nguai ¢6 thé van
dung. Khi giang phap, minh phai quan sat nhan duyén.
Minh phai quén sat can ténh timg ngudi. Ddi vi ngudi
¢6 tri hué, minh phai néi phap sdu mau. Vi nhimng
ngudi thiéu tri hué, minh nén giai thich nhitng dao ly
don gian. Phap khong thé nao luén luén dugc giang noi
cung mét kiéu. Chi c6 nhi can la phap mén vién théng
nhat cho moi cin co tu hoc. Toi nghi phap mén nay la
vién thong nhét.

Kinh vin:
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Kinh vian:
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So w van trung, nhdp leu vong s¢. S& nhdp ky
tich, dong tinh nhi tuéng liéu nhién bt sanh. Nhu thi
tiém ting, van sé van tdn. Tdn van bat try, gidc s gide
khong. Khong gidc cuc vién, khong sé khong diét. Sanh
diét ky diét, tich diét hién tién.

Viét dich:

Ban déu, con & trong tinh nghe, vao dugc dong
vién thong thi khdng con trang thdi s& viin nira, twéng
s¢ nhap ciing vang ling, hai trang thai dong tinh rd
rang chang con sanh. Tinh trang nhur vy ting din,
cic twéng ning van, & viin déu hét sach. Ciing khong
dirng tru trong cho hét sach ning van, s¢ vin, dat dén
ning giac s¢ giac déu vang ling. Khong gidc v1en min
tot bic, thi cic tuéng niing khong va sé khong déu tich
diét. Sinh di¢t d4 digt, thi ban tinh tich diét hién tién.

Gidng gidi:

Ban diu, con & trong tinh nghe, vao dugc dong
vién thong thi khong con trang thii sé vin nira.

Véi van hug, hanh gia nghe céai bén trong, chir
khong nghe cai bén ngoai. Khong theo thanh tran c6
nghia 1a khong truy dudi theo ching, Trudc day, kinh
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Kinh viin:
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Nhi thoi Qudn Thé Am Bo-tat tirc ting tod khdi,
ddanh 1€ Phdt tic nhi bach Pht ngon:

Viét dich:

Liic by gi' Bd-tit Quan Thé Am lién tir chd
ngdi dimg ddy, danh 1 sat duéi chin Dirc Phat, rdi
bach Phit ring:

Giang gidi:

Phén trude, Bo-tat Pai Thé Chi da trinh bay cach
thuc tu tdp phdp mon niém Phat. D6 1a phuong phap
rét thich hop cho m01 ngudi trong thoi dai ngay nay.
Phuong phép 4 ay rét c6 hiéu qua. Sao vay? Trong kinh
day chiing ta rang vao thoi mat phép, trong mét triéu
ngudi tu tﬁp, tham chi chua ¢é duoc mot ngudi ngd dao.
Nhiéu ngudi tu tip nhung it c¢6 ngudi dugce chimg ngo.
Thé thi ching ta phai lam sao? Dimg ban tam. Kinh c6
day rang, “Chi nho vao phap mén niém Phat, ma moi
chiing sinh déu dwoc dg thodt.” Phuong phap niém Phat
rat dé thyc hanh. Bing cch thyc hanh niém Phat, ching
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Thé tén bi Phdt Nhu Lai than ngd thién ddc vién théng
phdp mén. U dai hgi trung tho ky ngd vi Qudn thé am hiéu.

Viét dich:

Bach Thé tén, Dirc Phit Nhur Lai d6, di khen nggi
con khéo chu'ng dugc phip mén vién thong. Trong dai
chiing, ngai tho ky cho con danh hi¢u Qusn Thé Am.

Giang giai:

Bach Thé ton, Dirc Phit Nhu Lai d6, di khen ngoi
con khéo chirg dwgc phap mén vién théng. ‘Duc Phat
Nhu Lai d6” Ia chi cho Pirc C6 Phat Quan Thé Am Nhu
Lai. Ngai tdn than con di chimg dugc vién thong mét
cach ty tai. Nén trong dai ching, ngai thg ky cho con
danh hi¢u Quin The Am. Ngai goi con la ngudi “Quan
st am thanh thé gian.” Cung danh hiéu ciia chinh ngai.

Kinh vin:

WAL+ B9, SO Lkt

I

Do ngd quan thinh thip phiong vién minh, ¢é qudn Gm
danh bién thap phwong gidi.

Viét dich:

Do con thay nghe thau sudt murdi phmmg, nén tén
g0i Quin Thé Am cling khap muoi phwong thé gioi.

Gidng giai:

Do con thiy nghe thiu subt muoi phwong—cé
nghia 13, moi noi chén trong sudt mudi phuomg, tan cing
khép cac phap glcn hop lai cling nhau, va con hoan toan
15 biét—do vdy, nén tén g0i Quin Thé Am cing Kkhip
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Kinh vin:
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Phdt van vién théng, nga tong nhi mon vién chiéu
tam mugi, duyén tam tu tai. Nhan nhdp luu tuéng, ddc
tam-ma-dé, thanh twu bo-dé. Tu vi dé nhat.

Viét dich:

Dirc Phat héi vé vién théng, con do duge vién
chiéu tam-mudi noi nhi cin ma duyén tim du'qc tw
tai. Nhan tu'o‘ng nhap luu ma duge tam-ma-dé, thanh
tuu qua vi bd-dé. P6 1a thir nhit.

Gidng gidi:

Pirc Phat héi vé vién thong. Dirc Phat hoi cac dé
tir clia ngai, ban diu bing phuong tién nio ma ching
dugc vién théng. Con do duge vién chiéu tam-mugi
noi nhi ciin. Con tu tip noi tdnh nghe ma thanh tuu
dinh lyc. Ma duyén tim dwgc ty tai. Nhian tuwéng
nhip luu ma dwge tam-ma-dé, thanh tuu qua vj bd-
de. P6 1a thir nhit. Tam phan duyén cua con khéng
con nira, con duge ty tai. Con da xoay tanh nghe dé
nhén ra tu tanh, va thanh tyu dao vo thuong. Déy la
phuong phap hay nhét.

Kinh vin:

HE R BAREFBEE
Pl AXEPRIEKHPREFTR .
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gido phap cao quy nay, nhu Puc Phat Thich-ca Méau-ni
dang tuyén thuyét.
Gigo phap clia cac Dirc Nhu Lai déu tuong dong
H& tuong nhiép nhap 14n nhau.
Kinh vin:

4&(%&\7}\7]‘2’\.5_ BlAAE X - 4k
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Bi chw Nhu Lai diéc w ngii thé dong phong bdo
quang, tong vi tran phirong lai qudan Phdt dinh. Tinh
quadn héi trung chu dai Bo-tdt cdp A-la-hdn.

Viét dich:

Cic dire Nhw Lai kia, tir nim véc ciing déu
phéng hao quang bau, tir cic thé gii nhidu nhw vi
trin dén rét trén danh Pic Phit va trén dénh céc vi
Bo-tat va A-la-han trong ching hoi.

Giang gidi:

Cic dirc Nhr Lai kia, nhiéu nhu s8 vi tran trong
khap muoi phucng, tir nim véc cung déu phong hao
quang bau, tir cic thé giéi nhiéu nhw vi trin. Hao
quang bau ciing dng thoi phong ra tir hai ban tay, hai
ban chan va tir dinh dau cta ngai cing mét luc, giéng
nhu cac dao hao quang ma Puc Phat Thich-ca Mau-ni
da phéng ra. Hao quang dén va rét xuéng danh Pirc
Phit va trén danh cdc vi Bo-tat va A-la-han trong
hoi chung.
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mudi phuong thé gisi. Trong moi Phét do sudt khap
mudi phuong, ai ciing biét dén danh hiéu Quén Thé Am.

Kinh vin:

AR TR, AL B R RAE
K, EET T B R, BE L THER
TA.

Nhi thoi Thé ton w su tir toa, tong ky ngii thé dong
phong bdo quang, vién quén thip phuong vi tran Nhie
Lai, cép Phap vieong tie chir Bo-tdt dinh.

Viét dich:

Luc béy gio, Pirc Thé ton noi su tir toa, tir nam
vée déu phéng hao quang bau, tir xa rét xuong danh
cic Pire Nhur Lai nhidu nhuw vi trén va trén danh diu
cac vi Bo-tat Phap vuong tir.

Gidng giai:

Lic b?'\y gio, Pirc Thé ton noi su tir tod, tir nim
véc déu phéng hao quang bau. Dtic Phat Thich-ca Mau-
ni dang ngdi trén toa sur tir, phéng hao quang tir hai ban
tay, hai ban chén va tir dinh dAu cia ngai ciing mét lic.
Tir xa rét xudng dinh cac Pirc Nhu Lai nhiéu nhu vi
trin va trén danh dau cac vi Bo-tat Phap vuong tir.

Pirc Phat Thich-ca Mau-ni xoa danh cac Puc Nhu
Lai Ia biéu twong cho gido phap ciia ngai 1 cao quy nhat,
1a ddnh. Gido phap cua chu Phat cling nhu vay. Cac Duc
Nhu Lai trong khip mudi phuong ciing déu tuyén thuyét
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huong vi xtc phép. Con khéng con dinh mic véi chiing
nita. D6 nhu 4m thanh xuyén qua vich twong, khong
bj ngin ngal Cho nén dl(}ll dung ctia con ¢6 thé hién
ra mdi méi hmh tung moi moi chu.

Hinh sic ma con thi hién va chi do con tri tung
déu c6 thé dem sirc vo uy ma b thi cho chiing sinh.
Chung du co néng luc ban phét sy khéng so hai. Thé
nen cdc cdi nuéc trong mudi phwong nhiéu nhw vi
trin déu goi con 12 vi bd thi sy khong s¢ hii.

Kinh vin:
=& GBS F AL BE e AR, AT
BHR, BT A G LT RERRK

Tam gid do nga tu tdp bén diéu vién théng thanh
tinh bén can, 56 du thé gidi, giai linh ching sanh, xa
than trdn bao cau nga ai man.

Viét dich:

Ba la do con tu tap cin tinh bin diéu vién thong
thanh tinh, nén di qua thé gi6i nao, déu khién cho chiing
sinh xa thin, xa dd tran bdo, cau con thuong xét.

Giang giai:

Ba la do con tu tip cin tinh ban di¢u vién thong
thanh tinh. Ngai dang néi dén ban tinh thanh tinh cta
nhi can-tanh nghe. Nén di qua thé gi6i nao, déu khién
cho chiing sinh xa than, xa dd tran bdo, cAu con
thu'omg x6t. Chung sinh déu hy sinh than | mang cla ho

va xa ly moi tai san quy bau cta ho dé ciu sy giup do
cua con.
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tam-mugi. Cau truong tho dac truong tho. Nhw thi ndi
chi cdu dai niét-ban dic dai niét-ban.

Viét dich:

Ai chu vo thi dugc vor, cﬁu con dwgc con, ciu tam-
muéi dugc tam-mu. y cau song lau duge song lau. Nhw
thé cho dén cu Dai niét-ban lién duge Pai niét-ban.

Gidng giai:

Bit ky ching sinh trong luc dao mudi phuong uéce
nguyén dleu gi cling déu dugc ban phat. Bd-tat Quan Thé
Am biét rang ai cling ude muon €6 ngudi vo hién thuc.
Néu ai cAu vg thi duoc vg, néu ho mong chu c6 nguoi
vg ngoan hién, ho lién c6 duoc ngudi vg ngoan hién. Bo
1a wéc mudn cao nhét cua moi chung sinh. Khi da c6 vo
hién rdi, thi ho lai wéc muédn cé con. Thé nén diéu thir hai
12 Bb-tat Quén Thé Am s& lam Ia ban cho ho con cai. Cau
con dugec con, néu ho mong duogc sinh con trai, lién dugc
con trai; néu ho mong dugc con gai, lién dugc con gai.
Dleu thu' ba, ngai nm Ciu tam-mudi duge tam-mudi,
cau song 1au duge song 1au. Néu co nguoi da c6 vg, ¢d
con rdi ma cam thay rang cudc doi con nguoi that 1a vo
nghia, thé nén phat tam tu tap dé thoat khoi thé gian va
mong dugc tam- -mudi, thi ho s& dugc tam- -mudi. C6 nguoi
mong dugc séng lau, thi ho s& dugc song lau. Ho muén
tro nén bt tir va khéng bao gitr chét, ho s& dugc nhur vay.
Nhur thé cho dén ciu Dai niét-ban lién dugc Dai niét-
ban. Néu c6 chung sinh nao mong cu thanh Phat, thi ho
6 thé dat dugc qua vi Phat.
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Kinh vin:
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Tit gid ngd dic Phdt tam, chimg w cieu canh. Nang
di trdn bdo chiing ching ciing duong thdp phwong Nhu
Lai, bang cdp phdp gidi luc dao chiing sanh.

Viét dich:

Thir tir, do con chimg dwoc tim Phit, dat dén
chd rét rao, nén c6 thé dem cic thir trin bau cing
dudng mudi phwong Nhu Lai, khip dén chiing sinh
trong sau dudng ca phap gidi.

Giang gidi:

Diéu dirc v tac thir tu 1a: Do con chimg dugc tim
Phat, dat dén chd rbt rao. Con chimg dugc chén tdm
Nhu Lai tang. ‘Rét r4o’ c¢6 nghia 13 dia vi tot bac cta
Phét qua. Nén c6 thé dem cic thu' trin bau cling du'(mg
mudi phuong Nhu Lai, réng dén ching sinh trong sdu
du'(mg Kkhip Ehap giéi. Batky cac loai chung sinh mudn
diéu gi, con déu dap tmg cho ho dugc man nguyén.

Kinh vin:

RERERTHT . KEZwF=
%w$%*ﬁﬁﬁdmﬁikk£%
FREZE

Céu thé ddc thé cau tir ddc nr, cau tam-mugi dic





